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V#fäi dan tộc đều có một bản sắc văn hóa riêng, 
được hình thành theo những điều kiện tự nhiên và quá 
trình phát triển lịch sử. Nước Mỹ là một dân tộc gồm hầu 
hết là dân mới nhập cư trong mấy thế kỷ gần đây. Do đó, 
người Mỹ có những phong tục, tập quán cùng lối sống rất 
đặc thù mà không phải người nước ngoài nào cũng dễ 
đàng chấp nhận và họ thường cảm thấy "sốc” trước văn 
hóa Mỹ vì những giá trị của nó rất khác biệt đối với nền 
văn hóa của quê hương họ. 


Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thực chất những vấn 
đề này, nhất là về phong tục, tập quán và nền văn hóa Mỹ, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách "Sốc 
văn hóa Mỹ" của Esther Wanning, ấn hành năm [991]. 


Cuốn sách đề cập rất nhiều vấn đề trong cuộc 
sống thường ngày của người dân Mỹ, từ những quan niệm 
sống, hôn nhân và gia đình, vấn đề giáo dục, quan hệ bạn 
bè cho đến tín ngưỡng, công việc kinh doanh v.v.. Là một 
người Mỹ viết về những vấn đề riêng của nước Mỹ, cho 
nên cách nhìn nhận và đánh giá của tác giả trên nhiều lĩnh 
vực rất khác với chúng ta. Tuy nhiên, trong quá trình bình 
thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay, 
chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu có ích đối 
với bạn đọc khi giao tiếp và làm việc với người Mỹ. 


Tháng 3 năm 1995 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ CUKỐC GIA 


Chương Í 


NHỮNG TIÊU CHUẨN GIÁ TRỊ CỦA 
NGƯỜI MỸ 
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Cũng giống như các dân tộc khác trên thế giới, 
người Mỹ không cho là mình có những tiêu chuẩn giá 
trị riêng. Chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, những 
phẩm chất mà chúng tôi tôn trọng củng chính là 
những gì rất chung và hệ trọng đối với toàn thể giới. 
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Ö điểm này chúng tỏi đã nhấm. Những tiêu 
chuẩn giá trị của người Mỹ thực ra không phải là 
chung cho tất eä. Điển uày thê hiện rõ ngay khi có 
một chuyen gia Mỹ đến làm việc tại một nước chậm 
phát triển. Người Mỹ này có ý định đem lại sự thịnh 
vượng cho những người dân ở đây. nhưng cuối cùng 
đả thất vọng vì không thực hiện được điều gì trong dự 
án của mình, Anh ta khòng thể hình dung được rang 
có những xã hội mà việc phải hoàn thành tốt công việc 
của mình chưa phải là ưu tiên cao ›:hất. Anh ta thấy 
khó hiển khi phát hiện ra ràng có những dân tộc 
không muốn thay đối mức sống của mình Và anh ta 
cũng không thê hiển được là lại có những con người 
không tha thiết thav đổi địa vị của mình trong xà hội 
Anh ta thất bại trỏ về nhà, thẩm eảm ơn Chúa đã cbo 
anh là một ngươ) My. 


Điều mà người Mỹ này không hiển được là 
những tieu chuân giá trị của ngưới Mỹ chỉ có thể hình 
thành ở mọt nơi có đây đủ mọi điều kiện. Dân tọc 
chúng tôi gồm hâu hiết là ngưới nhập en, thấm sâu một 
niềm tin rang. bất cứ ai có tài nang đều có thể vươn 
lên. 


Van hoa My được phổ bien bát đầu từ những 
người Ảnh định cư đầu tien vao nam 1607. Từ thời 
điểm đó, chúng tôi thay lịch sứ của chúng tôi là lịch sử 
cua những tiên bọ. từ đời sống hoang đã đến các loại 
máy bay phản lực chị điện ra trong vài thế kỷ. Chúng 
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tôi đã chính phục người bản xứ, lật đổ những nhà 
cầm quyển người Anh, khai phá rừng, mở rộng đất 
nước về phía Tây, xây dựng những toà nhà chọc trời, 
chiến tháng mấy cuộc chiến tranh thế giới và đem lại 
một cuộc sống dễ chịu cho mọi tầng lớp nhân dân. 
Theo đánh giá của chúng tôi thì chúng tôi giành được 
tất cả những điều này là nhờ có những cá nhân năng 
động, những con người không ngừng tìm kiếm những 
điều tốt đẹp hơn. 


Sự công bằng 


Trước tiên, những tiên chuẩn giá trị của chúng 
tôi được hình thành bởi một thực tế rằng đây là một 
dân tộc mà mỗi khát vọng của con người đều được tạo 
điển kiện để có thể đạt được. Việc tất cả mọi người đều 
cần phải được hưởng một. cách ngang bàng mọi cơ hội 
để thành đạt đã tồn tại như một niềm tin thiêng liêng. 


Chính là cơ hội, chứ không phải nền dân chủ, 
đã đem lại cho nước Mỹ cái tên *Ädnh đất của tự do. 
Một khi tài nguyên khan hiếm và khả năng có hạn thì 
con người có tự do cũng khó có thể đạt được điều gì, 
và sự công bằng lúc đó sẽ có một Ý nghìa khác. Còn sự 
công bàng của chúng tôi là sự công bàng về cơ hội. 
Phenni Torôldp { Phanny Trollope) năm 1891 đã viết: 
"Bất kể con cái của người nào cũng đền được bình đẳng 
như nhau. Việc nhận thức được điểu này chắc chắn sẽ 
thúc đẩy mọi người nỗ lực phấn đấu”. 
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Khi nước Mỳ mới được thành lập, dân số lúc đó 
rất ít mà nguồn tài nguyên thì thật đổi dào. Những kẻ 
xông xáo và may mắn có thể tiến được rất xa. Năm 
1782, một người Pháp tên là St.Giôn đơ Crevecd 
(St.John de Crevecour) nhận định rằng, người ta trở 
thành một người Mỹ thực sự bằng cách bắt đầu từ một 
người đầy :2 đi lên thành một ông chủ. Tuy trong thực 
tế có nhưeu ö¿ưới không thanh đạt, nhưng nhiều 
trường hợp khác cho thấy ở Mỹ thường xuyên có những 
tấm gương để giữ cho huyền thoại về sự công bằng 
luôn sống động. Tính dân chủ ở đây hứa hẹn những 
thành quả rõ rệt. Người ta có thể không giành được 
thắng lợi, nhưng vẫn có thể bỏ cuộc mà không hề bị 
chê trách Yếu tố gia đình và các quan hệ xã bội không 
quan trọng. nhưng ở đây đòi hỏi rất nhiều những 

. phẩm chất như: sự nỗ lực, trí tuệ và óc tưởng tượng. 


Do nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mẹ dường 
như vô tận nên người Mỹ đã phát triển được một nền 
kinh tế phổn thịnh. Chúng tôi không coi những của 
cải mà mình giành được là do bóc lột những người 
khác như hầu hết mọợi người trên thế giới thường nghĩ. 
Ngược lại, chúng tôi cho rằng người giàu đã tạo cơ hội 
và công ăn việc làm cho những người nghèo hơn. 
Chúng tôi rất thẳng thắn, không giấu diếm là chúng 
tôi rất thích người giàu và muốn chính mình cũng trỏ 
nên giàu có. 
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Hệ thống của Mỹ tạo cho mọi người có một ý 
thức rõ ràng là tất cả đều chơi theo cùng một luật, 
chung. Công việc của chính phủ là giữ cho cuộc chơi 
công bằng, bảo vệ quyền lợi của các cá nhân. Khi con 
người còn tin răng ít nhất họ còn có được một cơ hội thì 
họ sẽ có động cơ để thử sức mình xem sao. Và khi bị 
thất bại, họ sẽ lại cố gắng tiếp. Ngược lại nếu họ 
cảm thấy chỉ nhừng người trong những vị trí thuận lợi 
mới có thể thành công thì họ sẽ không có một nguồn 
cảm hứng nào để cố gắng nữa. (Niềm tin vào sự công 
bằng này thường là ngây thơ, nhưng nó giúp cho con 
người ta luôn phấn đấu). Mặc dù thực tế thì không 
phải ai cũng có khả náng như vậy, nhưng chúng tôi 
luôn thích nghĩ răng bất cứ ai cũng đểu có thể trở 
thành Tổng thống Mỹ, bất luận người đó giàu hay 
nghèo, có nguồn gốc gia đình hay đảng cấp như thế 
nào. : Ề 
Hướng tới tương lai 


Người Mỹ thường khao khát hướng tới tương 
la Trong khi các xã hội khác nhìn lại quá khứ để tìm 
sự chỉ dẫn thì chúng tôi luôn hướng về phía trước. 
Chúng tôi trân trọng một cách hơi thái quá tương lai và 
những gì nó có thể mang tới. 

Chính niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn 
đã giúp cho chúng tôi hiôn có được sự lạc quan. Trong 
khi rất nhiều đân tộc nhìn nhận lịch sử của họ như 
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những chu kỳ thời gian có thịnh và có suy, thì chúng 
tôi coi lịch sử của nước mình là một. sự tiến bộ không 
ngừng. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng chúng tôi có sức 
mạnh để tác động đến các sự kiện. Chúng tôi không 
tin những điều xấu là ý muốn của Chúa và con người 
phải cam chịu chúng. 


Thậm chí ngày nay, khi không hẳn mọi sự tiến 
bộ đều là tích cực, chúng tôi vẫn tin rằng có thể tìm 
được giải pháp lý trí cho mọi vấn đề. Nếu chính chúng 
tôi cần phải thay đổi , chúng tôi sẽ thay đổi. 

Do quan niệm rằng có thể thay đổi, cải tiến 
được thực tại nên người Mỹ chúng tôi luôn vội vã. 
Người an phận thường chấp nhận cuộc sống như nó 
vốn có, còn người năng động thì tìm mọi cách thay đối 
nó. Người Mỹ luôn tin vào sự thay đổi. Và chính vì thế 
nên nhận xét ai đó là một người rất năng động (bất kỳ 
trong trường hợp nào), đều được xem như một trong 
những lời khen xứng đáng nhất. 


Sốc tương lai 


Do luôn có sự thay đổi dồn đập và nhanh chóng 
nên người Mỹ được gọi là những người "không bao giờ 
đứng yên một chỗ". Đặc biệt là trong hai kỷ nguyên 
vừa qua, chúng tôi đã có những bước tiến rất nhanh, 
nhất là trong việc cải tiến vật dụng. Chi trong vài năm, 
máy fax, điện thoại di động, hệ thống báo động trộm 
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điều khiển bằng máy tính, lò vì sóng, máy ghi bảng 
hình đã trở nên rất thông dụng với mọi người. 

Envin Tuphlơ (Alvin Toffler) trong cuốn sách 
"Sốc tương lai của mình đã nhận định rằng: người 
Mỹ đang sống trong một tình trạng “sốc” do cuộc sống 
của họ luôn thay đổi với tốc độ ngày càng táng. Ông 
cho rằng "sốc tương lai" còn tệ hại hơn cả “sốc văn 
hoá" vì nó không có giải pháp. Lối thoát duy nhất cho 
tình trạng này là phải cố gắng thích nghi bơn bao giờ 
hết, dẫn tới việc đánh mất luôn chính mình. 


Một số người khác lại cho rằng những sự thay 
đổi này chỉ là bể mặt thôi, cuộc sống Mỹ vẫn tiếp tục 
diễn ra như trước đây, với việc các gia đình ngồi 
quanh món thịt ngỗng vào ngày lễ Tạ ơn Chúa, và vẫn 
giữ nguyên những chuấn mực đạo đức cùng các quan 
niệm đà hình thành từ lâu nay. Tuy vậy, việc quan 
tâm tới nhừng sản phẩm mới và sử dụng chúng đã 
giúp chúng ta hiểu được người Mỹ thường đành thời 
gian ranh rỗi của mình để làm gì. 


Tính độc lập 


Xhừng chàng chán bò chưa bao giờ chiếm phần 
đông dân số nước Mỹ, và ngày nay họ càng ít hơn, 
Nhưng những chàng chăn bò này lại đặc trưng cho 
con người Mỹ lý tưởng ở rất nhiều khía cạnh: tính tự 
lập. gan đạ, liều linh và rất mạnh mẻ. Chàng chán bò 
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đứng một mình, hiên ngang đọ sức với đời. Anh ta chỉ 
gắn bó đuy nhất với con ngựa của mình. 

Ở rất nhiều nước, con người không thể tách 
mình ra khỏi gia đình, hoặc một tập thể mà bọ là 
thành viên Họ trung thành với tập thể ấy và mọi 
thành công của họ đều dành cho tập thể. Ngược lại, ở 
nước Mỹ, tính đọc lập được coi là đạo đức cơ bản. Mỗi 
con người là mọt hoạt động đọc lập, và tính độc lập 
được nhìn nhận giống như quyền được sinh ra của một 
đứa trẻ. Khát vọng cao nhất của chúng tôi là sự tự 
hoàn thiện. Và chỉ có con người độc lập mới có thể thực 
sự trỏ thành chính mình. Nhiền vấn đề, ở một số nền 
văn hoá khác. đáng ra phai do tập thể quyết định, 
còn ở đây lại được quyết định bởi một cá nhắn. 


Dân mới nhập cư, đặc biệt là nhừng người ở 
trong những gia đình có mói ràng buộc chặt chê giữa 
các thành viên. thường rát đôi ngạc nhiên khi thấy 
thanh niền Mỹ chia tay gia đình với những lồi cầu 
chúc của bố mẹ để sống tự lạp vào tuổi 18. Từ giờ phút 
đó trỏ đi, chúng sẻ tư quyết định hầu hết các vấn để 
của mình mà Không cẩn tới sự giúp đơ của cha mẹ, vì 
chúng đà rất quen sống tự lập trong thời niên thiểu. 
Nếu bọn trẻ sống cùng với cha mẹ quá lâu thì sẽ gây 
nên những nöi lo láng. 


Những người Thanh giáo (thuọc phái Thiên 
Chúa giáo hà khác! là một trong những nhóm người 
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định cư đầu tiên và cũng tồn tại lâu đời nhất. Họ đã 
duy trì những giá trị thật phù hợp để có thể tổn tại 
trong một thế giới hoàn toàn mới và xa lạ: tính tự 
lập, chăm chỉ, sống căn cơ thanh đạm và tuân theo sự 
dẫn dắt của lương tâm. 


Ngoài ra, người Thanh giáo còn quan niệm 
rằng những thành công trên trái đất này là biểu hiện 
sự nâng đö của Chúa, do đó họ cũng không thấy có gì 
mât thuần giữa việc kiếm tiển và việc lên thiên đàng. 
Người Mỹ không coi sự nghèo khổ là thánh thiện. 
Ngược lại, người ta vẫn thẩm cho rằng những gì mà 
con người ta có được thể hiện cái mà ngưồi ta xứng 
đáng được hưởng. 


Người Thanh giáo không đồng tình vớisự tiêu 
thụ ô ạt dễ thấy ngày nay, nhưng họ khám phục những ' 
cố gắng không mệt mỗi của con người để có được 
những đồ tiêu dùng đó. Người Mỹ tôn trọng các nhà 
kinh doanh hơn bất kể đán tộc nào. Một người Anh 
sau Khi kiếm đủ tiền đà có thể rất hài lòng bỏ việc về 
với quê hương mình. Còn người Mỹ thì ngược lại, chỉ 
muốn tiếp tục kiếm thêm tiển, bị thúc đẩy bởi đạo lý 
làm việc của người Thanh giáo (thường được gọi là đạo 
lý làm việc của người Tin lành), cũng như bởi ước 
muốn có thêm nhiều tiền. 


Ngay nay, "những tiêu c.uẩn giá trị Thanh 
giáo” vân được đề cập đến, thường là để chỉ sư làm bò 
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đoan trang trước những vui thú và khoái lạc. Mặc dù 
không hẳn là người Thanh giáo phản đối vui chơi, 
nhưng thực tâm họ hiôn cảm thấy con người cơ bản là 
tội lỗi và tính tự phát thể. hiện sự yếu đuối bên trong 
của con người. Ngày nay, gọi ai đó là người mang tính 
Thanh giáo thường không phải là một lời khen, mà có 
hàm ý là người đó quá khắt khe, câu nệ và không thú 
vị. 
Tính hiệu quả: thời gian là tiền bạc 

Điều có thể làm ấm lòng người Mỹ nhất chính 
là hiệu quả. Henri Pho (Henry Ford) từ lâu vẫn được 
coi là một vị anh hùng đã sáng tạo ra dây chuyền sản 
xuất. Dây chuyền sản xuất tính giản công nhân, biến 
một số họ thành những người vặn nút đơn giản bên 
những cỗ máy, làm cho công việc của họ trở nên tẻ 
ngắt, song lại tạo ra sản phẩm với tốc độ vô cùng 
nhanh chóng. 

Chúng tôi thường nói: ” Thời gian là tiền bạc”. 
Không gì Mỹ hơn là các siêu thị. Thực phẩm được đóng 
gói săn, mua bán không cần có quan hệ người mua và 
người bán, nhưng hiệu quả của bộ máy hoạt động đã 
làm giảm giá thành, lại tốn ít thời gian hơn. Thực 
phẩm có kém phần ngon miệng cũng không làm 
khách hàng phản ứng nhiều lắm. 


Các hoạt động kinh doanh cung cấp thức án 
liền đã tính toán chính xác mọi chỉ tiết để tiết kiệm bớt 
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được một vài giây chờ đợi cho khách hàng. Khách hàng 
sẽ chọn một quán dịch vụ nào có thể phục vụ món 
bánh mỳ kẹp thịt bò thambtrger) và nước uống Coke 
trong 60 giây thay cho 90 giây ở các hàng khác. 


Chúng tôi rất thiếu kiên nhẵn nếu thời gian của 
mình bị tiêu phí Một thủ quỹ ngắn hàng hay trò 
chuyện làm cho đòng người xếp hàng trước ô cửa của 
mình đi động chậm sẽ làm cho mọi. người bực tức. 
Người xếp hàng không bao giờ tán chuyện. Họ chỉ tập 
trung vào việc làm sao nhích được lên càng nhanh 
càng tốt, và chuẩn bị sản sàng để kết thúc công việc 
trong thời gian ngắn nhất. Nếu đến lượt mình rồi mà 
bạn vẫn chia ghỉ xong phiếu, khiến cho cả đòng người 
xếp hàng phải đợi, thì bạn sẽ phải chịu đựng những 
ánh mát chảng lấy gì làm thiện cảm đổ dồn vào bạn. 


Thời gian không chờ đợi ai 


Theo nhận định của nhà nhân chủng học Etuốt 
T.Hôn (Eduard T.HalĐ) thì văn hoá của chúng tôi là ván 
hoá đơn sấc ( mìonochronie), có nghìa là chúng tôi hoạt 
động theo bảng giờ giấc đà định, làm từng việc trong 
từng khoảng thời gian nhất định, Việc bám đúng theo 
bảng giồ giấc quan trọng hơn cả những can thiệp của 
con người vào nó. Khi chuông reo thì buổi học kết thúc, 
cho đà cuộc thảo luận lúc đó có thú vị đến mấy đi chăng 
na. 
2- SVHM 
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Ở nền văn hoá đa sác (polyehromie) thì ngược lại, 
rất nhiều việc có thể đồng thời xảy ra một lúc. Sẽ 
không có ai trách cứ gì nếu bạn đến một buổi hẹn 
muộn vì bạn đang bận làm dỏ một việc gì đó, do chúng 
tôi quan niệm rằng không có gì hối thúc hơn việc của 
cá nhân. Thậm chí, nêu bạn đến muộn mà không có lý 
do gì thì cũng không ai quan tâm tới điều đó. Cuộc 
sống không bị hối thúc bởi những mục đích như cuộc 
sống của chúng tôi. 


Có một số nước châu Á cũng sử dựng thời gian 
rất hiệu quả, không kém gì nước Àlÿ, còn lại phần lớn 
thế giới thì không sao chấp nhận được khái niệm về 
thời gian như chúng tôi. Với chúng tôt, thời gian là đặc 
biệt quan trọng. Chúng toi tự cho mình là những con 
người luôn chuyên đọng, Ngày mãi SẼ không bao giờ 
giỏng ngày hôm nay. Ngày mai chúng tôi lạt muốn lên 
đường, và tốc đó sẽ hiôn theo cùng chúng tôi. Sẻ không 
có chuyện đừng lạt để tán gầu. 


Chính vì thế chúng tôi quan niệm rảng. chì 
những hoạt động thực tiên và có lợi nhuận mới thực sự 
có giá trị Oantd le iWalter Kerr) trong cuốn sách 
của mình "Šự xuống cáp của sở thích" (The Decline of 
Pleasure) đã đặt câu hỏi: "Làm thế nào mà một. nền 
triết học của sự nghiệt ngã lại e0 thể lưu truyền được 
đến mọt kỷ nguyên. trong đó máy móc sẻ thay thê cho 
tUỌI Ông VIỆC để con người chi việc hưởng lạc Lư 
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Đây là một câu hỏi hay. Người Mỹ thường thiếu 
khả náng hưởng thụ thành quả của mình. Chúng tôi 
thấy thoả mân khi có được đồ trang điểm cho một cuộc 
sống hưởng lạc hơn là bản thân sự hưởng lạc. Sự vận 
động, chứ không phải gia đình hay cộng đồng, là điều 
tạo nên tính cách của chúng tôi Rất ít người có thể 
bằng lòng nghỉ ngơi khi đã thành đạt. Những giá trị 
của người Thanh giáo vẫn còn ngự trị trong cuc sống 
chúng tôi. 

Một xã hội không đẳng cấp 

Ö một xã hội có đẳng cấp, con người ý thức được 
về vị trí của mình. họ tự cảm thấy đàng hoàng và yên 
ổn vì có chỗ đứng trong xả hội Nhưng người Mỹ thì 
lại được giáo đục là Không nên bàng lòng với chỗ đứng 
của mình mà liôn phấn đấu vươn lên. Điểu này có 
những mật tích cực như làm việc hết mình, luôn có 
những ý kiên thông minh sáng suốt, nhưng đồng thời 
kèm theo đó là tâm trạng luôn cảm thấy không thoả 
mãn. 


Vì người Mỹ luôn phấn đấu đề thay đổi số phận, 
niên họ không bao giờ tự gắn hán mình vào một tập thể 
nào đó. Chúng tôi không có những câu nói như ỏ Trung 
Quốc: “Con lợn nào béo sẽ bị làm thịt”, hay như ở Nhật: 
“Cái đu:h nào ló ra thì búa sẽ rơi xuống đó". Ở nước 
AĨỷ, mọi người đều cố gắng phải ló ra, vươn ra. do vậy 
mức độ gần gũi giữa mọi người với nhau bị hạn chế, 
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Chúng tôi nói "Bánh xe nào kêu “cot két sẽ được tra 
dầu". Theo Alan Rôlăng (Alan Roland), tác giả của 
cuốn “Đi tìm cái tôi ở Ấn Độ và Nhật Bản”, thì ở nước 
Mỹ "một chủ nghia cá thể luôn đấu tranh được kết hợp 
với tính biến đổi xã hội to lớn đã để lại rất ít đặc tính 
của tập thể”. Rôlăng đã phần tích tâm lý của người Mỹ, 

Người Ấn Độ và người Nhật, và phát hiện ra rằng hai 
nền ván hoá châu Á này không có khái niệm gì VỀ Ý 
thức cách biệt bên trong với phững người khác một 
cách mạnh mẽ như trong tính cách người Mỹ. Do xãâ 
hội chứng tôi là một xã hội cạnh tranh, nên chúng tôi 
cảm thấy cuối cùng thì bao giờ chúng tôi cũng chỉ có 
thể dựa vào chính mình. 


Sự tự do, không ràng buộc vào tập thể đã làm 
cho người Mỹ trở thành con người kinh tế, tức là con 
người thuần tuý chỉ hướng theo động cơ lợi nhuận, 
náng động và không bị vướng víu bởi gia đình hay 
những luật định của cộng đồng. Đây là một loại tính 
cách rất phù hợp cho sự phát triển quốc gia, nhưng 
cũng lại dẫn tới những vấn để nan giải trong việc 
khẳng đình, tính cách cá nhân của người Mỹ. 


Livơ Hốpman (Liva Hoffman), sinh ra ỏ Ba Lan, 
tác giả cuốn "Chìm đấm trong công việc địch thuật” đã 
viết: "Rất nhiều bạn Mỹ của tôi có cảm giác họ không 
xác định rò được tính cách của mình. Họ thường cảm 
thấy rằng mình không có giá trị gì, hoặc cũng không rò 
là bản thân mình như thể nào nữa”. 
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Ngược lại, đối với một. số n;:uời cảm thấy bị đề 
nén trong một nền ván hoá khác, lại cho rằng cuộc 
sông Mĩ thật tuyệt vời. Một người nước ngoài. sau khi 
ö đây mười nám đã kết luận: "Người Mỹ có được một 
tờ séc trống và họ có thể viết lên đó bất kể cái gì họ 
muôn”. 

Không hài lòng 

Nếu bạn chưa bao giờ cảm thấy bằng lòng với 
vị trí của mình thì bạn cũng chưa bao giờ thoả mân. Ý 
tương về sự công bàng là một niềm động viên, song nó 
cũng đẻ là một cái bảy. Không có một thành công nào 
được coi là đủ. Không phải tất cả mọi người đều lên tới 
đỉnh cao. Đặc biệt là đối với những người không tự 
chát vấn bản thân. 


Một xã hội có đẳng cấp dạy cho người ta thấy 
là vị trí nào cũng đáng được tôn trọng. Ở xã hỏi chúng 
tôi thì không có vị trí nào là xứng đáng. Nỗi lo sợ thất 
bại tự bản thần nó đã khuấy lên cảm giác không an toàn 
Sự thất bại trong xà họi này còn đáng xấu hổ hơn cả sự 
nghèo khó trong xà hội có đảng cấp, bởi vì thất bại bị 
nhìu nhận là do lỗi của chính mình. 


XNhững người đi tìm đĩa vị 
Một người Đông Đức vừa mới rất phấn khởi 


định cứ ở Xan Phranxixcô nói: "Tôi chỉ muốn tìm được 
mọt chỗ nào được người ta chấp nhận ”. Anh ta rất vui 
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sướng nghì ràng anh không cần phải là bác sỉ thì mới 
được tôn trọng và rằng mọi người sẽ chẳng quan tâm 
xem bố anh ta là ai Nhưng đừng nên để ảo tưởng về 
sự bình đảng đánh lừa mình. ràng nước Mỹ không có 
hệ thống đẳng cấp. 


Điều làm hệ thống đảng cấp của chúng tôi khác 
với nhiều hệ thống đẳng cấp khác là ở "thể lỏng” của 
nó: hệ thống này có thể thấm lọt tới hấu hết mọi cấp 
độ cho gần như bất kỳ ai có đủ tiền. Được trang bị tiền, 
người ta có được sỏ thích, kiểu cách và ý tưởng của mỗi 
đảng cấp và phát động một cuộc tháng tiến lên bậc 
thang xã hội. 


Cũng tên tại một số cáu lạc bọ. hội và các dạ hội 
khiêu vũ đòi hỏi tiên vào cửa phải bàng mọt loại tiền 
cổ! Nhừng người thuộc những gia đình nhập cư đến 
Mỹ sớm thường thích khoe khoang bàng cách đó, 
nhưng thực tê thì cách biểu hiện như vậy không có ý 
nghìa nhiều lám (các nhà chính trị lại thích quảng cáo 
cho sự nghèo khó ban đầu của họ nhiều bơn)vz địa vị 
xã hội của mỗi người có thể cùng giống như rất nhiều 
điển khác trong cuộc sống Mỹ, được quyết định bởi nỗ 
lực riêng của chính họ. CTất nhiên trong thực tế, rất ít 
người thực sự từ đáy vươn lên đến đỉnh cao. Hầu hết 
những thủ đoạn xoay xỏ là ở các cấp thuộc tầng lớp 
trung lưu). Mọi người phải nói tiếng Anh chuẩn để tiến 
thân trong xà hội nhưng tiếng Anh chuẩn thì cũng 
không khó hơn tiếng Nhật chuẩn. Có một số giọng điệu 
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làm bạn khác hơn người khác một chút, nhưng rất ít 
trường hợp làm cho người ta bị bế tác hoàn toàn. 


Đồng tiền là chìa khoá để tiến đến địa vị xà hội, 
và gần như là điều phi lý nếu anh là người thuộc tầng 
lớp trên mà lại không có tiền (trừ trường hợp ngoại lệ 
là các nhà quý tộc miền Nam}. Tầm quan trọng của 
đồng tiền là như vậy, nến tôi kiếm được nhiều tiền, tôi 
có thể lái chiếc Mecxêdet. mua một toà nhà lớn, và 
tham gia vào một câu lạc bộ. Tôi sẽ được tiếp nhậu 
không chỉ vì tôi có tiền, mà vì đồng tiền chứng minh 
được ràng tôi đã hoạt động trong xã hội ở một cấp độ 
cao. Nến tôi thực sự có tham vọng xâ hội, và có đủ tiền 
để phúng mọt khoản lớn cho các hoạt. động từ thiện thì 
tôi có thể thuê được một người vận động khởi xướng, 
người đó sẽ hướng dẫn tôi trong cuộc tiến công vào xã hội 
Cao cấp. 


Người nước ngoài tháy người Mỹ coi trọng vật 
chất mọt cách ghê gớm, nhưng họ thường không hiểu 
hết được giá trị biểu tượng của đồng tiền quan trọng 
như thế nào. Đồng tiền biểu hiện sự thành công và chỉ 
ra cho thế giới thấy răng tôi đã sống theo đúng lời 
nguyện của mình. 


Tính thích ứng 

Việc thế giới nghì về người Mỹ như thế nào, đó 
là điều vỏ cùng quan trọng đối với họ. Sự thành công sẻ 
có ý nghìa lớn hơn rất nhiều qua ánh mát tán đồng 
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của người khác. Theo lý thuyết của nhà phân tích 
văn hoá Đây vit Ritdơmen (David Riesman), tác giả 
của cuốn " Đám đông cô đơn", thì người Mỹ đã không 
còn bị chỉ phối chủ yếu bởi những tiêu chuẩn giá trị 
bên trong mà các thế hệ trước của họ truyền lại. Thay 
vào đó, ông cho rằng, người Mỹ đã trở thành những 
con người chịu sự đân dắt của bên ngoài nhiều hơn, có 
nghĩa là không phải bị chi phối bởi lương tâm cá 
nhân nữa mà bởi chính kiến của người khác , được 
người khác thích được coi là điều quan trọng thiết yếu. 


Mặc dù chủ nghĩa cá nhân là trung tâm ở nước 
Mỹ, với ý nghĩa cái tôi phải là đầu tiên, nhưng người 
My lại không phải là những người theo chủ nghĩa cá 
nhân. Thực tế thì mọi người ở các xã hội có đăng cấp 
yên vị với công việc thích hợp của mình lại được phép 
hành động lập dị. kỷ cục hơn người Mỹ, nhừng người 
phụ thuộc nặng nề vào các Khuôn mẫu mà những người 
khác muốn họ phải như vậy. Ở Mỹ sự nổi tiếng là một 
biểu biện của thành công và là điều rất quan trọng. 
Không ai có thể coi là mình “4 quá nhiều bạn, chừng 
nào họ không chiếm mất quá nhiều thời gian quý giá 
của mình. 


Những mâu thuần 
Nhừng khách du lịch nhạy bén sẻ lập tức nhận 


thấy ngay có rất nhiều điều mâu thuần trong cuộc 
sống Mỹ. Tự do báo chí lại làm cho công chúng không 
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được thông tin đầy đủ. Mặc dù giàu có như vậy, nhưng 
đất nước chúng tôi lại có những người ngủ ngoài lỂ 
đường . Người Mỹ rất thân thiện cởi tnở , nhưng khi 
gặp hàng xóm láng giềng thì không đừng lại để nói 
chuyện dăm ba câu với nhau . Tuy được cả những nông 
trường giầu có nhất thế giới cung cấp thực phẩm, 
nhưng bếp ân của người Mỹ còn xa mới được như mong 
muốn. 


Nhà bình luận xã hội Pồn Gutmen (Paul 
Goodman) đã nhận xét một cách xác đáng :Nước Mỹ 
có mức sống cao của một chất lượng trung bình thấp”. 
Mạc đù người Mỹ chúng tôi tận hưởng mọi sự xa xi và 
tiện nghỉ, nhưng cuộc sống của chúng tôi vân không lấy 
gì làm thanh lịch. Sự công bằng đã phần nào dẫn đến 
sự tầm thường xoàng xinh. Khi mà có tới một nữa dân 
số đến trường đại học thì người ta không thể hy vọng 
các trường đại học giừ được những tiêu chuẩn như ở 
các nước mà chỉ có thành phần tính hoa mới vào được 
đại học. Các chương trình truyền hình chỉ để thu hút 
quần chúng nhân dân có trình độ thấp kém. Những 
sản phẩm sản xuất hàng loạt không được gia công kỹ 
lưỡng . 


Không phải tất cả mọi mâu thuân đều có thể 
hoà giải được. Chúng tôi chống chủ nghĩa bảo hoàng 
nhưng lại say mê boàng tộc. Chúng tôi nghi ngờ chính 
phủ nhưng lại liên tục bầu đi bầu lại các chức vụ. 
Chúng tôi là những người mộ đạo (so với một số xã hội 
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phương Tay hoá khác ), nhưng có rất nhiều ngưoi trong 
số các bậc lão thành vô cùng tôn kính đã sáng lập nén 
nước Mỹ của chúng tôi thì lại không. 

Hy vọng chúng ta sẽ còn tìm thấy vô số những 
ngoại lệ cho những điều tổng kết ở trên về cuộc sống 
Mỹ. Thường thì khái quát hoá không nên dùng để 
đánh giá các cá thể. Cũng giống như không phải mọi 
người Nhật đều làm việc chám chỉ và tôn kính cấp trên. 
không phải mọi người Trung Quốc đều hết lòng tận tụy 
với gia đình, không phải mọi người Mỹ đều có tham 
vọng và yêu nước, hoặc thậm chí không phức tạp. 


Chương II 
NGUỒN GỐC NƯỚC MỸ 


Người bản xứ duy nhất ở Mỹ là người da đồ 
lnđiô (ngày nay thường được gọi là "người Mỹ chính 
gốc”). Số còn lại có xuất xứ từ những gia đình nhập cư 
đến nước này trong lịch sử gần đây 

Trong số người đa trắng thì người Anh là 
những người đến sớm nhất, thiết lập thuộc địa 
vừng bền đầu tiên vào nắm 1607. Tiếp theo họ là 
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người Táy Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Scốtlen, Ailen và 
người Đức . Vào thế ký XIỨX một số người Ailen và 
Trung Quốc nhập cư do nạn đói ở quê hương họ. Sau 
đó có làn sóng người Bác Âu, Itaba, Nga, người Do Thái 
và người Hy Lạp. Hầu hết những người này khi đến Mỹ 
đều rất nghèo và cứ nghèo như vậy mãi Những làn 
sóng nhập cư cao đã làm cho lương bổng bạ hàn 
xuống. Nam 1922 Quốc hội Mỹ đã đặt chỉ tiêu nhập 
cư, sau đó lại hủy bỏ vào năm 1943, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người Anglo-Saxon, nhưng lại gần như 
ngán chặn hắn người nhập cư từ chau Á và châu Phi. 
Tổ tiên của người Mỹ da đen là những người 
cháu Phí bị ép đến đây như những người nô lệ Việc 
buôn bán nó lệ bị cấm sau nám 1807, vì vậy những 
gia đình người Mỹ da đen ở đây thường là lâu đời hơn 
rất nhiều các gia đình thuộc các dân tộc khác. Người nô 
lệ được tự do nhờ có cuộc nội chiến kết thúc năm 186ä. 
Dân nháp cư từ Mehio, Cuba, Trung Mỹ và 
châu Á ngày nay chiếm ưu thế hơn hản ; điền đó một 
lân nữa lại làm thay đổi bộ mặt dân tộc của đất 
nước. Con số người nhập cư bất hợp pháp từ biên giới 
phía Nam đã làm táng thêm thị trường nhân công rẻ 
mạt vốn đã rất lớn ở đây. 
Phẩm chất hảo hạng 


Người Mỹ chúng tôi đương nhiên quan niệm 
ràng chúng tôi là một dán tộc ngoại lệ, bởi vì ông cha 
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cua chúng tôi là những người với một sức mạnh can 
trường đà tứ bỏ quê hương của mình để bát đầu một 
cuộc đời mới tại đây. Ngay từ nắm 1668, một người có 
tên là Lyliam Stántơn (Wiliam Stonghton} đã viết 
rằng Chúa "đã sàng lọc cả mọt dân tộc tnước Anh) để 
có thể chuyển những hại giống tốt nhất tới mảnh đất 
hoang dả này”. 


Ngược lại , nhà hài hước Mỹ HG Menkin 
(H.J.Menken) lập luận lại ràng : "Đa số những người ty 
nạn không phai Anglo-Saxon từ sau cnộc cách mạng, 
cũng như đa số những người ty nạn Anglo-Saxon trước 
cuộc cách mạng đều đà không phải là những con người 
có ưn thế ở nước họ, mà là những con người kém cỏi, 
không được chấp nhận tại đó 7. Theo quan điểm của 
Menkin thì việc tiến thân ở nước My thật là đề, bởi vì 
sự cạnh tranh ở đây chỉ đáng xêp hạng ba_ 

Tuy nhiên , quan điểm t†ứ tưởng của Menkin 
không được nhiều người ứng hộ.Người Mỹ nói chung 
vẫn coi mình là có ưu thế hơn tất ca mọi dân tộc khác 
- một thái độ thường làm cho người nước ngoài khó 
chu. 


Thời ky đầu 

EhiCristopCôlông (Christopher Cohunbus) nổi 
tiếng là người phát hiện ra chán Mỹ, đặt chân lên vùng 
Tây Ấn nam: 1492, ông tìm thấy một dân tọc rất thiện 
chí và hào phóng mà ông gọi là người Inđiô (vì ông 
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nghỉ răng ông đà phát hiện ra con đường phía Táy đến 
Ấn Độ). Ông cũng đà sát hại một số người, bắt mang 
đi một số và bắt làm nô lệ nhiều người nữa để đào mỏ 
tìm vàng. 

Khi những người Anh nhập cư đến vào thế kỷ 
XVII, rất nhiều người Inđiô đã ngây thơ nghĩ rằng ở 
đây sẽ đủ chỗ cho cả họ lẫn người châu Âu chung sống, 
người Inđiô không thể hiển được khái niệm sở hữu cá 
nhân - khái niệm chủ đạo vẫn thường dân đắt những 
người mới đến này. Họ lại thiếu cả thuốc súng của 
chân Âu, cho nên khi buộc phải bảo vệ mảnh đất của 
mình, thì cung tên của họ đà tỏ ra không thể đọ được 
với súng đạn. 


Bàng nhiều cách, người đa trắng đã tiêu diệt 
hàng loạt người Inđiô trong suốt 300 năm đầu chiếm 
đóng, cho tới khi số người Inđiô rút xuống còn một phần 
nám và bị đây đên những vùng quỹ định riêng ở khu 
vực phía tây căn côi. Trận chiến lớn cuối cùng mài đến 
năm 1890 mới xáy ra, nhưng từ trước đó rất lâu người 
ta đã thấy rò ràng rằng ` mảnh đất của những người 
can đảm" đã rơi vào tay người châu Ân. 


Văn hoá Mỹ được thừa hưởng một số kinh 
nghiệm và địa danh của người Ínđiô, phần còn lại thì 
có rất ít những gì thuộc về họ. Ngôn ngừ của chúng 
tôi, các thể chế, tôn giáo, tất ca đều có nguồn gốc châu 
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"An. Sai bao nhiêu nám, gia súc, quần áo, đồ đạc, vân 
học và âm nhạc cũng đều có xuất xứ từ đó. 


Tuyên ngôn độc lập 


Các cuộc chiến tranh giữa những người châu 
Âu đà đe lại vùng Đông Bác Mỹ cho người Anh cai trị, 
nhưng các nhà cai trị thuộc địa lại tìn cách chống lại 
các luật lệ và thuế khoá của Anh. Nám 1776, họ nổi 
dậy. Trong bản "Tuyên ngôn độc lập” nổ tiếng (“Chúng 
tôi cho ràng những sự thật sau đáy là hiền nhiên : mọi 
người sinhì ra đều có quyền bình đẳng „ và tạo hoá ban 
cho họ những quyền nhất định rất quen thuộc, trong số 
đó có quyền được sống , dược hưởng tự do và mưu cầu 
hạnh phúc” ›, những nhà thuộc địa đã tự tuyên bế họ 
là mọt đàn tộc độc lập. cuộc chiến tranh giành đọc lập 
đã tiếp diễn nám nắm và cuối cùng người Ảnh đã phải 
đầu hàng và trở về nước, và 13 bang thuưọc địa gốc trỏ 
thành anọt dân tộc tự đo, đó là Hợp chúng quốc Hoa Kỷ. 
Hiến pháp nước MÂV 

Năm 1789 chính phù AMly được chính thức 
thành lập theo hiến pháp nước Mỹ. gồm luật đự thảo 
về các quyền mà trong đó các quyền cá nhân được để 
cao. Hiến pháp được để cập rộng rải trong cuộc sống 
hàng ngày. thường xuyên nhất là những điểu luật noi 
đến tự do tín ngưỡng, tự đo ngôn luận . tự do hội họp 
và tự do báo chí. 
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Theo những điều luật về các quyền ghi trong 
hiến pháp này thì việc cầu nguyện không được phép 
tiến hành ở các trường học; báochí có thể phê phán 
chính phủ; cảnh sát không được phép lục soát nhà mà 
không có lệnh; bất kể nhóm, hội nào cũng có quyền 
thành lập đãng phái chính trị. Việc xác định các quyền 
trong hiến pháp được phối hợp với toà án tối cao, nơi 
sẽ quyết định mức độ lên quan của hiến pháp với các 
trường hợp cụ thể như thế nào. 


Hệ thống chính phú được hoạch định trong 
hiến pháp bắt nguồn từ những truyền thống của Anh : 
giới hạn của quyền hành pháp, chế độ hai viện trong 
cơ quan lập pháp, việc xử án do ban dự thẩm tiến 
hành và bảo vệ quyền cá nhân. Mặc dù người ta có thể 
phản đối ràng hệ thống này chủ yếu bảo vệ quyền lợi 
của các địa chủ, những người sáng lập ra nó. nhưng ít 
nhất uótao ra được một chính phủ đặc biệt ổn định. 


Quyền của các bang 


Có nhiều quyền và trách nhiệm được dành riêng 
cho mỗi bang, đà làm cho nhiều khách nước ngoài 
nhầm lần. Có nhiều luật (như các luật có liên quan đến 
ly hôn, uống rượu, lương bổng, việc dùng súng, giáo dục 
và lái xe), rất khác nhau trong từng bang. Các liên 
đoàn thiết lập trụ sở của mình ở một bang nhất định 
và phải trân theo mọi điều luật của bang đó. Mỗi bang 
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có một hệ thống trường học riêng và hệ thống thuế 
khoá riêng. 
Một tín ngưỡng/Một dân tộc 


Lý tưởng dân chủ, sự công bằng. tự do càng 
cần thiết cho mục tiêu quan trọng của đất nước khi nó 
càng phát triển lên. Là một dân tộc nhưng thật kỳ lạ 
là nước Mỹ lại mất đi nhừng khái niệm về sự hợp nhất. 
Trong khi rất nhiều dân tộc khác thống nhất vẻ mật 
nguồn gốc, ngôn ngữ, ván hoá, truyền thống và lịch sử. 
thì đán nhập cư của nước Mỹ có rất ít cái chung, ngoài 
động cơ đến lập nghiệp ở đáy. Vào thời kỳ mà thòng 
tin giao tiếp còn chậm chạp, đất nước thành ra quá lớn 
đối với một chính phủ tập trung. Thay vào đó, nền đán 
chủ trỏ thành niềm tin, chủ để hợp nhất của một dán 
tộc non trẻ. Nước Mỹ có thể là một đất nước duy nhất 
trên thế. giới được thiết lập trên cơ sò một tín ngưỡng. 


Trong nửa đầu của thế kỷ XIX, học thuyết về 
quyền bình đẳng được phát triển tới mức gần như ảo 
tưởng. Nam 1827 AA Bemnit (A.A.Bennet! đã viết: 

“Chúng ta có thể hướng tới một giai đoạn khi tia sáng 
bình đảng tự do được nhen lên ở Mỹ sẻ lan rộng 
kháp nơi cho tới khi cả trái đất được chói sáng bởi ánh 
sáng đó”. Tự do cá nhân, trong tâm khảm người dân 
Mỹ. trợ nên đồng nghĩa với nước Mỹ, và người Mỹ 
coi mình là tự đo nhất thế giới. 

3- SVHM 
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Nhưng người Mỹ vẫn vỏ cùng tự hào về hệ 
thống chính trị dân chủ của họ. Mọi người từ I8 tuổi 
trỏ lên đều được quyền bầu cử. Việc tổn tại hai đảng ˆ 
chính trị chủ yếu là Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ, 
làm cho gần như mỗi cuộc bầu cử là một cuộc thì thố. 
Mặc dù ngày càng có nhiều người nghỉ ngờ räng cả hai 
đảng này chỉ đại điện cho những quyền lợi đặc biệt hơn 
là của đông đảo nhân dân. nhưng chưa có một đảng thứ 
ba đáng kế nào xuất hiện. Người nước ngoài thường 
thấy người Mỹ ngáy thơ về chính trị và rất kém hiểu 
biết về các vấn đề thế giới. Xin đừng có hy vọng rằng 
người Mỹ sẽ hiểu biết gì vẻ chính phủ của bạn. cho dù 
vị trí của nước bạn ở đầu đi nữa. 


Những điều không bình đăng 


Thực tế thị trong lịch sử của chúng tôi, không 
phải lúc nào các quyền trong hiến pháp cũng đều bình 
đăng đổi với tất ca. Môi một nhóm ty nạn đều phai chị 
một sự phân biệt nào đó, đặc biệt là người Trung Quốc: 
đã một thời họ bị cấm có quyền sở hữu đất, quyền đến 
trường học, quyền thành hôn với người da trắng và 
một số luật khác nữa. Người da đen thì đã có mọt 
lịch sử phân biệt chủng tộc kéo dài mà chưa một dân 
tộc nào phải chịn như vậy. 

Phụ nữ đà từng không được phép bầu cử mãi 


cho tới nâm 1920. và mới chỉ 20 nắm qua thôi, những 
luật phân biệt nam nữ mới bị xoá bỏ. Ngày nay mọi 


NGI ỒN GÓC NƯỚC MỸ 35 


sự phán biệt về chủng tộc, màu đa, giới tính, hoặc tín. 
ngương đều là bất hợp pháp , nhưng thực tế vẫn còn 
điện ra dưới những hình thức kín đáo. 


Hơn nữa, không ai có thể nghiêm túc nghĩ 
rằng có ai đó lớn lên trong nghèo khó, sống xung quanh 
những hàng xóm thấp kém, học ở những trường tôi tàn 
lại có thể có dược cơ hội bình đảng với những người có 
điểu kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ngay trong những 
trưởng hợp này, khả náng thành công vẫn tổn tại; 
những người ngoại lệ đó khi vượt qua được những hoàn 
canh như vậy vấn có thể vươn tới bất kỳ địa vị nào. 


Người XI có một phẩm chất quý giá là: ít nhất 
về quan điểm triết học mà nói, chúng tôi luôn chống lại 
dnnh kiến Xhiễn người chúng tôi không chấp nhận 
quan điểm cho rằng có những người này sinh ra đã 
kém cỏi hỏn những người kia, cũng nhĩ những nhận 
định to ý Khính thường nguồn gốc chủng tộc của một. ai 
đó. í Tuy nhiên mọi người vẫn thường không được tế 
nhị cho lắm khi để cập đến vấn đề về các quốc tịch, và 
van phố biến các câu chuyện trêu chọc hài hước về 
người Ba Lan, Ailen, Trung Quốc, Scốtlen v.v.). Định 
kiến với một ai đó chỉ vì màu da sẽ bị coi là ngu dốt và 
ngớ ngần, và sẽ không có một nhà phát ngôn có trách 
nhiệm trước công chúng nào lại đưa ra những câu nói 
kỷ thị chủng tộc một cách thăng thừng. Chúng tôi có 
thể không giành được sự công bằng, nhưng ít ra chúng 
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tôi cũng thiết tha phấn đấn đạt đến sự công bằng hơn 
nhiều dân tộc khác đã từng tuyên bố. 


Những người nước ngoài được phỏng vấn cho 
cuốn sách này (từ mọi nước trên thế giới) đã nói rằng 
chủ nghia phân biệt chủng tộc thường không phải là 
vấn đề lớn đối với họ. Hiện nay trong chính phủ Mỹ 
ngày càng có nhiều phụ nữ, người da đen, người Mỹ La& 
tinh và các nhóm người khác ; nhưng quyền lợi kinh tế 
mới chính là cái mà người ta vẫn chưa săn sàng chia 
sẻ. Trong khi những người nhập cư được tự do làm giàu 
trong bất cứ công việc nào mà họ tìm được, đặc biệt là 
trong những ngành công nghiệp mới, thì tại những 
nghiệp đoàn lớn và lâu năm không có sự đa dạng về 
thành phần ở cấp lành đạo cao nhất. 


Người Mỹ da đen 


Số phận của người Mỹ đa đen là khác nghiệt 
nhất trong số các nhóm người Mỹ. Họ đã phải sông 
trong một hình thái chế độ nô lệ tàn bạo nhất trong 
lịch sử , cho tới cuộc nội chiến. Sau đó họ bát đầu cuộc 
sống của người tự do nhưng không có của cải, không 
kỹ năng nghề nghiệp, không có giáo dục, không có 
quyền công dân thực sự ở một đất nước mà đa số 
luôn nhìn họ là những con người thấp kém. 


Đặc biệt ở miền Nam cũ (vùng Đông Nam), nơi 
phần lớn là người da đen sinh sống, thì họ luôn bị đối 
xử phân biệt. Họ không được phép ăn trong những 
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quan ân của người đa tráng, ở trong khách sạn của 
người đa trang hoặc sử dụng buồng tấm của người da 
tráng. Các trường học, công viên, bể bơi đều có sự phân 
biệt . Những công việc tôi tàn nhất đều dành cho người 
da đen. Mài cho đến nám 1955, khi có sự kiện một 
phụ nữ da đen là Rôdg Pac (Rosa Parks) vì mệt mỏi đả 
không chịu nhường chỏ cho một người da trắng trên xe 
buýt. thì phong trào về quyền công dân mới giành được 
việc sát nhập các tiện nghi công cộng. Năm 1964, đự 
thao luật bao gồm nhiều nọi dung về quyển công dân 
đã được Quốc hội thỏng qua và từ bỏ chế độ kỳ thị 
người da đen ở nơi công cộng. 


Người da đen ở miền Bắc nước Mỳ cũng đà 
pÏ:ai trải qua cuộc chiến tranh lâu dài chống lại chế đó 
phán biệt màu da một cách không chính thức, mặc dù 
không ồn ào như ở miền Nam nhưng có lẽ lại dai 
đảng hơn. Người da đen sống ở những khu riêng biệt 
và họ là những người mà các ông chủ thuê mướn cuối 
cùng và sa thải đầu tiên . Từ sau phong trào đòi 
quvền công dân, đã có những nỗ lực do toà ný trị sửa 
lại những lỗi lầm trong quá khứ bàng việc cải thiện 
việc thuê mướn và nâng cao nghề nghiệp cho người da 
đen. 


Tuy nhiên, vấn đề về người da đen không thể 
giải quyết được một cách dê dàng. Trong khi có nhiền 
ugwơi được học hành và lèn được tầng lớp trung lưu. 
thì vân có một thiểu số thuộc vào "tầng lớp dưới" đã 
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trượt ra khỏi dòng chính của xà hới để rơi vào một cược 
,sống đầy hế tác của thất nghiệp . tọi ác , nghiện hút và 
nghèo đói. 

Đồng tính luyến ái 


Ö Mỹ, trong nhiều nám người ta rất có định 
kiến với bệnh đông tính luyến ái. Cho tới gần đáy thì 
dư luận xã hội mới thay đổi. Do phong trào đòi quyền 
công dân ngày càng diễn ra mạnh mẽ , cũng tương tự 
như đối với người da đen hoặc như với phụ nữ, luật 
pháp đà công nhận việc đồng tính luyến ái và cho rang 
có định kiến với một người chỉ vì sở thích của người đó 
về tình dục thì cũng tổi tệ như phán biệt đối xử đối với 
họ vì màu đa. Kết luận của khoa học ngày nay chỉ ra 
rằng ý thích về tình dục là bấm sinh và không phai là 
biển biện của sự ngang ngạnh chống lại các tập quán 
đạ› đức xã hột. 

Nhiều người đồng tính luyến ái (nam và nữ ), 
tuy vậy, vẫn cảm thấy những định kiến xã hội làm họ 
phải che giấn bệnh đồng tính luyến ái của mình. Song 
đà có rất nhiều sự tiến bộ về quyền bình đảng trong 
vòng 20 năm qua và ngày nay đồng tính luyến át nam 
và nừ trỏ nên công khai: có những người đồng tính 
luyến ái làm việc ở các cơ quan cảnh sát và thậm chí ở 
cả Quốc hội Mỹ. Đặc biệt, những người đồng tính luyến 
ái nam giới giành được sự mến mỏ vì sự chịu đựng 
ngoan cường và hoạt động tích cực của hợ trước hiểm 


NGUỒN GỐC NƯỚC MỸ — 39 


họa AIDS. Đáng chú ý là rất nhiều nguoi trong số hợ' 
đã chết, thậm chí ở tuổi còn rất trẻ, đa rất nói tiếng 
trong lnh vực công tác của mình. 


Sự nổi lên của nước Mỹ 


Mặc dù sự giàu có ngày càng gia tăng như vậy, 
nhưng nước Mỹ đà từng không có vị trí quan trọng đối 
với thế giới cho đến đầu thế ký này. Trước đó, người 
nước ngoài thường cho là người Mỹ ngu đốt, không có 
văn hoá và đâu óc đơn gian. Trước giai đoạn thông tin 
hiệu đại, do người Mỹ ở qiá xa những thủ đô châu Âu, 
nên khó có thê theo mốt của họ và cũng quá bận rộn 
làm việc trên nưanh đất của mình nên không quan tâm 
đến những điều đo. 


Tuy nhiên, sau hai cuộc chiến tran): thế giới của 
thế kỷ này, nước My đã không còn bị "1ì: nhận như 
một nước nằm dưới đáy nữa. Bất chấp sư thiếu hut về 
văn hoá, các nông trại của chúng tôi đã enng cấp thiệc 
phám cho thế giới và các nhà máy của chúng tôi đả 
xuất khẩu phần lớn các sản phẩm rông nghiệp thế 
giới. Nhac và phim ảnh mang +hăn hiện Hẹp chủng 
quốc Hoa Kẻ đả được thế giới tha nhan. Ngày nay, các 
nhà hát nhạc giao hưởng. balê và ca kịch của Mỹ đả 
được xếp vào hạng nhất thế giới. 


Chính những người dân Mv đà bị sốc trước thực 
tế là gần đây chúng tôi đà trỏ thành ntớc nhập khẩn 
nhiều hơn xuất khẩu. Chúng tôi không phải là những 
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người quan tám nhiều lám đến lịch sử và đả không 
tưởng tượng được rằng cái danh hiện là một dân tộc 
giàu nhất và mạnh nhất thế giới của chúng tôi lại có 
thể bị đe dọa. Niểm tin của chúng tỏi vào chính mình 
bắt đầu bị lay chuyển. 


Cuộc chiên tranh Việt Nam 


Việc quân đọi Mỹ dính líu vào cuộc chiến tranh 
Việt Nam từ nám 1964 đến nám 1973 đã gây ra nhiều 
mối xung đột trong nội bộ nước My. Nó đã dấy lên một 
phong trào chống chiến tranh lớn nhất,chưa từng có ở 
đất nước nàv. Trong nội bộ đất nước đã có sự chia rẻ 
sấu sác gifa những người ủng hộ và không ủng họ 
chiến tranh. Cuối cùng . mặc dù ã0.000 người Mỹ chết 
và bay triệu tan bom tha xuống Việt Nam „ người Mỹỳ 
văn trút Inï trong thất bại. Đến nay. trong nước vẫn còn 
Gia giác cay đang về củọc chiến tranh này, đặc biệt là 
đôi với những cựn chicn bịmh từng ö Việt Nam , những 
người hiỏn có cau giác như bị ca chính phủ , người đã 
ném họ vào cuộc chiến tranh. lân dân chúng, những 
người đã cư xử với họ bang - -' ghè lạnh khi họ trỏ về, 
phan bội. 


Những năm sáu mươi 


Cuộc chiến tranh Việt Nam đả tạo ra một thế hệ 
nổi loạn. Sinh viên lành đạo phong trào chống chiến 
tranh và họ đạt câu hỏi chất vấn các vấn để, từ chính 
sách đổi với Việt Nam của chính phủ đến toàn bộ lịch 
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sử nước Mỹ được ghi trong các cuốn sách lịch sử của họ. 
Phong trào đòi quyền công dân đã đi trước phong trào 
chống chiến tranh, và phong trào chống chiến tranh 
đến lượt nó lại dẫn đến việc ủng hộ các quyền con 
người, trong đó có quyền phụ nữ, quyền của người da 
đỏ, và quyền của những người làm công trong các nông 
trại. 


Xà hội chưa bao giờ quan tâm đến thế hệ trẻ 
như lúc này. Họ chống lại thể chế để hy vọng lật đồ 
cấu trúc quyển lực cũ và thiết lập một cấu trúc mới 
công bàng hơn. Một hình ảnh phổ biến của thanh niên - 
có tên gọi quen thuộc là "Hippy" -đã thể nghiệm mớt lối 
sống cộng đồng, tự do tình ái và nghiện hút, đồng thời 
tuyên bố quyền lực của tình yêu. Tóc đài và quần áo tự 
tạo là nhừng biểu hiện phân biệt người hippy với người 
bình thường. Nhạc rốc được sử dụng như những giai 
điệu chính trong âm nhạc. 


Tuy nhiên, thể chế khó có thể bị lay chuyền và 
vào cuối những năm 70, đám nổi loạn trẻ đã già đi, họ 
thấy chính trị vẫn tham gia vào đời sống xã hội như 
trước đó. Xà hội đã thay đổi do những nguyên nhân vẻ 
kinh tế cũng như về chính trị. Sự sôi động của những 
năm 60 đà kết thúc. Phụ nữ có việc làm giờ đây nhiều 
hơn bao giờ hết. Ở một số khía cạnh, sự xuất hiện của 
chủ nghìa bình quân ngày càng trở nên rõ hơn. Nhiều 
nghi lễ xã hội được huỷ bỏ, cách ăn mặc trở nên xuềnh 
xoàng hơn, phân biệt chủng tộc đỡ nặng nề hơn. Nhưng 
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sự bắt hình đẳng về sở hữu của cải. đặc quyền đặc lợi 
văn còn tồn tại. Một số người thuộc thế hệ những 
nàm 60 vẫn tiếp tục đâu tranh bảo vệ môi trương, trong khi 


- một. số khác quay về tập trung vào việc hoàn thiện bản thâu. 


~, - ^”a ^”+ ..A“ + ˆ 
Những tên tuổi nói tiếng trong lịch sư 


Những vị anh hùng sáng đanh nhất nước Mỹ được 
tôn vĩnh trong cuộc cách mạng Mỹ và được gọi là 
những Ông tổ "sáng lập" nền nước Mỹ. Gioocgtd 
Xa thitÊm (George Washiugton). ngươi nông dân xử 

Voecphnna giàu có, là người cha sang lập đất nước, 
trong cuộc ích Tạng Mỹ. đã chỉ huy quân đội và trỏ 
thành Tổng thống đầu tiền của chúng tôi. Benglainn 
Phranklin (Benjamin Eranklin). nhà sang chế và nrhà 
văn, đã từng là đại sứ ở Pháp trong và sau cuộc cách 
mạng, là một người tự lập. cầu chuyện về quá trình đạt 
tới danh vọng của ống đặc biệt gắn bó với trái tìm 
người đân Mỹ. Ông đã sắng tiác ra nhiều câu cách ngôn 
gắn liền với dạo đức Thanh giáo. như "Đi ngủ són, đậy 
sóm làm con người ta khoẻ mạnh. giàu có và khôn 
ngoàn"h Giên Adam Clohn Adams) nhà cách mạng làm 
việc cần mắn. sau này trở thành Tổng thống thứ hai 
của nước Mỹ. Thônmkt Giépphơnsơn (Thomias qjJeffersoi) 
viết bản Tuyên ngôn độc lập là vị Tổng thông thứ ba. 
Abraham Lincôn. (Abraham Linecoln). vị Tổng thống 
trong giải đoạn Hội chiến và được coi là ngHỚi có công 
cứu được Liên bang và là tên tuổi duy nhất trong lịch sử 
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nước Mỹ sau đó được rạng rỡ ngang bằng cùng các vị 
trong đền thờ các danh nhân cách mạng. 


Một số người anh hùng khác không gắn nhiều lắm với 
thần thoại của đất nước như những vị vừa kể trên Sudan 
B. Antôni (Susan B. Anthony) là người anh hùng trên 
tuyển đầu của phong trào đời quyền phụ nữ vào thế kỷ 
MÃ Harriet Tubman là một nữ anh hùng. bản thân tự 
chốn thoát khỏi ách nô lệ. đã lãnh đạo hàng trăm người 
nô lê khác tiến lên miền Bắc giành tự do. Tổng thống 
Phranklin Rudoven đã có công đưa được đất nước ra khỏi 
khủng hoàng và đặt một số hạu chế cha nền kinh doanh 
trước Mỹ. Mactiu Luthơ King (Martin Làther King), nhà 
thuyết giáo người da đen và là lãnh tụ tỉnh thắn. bị am 
sat nắm 1968. đã lãnh đạo phong trào đòi quyền công dân 
ngay từ trong thời kỳ đen tôi nhất cho đến giai đoạn rạng 
rởơ của phong trào. Giôn Ph. Kennoơdi (lohn F, Kennedy) là 
Tổng thống nước Mỹ từ 1901 đến 1963. bị am sát trước 
khi có thời gian để làm được những việc lớn. nhưng những 
li hứa hẹn thời trai trẻ của ông trước công chúng vẫn còn 
trong tâm trí của nhân dân. 


Danh sách những vị anh hùng có thể còn tiếp tục. 
sơng những vị kế trên là một. số tên tuổi tiêu biểu mà bạn 
thường gặp nhất ở trường học, ngoài đương nhỏ. và trên 
các tượng đài. Theo cuốn Bách khoa toàn thư thế giới 
1890 World Almanac) (một cuốn sách giá trị có đây đủ 
các loại thông tan), thì những người được người dân Mỹ 
gản đây tôn kinh là những ngôi sao vẻ thể thao và các bọ 
môn giải trí. mà rất ít trong số họ có thể có được ảnh 
hướng lâu bền. 


Chương III 
SỰ ĐA DẠNG CỦA CUỘC SỐNG MỸ 


Mọi người đã hỏi tôi: “Làm thế nào mà chị có 
thể khái quát hoá được nước Mỹ khi nó có quá nhiều sự 
khác biệt về khu vực?”. Người Mỹ thường có xu hướng 
nhìn nhận hầu hết những tập quán của mình là những 
hành vi của con người bình thường. và chỉ: có một, số Ít 
vếu tế khác nhau về văn hoá. Thực tế , những sự 
tương đồng về tập quán trên kháp đất nước rộng 
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bao la như vậy, thường lớn hơn rất nhiều so với sự 
khác biệt. 

Những gì được phản ánh ö cuốn sách này là dựa . 
trên nền văn hoá của người da trắng thuộc tầng lớp 
trung lưu, bởi vì chính văn hoá của họ là những tiêu 
chuẩn giá trị và nhữag thông lệ hình thành nên nước 
Mỹ. Mặc đù nhiều công đân của nước chúng tôi không 
phải da trấng và cũng không ö tầng lớp teøng lưu, 
tuy vậy họ vẫn tán thành với quan điểm tuyệt đại đa 
số. Thậm chí có nhừng người sinh trưởng ö những nơi 
khác cũng bắt đầu thay đổ: phong cách sau một vài 
năm tiếp xúc với cuộc sống Mỹ. Một người Itala nói: 
"Tôi biết mình đang trỏ thành người Mỹ khi tôi bát 
đầu muốn có thơi gian cho riêng mình”. 

Sự khác biệt về khu vực 


Những sự khác nhau về khu vực như ta thấy. 
thường thể hiện rõò ở miền Nam ở đó gia đình là 
điểuđáng kể hơn tiền bạc. Thời gian đi chậm hơn một 
chút, lòng hiếu khách nhiều hơn. không khí làm việc 
kém sôi động hơn. Miễn Nam đà bị thua trong cuộc 
chiến tranh với miền Bác ( đuọc nội chiến hay còn được 
gọi là cuộc chiến tranh giữa các bang nước Mỹ), điều 
này đã làm cho người da trắng miền Nam phải kế thừa 
một mặc cảm thất bại mà người miễn Bắc không 
vướng phải. 
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Tuy vậy, miền Nam cũng không mấy khác lạ. 
Sản bay cùng tương tự. dịch vụ điện thoại tra tiền 
bình thường như mọi nơi và các cửa hàng bách hoá 
cũng trung bày cùng những loại hàng hoá như o niền 
Bắc. Mạng lưới khách sạn và dịch vụ cung cấp thức án 
sản cùng một loại. thống nhất trên toàn đất nước. ở 
những trung tâm thương mại tập trung các nhà kinh 
doanh quốc tế, chi có thời tiết nóng mới làm cho ta 
nhận thấy rằng đáy là miền Nam. Bất cứ ai muốn đi 
tìm sự khác nhau vẻ khu vực có lẽ đểu phải bỏ các 
thành phố lớn để đi đến các tính nhỏ. Trên toàn nước 
Mỹ. có những cong đong nông thôn, nơi mà những trêu 
chuẩn giá trị đã miện ta trong cuốn sách này trở thành 
thứ vến so với những gần bé gia đình và truyền thống. 


Ngươi miễn Nam có một thời bị quan nkèu là 
phản bit chúng tọc hơn người miễn Bắc, nhưng ngày 
nay khỏnz cỏn như vậy nữa. Thâm chí nến còn có đôi 
chút si phân biệt thì sự phân biệt chủng tộc của họ 
cũng khỏng thể hiện đối với người châu Á, một cộng 
đồng chiếm một phần không phiên lấm ở miễn Nam. 
Mọi người. dù thưộc chủng tộc nào cũng không gặp 
phải sư thỏ bạo. mát đối mặt. Ngược lại, khách tham 
quan đôi khi lại bị ngỡ ngàng do cách cư xử thân mật 
và hchsư của người miền Nam. Tuy nhiên. có thể có 
người rniền Nam không bị anh hưởng của tính cách 
chung sẽ nói với bạn rằng: "Dừng tìn vào mọi điều 
người !4 nói”. 
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Người miền Nam có xu hướng rất cởi mở, nồng 
nhiệt và thường không tin những người ít nói. Một 
người miền Bác đã nhận xét: "'Ÿmiền Nam thì hay 
bép xếp còn hơn là im lặng". Trong mối quan hệ giữa 
các cá nhân người ta thường hay có sự công kích , gây 
gổ. Đồng thời , ở một số thành phố , các tầng lớp xã hội 
đều gần gũi với tất cá những người khách mới đến, 
người My cũng như người nước ngoài. Và ở miền Nam 
cuộc sóng sẻ †rở nên cô đơn đối với những ai không có 
các mời quan he tin cậy. 


Người :\nh (ở vùng Đông Bác) lại hoàn toàn 
ngược lại với người miền Nam. Họ thường bị cho là giữ 
ke và íf nói.@xu hướng nói rò từng âm tiết một hơn là 
nói lán táu. Họ là những người theo phái truyền thống, 
ưa thích những cái cũ hơn là cái mới. Họ không hứa 
điểu gì nến không giữ được lời hứa. Họ không vô vập 
khách mới đến nhưng sẽ chấp nhận đúng lúc khi 
phừng người khách này tỏ ra đáng tìn cậy. Những 
người nước ngoài sống ở vùng New England cần phải có 
lòng kiên nhần Alột khi tình bạn đã phát triển thì nó 
sẻ rất lâu bền. 

Người Nmị Oóc (đân cư của thành phố Niu Oóc) 
lại có tính cách riêng của mình, họ nổi tiếng là không 
kiên nhấn, nói nhanh và thô lỗ. Không đâu trên toàn 
nước Mỹ giống như ở đây, phải chửi đầu khuỳnh tay 
xô đẩy để nhảy lên tàu điện ngầm hay xe buýt. Đồng 
tiền có giá trị đặc biệt ở Nmì Oóc. Xin đừng mất thời giò 
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bực tức bởi sự thô lỗ của người Niu Oóc, thay vào đó, 
hãy cố gắng đánh giá cao trí khôn của họ mà họ có 
thừa. Cũng như nhiều thành phố lớn khác, Niu Oóc trở 
thành một nơi rất dễ cô đơn, vì vậy mà bạn bè ö đây 
trõ nên gắn bó với nhau. Người miền Trung Táy được 
coi là nói năng bình dị, không trịnh trọng và hay bảo 
thủ. Người ta cho rằng người miền Trung Táy không 
hấp dẫn nhưng thành thật. Người Trung Táy không 
thích ồn ào nên khi ở miền Trung Tây chúng ta có thể 
thư giãn và tự nhiên. 

Người Caliphoocnta (California) thì ngược lại, 
thường rất thời thượng, nặng về hình thức và trống 
rồng. Những cô gái tóc vàng xinh đẹp và tiền bạc của 
Hôlnt được tập trung ỏ vùng Nam bang này. Người 
Caliphoocnia tự hào về sự cỏimỏ của mình, và bang này 
trở thành nơi hòa trộn rộng rài nhiều dân tộc. Bạn sẽ 
dễ đàng được chấp nhận, bất kể bạn từ đâu tới. 


Sự thật, cho dù có sàng lọc đúc kết những 
khuôn mẫu hành vi trên đến mấy, bạn cũng phải rất 
khó khăn mới nhận thấy những nét khác nhau này. 
New England không thiếu những người thích tán 
chuyện và đa cảm; miền Nam nước Mỹ cũng có sự 
thông cảm với những con người lạnh lùng và ít nói. 
Người Mỹ quá năng động nên khó có thể có những khác 
biệt khu vực theo những đặc thù nổi tiếng từng vùng. 
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Các giọng nói 

Sự khác nhau đễ nhận biết nhất giữa các vùng 
là ở giọng nói . Người miền Bác thường trêu chọc nhĩững 
lời phát biểu chậm rãi của người miền Nam với cách 
kéo dài các nguyên âm; còn người miền Nam thì cho 
răng cách nói nhanh của người miền Bác là thô lồ và 
cục căn. Giọng nói của người miền Tây là sự pha trộn 
của nhiều loại giọng và không dẻ đánh giá. Ngoài ra 
còn rất nhiều giọng địa phương, những giọng nói của 
miền Mên (Mame, Bôstđn (Boston'.  Bruchn 
(Brooklyn) là những giọng rất dè phân biệt. Tuy vậy, 
vốn từ khác nhau thì rất ít. và cung rất ít trong số 
những ngừ điệu này lại có gì khó lun đối với những ai 
đã nói Hồng Anh thông thạo. Có mọt số đông nhừng 
người sống ö cácv ùng khác nhau của nướcMỹ nói hoàn 
toàn không bị pha giọng :Ìlta pÌtơng. 


Món ăn 

Các món ăn cũng có moi số khác biệt theo từng 
địa phương. Bạn phải đi đến miền Nam mới có món 
bột mạch ngô. Thành phố Nm Oóc chịn ảnh hưởng 
náng của các món ấn ngon của người Do Thái , Phục 
vụ một khối lượng lớn món bánh mỳ kẹp thịt bè hun 
khói tầm gia vị psstrami). 


Bạn sẻ khó có thể kiếm được món tôm sông ở 
ngoại vị Luidiana. Nhưng 90% các món án trong thực 
đơn trên kháp uước Mỳ nhìn chung đều giống nhau. 
4- SVHM 
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Các kỹ thuật vẻ đông lạnh và bảo quan ngày càng phát 
triển, tạo điều kiện đê dàng cho người Mỹ, nếu thích 
món án gì họ sẽ có món đó ở bất cứ đâu. 
Các nhóm người thiểu số 

Sự khác nhau về văn hoá giữa các nhóm người 
thiểu số có lẻ lớn hơn sự khác nhau giữa các khu vực. 
Rất nhiều người Mỹ da đen đã duy trì nền ván hoá 
riêng biệt, với ngôn ngữ riêng và những mốt gần bó 
chặt chẻ tồi với gia đình đông đúc. Một số nhà ván 
người Pháp đã nhận thấy rang lối nói chuyện của người 
da đen, với cách ứng đối sinh động, có tính chất gần với 


phong cách Pháp hơn là lối nói nặng nề của người da 
trắng. 


Các bộ tộc người Inđiô (người Mỹ bản xứ ) tự 
hào là đã tẩy chay được lối tham lam cay cú của những 
người định cư châu An. Một số người Tndio sống tại khu 
vực đành riêng. tiếp tục nói băng ngôn ngửữ riêng của 
họ,thực hành tính ngương và các nghi lẻ riêng, tuân 
theo các tập quán hoàn toàn xa lạ với người da tráng. 
Việc họ van duV trì chọc sông như vậy, bất chấp sự cỏ 
vắng trong suot vải the kỷ của các nhà truyền giáo và 
-hịnh phù. đâu tiên là định tiêu diệt, sau đó là đồng 
qeá họ, là đột lời di chúc cho súc mạnh của văn hoá 
Indiỏ. 

Bát nhiều điển để cập trong cuốn sách này 
- không lie: quan tới những cong động người da trắng 
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truyền thống nằm rải rác ỏ các khu vực hẻo lánh của 
đât nước, rò nhất là ở miền Nam. Đây đó có những 
nhóm tôn giáo sống theo cộng đồng. bất chấp niềm 
đam mê sở hữu cá nhân của người Mỹ. Trừ khi bạn là 
những nhà nhân chủng bọc, nếu không bạn sẽ hiếm có 
dịp gặp được những nhóm người này. 


Bót hẻo lánh hơn là những cộng đồng đô thị lớn 
của người Trung Quốc. Nhật Bản, Ailen, Balan , 
Nga.Việt Nam, Itaha, Mêhicô, v.v. Ởcác tỉnh và thành 
phố bạn cững sẽ thấy những khu vực của những người 
Bác Âu, Hungari, Đức, Lào, và khoảng vài chục các đân 
tộc khác. Mỗi một nhóm, ở một chừng mực nhất định, 
cố găng giữ. lại những nét riêng về món án, những 
ngày lê và các thói quen của họ. 

Một lần nữa, những người đối thoại với tôi lại 
hỏi. tại sao chị lại định viết tất cả những điều đó? Câu 
trả lời của tôi là tôi không có ý định đó. Vượt ra ngoài 
tất cả sự khác biệt chủng tộc có một lối sống Mỹ thống 
trị và bao trùm mà tôi cho rằng khái quát nó là hợp lý. 


Cho dù nước Mỹ rộng lớn như vậy, nhưng đây 
không phải là một đất nước đa dạng như đôi khi chúng 
ta văn thường nghì. Chúng ta có thể chế và các ngành 
kinh doanh áp đặt sự đồng nhất lên tất cả chúng ta, 
loi người lớn lên trên đất nước này đều đến cùng một 
loại trưởng học. cùng xem một loại chương trình vô 
thyến truyền hình và phim ảnh. đọc cùng một loại báo, 
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cùng chia sẻ những sự kiện lịch sử nêu trong cùng 
những bản tin đêm làm cùng cho những công ty 
tương tự như nhau, phải cùng chịu đựng những bại 
quảng cáo, kỷ niệm cùng những ngày lễ, và cùng nói 
một thứ ngôn ngữ. 

Mỹ hoá 

Bằng rất nhiều cách, những thói quen. của. 
người Mỹ là sản phẩm của sự giàu có sung túc và lan 
rộng tới những nơi khác trên thể giới Những gia đình 
đông đúc sẽ không thích sống cùng nhau khi họ có thể 
kiếm được nhà riêng cho mình. Dường như cũng sẽ 
không tổi tệ lắm ở một mình khi trong nhà có đài vô 
tuyến truyền hình, các loại sách báo mà bạn đọc được. 
Gia đình nhô có điều kiện chiều chuộng con cái hơn 
những gia đình lớn. và nhiều đứa con có ô tô riêng sẽ 
trồ nên đỡ phụ thuộc vào bố mẹ hơn. 

Ö những nước mà công án việc làm có nhiều cho 
cả thanh niên ở các thành phố xa, khi vô tuyến truyền 
Hình bát đầu thống trị cuộc sống gia đình, khi thức ăn 
sân xuất biện ở chợ, thì văn hoá nước đó bất đầu ” 
hơn, mặc dù điều này có thể hoàn toàn chỉ là bể ngoài. 


Chương IV 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT MỘT 
NGƯỜI MỸ 


Làm thế nào để ở bất kỳ một ga xe lửa nào trên 
thế giới mọi người đều có thể nhận ra một người Mỹ? 
Mặc dù chúng tôi đã có sự thừa kế khác nhau, chứng 
tôi vẫn có một. kiểu cách chung để người ta có thể dễ 
dàng nhận diện. Trong số chúng tôi có người nhút nhát, 
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có người bạo dạn, có người hay nói và người ít nói, thế 
nhưng tính chất Mẹ vẫn không lân vào đâu được. 
Phong cách diễn đạt, cử chỉ và tư thế, đáng điệu , tất 
cả đã lộ ra ngay chúng tôi, ngay cả trước khi chúng tôi 
bắt đầu nói một điều gì đó. 

Sự thân mật nổi tiêng. 

Một tính cách đặc biệt của người Mỹ là sự cởi 
mở đơi với người lạ. Thực tế. mọi người đều đồng ý là 
người Mỹ rất thân thiện. Rất ít người Mỹ thích khoác 
vẻ hợm hình trưởng giả, kể cả khi họ ngầm tự coi mình 
cao hơn những người khác rất nhiều. Một cách đặc biệt 
thể hiện sự cao ngạo là tỏ ra không coi mình như vậy. 
Tổng thống Mỹ luôn muốn nhấn mạnh mình là mọt 
người bình thường như thế nào. Một giáo sư đại học 
cùng đi câu cá với những người thợ ống nước, ông ta sẽ 
đi khoe ngay với mọi người điều đó, cố chứng tỏ rằng 
ông ta cũng giống như tát cả bọn họ chứ không phải là 
một trí thức trong tháp ngà. 


Chính vì thế mà bạn sẻ thấy câu chào thân mật 
"Hi" được dùng để chào bất cứ ai tình cở gặp trên 
đường. Cân chào đó biểu thị quan niệm về sự công 
bằng của chúng tôi. Đó là một cách công nhận răng cho 
dù bạn là ai, bạn cũng có quyền ngang bằng như chúng 
tôi, đồng thời chúng tôi không vướng mắc gì với bạn cả. 

Người nước ngoài nhận thấy một hiện tượng 
đáng chú ý là mọi người trên đường phố thường gật đầu 
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mm cười chào họ. Quan niệm hiển nhiên ở đây là nên 
bạn gập mặt ai đó đi trên đường phố không đông lám, 
bạn phải bảng một cách nào đấy thể hiện là bạn đã 
nhìn thấy họ. 


Viee Không chào người hàng xóm sẻ bị xem nÌn 
một sự vị phạm phép xả giao ỞÖ cùng phố tôi làm việc 
có mọt só nhà ca những người gốc nước ngoài. Những 
người nay trở thành thù địch với cả xóm quanh đó chỉ 

-vì đã khong chào người hàng xóm của mình. ở đất 
nước qtle hương của những người này, người ta không 
chào những ai mà họ Không biết. Còn ở đây, họ bị nhìn 
nhận là những con người không đề chịu. cho dù nếu 
như có ai đó gập khó khan họ vấn là người đầu tiên đến 
giúp đủ. 


Thân mật nhưng không phải là bạn bè 


Câu THello!” không có nghìa đác biệt gì hết. 
Điều nay chỉ thể hiên là bạn tuân theo tập tục đân chủ 
của chúng tôi. Rất nhiền người nước ngoài bị lần và 
hiểu lam rang sự thân mật khong giới hạn đó có nghĩa 
- là bạn sẻ có rất nhiều bạn bè. Rỏi sau đó họ trở nên bị 
vỡ mọng và lại nghĩ rang người Mt chúng tôi giả tạo bể 
ngoài và hòi hợt trong tình bạn. Thực tế, hầu hết 
những người mà chúng tòi gọi la "bạn" chỉ là người 
quen thôi. Để gặp được những người bạn thực sự ở đất 
nước này khó hơn bất cứ nưi nào trên thể giới. 
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Cảm xúc 

Người Mỹ không cho rằng cần phải che giấu 
tình cảm. Ngược lại. hình như họ lại hay biếu lộ một 
cách thái quá. Ví dụ, sự phấn khởi được thể hiện đến 
mức khó tin (Gặp anh thật tuyệt quá! Trông anh 


tuyệt không tưởng được! Chúng ta đi án trưa luôn 
chứ?”). 


Đặc biệt đối với các cô gái, người ta rất thích 
các cô có tính cách sói động, hoạt bát. Những tình cảm 
vui vẻ trong câu nói trên không có nghĩa gì khác ngoài 
ý: 7" Gặp nhau ngoài phế và thám hỏi vài câu thế này 
thật dễ chị. và có thể hoặc cũng không có thể là tôi 
mời anh đi ăn trưa mọt cách nghiêm túc”. Sự dễ chịn 
không phải là giả tao mà nó để lại cho ca hai bên một 
cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Người Mỹ còn thể hiện tình 
cam thân thiện của mình trong những câu như : “Tôi 
thích anh" tđiểu mà chác chăn sẽ làm cho người châu Á 
nghĩ là chúng tói thái quá! Hạnh phúc có thể được biển 
hiện một cách không úp r1ở qua nụ cười rạng rở, cử chỉ 
và những câu nói "Điển e° thật tuyệt vời mọt tin 
hay nhất mà tôi chưa từng nghe đến". Không giống 
như rất nhiều người cháu Á, người Mỹ chỉ cười khi có 
điều gì vui hoặc về những tình cảm hạnh phúc, thú vị. 
Người Mỹ hay cười nhưng không cười khi lúng túng 
hoặc ngượng ngập. cũng như Không hay đem tin đừ đến 
với nụ cười. Tin xấu thường đi cùng với thái độ quan tâm 
và buồn rầu. 
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Một người bạn Ấn Độ của tôi là công dân lâu 
nám ở đây đã quan sát cảnh gặp gờ của các gia đình 
Ấn Độ ở sân bay. Cô ta biết là họ đang vô cùng sung 
sướng. Nhưng những gia đình Ấn Độ này đã rất kiểm 
chế biểu lộ cảm xúc của mình, trong khi các gia đình 
Mỹ thì vồ vập ôm hôn và nói chuyện rôm rả. 

Biểu lộ sự buồn bã là điều không để đàng đối 
với chúng tôi. Việc đau buồn luôn bị coi là can thiệp vào 
cuộc sống lạc quan vui vẻ của chúng tôi, và chúng tôi 
không để dàng chấp nhận ai hay biểu lộ sự buồn nản. 
Sự va chạm thân thể 

Người Mỹ nổi tiếng là người không va chạm „ 
"phi tiếp xúc”. Ngoài những cái ôm khi gặp nhau và khi 
chia tay, sự va chạm giữa những người lớn với nhau 
thường chỉ giới hạn trong sinh hoạt tình ái. Nếu trong 
lác tình cảm thân mật nào đó mà một người đàn ông 
Nga đặt tay lên đùi người đàn ông Mỹ thì người Mỹ 
này sẻ vô cùng sửng sốt. Liệu điều này có thể coi là 
không tiến bộ không? Cùng tương tự như vậy, bai 
người đàn ông Mỹ sẽ không bao giờ cầm tay nhan. Phụ 
nữ cũng thế, mặc dù không ky như giữa những người 
đàn ông với nhau. 

Về điểm này người Mỹ Latinh cho là chúng tôi 
hơi lạnh lùng. Rất nhiều người Mỹ tỏ ra thèm muốn 
khi thấy những kẻ khác có thể gio tay chào đón nhau 
một cách tự đo trìu mến, song ý thức rất mạnh mẽ về 
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khoảng cách cá thể giữa môi người đã ngán cản chúng 
tôi. Trong khi nói chuyện, người Mỹ thường đứng cách 
nhau ít nhất một sải tay và họ se thấy không thật 
thoải mái nếu người đối thoại đứng gần hơn (trừ khi 
quan hệ giữa họ rất thân thiết ) Chúng tôi luôn giữ ý 
để không thở vào mặt người đối thoại. 

Đối với trẻ em và các loại thú cảnh thì người ta được 
tự do vuốt ve, mặc dù những biểu hiện về lạm dụng 
tình ái trẻ em đã đưa đến một số cấm ky ở nước MẸ. 
Nói chuyện 

Do tính quyết đoán được cơi là rất quan- trọng, 
nên người Mỹ nói năng khá to, ít nhất là so với người 
Thái hay với người Malarxia. Đôi khi người nước ngoài 
lầm tưởng việc nói to đó là cáu giận, trong khi người 
Mỹ chỉ định cố làm cho người ta hứ: u ro mình. 


Sự Lức giận, trong phạm vì nhất định, được 
người Mỹ đễ dàng chấp nhản hơn so với nhừng người 
châu Á. Nếu có ai đó nghỉ là anh ta đã sai, thì anh ta 
cảm thấy phải được thể hiện cảm xúc của mình. Điều 
này không có nghĩa là chúng tôi khâm phục những 
người hay mất bình tình. Cơn thịnh nộ không phải là 
một hình ảnh đẹp đẽ, nhưng một người cáu giận có lý 
sẻ không bị lên án bằng một người cứ để mọi người 
"bước qua đầu”. Mang tiếng là kẻ hay cáu giận trong 
công việc không nhất thiết sẽ làm cản trở sự thăng tiến 
của bạn. 
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Người Mỹ cũng có nhiều ngữ điẹu trong cách nói 
của mình hơn là cách nói của người châu Á. Giọng của 
họ có thể hạ xuống rồi lại vút lên, kết thúc với mới 
trọng âm nhấn vào một từ đặc biệt nào đấy. Do vậy mà 
trạng thái tình cảm như phân nộ, phấn chấn, vui sướng 
và cáu giận đều có thể nhận biếc được qua ngữ điện 
của giọng nói. 

Chúng tôi được dạy là phải nhìn vào mái của 
người mình đang nói chuyện. Người nào đó lại nhìn 
xuống hoặc nhìn quanh sẽ bị chững töi coi là gian giáo. 
mặc dù thực tế thì người ta không nhìn chằm chằm vào 
người đối diện, rnà thính thoảng nhìn sang phía khác. 
Phép xã giao 

Là một nền ván hoá ngữ cảnh thấp, chúng tôi 
không có nhiều những nghi lễ định sản cho những 
trường hợp cu thể. Nghi lễ tỉ mi chau chuốt sẻ khöng 
tồn tại được trong một xã họi tự do. Đối với chúng tôi 
thể thức và lễ nghi hình như cũng là biểu hiện của sự 
không dân chủ và người Mỹ không thíh những nghi lẻ 
xà giao đà khác sâu từ thời thơ ấu, điều mà ở các xà họi 
khác là cách để phân biệt các tảng lớp xà hội khác 
nhau. Tác phong đề dai đã góp phần tạo nên sự lnh 
hoạt. của xã hội chúng tôi. 


Nhìn chung, việc thiếu váng những thể thức 
trịnh trọng làm cho người nước ngoài đê hoà nhập hơn. 
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Bạn sẽ không lo làm phật lòng người khác khi đi lại 
tiếp xúc. 

Tuy phiên, điểm thuận Ìgi của một nền văn hoá 
ngữ cảnh cao là những lễ nghỉ đã được học giúp cho 
bạn không phải ứng biến trong cách cư xử của mình. 
Người Mỹ thường hay lúng túng khi đối đáp. Một 
người Dulu (Znlu) châu Phi nghe tin một gia đình 
người nào đó có tang, có thể đã nói ngay được mấy lời chía 
buồn rất hay và trôi chảy. Còn chúng tôi thì lắm bẩm rằng 
chúng tôi rất lấy làm tiếc và chuyển qua chủ đề khác. 
"Không trịnh trọng” tất nhiên không có nghĩa là không 
biết cách ứng xử”. : 

Chúng tôi sẽ không có một nền ván hoá nào hết 
nếu không có những quan niệm thống nhất về thế nào . 
là mật hành vi đẹp. Nhưng dù sao thì ở hầu hết mọi 
tình huống, người Mỹ hay độ lượng với những hành 
vi vụng về. Chúng tôi không có những cấm ky tôn giáo 
để khiến cho những hành vì vô tư của người nước ngoài 
lại trở nên chướng mắt, khó coi như một số nước khác. 
Không có gì ngoài lá cờ nước Mỹ là thiêng liêng trong 
cuộc sống công cộng của chúng tôi, vậy mà thậm chí 
người ta vẫn bảo vệ quyền được báng bổ nó. Ở Mỹ sự 
xúc phạm tới tôn giáo của một người nào đó sẽ chỉ xảy 

_ra khi người ta cố tình định làm như vậy mà thôi. 
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Tĩính lịch sự 

Khách nước ngoài thường thấy người Mỹ rất 
lịch sự, mặc dù họ không trịnh trọng. Nhận xét này có 
được có lẻ chủ yếu là do sự xuất biện thường xuyên của 
từ đệm "Xm làm ơn..." và "ám ơn!”, và ngoài ra còn 
do ý thức dễ chấp nhận người nước ngoài nói chung. 
Người ta cần phải quan tâm chu đáo đến người công 
nhân phục vụ, người trông coi nhà xe, người giúp việc 
cũng như các bác sĩ và các đại bxeu nghị viên. Người Mỹ 
rất lấy làm "sốc" khi phải chứng kiến cách cư xử độc 
tài, giáo điều đối với người pÌ-ục vụ ở các nước khác. 

Tuy nhiên, việc bạn đánh gtiá người Mỹ có lịch 
sự hay không còn tuỳ thuộc vào việc bạn thuộc quốc 
tịch nào. Một số người Nhật cho rằng người Mỹ quá thô 
bạo đến mức họ nghĩ là mình đang bị phân biệt đối xử ở 
những tình huống mà người Mỹ hành đọng một cách 
rất bình thường. Sự lị=h sự cũng còn tuỳ thuộc vào việc 
bạn đang ở đâu. Người Niu Oóc nổi tiếng là thô tục, 
mặc đầu họ cũng là người nhiệt tình giúp đỡ mọi người. 

Người ta có thể rất công bảng khi nói rằng 
người My lịch sự ở những nơi công cộng hơn là ở nhà. 
Đôi khi chính lúc bạn bước vào nhà là lúc bạn thấy 
phép lịch sự được trút bỏ. Còn thực tế mọt số thanh 
niên đã không cư xử đúng mực cả ở nơi công cộng lẫn 
trong nhà. 
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Những năm sáu mirfơï 

Hành vi vân mình đã bị tụt lùi một bước trong 
những nám sáu mươi. khi tư tưởng triết học thời bấy 
giờ chống lại bất cứ mọt sự o ép. áp đát nào về hành vị 
cư xử, và thanh niên khao khát lật đổ bất cứ cái gì 
thoáng có ve phán biệt đảng cấp, hoặc không chân 
thanh. Nguyên tác “Hay cứ làm theo cái riêng của 


mình” đã kêu gọi mọi người hành động theo tình cảm 
tự nhiên của mình trong mọi lĩnh vực. 


Đối với một thanh niên thì việc đứng vội lên, 
nhìn thẳng vào mất người mới đến, bất tay và nói : 
“Cạp anh mới tuyệt làm sao °”, không phai lúc nào 
cũng là để địˆ^ ta tình cảm thật của mình. Vì vạy, anh 
ta sẽ cũ UgŨi Yên trên ghê (đứng là biển thị sự tôn 
trọng! mát văn hướng vào vô tuyến và lầm bầm câu 

“Hiya' (cau chào ván tát, giừa những người bạn cùng 
lửa: vơi ruột cái vậy tay bâng quơ. Điển này không chi 
chứng mìmh anh ta là một người trong bọn họ mà còp 
chà ra rang anh ta chân thật đến mức khong thể bày tò 
sư tên trọng khi thây không cần thiết. 


Thực tế. với thuyết đạo đức của những nam 60, 
các bậc cha mẹ thường hướng đạn cho con cái mình uêu 
hành đọng thco đúng với tình cảm thật của mình Bây 
giỏ họ đã thây được hậu quả và rất nhiều người to ra vô 
cùng phiến muộn. chán nàn Những thanh niên này 
còn xa mới theo kịp những tư tưởng mới, họ chuiờng như 
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đang tan lụi đần. Do không biết cách cứ xư sao cho đê 
chịu. kẻ cá khi họ muốn nh vậy, họ đã không tìm được 
bạn bè uữa. 


Và ngày nay thì thật là ngac nhiên khi chúng 
tôi được chứng kiến những lớp hướng dân lễ nghi cho 
người lõn. Học viên đến dự là những người cảm thấy 
khong thoải mái trong giao tiếp xã hội đà buộc phải 
đến đang ký học. Những trường day nhảy lâu lắm nay 
mới được mở lại Trên báo chị có trục "Hoa hậu duyên 
dáng” được nhiều bài báo gưi đến tham gia Có lẽ 
chúng tôi sẽ không thê gặp lại canh các quí ông đưa tay 
nghiêng mũ chảo các qui bà. hay trẻ em vọi đúng đây 
khi có người lớn bước vào phòng, nhưng những cử chỉ đẹp 
sẽ không còn bị xem thường nữa. 


Bạn có thể hoàn toàn vên tâm là những hành vi 
đuyêu dáng riêng của bạu sẻ được đón nhạn vì về. 
Những kiêng ky 

Ưầi có rất ít nhưng kiêng ky mà khách nước 
ngoài phai biết đến. Rhóng ai phải bận tâm vv việc 
mình dừng tay trái, để lọ gót chan. chạm vào đầu ai, 
hoạc mọi loạt những cấm ky khác thường rất bí hiểm 
đối với người XÍÿ khi họ ở nước ngoài. Tuy nhiên, có một 
sở thơi qiien khá phổ biến cần phải lưu ý : 


1 Rhông g. Hất xi hơi không bị cối là thò lô 
nên Không kìm được. 
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2. Không nhổ bậy. Bạn có thể thấy có người nhô 
bậy trên đường phố nhưng đó sẽ không phải là người 
thuộc về tầng lớp đáng tôn trọng. Một người đàng 
hoàng thì không nhổ bậy. tham chí ngay cả ở vườn sau 
nhà mình. 


3. Klú nhai kẹo cạo su bạn không được gây 
thành tiếng. Việc gây thành tiếng bị coi là hành vi thấp 
kém. mà đôi khi người ta thây ở cả những tầng lớp 
trên. Bản thân việc nhai kẹo cao su đã là không đẹp 
mát 


4. Không nhìn chăm cham vào người mà mình 
không cùng nói chuyện. 


5. Che môm khi ho, khi xì múi hoặc ngáp. 
6. Không huýt sáo gọi ph nữ. 


7. Người đàn ông đường hoàng nèn bỏ mũ khi 
đang ở trong nhà. 


Phong cách sống tự nhiên thoải mái 


Tính tự nhiên, không khách sáo bao trùm toàn 
bộ nền ván hoá của chúng tôi. Ngón ngừ cua chúng tôi 
không thay đổi khi nói với cấp trên, điều đó khác với 
rất nhiều ngôu ngữ khác trên thể giơi. Mọi người án 
mạc càng tự nhiên thoải mái bao nhiêu càng tốt. 
Chúng tôi dùng từ lóng trong hầu hết mọi trường hợp. 
Chúng tôi thường ngồi ngả ngồn trong ghế, dựa vào 
tương,gác chân lên bàn. 
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Tuy nhiêu, cũng có những giỏi hạn. T TOnE nhà 
thờ bạn phải ngồi gay ngán. Bạn không được dùng 
tiếng lóng trước quan toà. Nếu thủ trưởng của bạn đến 
văn phòng và gác chân lên bàn của bạn thì có nghĩa là 
bạn đang được tâng bốc : ông ta coi bạn bình đẳng như 
ông ấy. Nhưng hãy đừng làm ngược lại là gác chân lên 
bàn của ông ấy, bạn sẻ bị coi là quá trớn trong quan hệ. 
Nhiều điều trong những sự phân biệt này rất tế nhị, 
ngưới nước ngoài nên từng bước thận trọng trong việc 
xử sự tự nhiên theo kiểu Mỹ trước khi biểu nền văn 
hoá này một cách rành mạch. 


Các mức độ tự nhiên của chúng tôi thường gây 
nhiều sự nhầm lẫm. Giáo viên thường rất thân mật và 
không trịnh trọng với học sinh của mình ("Hãy 8ọt tôi 
là Janet”) vì muốn được họ quí mến, nhưng điều đó 
không có nghĩa là học sinh được cứ xử như những người 
bạn., Nếu học sinh cư xử với thầy quá thân mật hay 
tiếp cận quá mêng tư thì họ sẻ thấy ngay có một mối 
ngăn cách xuất hiện. 


Boi đơ Men tơ tBoye de Mente ) troug cuôn sách 
rất tường tận của mình " Lễ nghĩ và các nguyên tắc 
ứng xử ở Nhật ", đã miêu tả người Nhật bên ngoài rất 
khó thâm nhập, nhưng bền trong lại rất cởi mở. Còn 
đối với người Mỹ thì ông nhận xét hoàn toàn ngược lại : 
Lớp vô bên ngoài rất cởi mỏ, ai cũng có thẻ tiếp cận, 
những chính những lớp bên trong mới là cái khó phá 
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vỡ. Cũng có những người ÀXIv mà không bao giờ bạn có 
thể tiếp cận được. 


Thánh thơi 


Hau hết bà cơn của toi sẽ rất báo hức muốn 
kháng định vời bạn rằng họ song mọt chọc sống hoàn 
toàn tự nhiền thoải mái và thanh thời. Điểu này có thể 
rất xa với sự thật. Họ có the giữ nhà sạch bóng, án tỏi 
hàng ugày đúng lúc chuông gò sáu giờ và không bao #10 
mở của tiếp người lạ Nhưng người ta có quan điểm cho 
rằng cuộc song tốt phải là cuọc song thánh thời. Thanh 
thơi đồng nghia với việc nguồời ta có thời gian để thu 
giàn mot cách thực sự thoái muai ví dụ như được nánh 
phơi mình dưới năng như ta vân thay trong nhiều 
quảng cáo. 


Thực ra. nói một cách chỉnh xác thì uøhï ngơi là 
điều mà uguối Mỹ không thao lam - Thuần túy là vì điều 
đó khong phù hợp với niềm tín của chỉng tới VỀ Sự HleU 
bọ, Nguời My chấp nhận thuyết vị li mọt cách quá 
nghiêm túc : họ cho rang chỉ những hoạt đóng có ích 
mới có giá trị, có ý nghĩa và có đao đức JJo đó, hoạt 
động không có hiệu quá sẽ là vỏ ích. vô nghìa và vô đạo 
đức. 

Khỏ mà cảm thấy bình chân khi thời gian tạo ra 
được cơ hội, Niềm tin răng bạn thât bại hay thành công 

_là do ở chính những nỗ lực của bạn chứ không phải 
đo số phản đa làm tang them mức đọ càng thang của 
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cuộc sông. Và Không có sự hỗ trợ của gia định hay lạp 
thể thì rất khá có được một thành công nào đó. 


Toàn bọ khái niệm về sự thành công trong sự 
nghiệp cung nhĩ trong việc thực hiện sở thích (ví dụ 
việc nấu án thật giỏi ! làm cho người ta cảm thấy 
những giờ phút nói chuyện phiếm trở nen rất phí 
phạm. Nhưng Ben Phranhklin đá nói : “Thời gian mất 
đi sẽ không bao giờ lấy lại được”. Nếu cứ ngồi quanh 
quân quá nhiều thì người Mỹ sẽ thấy bất ổn và họ phải 
đứng lên đi làm một cát gì đó. Thậm chí ngay cả khi 
đang nghĩ phép, người Mv vân mnốn ” nâng thêm giá 
trị cho môi mọt giờ. Một người An Đẹ lấy mọt người Mỹ 
đà nói : “Chúng tôi đi thăm hẻm nái Grand Canyon 
the lọn ở bang Arizona) và ngay khi chúng tôi tới 
được đó. vợ lôi đã muốn chạy xuống dưới đáy hẻm ngay. 
Nhưng ngươi XI€ này không bao giờ có thê thanh thơi 


lọt người Tandanla sống ở Me uói : “Tôi có máy 
báo tin làm việc suốt 24 giờ mọt ngày. Ngay ca khi tôi ỏ 
trên g1ường với vợ tôi, tôi cùng phải tra lời tín hiệu liên 
tục cách nhau 3 phát. Làm sao tôi có thể thư giân 
được?” . 

Một nhóm nhà báo người Italia mà tỏi quen 
đang cố gáng để theo kịp nhịp sống ở Mỹ đã nói rằng 
lúc đầu họ đà không kịp thở. Sau 6 tháng thì họ gần 
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như kiệt súc. lo muốn biết. làm thẻ nàn mà người ÄÍy 
theo được tòc độ hoạt động chóng mật nÌ:t Vậy. 


Một công dan gốc Trung Quốc nói - "Tói không bao 
giờ biết ngày nghĩ cuối tuần là thế nào. Có quá nhiều 
công viẹc thúc ép, hết việc này lai đến việc khác phải 
hoàn thành trong những thời Âan nhất định ” 


Và còn chính người Mỹ thì nói Nếu hôm nay 
là thứ ba thị đây phải là nước Bí ˆ. Một cách nói để biểu 
lộ ý muốn tham 14 nước cháu Âu trong đúng 14 ngày. 


Không phải chúng tôi chỉ biết làm việc thật 
nhiều. Chúng tôi cũng cần những hoạt động giải trí 
không kém người khác. Ngoài việc gtừ gìn SỨC khoẻ và 
sự cân bảng . nhiều nhóm ugươi Mỹ đi học buổi tối, 
tham dư các buổi thuyết trình ở các giang đường, than 
gia vàu những hoạt động của tre em ở các trường học, 
phụ trách các đơi thiếu niên. điều hành các nhóm hoạt 
động của nhà thở. thưởng thức thiên nhiên và trang trí 
nhà cửa. Ngày nghỉ cuõi tuần đầy kín những hoạt động 
cắm trại, thể thao và cai thiện nhà ở Sau khi chúng tôi 
đà “dang chân dang tay hệt mức”. chúng tôi lại tham 
gia vào một hoạt động khác, các khóa luyện tập yôöga. 
thiền. hoặc học điều khiến thần kinh 


Những người không tìm được sự thư dãn thì có 
thể tìm đến ma tuý. Điều này giúp chúng tôi tìm ra 
được một lý giải nào đó về cuộc sống nghiện ngập rượu 
chè, có-cam, ma tuý của mọt số khá đông dân chúng 
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Àly. Nhiều người khác say mê xen: !ruyen hình, một 
thứ cũng sản sinh ra trạng thái ho. „ie giống như ma 
tuý,lầm trì trẻ trí óc chẳng kém gì ma tuý thực sự. 


Bồn tắm nước nóng gia đình là thứ thuấc giải 
đọc mới nhất hiện nay. Chứng được làm theo kiểu các 
bốn tám của Nhật. đó là mọt cái bồn chứa đầy nước 
nóng luôn lưn chuyên có thể chứa được bốn hoặc năm 
người. Tác dụng của nước sóng hiệu quả đến mức tất 
ca mọi người trong bên đều được thư giàn. (Câu hỏi 
trong đầu của hầu hết những ai được mời đến tắm bồn 
nóng vào buổi tối nào đó là : liệu có nên tnặc áo tắm 
không ? Vậy thì bạn hày nên mang theo áo tám. Nếu 
chủ nhà mặc áo tấm thì bạn cũng mác. Nếu ho ở trần. 
bạn có thể tự lựa chọn. Hiến nhiên là bạn không được 
nhìn họ ở bất kỷ tình huống nào'. 


Cuộc sống theo kế hoạch 


Cách sống thoải mái tự nhien không đồng nghìa 
vơi cách sống để mạc cho sự việc trôi theo niav rủi. 
Quan niệm của người Mỹ La tình “cái gì đến sẻ đến" 
Khóng chiếm được niềm tin ở đây. Chúng tôi cho răng 
phau thưởng chỉ có thẻ đành cho những ai muốn gành 
lấy nó. những người náng động. những người Ìuôn biết. 
suv tĩmh trước. Nhiền người đặt ke hoạch cho ca: cuộc 
đời mình một cách cân thận như : sự thiệp, con cái. về 
hưu. „. 
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Những việc nhỏ củng được sắp xếp có kê hoạch, 
đó là \$ do tại sao nhiều người nước ngoài đời khi thấy 
rất khó chịn khi quan hệ xà hợi vời người Àl$ Những 
cuốn lịch thường ghi đủ những kế hoạch củng nhác. 
trong đó các kế hoạch phấn đấu của bản thân thường 
được ưu Liên hơn các kế hoạch xã hội. 


Tự hoàn thiện mình 


Không rò liệu có nơi nào trên thế giỏi mà con 
người ta lại luôn muôn tự hoàn thiện mình một cách 
mảnh hệt như ö Mỹ không 7 Niễm tin gân như duy 
nhat của người Mỹ về su tiến bọ bao gồm cả gia thiết 
rang mọi cá nhân đền có thể thay đời bản chất của họ. 
nêu không thì ít nhất cũng thay đổi được thể chất của 
họ 


Ngươi nước ngoài thương ngÌi ngơ những cố 
săng này của người Mì. Xiột người Nga mà tòi phòng 
vấn đà nói : "Những cách tự hoàn thiện nunh mà người 
Mỳ thực hiện ở đây chỉ là những mót nông can . nhất 
thủ Quan điềm của tôi vẻ việc tự hoàn thiện mình là 
vấn đề đạo đức”. 


Dúng vậy, ở đây không mấy ai muốn trở lên tốt 
hơn (có nghìa là yêu thương con ngươi hơn, hy sinh 
nhiều hơn). Rất ít người trong số chúng tôi muốn sống 
vì người khác. Những nhà tâm lý học đả làm cho sự 
thánh thiện trỏ lên lôi thời bằng cách xác định ràng chỉ 
có những người bị định hướng hoặc thích ứng sai mới 
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muốn trở thành một vị thánh. Họ nói rằng chúng ta 
phải vêu lay mình trước khi có thê vẻn được người 
khác. Vì thề chúng tôi đã cố gáng làm như vậy. Người 
nước ngoài thường nghỉ người AM đà quá yeu ban thân 
mình. nhưng rất có thể họ nhầm vẻ bên ngoài vơi bản 
chất ben trong. Thực tế, không khí cạnh tranh trong 
cuọc sống của chúng tôi làm cho con người hay phê 
phán. xem lại chính mình. Sự chán nản trỏ thành vấn 
để trâm trọng, đặc biệt là đối vớt phụ nữ. Hơn nữa. 
niềm tin vào sự tiến bộ cho thấy rằng cuộc sóng luôn 
phải tốt hơn nữa. Nhưng thực tế lại không như vậy, 
nên chúng tỏi phải gáng tìm xem có điểu øì không ôn 
để sửa chữa. 


Có thẻ, như một số người nước ngoài nhận định, 
người XI€ củi tự gây rắc rối cho bản thân mà thôi. Với 
cuộc sóng na đủ và một việc làm tốt thì có điền gì là 
òn ? Nhưn sự đầy đủ lại là vấn để, khi 
người ta nhận ra rằng tiền chưa phải là tất ca. Hơn 
nữa,có nhiên người chưa đi được xa đến thế. họ tiếp tục 
nghỉ rang nếu có thể kiếm thÈm được ít tiền. họ sẽ có 


hạnh phúc. 


Người ta nghi ngờ rằng ván hoá Mỳ gặp khó 
khăn thực sự nào đó khiến cho phần lớn mọi người ở 
đáy luôn phải tìm cách tự hoàn thiện mình một cách 
tuyệt vọng. Rất có thiể là trong lúc theo đuổi sự thành 
đạt, người ta đÌ bọ qua những Khi cạnh quan trone khác 
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Ca * cách sứa mình 


Sách tâm lý học phổ thông được xếp kín trên giá 
sách, hứa hẹn đem lại hạnh phúc cho cá nhân mọi 
người Hầu hết những cuốn sách đó đều đề cập đến 
những phương pháp tư duy đúng đán. Họ dạy người ta 
làm thế nào để trở lên quyết đoán hơn. và đạt được 
những gì mà mình xứng đáng được có trong cuọc sống 
Điều này là thật khó tin đối với người nước ngoài, 
những người đã luôu có định kiến về chúng tôi là loại 
người ích kỷ nhất thế giới, vậy mà lại đi dạy bao mọi 
người làm thế nào để khước từ, làm ngơ trước những 
vêu cầu hoặc đòi hỏi. Một số cuốn sách thông dụng được 
tra thích là : 


- "Làm thế nào để trả lời không mà không cảm 
thấy có lỗi" 


- "Sự phụ thuộc chng không còn nữa ” 
- "Những phụ nữ quá vêu”, 


Cuốn sách được ưa thích nhất trong suốt 50 
năm qua : "Làm thể nào để thn phục được bạn bẻ và 
gây được ảnh hưởng đến me' người ?” (How to Win 
Friends and Influence People) của ĐểiACanegio tÖale ˆ 
Carnegie). Đó là một cuốn sách giáo khoa cơ ban cho 
đân chúng. và nhừng khoá học của Đêin Canegliơ dạy 
các phương pháp đó đà rất phổ biến và nổi tiếng. 
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Những cuộc hội thảo cuối tuần hầu như đều đề 
cập đến những vấn đề mà những cuốn sách này nói tới 
với giá vào cửa cao hơn nhiền nhưng hứa hẹn rằng bạn 
sẽ Irở thành một con người mới gần như trong chốc lát. 
Ey nguyên vừa qua đã được chứng kiến một phong trào 
ưa chuộng sách và các khoá học, chúng hứa hẹn không 
úp mở là sẽ làm cho con người ta trỏ lên giàu có (ngày 
nav thường được coi là đồng nghĩa với hạnh phúc) Có 
những hướng dân về cách sử dụng thời gian hợp lý, 
cách thương lượng với mọi người, về tình đục ( cuốn 
"Niềm vui của tình dục”"- của Alêch Cámphot ( Alec 
Comfort) là một cuốn sách bán chạy nhất trong những 
nam 70, trong đó đà viết rất nhiều về việc làm thế nào 
cho các quan hệ có hiệu quuả. 


Các thầy thuốc 


Ehi thấy mình quá béo, nhiều người Mỹ thường 
tìm đên các thầy thuốc. Người ta có thể thoái mái lựa 
chụn các thầy thuốc ở đây : bác sĩ được đào tạo về phân 
tích tâm lý, các nhà tâm lý học, những thạc sì về các 
văn để xà hội và chữa bệnh gia đình Vì vậy. các 
phương pháp sử dụng cũng rất rộng và khác nhan. 


Người nước ngoài có chiều hướng nghỉ rằng 
người Mỹ đến gặp thầy thuốc ngay trong những trường 
hợp mà người khác chỉ nói với bạn bè và gia đình. Họ 
quả quyết là người Mỹ sống quá cách biệt với gia đình 
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và khỏng gần gũi bạn bè nên không thể đến lam phiên 
họ về những vấn đề của mình. 


Đúng là nhiềư người ngại không muốn va chạm 
với bạn bè, nhưng lý do để họ tìm đến thầy thuốc còn là 
vì thầy thuốc là người được đào tạo để có thể hiểu biết 
một cách sáu sắc vấn để, điểu mà bạn bè khóng thể có. 
Người Mỹ tin rằng nếu hiểu ra vấn đề của mình, họ có 
thể thay đổi xu hướng phát triển tiêu cực đó. Phhøng 
pháp trị liệu không hẳn rất thành công nhưng rò rằng 
nó đã làm cho rất nhiền người cám thấy đẻ chịm hơn. 
nếu không họ không tiếp tục trả giá cao nhĩ vậy (thông 
thường là 80 đôlz⁄/1 giữì Đối với người ta. đỏ thực sự là 
phương cách cuối cùng đẻ thoát khói những đau khổ 
của mình và nó có thể giúp cho họ chịu đựng được cho 
tới khi có cái gi khác thay thế, 

Thể dục 


Rất nhiều người kết luận rằng thẻ dục tất hơn 
chữa bệnh. Cũng không lấy gì làm ngạc nhiên là sau 
mọt vài thế hệ đi xe ngựa và sống trong những cắn nhà 
một tầng, người Mỹ phát hiện ra rằng họ đã đánh mất 
ý thức về sức khoẻ. 


Vài năm trước đây, các bác sĩ đà đưa ra mụọt 
thông tin là kỷ nguyên hậu công nghiệp đà sản sinh ra 
những con người được chăm sóc cẩn thận về vật chất, 
nhưng rất đáng buồn là lại không khoẻ mạnh. Họ nói, 
tìm của người Mỹ đang ở trong tình trạng tôi tệ không 
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kém gì các bắp thịt của họ. Nam giới Mỹ bình như có 
chiều hướng: chết sớm hơn nam giới ở các nước phương 
Tây khác. 

Người ta giải thích cho chung tôi rằng đó là đo 
việc luyện tập thể dục nhịp điệu làm cho các mạch 
máu táng lên tới mót mức nhất định trong mọt khoang 
thời gian nhất định. vì thế đã làm cho tim làm việc quá 
sức. Người ta còn nót là loại tập luyện này làm tảng 
thêm việc sản sinh ra chất giam đau cua bó náo 
(norepinephrines!. Chạy bộ là mót môn táp luyện mà 
mọi người sav mê trước tiên, sau đó là đi xe đạp tại chó 
và máy chèo baug tay. Bơi thì lúc não cũng là ruớt. Loạt 
hình luyện tập mới nhất là nhay múa nhịp điệu : các 
öng và các bà đầy km miột phòng mô hỏi đầm đùa. chay. 
đá. nhảy theo những nhịp điẹu nhạc rọn ràng, âm Ÿ. 


Người ta không thế đếm xuê có biết bao nhiều 
cáu lạc bộ được mở trong vong vài nam qua Nhiều can 
lạc bộ sử dụng các chiến thuạt nài ép để làm: cho những 
người mới đến ghì tên keo đài thêm thối gian (ham gia. 


Một số phải đóng lệ phí bau đấu, nhiều hoặc ít. 
Gần như tất cả các câu lạc bọ đếu có nhọt cách thức nào 
đó để cho bạn có thể đến thứ trước khi tham zÿa chính 
thức. 


¡6 SỐC VAN HOÁ MY 
Ấn kiêng 

"Theo khảo sát thì có đến một nửa số phụ nữ Mỹ 
đình ninh là mình béo. Rhi chúng tôi sống ở một đất 
nrrớc đầy đủ, phồn thịnh, thì phải thật gầy mới là mốt 
(bạn muốn làm gì thì làm nhưng đừng bao giờ nói với ai 
là trông họ béo quá). Những cố gắng làm gầy bớt đi làm 
cho rất nhiều người (thường là phụ nữ), bị rơi vào một 
cái guống lặp đi lấp lại là giảm cân rồi lại táng cân. 
{Trong khi người phu nữ muốn gầy, thì cơ thể thiếu 
dinh dương của họ kại đói hỏi thức án. cho nên kết quả 
cua việc án kiKng, trong đa số các trường hợp, là làm 
cho người đang an kkẽug bị đói |3). 


Mặc dù sự thực là í' nhất 95“ số câu giảm đi 
nhờ an kiêng sẽ được hoàn lại, nhưng người Mỹ vẫn 
khong cương bại trước các cách án kiêng mới và những 
-w«o vật làm giảm căn Loại sách bán chạy nhát ỏ đất 
nước này là : 1/sách dạy nău an: 2/ sách dạy an kiêng. 
Thực tế là có một số lún người ÀMlý bị béo phị Những 
người thuộc nhiều nên ván hoá khác đến đây cũng béo 
lên, kế cả những người trước đó ở nước họ không béo 
lám 

-_ Đáng tiếc bà có những định kiến chống lại người 
béo, do người ta không thể hiểu được rằng người béo là 
nạn nhán của vấn đề trao đổi chất, chứ khóng phải là 
người không tự kkm chế được mình Đạc biệt người 
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nước ngoài thường hay có định kiến này bói bọ rất ngạc 
nhiên khi thấy quá nhiều trường hợp béo phê. 
Sự tôn sùng tuổi trẻ 

Người già ở đây cũng là nan nhắn cua định 
kiểu. Sự thiên vị đối với tuổi trẻ quá phổ biến, đến mức 
thanh niên nếu có mọt chút tóc xám la có thẻ sẻ đi 
nhuộm tóc ngay. Ở cấp cau nhất _ trong những ban điển 
hành thì biển hiện của tuổi tác để được ' người ta chấp 
nhận, nhưng ở nhiều công việc. thì người già hơn với 
kinh nghiệm không lấy gì ä làn nói bật lắm, s€ bị rơi vào 
the hất lợi. 


Tuy điều này thật đáng buồn nhưng cũng không 
đáng ngạc nhiên lãm ở mọt đất nước mà môi quau tâm 
hàugz đầu là =át mới. Người già đạt điện cho sự tiếp nối 
vơi quá khứ, thường ít đưa ra những ý kiến mới me hơn 
là ö những nền van hoá coi trọng truyều thống Người 
trẻ thường không bám vào lối làm cũ. và sự lĩnh hoạt 
của họ được coi là một nguồn vốn quan trọng. 


Chúng tôi tin tưởng nhiều vào những tt tưởng 
mới. những kỹ thuật mới. và những vật dụng tien tiến. 
Trong trường hợp không thẻ giải quyết những vần để 
của họ bằng cách áp dụng những phương pháp mới, thì 
họ sẻ cố gắng giải quyết với sư giáp đơ của những máy 
điện toán mới. ÄÑluốn quang cáo mọt san phẩm thì chỉ 
cần tuyên truyền cho nó là mọt san phẩm: mới là đủ, Họ 
thám chí không cần thiết phải thêm tứ "tốt hơn”. Dối 
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vơi chúng tới “mới đồng nghìa vơi “tôi hơn” Cúng 
tường trì nhu vậy, người trẻ là mới hơn, và kế cá những 
ý kiến không có can cứ của họ cũng có vẻ mới hơn. 


Tỏi có mọt người bạn, một biên tập viên rat 
thành công, đã nói răng chị tá đã đến thôi 40 mà vẫn 
chua trỏ thành tổng biên tập. bây giờ thì chị ta chỉ có 
the đạt dị «: chúc vụ cao trong những hoàn cảnh thật 
đác biết ma thời Các nhà xuất bản đang tìm những 
người *ã tnời để điểu hành công việc. Điền này thật 
đang bròn những không phái ö lnh vực nào cũng có 
tình trạng như thê. : 

Trẻ mãi không giả ~ 

Ài fung mong ước giữ được vẻ trẻ trung theo 

nam tháng cuộc đời Nếp nhân là kẻ thù lớn nhất. và 

rlc tren diệt chúng, các loại kem dương dà được 
ban ra tần về hàng trkn đòla. Thuốc nhượm tốc đã làm 
chủ phhn nữ tóc bạc hiểm thấy hơn 


Mac đã nhiền phụ nữ luông tuổi không đi iât 
ngàn và ruác váy ngắn, nhưng họ không bất buộc phải 
vháp nhạn những cách án mặc phù hợp với thối tac 
Khiông ai nghỉ là màn sắc sặc sở phù hợp với phụ nữ trc 
hơn. hoac phụ nữ nhiều tuổi không nên mặc quần bò 
chật và áo ho cố. 


Noi người đến thích được nghe người ta khen là 
mình tì Nưni ta quan miệm tuổi già là một giai đoạn 
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của cuộc sống khi không còn được mọi người cần đến và 
không có gì để đóng góp nữa. Ở một xã hội mà thành công 
là tất cả thì những ai đã hết giai đoạn cống hiến cũng đều 
rơi vào tình trạng không được trọng dụng. 


Bất chấp tất cả nhừng điều này, nhiều người già 
vẫn Sống một cuộc sống hoạt động tích cực làm cho giới 
tro phải #- "ft Họ bản bịuỐ đi dua lịch và vàn cône 
hiến. Nhiều người già vẫn sống minh mấu và được giới 
trẻ khám phục. Đẩng chú ý nhất là những người không 
còn súc khoẻ và tiền bạc, họ là những người có cuộc 
sông thật đáng thương. 


Chương V 
GIA ĐÌNH 


Hầu như mọi người Mỹ đều có gia đình ở đâu 
đó, song điểu này không dễ nhận biết được. Thiếu sự 
gắn bó gia đình chặt chẽ là một đặc điểm của người Mỹ, 
làm cho hầu hết khách tham quan phải sửng sốt (trừ 
người Thuy Điển). 

Khi một người Mỹ nói đến "gia đình tôi” hản 
anh ta định nói đến gia đình hạt nhân trước mắt, đó là 
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nhóm người cùng sống trong một ngôi nhà : bố, ñmẹ, con 
cái. Gia đình rộng hơn của anh ta : ông, bà, chú, đì và 
anh em họ thường ở rất xa. Kể cả khi ở gần, họ cũng ít 
gặp gơ nhau, chỉ thỉnh thoảng mới thăm hỏi lẫn nhau. 


Mô hình này cữing có nhiền ngoại lệ : ở các tỉnh 
nhỏ, có các gia đình lớn gồm vài thế hệ sống trong cùng 
một thành phố và họ tụ họp bất kể lúc nào rảnh rỗi. 
Còn ở những thành phố lớn, các gia đình nhỏ thường 
không có quan hệ gắn bó với quê hương mình. Phể biến 
hơn nhiều nước khác trên thế giới, ở Mỹ, mỗi người 
trong gia đình thường sống một cuộc sống xã hội tách 
biệt với các thành viên khác của gia đình họ. 

Nếu kết bạn với một người Mỹ, thì phải rất lâu 
sat bạn mới biết được gia đình họ. Những thành viên 
trong gia đình có những mối quan tâm và sở thích khác 
nhau, đều có những nhóm bạn khác nhau. Nhiều khi có 
hai gia đình quen nhan, nhưng chỉ có các bà vợ đi ăn 
trưa cùng nhau, các ông chồng thì chơi gôn „còn bọn trẻ 
thì không bao giờ thấy mặt nhau. 

Một người phụ nữ lItaha mà tôi biết hỏi: "Liệu 
có bao giờ những người Mỹ cùng ngồi ăn cơm với gia 
đình họ ?”. Vâng có rất nhiều người làm như vậy, 


_ nhưng theo thống kê thì không thường xuyên. 
_6- SVHM 
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Tuy nhiên, gia đình vẫn là một thực thể gắn bó 
chúng tôi. Gia đình tụ họp với nhau vào các ngày nghỉ, 
đám cưới, đám ma, và trong những lúc khó khăn chúng 
tôi thường quay về với gia đình. Tuy nhiên, quan hệ 
giữa bố mẹ và con cái là mang tính trách nhiệm bắt 
buộc. Rất ít người có ý thức về nghĩa vụ của mình đối 
với các thành viên của g1a đình lớn. 

Hiên nhân 

Các cặp vợ chồng phải tự tìm đến với nhau, và 
điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gần như 
hầu hết các cuộc hôn nhân là do hai người yêu nhau. 
nhưng thanh niên,và cả trung niên, thường phàn nàn 
là rất khó gặp được những người độc thân Trường đại 
học là một cơ hội "vàng", nhưng sau khi ra trường, 
người ta ít có dịp gập gỡ. Nếu không sống trong một tập 
thể nào đó, thì người ta ít có khả năng gặp được người 
mà người ta có thể thành hôn. Nếu nơi làm việc không 
có được những ứng cử viên, thì hy vọng chủ yếu của họ 
sẽ là các cuộc liên hoan (không thuận lợi lắm cho những 
người nhút nhát), các quán rượu (không thích ứng lắm 
cho những người đáng kính), hoặc các cuộc gặp ở tình 


cờ (trên tàu xe, ở công viên, v.V. ). 
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- Thực tế này tạo ra mục chuyên để ở: các báo và 
tạp chí , với những quảng cáo về bản thân các cá nhân, 
như là: " Nam giới 36 tuổi, tính hài hước, cần tìm một 
phụ nữ mảnh mai yêu thể thao, tuổi từ 25 đến 35, thích 
đi bộ lúc hoàng hôn, các bữa ăn tối lãng mạn và phim 
ảnh. Không hút thuốc lá Cần một quan hệ nghiêm 
túc”, ở.v.. 
Các cặp vợ chồng 

Một khi đã gắn bó với nhau, thì các cặp vợ 
chồng Mỹ thường mong đợi đó sẽ là cuộc hôn nhân 
hạnh phúc và phần lớn họ đều hạnh phúc. Nhưng việc 
ly hôn vẫn là một hiện tượng phổ biến. Nếu một cặp vợ 
chồng sống với nhau không hạnh phúc, họ không cảm 
thấy bát buộc phải sống với nhau nốt phần cờn lại của 
cuộc đời. Không phải bao giờ người ta cũng quan niệm 
như vậy. Ba mươi năm trước đây thất bại trong hôn 
nhân đà bị coi là điển đáng hổ thẹn trong xã hội, vì lý 
do này và một. số lý đỏ khác nữa mà nhiều cuộc hôn 
nhân không có hạnh phúc nhưng họ vẫn tiếp tục sống 
với nhau. Từ đó đến nay, tỷ lệ ly hôn ở Mỹ đã tăng lên 
gấp ba lần. 

Quan niệm của người Mỹ về một cặp vợ chồng 
hợp nhau là luôn luôn thể hiện sự thống nhất với nhau 
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trước mọi người. Raimondo Carôn (Raymonde Carroll) 
đà bàn kỳ về vấn đề này trong cuốn sách rất tuyệt vời 
của bà là : "Những hiểu lầm về văn hoá”. Vợ chồng nên 
ủng họ nhau tuyệt đối (cũng giống như cha mẹ phải 
ủng hộ thay vì phê phán con cái). Họ chia sẻ với nhau 
về sở thích, cùng hoạt động và ngh! ngơi với nhau trong 


những buổi cuối tuần. 


Ö nơi công cộng, một cặp vợ chồng hạnh phúc 
thường biểu hiện tình cảm với những cử chỉ trìu mễn và 
say me. Tại các cuộc liên hoan, mọi người sẽ thấy họ 
cùng đứng trò chuyện ở trong một nhóm bạn. Nếu 
Không. có thể tạo ra mốinghingò là bọ Không thích các 
nhóm bạn của nhau trước con mất mọi ngươi và sẻ gây 


sự chú é. 


Vì môi gia đình M€ hoạt động rất đọc lập nên 
các cạp vợ chồng luôn đành phản lớn thời gian cho 
nhau. Thật ra nhiều khí họ chỉ có hai người dựa vào 
nhau mà thôi. Con cái lớn lên và rời khỏi nhà . Bạn bè 
không đến nhà nhau chơi. Một người bạn Lñbi của tôi 
sống ở vùng ngoại ô sang trọng nói rằng chị ấy khòng 
thể hiền nổi một thực tế là không bao giờ thấy ai đến 
thám hàng xóm của chị: Họ cứlạchcach một mình với 


nhau trong ngôi nhà tao nhà rọng rãi của trình. 
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Sự tách biệt này gây nên pÌ:iSu sức ép cho các 
cặp vợ chồng. Nếu một cặp vợ chồng được sống trong 
một gia đình lớn thì sự không phù hợp sẽ không lộ rồ 
như khi họ luôn luôn chỉ có một mình với nhau, mặt 
đối mặt. Tất nhiên, không phải cặp vợ chồng không 
hạnh phúc nào cũng ly dị. Nhiều cặp vẫn sống cùng 
nhau vì nghĩa vụ, vì những lý do gia đình hoặc tài 
chính, hoặc đơn giản chỉ vì họ không muốn phải chịu 
đựng một cuộc sống hoàn toàn cô độc. 


Rất nhiều cặp vợ chồng đã ly dị mà không bao 
glờ lập gia đình nữa. Và vì thế trong số các gia đình có 
con cái thì cứ bốn gia đình lại có một trường hợp chỉ có 
bố hoặc mẹ nuôi con một mình (trong một số trường 
hợp, bố mẹ chưa từng cưới nhau bao giờ). Bất kể người 
nước ngoài nào thông cảm với việc hay ly dị của người 
Mỹ thì hãy nên lưu ý rằng một số nghiên cứu gần đây 
cho thấy con cái của những gia đình này thường phải 
chịu những thiệt thòi, bất lợi lau dài. Thường thường 
chúng lớn lên trong cảnh nghèo túng hơn những trẻ có 
cả cha lẫn mẹ, chúng ít có cơ hội học đại học, và bản 
thân hiếm khi có được cuộc hôn nhân vừa ý. 
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Sống cùng nhau 

Trong vòng 20 nắm qua, xã hội đã không còn 
khát khe đối với những mối quan hệ tình dục của người 
lớn mà không phải là vợ chồng. Rất nhiều đôi sống với 
nhau không cần kết hôn. Một số cứ sống với nhau vĩnh 
viễn mà không kết hôn. Còn lại phần lớn đi đến hôn 
nhân hoặc chia tay. Tuy nhiên nhiều người vẫn muốn 
rằng con cái của mình có bố mẹ có đăng ký kết hôn 
đàng hoàng. 
Các gia đình gộp 

Gia đình "gộp " xuất biện khi các ông bố bà mẹ 
đã ly đị và kết hôn lần thứ hai, ghép các con cái của 
mình cùng sống chung trong một gia đình. Những gia 
đình như vậy có rất nhiều vấn đề cố hữu. Bố mẹ đượng 
thường không được chấp nhận, rồi ở đâu đó bọn trẻ vẫn 
có bố mẹ đẻ của chúng, người mà thường là không có 
quan hệ tốt với vợ hoặc chông cũ của mình. Khả quan 
nhất là khi bọn trẻ tự điều chỉnh được, nhưng trong gìa 
đình "gộp" luôn có nhiều vấn đề phức tạp. 


Việc nội trợ 
Sự phân chia công việc trong gia đình là một 
vấn đề khá phức tạp của nhiều gia đình Mỹ. Trước 
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phong trào giải phóng phụ nữ, thì phụ nữ phải làm hầu 
hết các công việc nội trợ, còn nam giới thì chỉ có trách 
nhiệm với những công việc ngoài xã hội, mặc dù ở các 
đô thị "công việc bên ngoài” gần như không có. Ngày 
nay, vì rất nhiều phụ nữ có công án việc làm, nhiều 
người thấy rằng công việc gia đình phải được vợ chồng 
cùng chia sẻ. Tuy vậy, những thói quen cũ rất khó mất 
đi. Trong thực tế, phụ nữ vân phải làm hầu hết các 
còng việc gia đình và chăm sóc con cái; còn ở những cặp 
vợ chồng trẻ, người chồng tham gia vào công việc gia 
đình nhiều hơn là các ông bố của họ trước đây. 


Sĩnh con 


Trong vòng 20 năm trở lại đây, nam giới bắt 
đầu quan tâm tới việc sinh đẻ của vợ, và ngày nay việc 
người bố có mặt ở phòng hộ sinh là chuyện bình thường, 
phòng đề trở thành một nơi gần gũi với con người hơn 
trước đây rất nhiều. Nhiều người mong được sinh đẻ tự 
nhiên (có nghia là càng dùng ít thuốc giảm đau càng 
tốt), tuy nhiên xiệc sinh đề vẫn thường xảy ra ở bệnh 
viện với những ca phức tạp. Ngày nay, một số bố mẹ ˆ 
muốn có bà đỡ hơn là bác sĩ đỡ đẻ. 

Nếu mọi việc đều trôi chảy, các bà mẹ rời bệnh 
viện rất sớm sau khi đẻ. Ít nhất có một nửa trong số họ 
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chocon bú, nửa còn lại thường chống lại, không theo các 
phương pháp hiện đại mang tính thương nại. Ở Mỹ 
không có thói quen cấm phụ nữ ra khỏi nhà vài tuần 
sau khi đẻ, và họ có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống 
hoạt động bình thường. 


Những cặp vợ chồng có nghề nghiệp thường trì 
hoàn việc có con cho tới khi họ ở tuổi trên 30 hoặc 40, 
và thường nghĩ rằng chỉ có một hoặc hai con là đủ. Đứa 
trẻ bấy lâu mong đợi thường được bố mẹ say mê, yêu 
thương và tạo nên sự thay đổi cơ bản trong cuộc sống 
của họ. Ông bố và bà mẹ mới, trước kia đi ăn hiệu gần 
nhĩ mọi tối và xem tất cả các bộ phim mới, thì nay ở 


nhà và nói chuyện với con trẻ.. 
Chăm sóc trẻ trong ngày 


Hơn một nữa số các bà mẹ có con dưới năm tuổi 
đều có công ăn việc làm - một con số tăng trưởng lớn 
trong 30 năm qua. Nhiều người quay trỏ lại làm việc 
ngay sau khi đứa con mới được vài tháng. Vì chỉ có một 
phần tư số này có mẹ, chồng hoặc người bà con họ hàng 
khác có thể tự nguyện trông nom đứa trẻ vào ban ngày, 
cho nên việc tìm được người chăm sóc trẻ tốt trở thành 


một vấn đề khó khăn. 
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Chính phủ mở rất ít những trung tâm trông 
trẻ ban ngày, và chúng phục vụ cho những người có thu 
nhập thấp. Một số nơi làm việc cũng tạo những phương 
tiện chăm sóc trẻ. Có rất nhiều nhà trẻ tư nhân, nhưng. 
nhân viên ở đó thường bị trả lương thấp và rất mệt mỏi 
do phải chăm sóc quá nhiều trẻ. Rất ít nơi nhận trẻ sơ 
sinh hoặc trẻ mới chập chừng, chưa biết tự làm vệ sinh 
cho mình. Những nhà trông trẻ đổi công của các bà mẹ: 
có thuận lợi là bố mẹ theo dõi trẻ được sát sao.nhưng bố 
mẹ phải đóng góp một số thời gian nhất định trong 
tuần. 

Những ông bố bà mẹ nào có đủ điều kiện sẽ 
thuê một ai đó đến nhà chăm sóc đứa trẻ, nhưng người 
chăm sóc tốt rất khó tìm và khó giữ được lâu. Đôi khi 
hai cặp vợ chồng cùng chung nhau thuê một người 
trông trẻ. 


Có một cách khác là bố mẹ mang con của mình 
đến nhà của người trông trẻ, và bà ta có thể trông một 
hoặc vài đứa tre trong ngày. 


Những năm gần đây, đã có những báo cáo đề 
cập sự lạm dụng cơ thể và tình dục trong các nhà trẻ. 
Các báo cáo này chính xác đến đâu và sự lạm dụng thực 
sự đến đầu thì chưa được làm sáng tỏ. Dù ở mức độ nào - 
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- thì các phụ huynh cũng nên.thận trọng với những nhà 
trẻ không thích những cuộc viếng thăm không báo 
trước của bố mẹ hoặc cố tình ngăn cản bố mẹ vào thăm 
lớp học. 

Những người trông trẻ thuê. 

Đối với nhiều người nước ngoài, toàn bộ khái 
niệm về người trông trẻ thuê buổi tối cứ như trong tiểu 
thuyết. Với họ, việc để con mình cho một người lạ một 
mình trông coi thật đáng kinh hoàng,Còn điều kinh 
hoàng đối với chúng tôi lại là ý nghĩ phải để bọn trẻ rời 
xa người lớn. Thiếu sự giúp đỡ của họ hàng, chúng tôi 
phải thuê một ai đó. Điều này cũng có thuận tiện là 
chúng tôi được phép trả tiền công cho họ mà không bị 


đa mang một mối ràng buộc nào cả. 


Người trông trẻ có thể là một đứa trẻ lớn hơn ở 
bên hàng xóm, một người trông trẻ do bạn bè giới thiệu 
hoặc một sinh viên ở một trường gần đó. Nếu lần đầu 
tiên mọi việc đều ổn, thì lần sau chúng tôi sẽ lại cố gắng 
thuê người đó, như vậy anh ta hoặc chị ta sẽ không 
còn là người lạ nữa. Nhưng thực ra chỉ cần người trông 
trẻ đó được giới thiệu một cách đáng tin cây, thì chúng 
tôi không phải lo lắng về khía cạnh người lạ. Trẻ em 
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Mỹ được dạy là phải tập làm quen với nhiền người khác 
nhau. 

Về cách thức làm việc với người trông trẻ thì 
thông thường là bạm để lại số điện thoại để họ có thể 
tìm thấy bạn trong trường hợp cần thiết, các hướng dẫn 
về giờ đi ngù của bọn trẻ,v.v., và một lời mời : "Hãy cứ 
tự nhiên dùng bất kì thứ gì trong tủ lạnh". Khi bất đầu 
cũng cần phải thoả thuận xem bạn sẽ trả bao nhiêu 
một. giờ (bạn phải tìm hiểu xem giá chung ở địa phương 
thường là bao nhiêu) Bạn phải chịu trách nhiệm báo 
đảm người trông trẻ sẽ về đến nhà an toàn. có nghĩa là 
bạn phải đưa họ về hoặc trả tiền thuê xe tấc xi cho họ. 
Nuôi nẵng con cái 

Người nước ngoài khi mới đến Mỹ sẽ rất sửng 
sốt khi nghe trẻ em nói với bố mẹ chúng những câu như: 

"Ôi bố, bố đúng là bị câm rồi”, hoặc là "Chúng ta sẽ có 
_ cục ấy cho bữa tối đấy à ?”. (Thực tế, nhiều người Mỹ 
cũng sững sờ trước những lối nói chuyện kiến này). Một 
trong những giả thiết không đáng tin cậy nhất của 
những năm 60 cho là trẻ em nằm trong số những nhóm 
người bị áp bức nhất. "Quyền trẻ em” trở thành một 
vấn đề bàn cãi, và vẫn còn những vị phụ huynh cảm 
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thấy trẻ em cần phải được hưởng tự do không hạn chế 
về lời nói và sự lựa chọn. 


Nhưng ngoài quan điểm dân chủ kỳ quặc này, 
thì việc dạy đỗ trẻ em Mỹ cũng rất khác cách dạy dỗ 
của Thái Lan, Trung Quốc, Pháp hoặc Braxin. Ở hầu 
hết các nước trên thế giới, bố mẹ cảm thấy có nghĩa vụ 
phải giáo dục những đứa con biết phục tùng, nghe lời để 
phù hợp với xã hội. Cái tôi bé nhỏ đó phải được rèn đúc 
để trở thành một công dân có những hành vi đúng đắn. 

Ở đây thì không thế. Mặc dù có rất nhiều điển 
_ đứa trẻ phải học - từ việc học cách ăn uống bằng dao 
dĩa cho tới học lái xe, nhưng ưu tiên cao nhất là đào tạo 
một đứa trẻ có khả năng nấm bát được mọi cơ hội thuận 
lợi Một con người như vậy không thể ngoan ngoãn 
vâng lời hay bị ràng buộc bởi sự záu bó gia đình quá 
lớn. Cuộc sống Mỹ được khác họa bởi sự thay đổi và bởi 
nhiều con người luôn phẩn đấu, những con người biết 
vươn lên, nhanh nhẹn, tự lập, những người nếu cần có 
thể sống không phụ thuộc vào gia đình. Trẻ em được 
đạy đỗ phải hành động tự phát hơn là hành động phù 
hợp với cộng đồng. 
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Tự phát hiện 


Cha mẹ cảm thấy có nghĩa vụ tạo cho trẻ mọi 
cơ hội để phát triển. Sự phát triển cần có thời gian và 
môi trường phát huy. Bố mẹ không cho rằng họ có thể 
vạch săn con đường đi cho đứa trẻ ; niềm tin vào chủ 
nghĩa cá nhân của chúng tôi đò: hỏi mỗi người sẽ tự 
vạch ra hướng đi riêng của mình. Chúng tôi cho rằng 
khả năng của mọi người rất khác nhau, một người có 
thể được đào tạo để trở thành một giáo sư luật, người 
khác có thể có dủ náng lực để làm một thợ cơ khí ô tô. 
(Điều này đối lập với người Nhật. là những người nghi 
ràng hầu hết những ai có cố gắng đều có thể làm được 


gần như tất ca mọi việc). 


Đứa trẻ phải được tạo cơ hội để tìm ra chỗ đứng 
của mình. Điều này có nghĩa là hày để cho anh ta hoặc 
chị ta tự đo thử nghiệm, thử làm việc này rồi sau đó lại 
thử sang việc khác. Chúng tôi (ít nhất trên lý thuyết) 
rất phản đốt cách hướng trẻ em vào những con đường 
sự nghiệp từ khi còn bé như ở nhiền nước khác trên thế 
giới Nếu bạn định hoàn tất tiểm nàng của mình. và 
đấy là mục tiêu cuọc sống, thì bạn sẽ không thể ổn định 


với một công việc được định hướng quá sớm như vậy. 
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Chúng tỏi cũng thấy một điều quan trọng nữa 
là khóng được làm mất tình thần của đứa tre. Một đứa - 
trẻ quá váng lời và bẽn lên sẽ không có đu sự táo bạo để 
đi xa trong xã hội này. Cần phải có lòng tự tin để bắt 
đầu lãnh đạo một công ty riêng, để nghĩ về những cách 
phân chia nguyên tử mới, để chơi trong một ban nhạc 
rốc. Vì thế các bậc cha mẹ luôn cố gắng chỉ nhấn mạnh 
những điểm tích cực. Vì vậy, đừng chê bức tranh của 
đứa trẻ 3 tuổi là căn nhà không có mái, mà cần phải 
tuyên bố luôn rằng đó là một bức tranh tuyệt vời nhất 
chưa từng có và dán nó lên tủ lạnh. Chúng tôi muốn 
mỗi đứa trẻ phải cảm thấy rằng nó là một đứa trẻ đặc 
biệt với những khả năng đáng chú ý và độc nhất. Còn 
sau đó, việc tự vận động sẽ còn là một con đường dàu, 
thậm chí có thể thay thế cho tài nắng. 

Tính tự lập bát đâu từ rất sớm. Thay vì được bế 
ăm. trẻ em thường được đặt trong các xe đẩy. Ban đêm, 
chúng ngủ nôi riêng của mình. Về mặt lý thuyết, trẻ 
em bị bỏ mặc cho khóc sẽ học được cách tự an ủi mình 
hơn là được bế lên dỗ dành. Đó là bài học đầu tiên về 
lòng tự tin. Ngay khi trẻ em bắt đầu biết nói, chúng 
được khuyên khích diễn đạt ý kiến và nguyện vọng 
riêng của mình. Mỗi đứa trẻ có đồ chơi riêng, và nó sẽ 
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không buộc phải chia sẻ với ai nếu nó không muốn, cho 
dù cha mẹ có thất vọng về tính ích kỷ của con mình. 


Sự riêng tư và của cải riêng đều được coi là bất 
khả xám phạm và thiêng liêng. Một đứa trẻ có thể từ 
chối không cho phép ai vào phòng riêng của nó. Sẽ bị 
coi là có hành vi thấp kém nến bố mẹ đọc nhật ký hay 
thư từ của con mà không được phép. Bố mẹ không nên 
quá ồn ï. Việc trẻ con có những bí mật riêng giấu bố mẹ, 
thường được coi là điểu hiển nhiên. 


Nhiều bố mẹ không tin vào hiệu lực của việc 
đánh đòn và họ cố gắng kiên nhãn nói chuyện rất lâu 
với đứa trẻ về hành vi sai phạm của nó. Còn đối với 
những trường hợp như vậy thì nhiều người nước ngoài 
sẽ bảo : "Tôi sẽ quất cho nó một cái thật đau và nó sẽ 
không bao giờ dám Ìàm thê nữa”. Sử dụng lợi thế về sức 
khoẻ là điều không được đứng đắn đối với quan niệm 
của người Mỹ, nhừng người luôn lo sợ rằng họ có thể bị 
coi là những kẻ lạm dụng trẻ em. 


Quyền tự do lựa chọn mà trẻ em Mỹ được phép. 
thật đáng ngạc nhiên, và thường trỏ lên rất khó coi đối 
với người nước ngoài. Một số bế mẹ thường có thái độ 
cực đoan tới mức không còn quan tâm tới sự an toàn 
của bọn trẻ, hy vọng vào sự trưởng thành của chúng 
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thông qua kinh nghiệm. “Thất bại là mẹ thành công” là 
cách học của người Mỹ,Abraham Lincôn (Abraham 
Lincohn) đã thất bại trong rất nhiều nghiệp đoàn trước ' 
khi trở thành tổng thống. Có một câu thành ngữ thế 
này : "Không liền, sẽ không đạt được điều gì hết". 
Ai chịu trách nhiệm ở đây 

Người ta thường thấy ở Mỹ một người lớn nói 
chuyện nghiêm túc với một đứa trẻ là chuyện bình 
thường. Người bố (hoặc mẹ) nói : "Con có muốn về nhà 
bây giờ không ?". Đứa trẻ đang khóc và rô ràng là rất 
mệt mỗi nói "Không” và hai bố con (hoặc hai mẹ con) 
mác dù rất không vừa lòng sẽ vẫn tiếp tục ngồi lại 
trong công viên lạnh buốt: 


Người nước ngoài sẽ tự hỏi : "Có điều gì xảy ra_ 
với những người này thế ?". Rò ràng anh ta sẽ thấy đứa 
trẻ còn quá bé để có thể có được những quyết định như 
vậy. Tuy nhiên. người ta thực sự phân vân, liệu đứa trẻ 
có đảng cùng một. lúc có hai ý thức : ý thức tự chịu trách 
nhiệm về mình và ý thức về tầm quan trọng của mình 
bay không ? Những bậc cha mẹ nhạy cảm tạo điều kiện 
cho trẻ em tự quyết định theo tuổi của chúng, tuy 
nhiên, thái độ "Điều đó tùy ở con" ở đây phổ biến hơn 
bất kỳ nơi nào khác. 
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Rốt cuộc thì đứa trẻ sẽ phải chịu trách nhiệm 
cho chính cuộc đời của nó và bố mẹ sẻ vẫn còn lo lắng 
không biết con mình có còn phụ thuộc vào họ nữa 
không. Bố mẹ sẽ không hưởng thành công của con cái 
(mặc dầu rất có thể họ sẽ cảm thấy có lỗi nếu đứa eon 
của họ thất bại), và họ cũng không cảm thấy đứa con 
mình phải đặc biệt biết ơn những đóng góp của họ. 


Đứa trẻ hư hỏng 

Theo lý thuyết thì hệ thống xã hội Mỹ phải 
sản sinh ra những con người có năng lực, tự tin. Song 
thực tế đã không phải luôn như vậy, và khách nước 
ngoài luôn có nhận xét ràng trẻ em Mỹ thường hay hư 
hồng. Quả đúng là như vậy, thái độ độc đoán và hay 
đòi hỏi là phổ biến ở trẻ em Mỹ. 

Các bậc cha mẹ ở Mỹ không dám chắc là họ 
đã quan tâm đến việc dạy đô trẻ em. Ở thế kỷ này, các 
nhà tâm lý học trẻ em, các nhà giáo dục học, và các bác 
sĩ đã trở thành những chuyên gia về nuôi đạy trẻ. 


Các chuyên gia dạy rằng, sự ổn định về tình 
cảm của đứa trẻ phải là mục tiêu chính. Nếu không 
được người khác lắng nghe và không được thông cảm, 
thì chúng sẽ bị tổn thương về tâm lý. Quan trọng hơn 


hết, đứa trẻ phải có được một niềm tin chấc chán là bế 
7- SVHM 


98 SỐC VĂN HOÁ MỸ 


mẹ chúng luôn yêu thương chúng cho dù chúng làm 
điều gì đi chăng nữa ( điểu này nhằm làm thấm nhuần 
dần dần ý thức tự tin cơ bản). Sự thúc ép phải làm vừa 


lòng bố mẹ đã được giảm nhẹ mọt cách đáng kể. 


Đồng thời, mối quan hệ gắn bó của các bậc cha 
mẹ với cộng đồng và gia đình lớn bị phá vỡ ( và nhiều 
khi quan hệ gắn bó giữa họ với nhau cũng bị tan rã), và 
do đó bản thân bố mẹ trỏ nên cũng không mấy yên 
tâm. Họ thành ra không muốn có uy quyền trong cuộc 
sống của con cái. Họ muốn con oái trỏ thành những 
người bạn của mình. Họ không muốn nói câu phản đối 
"Không!" với con cái mình. 

Hơn nữa. thời gian đành cho con cái mỗi ngày 
một ít đủ. Ö rất nhiều gia đình, cả bố mẹ đều đi làm và 
thời gian làm việc trong ngày càng ngày càng bị kéo 
dài hơn. Rất hiếm khi anh em họ hàng đến thám con 
cháu để bù vào chỗ trống, và rất nhiều trẻ em sống ở 
nhà trẻ phần lớn thời gian hoặc từ trường học trở về 
trong một cán nhà trống vắng. Vào ngày nghỉ cuối 
tuần, thời gian dành cho đi đã ngoại ít hơn ngày trước 


rất nhiều. 


Dụng cụ gia đình hiện đại và cuộc sống đô thị 


đã giải phóng trẻ em khỏi những công việc vặt của gia 
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đình. Vì vậy bài tập ở trường là việc làm bắt buộc 
chính ( và theo những tiêu chuẩn quy định, thì số bài 
tập không nhiều lám). Nhiều bố mẹ không thích áp đặt 
sự vất vả khổ sở lên con cái họ. Đồ chơi thì rẻ, vì vậy ở 
kỹ nguyên của sự đầy đủ và của tình trạng ít con, trẻ 
em ngợp trong một phòng đây đồ chơi, kể cả máy nghe 
stereo và vô tuyến truyền hình cá nhân. Nếu người ta 
có ý định làm hư hỏng bọn tre, thì điều này rất dễ thực 
hiện, không giống như trong một xã hội cần đến lao 


động trẻ em và quá hiếm đồ chơi. 
Miệc lập lại ký luật 


Mặt tích cực là nhiền người ö các lứa tuổi khác 
nhan đều có mối quan hệ gắn bó với bố mẹ của họ, mà 
mức độ thân mật còn hơn cả ở những nền văn hoá trong 
đó có bô, mẹ đặc biệt là các ông bố, năm quyền hành tối 
cao. Tuy nhiên, ở một nơi mà sự hư hồng, chứ không 
phải là sự hiểu biết,đă trở thành điển hình thì ở đó có 
nhiền những đứa trẻ thật khó ưa: vô kỷ luật. lấy mình 
làm trung tầm và bất hạnh. Gần đây các chuyên gia đà 
tiến hành tìm hiển và phát hiện ra nhừng hạn chế 
trong việc giáo dục trẻ. Họ kết luận rằng trẻ em cảm 


thấy hạnh phúc hơn khi bế mẹ chúng hành động và xử 
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sự như những bậc cha mẹ thực thụ, có sự chỉ dân chu ' 
đáo và đưa ra những luật lệ cho chúng . 

Những người mới đến nước Mỹ cần ghi nhớ 
một điều rằng phần lớn người Mỹ phản đối sự nuông 
chiều thải quá. Nếu bạn "nghiêm khắc ", bạn có thể 
nằm trong thiểu số, nhưng bạn không đơn độc. Đừng 
để con cái của bạn thuyết phục bạn rằng tất cả các bậc 
cha mẹ Mỹ đều để con cái của họ muốn làm gì thì làm. 
Truyền hình 

Rất nhiều nhà phân tích xã hội học ngày nay 
cho rằng sự thống trị của truyền hình trong các g1a 
đình Mỹ là căn nguyên của nhiều vấn đề xã hội ở nước 
Mỹ. Truyền hình đã cạnh tranh với gia đình và nhà 
thờ như một nhà bào chế những tiêu chuẩn giá trị 
Những quảng cáo nhấc đi nhác lại hàng nghìn lần 
trong một ngày như một lời phán truyền rằng có được 
thứ đó là một mục tiêu xã hội xứng đáng. Một kiểu dụ 
dỗ như vậy rất dễ làm xiêu lòng trẻ nhỏ và chúng khao 
khát, mong muốn có được một thứ đồ mang nhãn hiệu 
nào đó, tâm lý đó rõ ràng là sản phẩm của truyền hình. 
Có những hoạt cảnh hài trên truyền hình đã mô tả 
những trẻ em ăn to nói lớn không biết sợ hãi , khôn 


ngoan hơn cả bố mẹ chúng. Trẻ em trên truyền hình 
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được sống trong những ngôi nhà te 1:p, mặc những bộ 
quần áo rất mốt . Chúng không phải dọn dẹp buồng 
tắm và lại làm bài tập ở nhà rất ít, Vì vậy, liệu có đứa 
trẻ nào lại thích gia đình riêng của chúng hơn là " gia 
đình lý tưởng " trên truyền hình? 

Đồng thời, tất cả mọi người trong gia đình 
ngồi xem vô tuyến thay cho việc nói chuyện với nhau. 
Marte Uyn  (Marie Winn), tác giả cuốn "Thứ ma túy 
ấn nút” đã nói: " Cuộc sống gia đình đã trẻ thành cuộc 
sống của các thành viên sống theo sở thích riêng thay 
vì chia sẻ cùng nhau”. 


Trẻ em xem truyền hình có trí tưởng tượng 
nghèo nàn hơn nhừng trẻ không xem. Theo báo cáo 
cua các thầy giáo thì nhừng người xem vô tuyến có 
khoảng thời gian tập trung chú ý ngán. Giống như 
chương trình truyền hình phải có giải trí sau môi giây, 
ngày nay thầy giáo cũng phải đi với tốc độ nhanh và 
phải gây sự hứng thú để giải trí. 

Thực tế, những tổn hại về thần kinh có thể do 
kết. quả của việc xem vô tuyến quá nhiều trong những 
năm thần kinh của trẻ đang trong giai đoạn hình thành 
và phát triển. Thiếu thời gian để vui chơi và trò 
truyện, đứa trẻ sẽ không phát triển bình thường được, 
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và khối lượng phim bạo lực trên truyền hình làm cho 
- người xem có một cái nhìn méo mó về thế giới. 

Nếu hằng ngày trẻ em dành hàng giở trong tư 
thế thụ động nhất là xem vô tuyến, thì người ta sẽ 
không thể mong đợi chúng có thể có được những nỗ lực 
tỉnh thần cao khi cần thiết. Vì thể, trẻ em Mỹ có thể 
rất thông mịnh và nhanh nhạy, thường không muốn 
làm những việc khó, ví đụ như học bản cửu chương hay 
tập đánh vần, hoặc kể cả đọc sách . Điều này tạo thuận 
lợi lớn cho trẻ em nhập cư - những đứa trẻ rất chịu khó 
và hay giành được những thành tích học tập xuất sắc. 
Hai trong số các em giành được giải thưởng trong cuộc 
thi đánh vần quốc gia gần đây là người Việt Nam. 


Một lần, tôi hỏi một lớp học tiếng Anh gầm 
toàn những người nhập cư, - tất cả nhừng người này 
đều phàn nàn về chất lượng thấp của truyền hình,-là 
tại sao họ không vứt bổ vô tuyến đi? Họ đều cười và 
phải công nhận rằng mọi người trong gia đình đã bị 
nghiện truyền hình mất rồi. Người nước ngoài đôi khi 
còn cảm thấy chương trình truyền hình có tác dụng như 
một thầy giáo tiếng Anh, và như vậy họ có thể bỏ qua 
nhừng bất lợi khác . Nhưng nghỉ như vậy có lẽ là lạc 


GIÁ ĐINH 105 


quan quá khi chúng ta thấy một số người xem truyền 
hình ca ngày mà vân không nói được tiếng Anh. 


Những bậc cha mẹ quan tâm nhiều tới con cái 
đà kiêm soát "chát chẽ việc xem vô tuyến của chúng. 
Một số công trình nghiên cứu cho thấy trẻ em ít xem vô 
tuyến đạt được những thành tích bọc tập lớn hơn. Một 
số ít những người thuộc tầng lớp cao ở Mỹ đã hoàn 
toàn bỏ không dùng vô tuyến trong gia đình. 

Tuổi vị thành niên 

Tuổi vị thành niên là lửa tuổi khó khăn nhất 
đối với người Mỹ. Đáng lẻ đây phải là giai đoạn rất vui 
khi các em sáp được độc lập hoàn toàn. Nhưng, thực tế 
thì giai đoạn này lại rất dễ trở nên đáng sợ. Thiếu 
niên ở tuổi này hiểu được rằng chúng có nhiệm vụ phải 
hoàn tất một tiềm náng lớn nào đó nhưng không ai nói 
cho chúng biết đó là cái gì. Rất nhiều người sẻ tiếp tục 
học lên đại học nhưng họ vân cảm thấy sự thúc ép phải 
làm được một cái gì đó đáng kể ở tuổi này. Người Mỹ 
nhìn nhận giai đoạn này của cuộc đời nghiêm túc hơn 
một số người quốc tịch khác, những người thường coi nó 
như một địp cuối cùng để vui chơi thoải mái trước khi 


bước vào ồn định cuộc sống . 
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Thiếu niên Mỹ ỏ tuổi này, về mặt tâm lý, quan 
niệm rằng họ sẽ phải tách khỏi gia đình nên thường thu 
mình lại, rất ít gần gũi với bố, mẹ. Để tự khẳng định, 
chúng thường phản đối các sinh hoạt gia đình. Cũng có 
nhiều em ở tuổi thiếu niên rất có trách nhiệm và thực 
sự trưởng thành , nhưng việc bị coi là trẻ con đã là một 
cớ cho các hành vi chống lại xà hội. Các bậc cha mẹ sẽ 
lý giải: " Đó là do những thay đổi vẻ hóc môn”. Nhiều 
bậc cha mẹ thôi không có ý định tác động đến những 
đứa con ỏ tuổi vị thành niên nữa . 


Một quan điểm giải thích cho tình trạng bất 
ổn. chán nản của tuổi vị thành niên là: một mặt, chúng 
không còn là trẻ con nữa, nhưng mặt khác chúng lại 
không có chức năng hoặc trách nhiệm thực sự troug xã 
hội. Thời gian cứ như một gánh nặng trong khi chờ đợi 
đến tuổi trưởng thành. 


Lúc này, chính bạn bè sẻ trở nên vô cùng quan 
trọng. Các thiếu niên,cả na": lấn nữ, ngồi hàng giờ 
trước gương và trung thành với một số tiêu chuẩn cứng 
nhắc về ăn mặc để xác định họ thuộc về nhóm cụ thể 
nào đó. Họ có thể đành hết thời gian đi với bạn bè nếu 
được phép. Sự nổi tiếng là cực kỳ quan trọng. Họ tự liệt 


mình vào một nhóm đã chọn qua âm nhạc, quần áo, 
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tiếng lóng, và các hoạt động; gần như tất cả đều được 

lựa chọn từ một thế giới hoàn toàn xa lạ với thế giới của 

người lớn. Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ em ở tuổi vị 

thành niên điều bị vướng vào những vấn đề của lứa 

tuổi này. Có một con số đáng khích lệ về số em dùng. 
thời gian làm việc tốt , quan tâm đến một thế giới rộng 

lớn hơn, và rất có đạo đức , có trí tưởng tượng và chăm 

chỉ. Nhiều em có thái độ rất tỉnh táo về những vấn đề 

lương tâm xã hội và có sự phản ứng nhanh, sẵn sàng 

đấu tranh với sự không công bằng. 


Các em thiếu niên thường cũng đi làm, không 
phải vì gia đình các em không có khả năng nuôi dưỡng, 
mà là để có thêm tiền tiêu. Các bậc cha mẹ thường rất 
_ vui khi con mình đi làm: điều đó càng chứng tổ rằng 
bọn trẻ đang ngày càng trở nên độc lập, công việc sẽ 
làm cho chúng có tính thần trách nhiệm và giữ cho 
chúng không bị rơi vào những vấn đề phức tạp của tuổi 
niên thiếu. Các em thường được bế mẹ thưởng tiền cho 
những công việc như xén có, rửa xe và trông em . 


Những em løn tuổi hơn, kể cả ở các gia đình 
giàu có, đều muốn có việc làm thêm vào dịp nghỉ hè. 
Những em có các mối quan hệ tốt sẽ kiếm được những 
việc như dạy bơi tại câu lạc bộ của gia đình mình ở 
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nông thôn. hoặc làm việc tại ván phòng của bố, thay 
cho việc đi làm tại các cửa hàng đồ ăn sản Mc. Donald. 
Những em không làm thêm vào mùa hè sẽ có các hoạt 
động bổ ích khác như đi du lịch hay học tập. 


Vấn đề tình dục. 


Mạc dù việc hẹn hò” có vẻ không còn thịnh 
hành như trước đây nữa, vì thanh thiếu niên bảy giờ đi 
chơi theo từng tốp, nhưng người ta vẫn thấy một số 
thiến niên bất đầu có các cuộc hò hẹn vào tuổi 13, 14. 
Tuy nhiên nhiền bậc cha mẹ không khuyến khích con 
cái có bạn khác giới trước khi học sang trường trung 
học. Độ dài của giai đoạn "hồ hẹn” tuỳ thuộc vào đó tuổi 
và sự cho phép của bố mẹ, nhưng nhiều bố mẹ không 
thấy có gì bán khoán nết bọn trẻ chia tay nhau ö tuổi 
còn trẻ. mọt khi mổi quan hệ của chúng chưa đên mức 
nghiêm túc. Nhiều em phải tuân theo lệnh của bố mẹ là 


đến một giờ nhất định phải có mát ở nhà. 


Mọt khía cạnh tiêu cực của cuộc cách mạng 
tình dục là trẻ em ở tuổi thành niên bát đầu cảm thấy 
rằng chúng có quyền nếu không nói là có nghĩa vụ, có 
quan hệ tình đục. Nếu 30 năm trước đây, việc chúng có 
quan hệ tình dục trước hôn nhân bị coi là mất đạo đức, 


thì ngày nay thậm chí nhiều cô gái vị thành niên thích 
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mình không còn là trinh nữ hơn. Hậu quả là các cô gái 
vị thành niên đã sinh ra gần nữa triệu trẻ sơ sinh hằng 
nám. 

Tuy nhiên, người nước ngoài không nên chơ 
rằng ở nước Mỹ này việc "hò hẹn” đồng nghĩa với "tình 
dục". Nhiều trẻ em vị thành niên có ý thức hơn rất có 
khả nắng tự kiểm chế và thấy được ý nghĩa đạo đức của 
việc làm đó, hoặc ít nhất cũng dùng bao cao su và biết 


phán biệt, suy xét về người bạn của mình. 


Và sự tần tại của bệnh AIDS cùng những bệnh 
xã hội khác đã làm cho cuộc tranh luận chống lại tình 
dục ở tuổi vị thành niên càng thêm gay gắt . Nhưng 
mặt khác, trẻ em vị thành niên vẫn sẽ tiếp tục e đè lo 


sợ như trước đây về người bạn khác giới của mình. 
+, 
Nạn ma ty 


Một mối đe dọa nữa cho các bậc cha mẹ là nạn 
ma túy. Ở Mỹ rất sẵn các loại ma túy khác nhau và 
nhiều trẻ em vị thành niên đã sử dụng chúng. Ma tuý 
bị coi là " đáng tránh xa hay không”, điều đó còn tuỳ 
thuộc vào những trường học và những cộng đồng khác 
nhau. Ngoài rượu, loại ma tuý sử dụng phổ biến nhất là 
marjuana. Tác dụng thông thường của marguana là 
làm cho người dùng nó không nói và thụ động. Đôi khi 
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bạn có thể nhận ra người dùng loại thuốc này qua đôi 
mắt. đỏ nếu đã ngấm ở m.ức độ cao. 

Một vài năm qua, crack - một loại côcain mạnh 
và rẻ tiền, - đã tràn ngập những khu vực nghèo nhất và 
đã gây ra những hận quả vô cùng nặng nề cho các 
thanh niên và cộng đồng của họ. Thế nhưng loại ma 
tuý này không hề lan tới các vùng ngoại ô. 

Số trẻ em vị thành niên bất đầu thử đùng ma 
tuý còn nhiều hơn số đang dùng rỗi. Có một số nhanh 
chóng trở thành nghiện, đi ăn cáp để có tiền hút và bỏ 
học. Nhưng thường thì những đứa trẻ này là những đứa 
trẻ không biết tự điều chỉnh và bất hạnh. Nếu đối với 
con cái của bạn mọi việc đều ổn thoả và chúng có một 
gia đình luôn biết yêu thương,thì rất ít có khả năng 
chúng trớ thành những kẻ nghiện hút vì đơn giản là 
chúng không có cơ hội. 

Nỗi thất vọng của người nước ngoài 

Đối với một số lớn người nhập cư tới Mỹ, điều 
tôi tệ nhất trong cuộc sống ở đây là họ thấy con cái của 
họ đem về nhà những hành vi không tôn trọng bố mẹ 
của lối sống Mỹ. Khi một ông bố người Triều Tiên nói 
với con: ” Đi học xong con về nhà ngay nhé” và đứa con 
trả lời răng:” Bố không bắt buộc con được” thì thật là 
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nản lòng, nhất là khi xã hội dường như lại không đứng 
về phía ông bố. 

Ở Triểu Tiên, con cái không bao giờ được cãi lại 
bố mẹ. Tại đây, trẻ em nhập cư sẽ nhanh chóng được 
nếm vị ngọt của sự tự do mà trẻ em Mỹ được hưởng, và 
cũng muốn được như vậy. Cho dù bọn trẻ có đòi hỏi 
điều đó hay không thì các chuẩn mực khác nhau đã gây 
ra hầu hết những mâu thuẫn gia đình. Một em người 
Campuchia nói : ˆ Chúng cháu muốn được vui chơi 
nhưng bố mẹ chúng cháu chỉ muốn chúng cháu ngồi ở 
nhà”. 

Điều không thể tránh khỏi là trẻ em nhập cư 
muốn được giống người Mỹ hơn là bố mẹ chúng . Thế 
giới của thanh thiếu niên ở đây có những đòi hỏi cao, và 
"những người mới nhập cư đang cố gắng thích nghị với 
nó. Đềng thời,nhừng trẻ em được dạy dõ phải tôn trọng 
nền văn hoá riêng của mình sẽ đánh giá cao sự gần gũi 
— với gia đình mình và cuối cùng, có lề sau một thời gian 
khá vất vả chúng sẽ nhìn ra được sự khác nhau giữa 
hai cách sống . 

Sẽ tốt hơn nếu các bậc cha mẹ không gắn bó 
một cách cứng nhắc với nếp sống cũ ở quê hương. Đồng 
thời, họ không nên cho rằng họ phải từ bỏ mọi tiêu 
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chuẩn của mình. Nhừng trẻ em nhập cư kết hợp được 
cách sống Mỹ với những truyền thống tốt đẹp của nước 
mình thì sẽ đễ thành công trong cuộc sống. 
Những thanh niên trưởng thành 

Vào thế kỷ XIX, có rất ít lĩnh vực đòi hỏi trình 
độ học vấn đại học: Ngày nay tư tưởng thiên về chủ 
nghĩa học vấn đang ngấm dần vào xã hội chúng tôi, và 
đối với những người xin vào vị trí quản Ìý bậc trung 
cũng đòi hỏi phải có chứng chỉ đại học. Người ta đòi 
hỏi bằng cấp cao để chứng tổ náng lực cho bất kế việc 
gì. Kết cục là các bậc cha mẹ phải cố gắng rấ: nhiều để 
cho con cái mình được học đại học. 

Nhiều thanh niên phải đi làm thêm để có tiền 
đóng góp các khoản chì phí của mình ở trường đại học. 
Người ta thấy không có gì phải hể thẹn khi phải đi làm 
các công việc lao động chân tay trong khi đang học đại 
học để đạt được học vấn. Thực tế, tự mình đi làm để học 
hết đại học là điều đáng trân trọng. 


Mời chỗ ở 
Để tiết kiệm, thanh niên có thể sống tại nhà 


khi đang bọc đại học , nhưng nhiều khi trường lại quá 
xa nhà. Những thanh niên học xong phổ thông có thể 
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tìm những căn hộ riêng cho mình, thường là ở chung 
cùng với mấy bạn khác. Nơi ở mới của họ có thể còn xa 
Tmới được sang trọng như nhà của bố mẹ, song điều này 
hoàn toàn không quan trọng so với việc có được tư thế 


như một người lớn. 


Vì công việc của mình hoặc do sự hấp dân của 
một thành phố hào nhoáng hơn làm cho nhiều người 
chuyển đi một thành phố khác hoặc một bang khác - sự 
khởi đầu của một cuộc phiêu lưu làm họ rời xa gia đình. 
Tuy nhiên,họ vẫn có dịp quay về thăm nhà vào những 
ngày nghỉ. Một khi họ đã rời nhà ra đi và tự lo liệu cho 
bảu thân thì bố mẹ không còn cảm thấy có trách nhiệm 


với họ nữa. 


Thường thường, các bậc cha mẹ không phải 
chu cấp nhiều cho con cái sau khi chúng đà học xong. 
Chúng tôi tin tưởng vào cách sống này của Mỹ là vì 
chúng tôi tìn rằng người nào xứng đáng thì có thể và sẽ _ 
thành công trong cuộc sống mà không cần có sự hỗ trợ 
của gia đình. Người ta nhìn nhận thành công của mỗi 
người qua những thành tựu cụ thể mà người đó đạt 
được chứ không phải do địa vị, tiếng tăm của gia đình, 
vì vậy các bậc cha mẹ nhiều khi lại lo ngại là đã vô tình 
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ngăn cản những cố gắng của con mình bằng cách 
"đưa thành công đến cho chúng trên một cái đĩa bạc”. 
Xin hãy chỉ đưa tiền mặt thôi ` 

Nhiều bậc cha mẹ cũng có giúp thêm cho 
những đứa con đã trưởng thành của mình một ít tiền 
mặt. Một số người nước ngoài thấy điều này thật lạ 
lùng, vì nó trái với quy luật phổ biến là con cái trưởng 
thành có thể giúp đỡ bố mẹ. Một trong những lý do là 
bình quân lớp trẻ ngày nay nghèo hơn bố mẹ của họ, vì 
những nám trước đây họ đã mua được nhà ở rẻ với tỷ lệ 
lãi suất thấp. Trong khi đó lớp trẻ lại có nhiều đòi hỏi 
cao hơn cha mẹ mình trước kia và họ cần phải có nhiều 
ô tô, buồng tắm, các bừa ăn tiệm và các chuyến đi nghỉ 
ở những nơi xa, hơn bất kỳ ai ngày trước từng mong 
đợi. 


Cho dù điều kiện tài chính của họ có phụ thuộc 
đến đâu chăng nữa,cũng rất ít con cái đã trưởng thành 
lại chào đón những lời khuyên của bố mẹ mà họ không 
yêu cầu. Họ được nuôi dạy phải tự quyết định,và hầu 
hết họ đều làm như vậy. Có một số trường hợp bố mẹ 
và con cái có thể cùng nhau thảo luận mọi vấn đề, 
nhưng không theo kiểu phổ biến như ở châu Á là người 
trẻ phải chiều theo ý người già. Thực tế, không phải là 
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không phổ biến các trường hợp hố mẹ và con cái lớn cö 
quan hệ không tốt và ít giao tiếp với nhau, Con cái 
trưởng thành mà vẫn ở trong nhà của bố mẹ sẽ gây 
nên mối lo lắng rằng chúng chưa có được tính tự lập 
như mọi người đòi hỏi. Việc tổn tại một số khá đông 
những người này đã gây nên sự xôn xao trên báo chí. 
Người Mỹ sẽ thầm nghĩ rằng đã có cái gì đó không ổn 
khi con cái thích bám vào bế mẹ và thích án cơm nhà 
hơn là đi ra ngoài sống một cuộc sống tự lập. Nhưng vì 
giá thuê nhà cao, và ít khi bố mẹ ngăn cản cuộc sống 
tình dục của con cái lớn, nên con cái cũng thấy không có 
gì phiền toái khi ở lại sống cùng nhà với bố mẹ. 
Sông bất kỳ dưới mái nhà nào nhưng 
không ở nhà của con cát 

Người già thường sống cùng với những người 
già khác hoặc sống một mình. Sự cô độc của người già 
đã làm cho nhiều người mới đến đây sửng sốt. Những 
nền văn hoá truyền thống chắc sẽ không bao giờ lại 
nghĩ đến những khái niệm như nhà dường lão, một nơi 
chỉ toàn những người già không có liên quan gì với 
nhau cùng với những người chăm sóc họ. 

Tuy nhiên, bạn không nên cho rằng người già 


bị bỏ rơi khi họ sống cách biệt như vậy. Cho dù mối 
8- SVHM 
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quan hệ giữa bố mẹ già và con cái có tốt đẹp hay không, 

thì những người con đã trưởng thành đều cảm thấy có 
trách nhiệm quan tâm đến bố mẹ già (hoặc ít nhất là 
có trách nhiệm bảo đảm cho bế mẹ họ được chăm sóc 
chu đáo). Nhưng độc lập tự do cũng quý giá đối với 
người già không kém gì lớp trẻ. " Tôi không bao giờ 
muốn là gánh nặng cho con cái”, đó là câu nói phổ biến 


của các bậc cha mẹ. 


Việc từ bỏ nhà riêng của mình đến sống với con 
trai hoặc con gái , để rồi phải chịu những phiền nhiễu 
do nhừng đứa con cháu hư gây ra, bị bất lực trước 
những ám thanh stereo vặn to hết cũ, thậm chí còn tự 
dần vặt rằng mình là một thành viên không đóng góp 
được gì cho gia đình, là một cuộc sống mà không ai 
thích cả. 


Thà cứ sống ở nhà riêng của mình, với tất cả 
nỗ lực và nguồn chỉ tiêu hạn hẹp của mình còn tốt 
hơn. "Một mình” có thể có nghĩa là "eô đơn”, nhưng cô 
đơn còn thích hơn là mất tự do. Nhiều người già cũng có 
họ hàng bà con ở gần, thỉnh thoảng đến giúp đỡ họ, 
nhưng vấn đề quan trọng là phải ở tại nhà của mình. 

Nơi ở của người già không phải lúc nào cũng bị 
đát như vậy. Một số nhà quả là tổi tệ, nhưng cũng có 


GIÁ ĐĨNH 115 


những nhà khác rất duyên dáng, tao nhà và đất tiền. 
Nhừng vị khách thuê nhà này nhận thức rằng thà 
sống ö nhà dường lào với nguồn tài chính của mình còn 
tốt hơn là phải sống dựa dẫm vào con cháu. 

Con cái có thể trang trải chỉ phí cho bố mẹ ö 
nhà đương lào. Nhưng bằng cách để bố mẹ ở riêng, họ 
đà tạo điều kiện cho bố mẹ duy trì được một quyền tự 
do nhất định. Giống như bố mẹ họ đã từng khuyến 
khích con cái mình phải sống độc lập lúc còn trẻ, thì 
bây giờ con cái lại để bố mẹ được độc lập. Sau khi đã 
hoàn thành nhiệm vụ nuôi dạy con cái , người ta cảm 
thấy rằng bố mẹ cần được sống chung với những người 
cùng thế hệ, hơn là bị con cái quấy rầy. Càng ngày 
càng có nhiều "cộng đồng về hưu ” cung cấp các khu 
cán hộ chung cư được thiết kế dành riêng cho người già, 

Trong số này có nhiền khu nàm ở những vùng có khí 
hậu trong lành để chịu của nước Mỹ. Trẻ em không 
được phép ở đây (trừ là khách đến thám), đó là một luật 
lệ để làm vừa lòng các cw già, những người đã không 
còn vui thích với những tiếng chân chạy ríu rít của 
bọn trẻ như những người đa cảm vẫn nghĩ. 


Chỉ còn có những người nghèo (và những người 
nhập cư gần đây chưa tiếp nhận những cách suy nghĩ 
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của người Mỹ), là có xu hướng dành những nắm cuối 
đời sống với các thành viên trong gia đình. Hoặc là họ 
thích sống với bất kỳ ai có thể đảm bảo cuộc sống cho 
họ. 


Gần đây có nhiều cuộc nói chuyện chuyên đề về: 
"Vấn để người già ở nước Mỹ". Một phần của vấn đề 
- này là ngày nay có quá nhiều người già, và trong vòng 
20 năm nữa sẽ còn nhiều hơn nữa . Vì con người ngày 
nay sống lâu hơn, nhiều người 60 tuổi với các chứng 
bệnh tim mạch lại phải lo cho bố mẹ của họ ở tuổi 80. 
Y học hiện đại đã có nhiều thành tựu giữ cho người già 
sống lâu hơn, nhưng không phải lúc nào cũng thành 
công trong việc làm cho họ khoẻ mạnh. Kết quả là một 
khoản lớn trong tổng chi phí dành cho y tế của cả nước 
Mỹ được chi cho việc chám sóc những nắm cuối cùng 
của cuộc đời. 

Một thành viên dường như là phổ biến nhất 
của mọi gia đình là các con vật nuôi làm cảnh. Cứ xem 
cách các loài chó tô ra trung thành, tình cảm và lịch sự 
nhự thế nào thì mới thấy hết sự lạ lùng ( người Mỹ coi 
việc ăn thịt chó là không thể chấp nhận được ). Mèo 
cũng là những thành viên gắn bó của nhiều gia đình. 
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Khi các con vật này chết , cả gia 3:+h sẽ thực sự đau 
buồn. 
Bạn bè cũng là gia đình 

Có rất nhiều người tuyên bố rằng: "Bạn bè tôi 
là gia đình tôi". Mọi người hẳn ai cũng có một. gia đình 
thực sự ở đâu đó, nhưng họ vẫn cảm thấy gần gũi với 
bạn bè hơn. Cuộc sống Mỹ đã thay đổi rất lớn từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Bố mẹ sống ở ngoại vi Bốtstơn 
(Boston) đi nhà thờ, và ăn món bíttết ngoài tiệm có thể 
sẽ không thể hiểu được cô con gái ăn chay sống ở vùng 
bờ biển phía tây và thỉnh thoảng đi thăm thầy truyền 
đạo của mình ở Ấn Độ. 


Còn có những sự khác biệt không đến mức như 
trên cũng đã tạo nên sự cách biệt xa lạ trong các ga 
đình. Chỉ vấn để khoảng cách không thôi đã có thể lý 
giải cho việc ít qua lại quan hệ giữa các thành viên 
trong gia đình. Khác với gia đình, bạn bè có thể tụ họp 
vào những dịp lễ tạ ơn Chúa, ngày lễ Giáng sinh, 
chuyến du lịch càng nhau; họ chia sẻ mọi niềm vui và 
nỗi buồn. Điều này đặc biệt thích hợp với những người 
độc thân, kể cả trước và sau khi kết hôn. 


Việc thay thế một. gia đình không thuận tiện và 
không phù hợp bằng những người bạn được lựa chọn 
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cẩn thận, điều đó tưởng là rất ổn, nhưng vẫn có hạn 
chế. Người ta không thể mong đợi bạn bè hồ trợ được 
nhiều như gia đình. Nhừng ai nói rằng họ có thể dựa 
được vào bạn bè thương là những người có tính đọc lập 
cao, với sức khỏe tốt và nguồn tài chính khá. Ngay cả 
những người bạn tốt nhát cũng né tránh những sự ban 
ơn giúp đữ. Nồi buồn đau của bạn không phải là của họ. 
Trong hoạn nạn, bạn sẻ chỉ có một mình và bản sẻ phải 
quay về với gia đình thực sự của mình. Ở Mỹ, cho dù 
gia đình có xa cách đến đâu, nhưng cũng không gì có 
thể thay thế nó được. 


Chương VỊ 
CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 
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Đồ ăn 

Cách thức nấu ăn của Mỹ không đến nỗi tôi. 
Các đâu bếp của chúng tôi có rất nhiều loại gia vị 
phong phú và có thể nấu được nhiều món ăn địa 
phương tuyệt hảo: bánh táo, món sôđở (cá hay trai hầm 
với hành, thịt muốD, mướp tây Luidiana, sò nướng, 
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bá ›h ngô rán, bánh dâu, và hàng loạt các món ăn ngon 
không đếm xuể. Theo rất nhiều sách hướng dẫn nấu ăn 
thì người ta có thể ăn ngon ở nước Mỹ. 


Nhưng cũng có thể ăn rất tổi ở Mỹ, như nhiều 
người Mỹ vẫn ăn, do tự ý hơn là buộc phải như vậy. Rất 
nhiều loại đồ ăn ổ siêu thị, rẻ và khối lượng nhiều, được 
sản xuất ra để cung cấp lượng calo nhiều nhất, để được 
lâu nhất và với thời gian nấu nướnngắn nhất. Sản 
phẩm là những bữa ăn tối nguội, những loại bánh ngọt 
đóng sẵn, những món súp än liền, món trộn salát đóng 
chai, và các thứ nước sốt đóng hộp. Các nhà sản xuất 
làm việc ngày đêm sáng tạo những sản phẩm mới để 
thu hút công chúng. Bất kể đồ ăn nào có thể được là họ 
làm sãn hết. 


Có điều là không một thứ nào trong những 
_món ăn như vậy là ngon cả. Nó cung cấp calo nhưng để 
thoả mãn thực sự thì không thể so sánh được với món 
ăn tươi và nấu ở nhà, Kể cả hoa quả và các loại rau 
đều được xử lý, bảo quản để có thể vận chuyển và Ìưu 
kho lâu hơn là để cho ngon miệng. Thịt thường mềm và 
tốt, nhưng nhiều mỡ, nhiều mùi kháng sinh. Ngoài ra 
nhiều loại thức ăn ở siêu thị thường được bọc , đóng 
"hộp, làm đông lạnh, để trong lọ, hoặc đóng gói làm cho 
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bạn không thể bỏ ra xem trước được, phải chờ cho tới 
khi về đến nhà mới biết rõ. ( Nhiều loại được đóng gói 
kỹ đến mức phát bực vì khó mở ở nhà). Nếu bạn muốn 
thử đồ án bằng cách mở lọ hoặc gói ra thì việc bảo 
quản sẽ rất phức tạp. 

Nếu bạn từ Liên Xô hoặc một nước thiếu thực 
phẩm trầm trọng tới, bạn sẽ không phàn nàn, nhưng 
nhiều người nước ngoài đều thấy phải mất một khoảng 
thời gian khá lân để làm quen dần với những thức ăn 
Mỹ. 

Gia vị ngọt 

Một người Tandania nói với tôi là anh ta thấy 
thức ăn của Mỹ quá ngọt, đến mức hồi mới đến anh ta 
suýt bị chết đói vì không ăn được gì. Hồi đó, thậm chí 
anh ta không tìm nổi một chai nước sốt 'Tabascô ở 
thành phố anh ở. Sau đó, anh ta phát hiện ra món 
bánh pitsơ và mới tồn tại được. Khẩn vị của người Mỹ 
trỏ lên pha tạp hơn trước kia, nhưng nhìn chung trong 
các gia đình , bạn sẽ không thấy người ta dùng nhiều 
loại đổ gia vị ngoài muối và hạt tiêu. 

Và đường nữa , đường là loại gia vị ngọt không 
thể thiếu được. Một nhà viết sách về đồ ăn đã khăng 
khăng khẳng định rằng tại một cuộc chiêu đãi trọng 
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thể, anh ta được người ta mang đến cho một loại kẹo 
viên nhỏ có tên là M và M đựng trong cốc để làm món 
khai vị. Người Mỹ luôn bị gắn với đường; đường ( và 
những gia vị ngọt khác) được trộn vào rất nhiều món ăn 
gói săn, khó mà có thể tìm thấy một món ăn nhẹ nào 
mà lại không ngọt, còn một loạt nhừng món án chính 
được án cùng với loại gia vị ngọt - như món penkếch 
(bánh xèo) được án cùng với mật , món thịt cừu cùng với 
mứt bạc hà. Các loại bánh ngọt của Mỹ quá ngọt, và 
người Mỹ ăn những món tráng miệng ngọt nhiều hơn 
rất nhiều những dân tộc khác . 


Rất nhiều chất sodium (một thành phần trong 
muối) được thường xuyên nêm vào những thức ăn đóng 
gói, gây ra rất nhiều phản ứng của bác sĩ (nhiều chất. 
sodium quá sẽ làm tổn hại đến tim), đến mức ngày nay 
xuất hiện một loại thức ăn mới ra đời được quảng cáo là 
không có sodium. Cũng có rất nhiều loại thức ăn không 
có đường, nhưng bạn sẽ phải đọc nhăn dán thật cẩn 
thận để chấc chắn rằng trong đó sẽ không có mật ong, 
hoặc nước sirô ngô, hoặc một thứ gia vị ngọt nhân tạo 
có vị đặc biệt khó chịu nào đó. 

Luật pháp yêu cầu phải ghi rõ các thành phần 
món án trên các gói thức ăn, theo thứ tự từ nhiều nhất 
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đến ít nhất. Dọc những thứ này người mua hàng sẽ biết 
được thành phần của thưc phẩm 
Những thói quen về ăn uống 

Hai bữa ăn đầu trong ngày của người Mỹ 

thường án rất nhanh. Món án điểm tâm truyền thống 
của người Mỹ là món thịt bò muối và trứng rán, ngày 
nay chỉ thấy họ án vào ngày nghỉ cuối tuẩn . Còn 
những ngày trong tuần, cả bố mẹ và con cái đểu vội đi 
làm và đi học. Có lẽ một thứ gì đó làm từ ngũ cốc với 
sửa tươi và một tách cà phê là bữa ăn sáng thông 
thường của một người dân Mỹ trung bình Bữa trưa 
gồm một bánh mỳ kẹp. một món súp hoặc salát. Bữa 
tối là bữa án chính trong ngày .( Nếu bữa án trưa mà 
lớn thì cũng được gọi là bừa chính . và khi bữa ăn tối 

đơn giản, có thể gọi là bữa án phụ trước khi đi ngủ). 
Bữa ăn chính của Mỹ bị coi là không tốt cho 
sức khoẻ vì hàm lượng chất béo từ động vật 
(cholesterol) quá cao. Bữa án điển hình gồm một miếng 
thịt lớn, nước sốt cà chua nấm, rau trộn bơ, khoai tây 
(rán hoặc trộn bơ), và sau đó là món ăn điểm tâm 
ngọt. Cũng có thể là một miếng thịt mỡ ướp lạnh, 
nướng trong lò điện, hoặc một chiếc bánh pitsơ có hàm 
lượng caÏo cao. 
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Một số lớn người Mỹ nói rằng họ rất muốn thay 
đổi chế độ ăn nống của mình, nhưng thói quen thật 
khó phá bỏ. Đô , rau, và một loạt các loại ngũ cốc mà 
bác sĩ luôn kêu gọi chúng tôi ăn đều đòi hỏi phải có thời 
gian nấu nướng , mà chúng tôi lại thường không có. Các 
món ăn Trung Quốc nấu săn so với món án Mỹ có lẽ 
cũng chỉ mới là các món ăn mà người Mỹ gọi là có lượng 
calo và chất béo thấp. 


Thức ăn nguài phố 

Nhiều người nước ngoài bình luận rằng, người 
Mỹ hay vừa đi vừa ăn ngoài đường phố. Nếu đói, chúng 
tôi vớ luôn một cái gì đó để ăn. Ngoài phố luôn luôn 
sẵn có một thứ gì đó có thể ăn được bán ở quầy hàng 
bánh mỳ kẹp xúc xích nóng ( "hot - dog”), ở cửa hàng 
bánh rán hoặc ô cửa hàng góc phố. Thường thì những 
món ăn đó không nhiều định dưỡng lắm, nhưng vẫn đủ 
no trong một hay hai tiếng đồng hồ. Hiện nay có những 
người hiếm khi ăn theo bữa đàng hoàng ở nhà, mà họ 
thường ăn vặt trước tủ lạnh đựng thức ăn để ngỏ. 

Hình như điều làm khách du lịch nước ngoài 
thất vọng về việc ăn vặt ở đây là sự thiếu nghiêm túc 
trong việc ăn uống. Đối với những người luôn đầu tư rất 
_nhiền thời gian nghĩ cách làm những món ăn thật, 
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ngon lành để cùng chia sẻ với bạn bè và gia đình thì 
cuộc sống của một người chuyên ăn vặt khó có thể được 
coi là đúng đắn. Đối với chúng tôi, đây lại là một cuộc 
sống có hiệu quả cao, đã được tính toán cẩn thận đến 
những yếu tố thiết yếu nhất. tốc gì chúng tôi còn có 
thể làm cho giấc ngủ của chúng tôi đi nhanh hơn nữa! 
Ấn tốt 

Rất may mắn là còn có mật mặt nữa của câu 
chuyện ăn uống. Trước “;aang cánh một rừng thức án 
sản vô vị, người ta liền có sự phản ứng .. Điều đó bất 
đầu bằng việc xuất hiện các cửa hàng thức án vì sức 
khoẻ, giữ thức ăn càng gần với trạng thái tự nhiên bao 
nhiêu càng tốt: bột và bánh my làm bằng lúa mạch 
còn ca vỏ cám ,các sản phẩm hữu cơ ( hoa quả và rau 
trồng không dùng phân bón hóa học hoặc thuốc táng 
_ trưởng), rất nhiều loại hạt, đỗ, ngũ cốc Một nhóm 
người được gọi là “những người ham thích thức ăn vì 
sức khoẻ” thường xuyên chỉ mua hàng ở những cửa 
hàng bán thực phẩm hợp sức khoẻ. 

Phong trào thức án hợp sức khoẻ đã tràn đến 
cả các cửa hàng siên thị và ngày nay một số dây 
truyền lớn đã cung cấp trứng gà nuôi thả, bơ thực vật 
không thêm gia vị, rau trồng bằng phân hữu cơ... Một 
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khi khách hànz trở nêa thích đồ án tự nhiên thì những 
nông trường đặc biệt sẽ trêng những loại rau ngon 
miệng và thậm chí xuất chuồng các gia súc và lợn nuôi 
theo cách ” hữu cơ ”. 

Những người nhập cư Trung Đông và cháu Á 
gân đây đã nâng cao chất lượng thị trường nông sản và 
thực phẩm. Các cửa hàng thực phẩm cho người sành án 
và các chợ cá tươi đã phát triển. Những thành phố lớn 
có những cửa hàng thực phẩm bán những nguyên liệu 
chưa chế biến cho mọi loại bếp án. Có thể tìm thấy 
những thành phần đồ nấu tuyệt vời ở rất nhiều nơi trên 
đất nước Mỹ, tuy nhiên sẽ phải mất thêm chút ít công 
sức và thời gian. 

Những người sành ăn 

Gần đây ở nước Mỹ mới nöi lên trong số chúng 
tôi móớt tầng lớp được gọi là "những người sành ăn”. 
Những người này biết chính xác mọi thứ mà họ nếm 
qua. Họ luôn mong chờ, tìm kiếm nhiều thức ăn lạ, đồ 
ngoại nhập mới như : cà chua làm khô bằng cách phơi 
nắng, các loại nấm. Họ chú ý đặc biệt đến các loại 
phomát. iio chỉ án rau xà lách loại bé và các loại bột 
làm báuh nhào sản còn ÿươi Họ theo đòi các chương 
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trình dạy nấu án của các đầu bếp nối tiếng trên truyền 
hình và khám phá những tiệm ăn mới. 

Người sành ăn đòi hỏi phải có nhiều thời gian 
và rộng rãi về tài chính, cho nên phần lớn bọn họ là 
những người luôn tháng tiến trong công việc và còn trẻ 
tuổi (được gọi tất là "Yuppies”), hay những người có thu 
nhập gấp đôi so với mức trung bình, những người 
không có con ( được gọi tất là "Dinksg”), Những người 
. Sành án này là ngoại lệ của các quy luật về cách án 
uống của người Mỹ, nhưng chỉ có thời gian mới làm rồ 
được liện thú vui này của họ có kéo đài được mãi không. 
Môi quan tầm của nhừng người sành án này có tiếng là 
chỉ thoáng qua mà thôi. 

Ấn hiệu 

Đi án hiện không phải là truyền thống của 
người Mỹ. Theo quan niệm của chúng tôi, đi ăn hiệu 
thường xuyên là có phần lười biếng và không tiết 
kiệm. Tuy nhiên, khi mà thời gian đành cho tièp xúc 
không còn nữa, thì án ở các cửa hiệu ngày càng tronên 
phổ biến. ở nhừng thành phu lớn bạn có thể nếm được 
gần như bất cứ loại đổ ăn nào trẻ ên thế giới. Còn ở một 
tịnh nhỏ có thể chỉ có một loại đồ ăn nhất định mà 


thôi. 
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Những loại món ăn được trình bày sau đây bắt 
đâu bằng những món ăn rẻ và kết thúc là những món 
đắt tiền cao cấp . 

Đồ ăn sẵn 
Những cửa hàng đồ án săn, như Mc. Donald, 
Burger King, Wendy, Salt Esq., gà quay Kentucky, 
Pưza Hut, và Taco Bell cũng cấp đồ ăn trên khắp nước 
Mỹ - từ bờ biến bên này sang bờ biển bên kia. Một số ít 
- khu vực thành thị quá nhỏ có thể không có mặt tất cả 
những cửa hàng trên. 

Mỗi một món ăn mà bạn gọi khi đến quầy 
bàng đều được chế biến săn hàng loạt theo một công 
thức chính xác. Bảng món ăn , thường có minh hoa, 
lúc nào cũng được đặt ở trên mặt quầy. ở những quầy 
hàng kiển này không bao giờ bán rượu. Khẩu phần ăn 
của bạn được mang ra với một trọng lượng luôn bằng 
nhau trong những túi đựng bằng giấy hoặc ni lông 
cùng với dao đĩa, mà sau khi ăn xong, bạn sẽ phải vứt 
bố. Bạn phải nói rõ nếu bạn muốn mua đồ ăn mang về. 
Các cửa hiệu thức ăn săn thu hút một lượng rất lớn 
khách hàng là thanh niên. Với khách sành ăn thì mùi 
nhựa rất dễ nhận thấy của thức ăn là không chịu nổi, 
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nhưng những nơi này có ưu điểm là sạch sẽ và rất rẻ, 
và bạn không cần trả tiền buốcboa. 
Các cửa hiệu cà phê 

"Quán cà phê” có thể được để rõ trên tên cửa 
hàng và cũng có thể không có. Tuy thế, một quán cà 
phê rất để nhận ra bởi cách bố trí chỗ ngồi ( một quầy 
hàng, các ô ngồi và mọt vài chiếc bàn) và ánh sáng rực 
rở. Bạn không cần phải đợi để được xếp chỗ ngồi. Ö các 
hàng cà phê truyền thống, những người phục vụ tóc 
hoa râm thường gọi mọi người bằng từ "cưng", và hàng 
chồng các hộp bánh được xếp đàng sau quầy. Bánh mỳ 
kẹp là món thường xuyên có trong danh mục các món 
án, tuy vẫn có người nâu bếp phục vụ nhanh các món 
trứng rán, bánh xèo, thịt bám rán và khoai tây rán. 
Thình thoảng có những hàng cà phê có cả các món án 
tối. còn lại phần lớn không có. Giá các bừa án điểm tâm 
thường là rất phải cháng. ( Người Mỹ thích đã ra ngoài 


hiệu án sáng, đặc biệt là vào các ngày nghỉ cuối tuần). 


Một người phục vụ thường sẽ mang đến cho 
bạn một tách cà phê ngay khi bạn vừa ngồi xuống ghế. 
Ởvyùng phía Tây rất hiến khách của nước Mỹ, các cô 
phục vụ sẽ luôn tiếp cà phê vào tách của bạn ngay khi 


bạn vừa nống cạn. Ở vùng bờ biển phía Đông ( nơi mà 
9- SVHM 
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'gọi cà phê ” thông thường” có nghĩa là với váng kem, 
bạn sẽ phải trả tiền cho tách thứ hai và ba. Tuy nhiên. 
bạn có thể chỉ dùng một tách là quá đủ vì cà phê ở các 
quán ở đây không được ngon lắm. ( Hiện nay càng 
ngày càng có nhiều tiệm cà phê pha băng phin, nhưng 
những tiệm này thường có đặc điểm là bán cùng với 


bánh ngọt đất tiền và những món án tỉnh khiết). 


Ban cũng có thể gọi bia hoặc rượu vang trong 
tiệm cà phê. nhưng hiểm khi có rượu mạnh. Thường thì 
bạn sẽ trả tiền người thủ quỳ ö lối ra. Bạn nèn để lại 
một món tiên buốcboa khoảng 1ã% trên bàn vì khoản 
tiển này khỏng được tính trong hoá đơn. 

Các quán ăn tối 

Các quán án tối thường là mọt dạng của tiệm 
cà phê d vùng tỉnh lẻ Những quán này cố hết sức làm 
giống nÌì các quán án cho hành khách ö các nhà ga, và 
bạn không nên có ác cam với chúng chỉ vì trông bên 
ngoài nó có vẻ hơi tôi tàn. Thức án ở đây có thể rất 
ngon, không giống như ở những quán bán đổ an sản 
trông lúc nào cũng hào nhoáng. Người ta đã có câu 
truyền miệng ràng bạn có thể đoán biết được mọt 
quán ân ngon qua số xe tải đậu ở ngỌäI. Những người 


lái xe tai được đánh giá là biết phảa tiêu đồng tiền của 
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họ ở đâu cho xứng đáng với giá trị, mặc dầu đôi khi sự 
lựa chọn của họ chỉ dựa vào điện tích của chỗ đỏ xe. 
Tuy nhiên, điểm đồ của xe tái có thể được trang trí sắc 
sở và phần lớn là rất re. 
Tiệm ăn gia đình 

Đáy là một loại quán không có dạng nhát định: 
nó được gợi như vậy là vì bạn có thể mang bọn trẻ đi 
theo, có các loại: a) quán ăn khá bình đân; b) quầy bar 
ở vị trí rất khuất: c) quán ân có sản loại ghế cao cho trẻ 
nho: và d› thức ân thường là các món ăn ở gia đình Mt : 
thị thái miếng, bittết thịt bò, cá rán, salát và khoai 
tây. CTuy nhiên , nói "gia đình” không có nghĩa kể cả 
chó của bạu. điều này bị cấm ở tất ca các quán án vì lý 
đo vệ sinh \ Nhiều tiêm án gia đình là tiệm án Italia, 
và món bánh pHsơ cùng với món mỳ ông nôi tiếng 
(spaghetti! của Italia ruà ngày nay nó trở nên phổ biến 


ø ÄMI€ như món bánh táo vậy. 


Rhi vào quán. bạn nên đợi để được xếp chỏ. 
Cho đù quán đông khách đến mấy, bạn cũng sẻ không 
phải ngồi cùng với mọt nhóm người lạ khác, kế cả khi 
bạn đi một mình. Nến bạn thích một bàn nào đó hơn 
chỗ bạ. được dẫn tới. thì bạn có thể để nghị với nhà 


hàng . 
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Bạn sẽ được một đĩa bánh mỳ và một côc nước 
lọc không cần phải gọi. Bảng món án thường rất nhiều 
và ghi rất chỉ tiết. miêu tả các món án hết sức tỉ mi, 
(lườn gà nấu hoàn hảo với nước sốt kem hấp dẫn và 
rau tươi trồng tại vườn”), nhưng bạn nên bỏ qua các 
tính từ và hãy cố tìm hiểu xem đó là món gì. 

Ở loại quán này, bạn có thể gặp những người 
phục vụ rất thán mật, gần gũi. Ví dụ như họ sẽ xuất 
hiện ở bàn của bạn và nói:” Xin chào! Hôm nay ông / bà 
/ anh / chị thế nào? Tên tôi là Stivơ. Tôi sẽ là người 
phục vụ của ông /bà/ anh/ chị tối nay. Tôi xin giới thiệu 
cho ông / bà/ anh/ chị biết những món án đặc biệt của 
ngày hôm nay". ( Nếu anh ta không nói cho bạn biết 
giá của các món đó, thì bạn nhớ hỏi cho rò). 5au khi bài 
điển vần của anh ta kết thúc, anh ta sẽ trở lại cách cư 
xử giống như mọt anh phục vụ thực sự hơn là một 
người bạn. Anh ta sẽ biến mất khi bạn cần anh ta nhất. 


Bạn không cần phải tự giới thiệu mình với anh ta. 


Món súp hoặc salát của bạn sẻ được đem ra 
trước món án chính. Với hy vọng là bạn sẽ thấy dễ chịu 
để tiếp tục đợi món ăn chính. Nhưng điều bất lợi là sau 
món bánh mỳ và salát, người ta thường đã quá no để có 
thể thưởng thức phần còn lại của bừa án. Khẩu phần 
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các món án được đưa ra với số lượ=z nhiều là đặc điểm 
của các tiệm ăn gia đình; Bạn có the hải xin túi để đựng 
thức án thừa mang về. Người giúp việc sẽ mang đĩa 
của bạn đi và đem lại cho bạn tất cả thức án tha đã 
được gói lại sản sàng, và bạn có thể dùng nó cho bữa ăn 
trưa ngày hôm sau của mình. 


Các tiệm án gia đình thường giản dị và dễ 
chịn, giá lại rất phải cháng, nhưng thường thì không 
hấp dẫn các khách sành án. 15% tiền puốcboa là vừa 
phải, cũng như nhiều tiệm án khác. 

Các tiệm ăn dân tộc 

Ở các thành phố lớn, bạn có một phạm vi lựa 
chọn rộng rải, từ quán án Apganixtan đến quán 
Dimbabuê, với các loại giá cả có thể. rất cao hoặc rất 
tháp. Các quán châu Á gần đáy đặc biệt rất phát triển. 
Ởvùng Tây Nam và Caliphooecnia cũng có rất nhiều 
tiệm ăn Mêhicô tuyệt vời của vùng biên giới phía nam. 
Còn ở Trung Mỹ, khi bạn có ý định án một bừa án ở 
tiệm ăn nước ngoài, bạn nên chọn một quán án Trung 
Quốc. 


Các tiệm ăn địa phương 


Hày để ý tìm nhừng món án đặc sản địa 
phương khi bạn đi du lịch quanh nước Mỹ. Ở phía Nam 


134: SỐC VĂN HOÁ MỸ 
bạn có thê hv vọng thay món cháo bọt vến mạch lứt . 
đỗ đen, rau cải hoa vàng. gà rán kiểu niền Nam, bánh 
khoai lang, súp mướp tây. và nhiều món án đặc biệt 
khác truiền Nam có một số quán cà phê tuyệt vời mà 
bạn có thể vào thử; nhiền quán ở miền Bắc thường có 
chất lượng rất kém). 

New England nổi tiếng về ngô. món sôđơ cáztra: 
hầm với hành, thịt mưới, món. luọc của New England 
(thi bò muối và rau lộc), đồ nướng Bỏstơn và bánh 
đầu xanh. Ö Iuidiana có những món đặc sản như cá 
đen. súp mtỚp tây với tôm. và Kẹo hạt de của người lai 
An My. Người phương Tây tham gia vào bừa án các 
món nướng với bất kẻ thứ gì. ngõ nướng trên than, cá 
hồi nưỡng, và súp đồ. Tuy nhiên. bạn cũng đừng hy 
vọng là đương nhiên sẻ tháy có những món đặc sản của 
New England ở các tiệm an New England. đác sản của 
vùng miền Táy ở các tiệm miền Tây và v.v.. Bạn sẽ 
phải tư tìm hiểu xem có thể ăn món gì ở đáu. 

Các tiệm ăn và uống 
Một số món án ngon (thì thường người ta lại 


thấy bán ở những quán bán đồ uống. Không cầu kỷ 
lấm. nhưng những món đơn giân như bíttết và bánh mỳ 
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kẹp lớn thường rất ngon và giá không cao lắm. Tuy thế, 
ở những quán này thường ồn ào ầm ÿ. 


Những tiệm ăn thời thượng 


Ở những tiệm an kiển này, các ông bếp trưởng 
thường tìm tòi những món än gốc, đôi khi dưới cái tên 
nghe rất có lợi cho sức khoẻ. “ Bếp ánCaliphooenia gần 
đáy đã thu bút khách bằng cách nấu những món án có 
các thành phần rất lạ. và cho rất ít mỡ hoặc Ít váng 
sửa. Những tiệm ăn thời thượng này là nơi mà các 
khách sành an (như đã nói ở trên) luôn tìm đến, và họ 
có mát ở bát cứ quán nào mới mỏ. Một số cách nấu án 
địa phương. ở từng giai đoạn, trở nên thịnh hành và 
thu hút toàu những thanh niên án mác quản áo rất 
mốt. Món an của người Pháp lai Luidiana (Cajaun) hiện 
nay đang rât thịnh hành, cũng như các tiệm của Thái 
Lan và Campuchia. Những tiệm thời thượng này 
thường cho mở nhạc rất to và ầm ÿ, để gợi ý rằng đây 


còn là một chốn v11 vẻ. 
Bếp ăn cao cấp 

Đứng đầu bảng các bếp án ở Mỹ thường là 
những tiệm án Pháp. Đây cũng là nơi bạn sẻ thấy một 


cung cách phục vụ đáng ngại. Trưởng kíp, hầu bàn 


trong bọ áo đuôi tôm, hầu rượu, hầu bàn, v.v.. Tốt nhất 
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là oạn phải có bảng ghi những món tiền phải trả và 
biết một chút tiếng Pháp để đọc thực đơn. 
Bạn cũng cần phải đặt chỗ trước qua điện thoại. 
Nếu bạn đến không đúng hẹn ( trong phạm vi 1õ phút 
gì đó), bạn có thể sẽ không còn chỗ. Một số tiệm nổi 
| tiếng đến mức khách phải đặt chỗ trước hàng tuần. 


Có rất nhiều câu chuyện dông dài về việc đi ăn 
ở nhĩững tiệm như thế này, và nhiều người Mỹ cảm 
thấy có đôi chút lúng túng về các thể thức ở đây. Khi 
người bồi bàn mở rượu, anh ta sẽ rót một chút vào cốc 
của người gọi chai rượu đó. Người này sẻ nếm và rồi 
gật đầu tỏ sự đồng ý, có thể nói thêm ” rất ngon", để 
tiếp đó người bồi rượu sẽ rót cho nhừng người khác 
cùng đi. Cũng có một số người chú trọng việc ngửi nút 
chai rượu để xác định rượu, nhưng những chuyên gia 
thực thụ về rượu lại nói rằng một cái nút chai tôi không 
chứng minh được gì cả. Bạn chỉ có thể từ chối chai rượu 
nến quả thực chai rượn đó không thể uống được, chứ 
không phai bởi vì bạn vừa mới phát hiện ra rằng bạn 
không thích loại rượu đó. Điều này sẻ làm lộ ra bạn là 
DØười không sành rượu. 
Khi hoá đơn được đưa đến , bạn nên kiểm tra 
các mục chỉ phí trước khi trả tiền. Đây là một việc làm 


đáng tôn trọng, và bạn uên nhớ rằng kể cả gia đình 
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Rốckơpholơ ( Rockefeller - một gia đình Mỹ giàu có đến 
thành truyền thuyết) cũng phải xem xét cẩn thận để 
đảm bảo ràng họ không bị trả tiền nhiều hơn thực tế. 

Người hầu bàn ở những nơi sang trọng này 
thường có thể được 20% tiền buốcboa ( rất hiếm khi tiền 
buốcboa được tính thêm trong hoá đơn), nhưng cũng có 
khi trên biên lai có mục tiền buốcboa. Hãy tính tiền 
buốcboa theo số tiền chi phí cho bữa ăn. Bạn không 
phải lo tiền buốcboa cho tất cả những người bồi phục vụ 
bạn, trừ khi bạn được phục vụ một cách đặc biệt, ví dụ 
như người bồi bàn tìm cho bạn được chỗ ngồi khi bạn 
không đạt trước. Bạn nên buốcboa cho người trông coi 
ở phòng giừ quân áo khoảng một đôla cho mọt áo 
choàng. 

bhông phải mọi tiệm ăn Pháp đều trịnh trọng. 
và ngày nay còn có tất nhiều loại tiệm án khác cạnh 
tranh với các tiệm án Pháp để giành ưu thế như các 
tiệm án Italia cao cấp và tiệm ” Châu Âu nội địa”. 
Uống 

Mạc dù người Mỹ ngày nay uống rượu ít hơn 
ngày xưa rất nhiều, nhưng việc uống vẫn chiếm một vai 
trò quan trọng trong đời sống xã hội. " Gặp nhau uống 
chút gì nhé!" thường có nghĩa là hãy gặp nhau tại một 
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quán bar sau giồ làm việc và trước bữa tối. Tuy nhiên 
vẫn có thể nống sau bta tối. 

Một số quán bar có phục vụ thức án, nhưng mật 
hàng chủ yếu của họ là rượu. Giá của cùng một loạt 
_ rượu có thể chênh lệch từ một đôla Mỹ trong một kiểu 
quán rượu uống nhanh đến sáu đôla Mỹ trong một 
phòng sang trọng có khung cảnh đẹp. Bạn sẻ không có 
bảng đồ nống, nhưng người hầu bàn sẽ biết pha bất kể 
đồ uống gì bạn yêu cầu. Các loại rượu pha (được gọi là 
cocktail, uống trước bừa tối) thường có những cái tên 
nghe kêu nhưng không gợi được mấy những thành 
phần có trong đó, như Martini, Margartia, Tom và 
dery, Bloody Mary. Một số loại có pha chất rượu mạnh, 
cho nên tốt hơn hết là bạn nên biết mình đang uống 
những gì. Bạn cũng có thể gọi uýtky không đá, hay có 
đá, hoặc có pha nước và đá trong một cốcto. - 

Đừng lo ngại gì nếu bạn không uống được rượu. 
Nhiều người không uống rượu vẫn chấp nhận đến các 
"cuộc hẹn để uống". Nước giải khát sôđa hoặc nước 
khoáng với chanh rất thích hợp cho những ai không 
uống được rượu, và bất kể người phục vụ nào ở quầy 
rượu đều có thể pha cho bạn một cốc " Mary trinh nữ”, 
tức là nước cà chua pha gia vị không có rượu trắng như 
loại Bloody Mary - một loại rượu rắt mạnh. l 
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Ö một số quán bar, nếu bạn phải trả một số 
tiền lớn cho đợt uống thứ nhất, thì sau đó bạn đẻ lại 
tiền lẻ trên quầy. Người bán bar sẽ lấy dần chồng tiền 
lẻ đó cho những đợt uống sau. Khi bạn uống xong, hãy 
lục túi xem còn đồng nào thì để lại Âm tiền buốcboa. 

Sau khi uống, bạn không nên lang thang vô 
định ngoài phố trong bất kể thành phố lớn nào của Mỹ 
vào ban đèm. Hay làm sao đảm bảo là bạn biết mình 
đang ỏ đâu và làm thế nào để về được đến nhà. Và chớ 
để cho mót người bạn cũng đã uống quá nhiều lái xe 
đưa bạn về nhà. 

NGHỊ THỨC NGỒI BÀN ĂN 
GIở ăn 

Trở lại những ngày còn sống ở các vùng quê, 
ngày thường bát đầu từ bốn giờ sáng và bừa tỏi vào 
nám giờ chiều. Cho đến báy giờ bữa tối của chúng tôi 
vẫn rất sớm. Bạn có thể thấy cđngười ngồi ăn ò tiềm án 
bất cứ lúc nào trong khoảng từ sáu đến tám glờ tôi, 
nhưng hiếm khi muộn hơn, trừ khi phải đã lại phức tạp. 
Ởvùng biển phía Đông sinh hoạt có phân muộn hơn ở 
phía Tây, một phần vì mọi người ở bờ biển phía Tây 
phải đậy sớm hơn để gọi người vùng bờ biển Đông dậy. 
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Bữa án sáng bắt đầu trước khi bát tay vào một 
ngày làm việc cho dù công việc đó bát đầu vào lúc nào. 
Mười hai giờ trưa là giờ của bữa trưa truyền thống, tuy 
vẫn có người án sớm hơn hoặc muộn hơn, chủ yếu để 
tránh đông quá . Rất ít người mất hơn một tiếng đồng 
hồ ăn trưa, trừ khi có công việc vào lúc đó. 
Cung cách ngôi ăn 

Đúng ra thì không a1 nên ăn trước khi những 
người khác chưa được mang đồ ăn tới. Tuy nhiên, khi có 
người được mang đề án tới trước người khác, thì những 
người chưa được phục vụ se quay sang người đã có món 
án và nói: "Đừng đợi, xin cứ bát đầu đi”. Và người Kia 
sẽ làm như vậy, nhưng sẽ án chậm rải để những người 
khác có thể đuổi kịp, 


Cách bố trí bày biện của đồ ăn như dao dĩa tại 
bữa án sang trọng trông có thể rất phức tạp, song 
nguyên tác thì lại rất đơn giản: bày dùng dụng cụ ăn từ 
ngoài vào trong. Có nghìa là bạn sẽ dùng thìa ngoài 
cùng để án món súp, thìa ở giữa cho món tráng siệng 
và thìa con cuối cùng cbo cà phê. Tuy vậy, trong thực tế 
thì không ai để ý hoặc quan tám nếu bạn dùng dìa cho 
món bánh ngọt của bạn. 
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Chúng tôi ăn gần như mọi thứ bằng địa, mà 
rất nhiều người thuận tay phải cầm ở tay phải. Nếu có 
thức án phải cắt nhỏ, bạn sẽ chuyển tay, đùng dao bằng 
tay phải để cát thức ăn ( giừ đổ án ở đĩa bàng đĩa cầm 
. 0 tay trái), sau đó đặt đao xuống ( ở bên cạnh đa), lại 
chuyển đĩa sang cầm ở tay phải, cắm miếng thức án ở 
khổ có thể nhai được bằng đĩa và án. Bạn đã rõ hết rồi 
chứ ? Có nhiều người chế nhạo cách dùng dao đìa của 
chúng tôi (đặc biệt là người Anh), và thích nghi thức 
cầm đĩa tay trái và dao tzy phải hơn. 

Bạn có thể dùng đĩa ngay cả khi án một số 
món có thể đùng tay một cách dễ dàng. Nói chung, nếu 
có món nào có thể làm tay dính mỡ thì không nên dùng 
tay. Trừ món gà rán là ngoại lệ, có thể án món này 
bằng cả hai tay. Bánh my. thịt bò muối han khói, món _ 
atiso, pitsơ, ôlïiu, ngô nướng than và rau sống đều có thể 
án bằng tay. Với bánh mỳ và bánh nướng xốp, chúng 
tôi bẻ nhỏ và phết bơ vào từng miếng nhỏ một, trước đó 
phải lấy một lượng bơ cho đủ án từ đĩa chung vào đĩa 
riêng của mình. Không bao giờ nên cho tay hay dĩa của 
mình vào địa thức án chung. Nếu bạn muốn ăn miếng 
cà chua anh đào cuối cùng trong bát đựng salát. vẫn cứ 
phải dùng cái kẹp gáp salát. 
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Khi không dùng dao, cách làm hợp lý nhất là 
đặt tay bên kia ở trong lòng, mặc dù không mấy người 
sẽ để ý khi bạn đặt ca khuỷu tay trên mát bàn. Cánh 
tay của tay đang án nhấc khỏi mát bàn khi đưa thức án 
lên miệng: miệng không được hạ thấp để đón dao đìa 
hoặc thìa. Người ta thường ngồi hơi nghiêng về phía 
trước. để tránh nhỏ giọt vào người RKhuỷu tay phải 
được giừ không tì vào bàn cho tới khi án hết thức án 
trong đĩa. Tay cẩm dụng cụ án không được vung, khua 
trên không trrung trong khi nói chuyện. 


Những thức án quá trút nhỉ: súp, keul, v.v. 
không dùng địa được, ta sẽ thay bằng thìa. Nếu húp 
súp từ bát trông sẽ rất khó coi. và không nên nhấc bát 
khỏi mật bàn. Thìa súp to hơn thìa án tráng nòng 
hoặc thìa cà phê một chút , và bạn đưa thức ân vào 
miệng từ bên cạnh thìa. chứ không từ đầu thìa. Khi án 
xong. bạn đật thìa vào địa để dưới bát súp. Bạn không 
để đô dao địa ở thế dựng đứng. Bạn tổ ý rằng mình đã 
án xong bàng cách đặt dao và địa cạnh nhau ở bên 


phải của đĩa ăn cua mình. 


Bạn không nên g hay nấc tại bàn ân nhưng Xì 
mũi thì hoàn có thể + Tuy nhiên, xịt mũi hên tục sẽ 


gay sự khó chịn:, Kbông nên nhai hở rắng. Nên cố gắng 
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đưa thức án vào miệng càng ít gáy thành tiếng càng 
tốt. Nuững người có giáo đục thường rất khó chịu khi 
nhìn thấy thức ăn ở trong miệng của người khác. Vì 
vậy, bạn nên nuốt thức án trước khi nói, hoặc ít nhất 
phải tỏ ra như đã làm như vậy. Nếu có ai đó đột nhiên 
hỏi bạn rang có phải vợ của bạn đang ngoại tình không 
thì bạn cũng phải nuốt xong mới được trả lời. 

Trả tiền ăn 

Một người bạn Trung Quốc của tôi đã vô cùng 
ngỡ ngàng khi nghe nói chuyện một ông bố và hai đứa 
con trai đi ăn hiệu và chia tiền phải trả làm ba phần. 
Tôi phải giải thích cho anh ta yên lòng răng đây là 
điểu rất không bình thường trong một gia đình, nhưng 
với bạn bè thì chia tiền trả là bình thường. Bạn phải 
chuẩn bị tư tướng là phải cùng chụu tiển trả khi đi ăn, 
trừ khi biết rò ai hoặc chính bạn sẻ chịn trách nhiệm 
tra tiền. 

Nến bạn đi cùng với bạn bè, và có một Hgtời 
trong bọn giật lấy hoá đơn và nói; ” Đề tôi trât" thì bạn 
có thể phần đối nhưng nói chưng , có thể tin rằng người 
đó thực sự muốn trả. Nếu bạn lại không muốn người đó 
tra. bạn có thẻ lấy tiển ra và nói: " Đây, vậy thì hãy 


cầm lấy cái này! " hoặc gợi ý xin trả tiền buốcboa. 
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Thường sẽ có một câu hỏi liên quan đến việc 
này là: nên chia đều tiền phải trả cho mỗi người hay 
mỗi người sẽ trả đúng số tiền cho món họ đã ăn ? Nếu 
có ai đề nghị: " Chúng ta chia đều tiền phải trả chứ! ” 
thì không nên để người đó phải tiêu tốn nhiều nhất. 
Cho nên nếu bạn gọi món philê và tống sâmbanh thì 
bạn nên trả nhiều hơn. 


Sự chi hi này làm rất nhiều người nước ngoài 
phải kinh ngạc, nhưng thực tế không phải nó biểu hiện 
tính keo kiệt của chúng tôi mà đúng hơn là ý muốn tự 
lập và quan niệm về sự công băng của người Mỹ. Nếu 
tôi không nợ anh và anh không nợ tôi, chúng ta sẽ có 
một mối quan hệ sòng phẳng tốt đẹp (mà có thể tôi sẽ 
sẵn sàng hy sinh nó để có được một bữa án không mất 
tiền, nhưng nếu tôi không dám chấc là bạn có đủ tiền 
trả cho cả hai, tôi sẻ thấy rất lúng túng ngượng ngập 
nếu bạn cứ đòi trả). 


Chỗ dành cho người hút thuốc 


Một số thành phố yêu cầu các tiệm án phải có 
chỗ dành cho người hút thuốc và chỗ cho người không 
hút thuốc. Khi bạn vào, chủ tiệm sẽ hỏi bạn thích ngồi 
khu vực nào. Khi câu hỏi này đặt ra, người hút thuốc. 
lập tức sẽ không thể ngồi cùng người không hút thuốc. 
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- Nếu nhóm của bạn gồm cả hai loại, bạn sẽ phải chọn ' 
chỗ ngồi theo cách gây ít phiền hà nhất cho những 
người xung quanh. 


MỘT ĐẤT NUÓC RHÔNG CÓ BỤI 


Bà tôi vẫn thường nói: " Sạch sẻ đi liền với sự 
ngoan đạo”. Người Mỹ gần như sùng tín việc cố gắng 
hêt sức - giữ cho sạch sẽ . Tám rửa hàng ngày là một 
tiên chuẩn bất buộc, quần áo lót và tất phải thay hàng 
ngày. còn các đấng mày râu ló mặt ra khỏi nhà mỗi 
sáng phải mặc một áo sơmi mới thay sạch sẽ. 


Thực tế, điều này chứng tỏ rằng các bà nội trợ 
đa phải dành thời gian cho công việc gia đình nhiều hơn 
So với ð0 nãzn trước đáy, Một trong nhừng lý do là tiêu 
chuẩn sạch sẻ đã được nâng lên để đáp ứng với thời 
gian tiết kiệm được nhờ có máy giật và máy hút bụi. 
Xegưỡi ta cố gắng hết sức để đánh bóng nền nhà bếp và 
các ngắn tủ. Các công thức và phương tiện làm sạch 
được trưng bày rộng khấp ở những lối ra vào của các 


siêu th. 


Quan trọng hơn cả là người dân Mỹ không 
muốn có mùi hôi trẻn người. Vấn đẻ tế nhị đến niức sẻ 
không ai đám nói sự thật về mọt ai đó có mùi hồi. Ö Mỹ 
€0 nền công nghiệp khổng lỗ sản xuất các loại nước họa 
10- SVHM 
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chống hôi, nước xịt san khi cạo râu. phấn bôi. v.v.. đảm 
bảo làm mất mọi mùi hôi của cơ thể. Người tập thể dục 
nhiều sẽ muốn đi tấm vòi sen ngay sau khi tập xong. 
Các ngôi nhà ngày nay thường có số phòng tám bằng 
hoặc nhiều hơn số người trong nhà và các phòng đều 


bóng nhoáng vì sạch sẽ. 
Ngoài đường phố 


So với thế giới. các thành phố của My không 
bẩn lám, nhưng chúng không thể so sánh với 
Copenhaghen. hay Tôkiô. Chúng tỏi Không thích phố xá 
vương vải rác rưởi và ở những vùng ngoại vị thì không 
một vết bán, với những thảm có được xén hoàn hảo và 
tuyệt nhiên không có võ giấy bọc kem vút bừa bài. Ö 
nhiều thành phố nghèo lần cận. ngược lại. rác rưởi bay 
Iung tung và kháp trên tường ve đây những hình thù 


bây bạ mà những lớp sơn mới không xóa đi hét. được. 


Trong bất kỷ trường hợp nào cũng không được 
vứt rác lên hè phố, cho đù đó là mọt vật rất nhỏ. Thực 
tiễn thì mọi cộng đồng đân cư đều có cách thu dọn rác 
công cộng, nhưng chúng tôi là những còn người có Ý 
thức công dân và quan niệm rảng mọi người đều phai 
có trách nhiệm giừ cho đường phố sạch sẽ. Nếu không 


nhìn thấy thùng chứa rác ở quanh đó, bạn phải nhét 
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vào túi những vỏ chai và giấy kẹo cho đến khi về tới 
nhà. Một công dán tốt thậm chí sẽ dọn rác của người 
khác vứt. bậy ở công viên hoặc vườn hoa. 


Quy định này được áp dụng cả ở giữa sa mạc, 
trong vườn quốc gia, vườn thú, và cả trên các đỉnh núi 
nửa. Nhừng ai xám phạm thiên nhiên bằng cách vứt 
rác bừa bãi sẽ bị coi là người không được giáo dục chu 
đáo. Nhưng than ði, ở Mỹ có rất nhiều người như thế, 
mặc dù đã có hình phạt vì vứt rác bừa bài Ö một. nước 
như nước chúng tôi, mọt nước đã sản sinh ra hàng núi 
rác như vậy thì người ta sẽ kinh hoàng vì không biết 
việc vứt rác tùy tiện sẽ dân đến đâu. 

Ô nhiễm tiếng ồn 

Ở một đất nước mà những, người đmh cư là 
nhừng người truyền đạo hành hương. những người 
thanh giáo và tín đồ phái hữu. thì hiển nhiên là chúng 
tôi Không thích những tiếng ồn không cần thiết. Chúng 
tôi có thể chịu được những ám thanh biển hiện sự tiến 
bộ như là búa thép và cưa máy, nhưng chúng tôi không 
chấp nhận việc hàng xóm làm khuấy động sự tình mịch 


của chúng tôi. 


Ở mức độ nào đó thì đây củng là quan điểm 


của một anh lính gác cổ điểu. Thật không may là ngày 
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nay hàng xóm của chúng tôi có một phương tiện trong 
tay, đó là máy stereo với những nấc vận âm thanh cao 
khủng khiếp đủ để quấy quả chúng tôi dù ở cách xa 
nhau tới vài khu nhà. Ngày nay nhạc pốp dựa vào độ 
âm thanh để truyền tải ý nghĩa của nó, nên đã có mọt 
thế hè mới lớn lên nhìn nhận sự im lặng không khác gì 
sự chết chóc. Nhưng không nên nghì ràng do ấm nhạc 
có mật ở kháp nơi, tràn đầy các cầu thang, các công SỐ 
tức là mọi người đều thích nó. Trước tiên. đó là ý nghi 
của tuổi trẻ sống trong một thế giới mà âm nhạc không 
bao giờ đứt, và như nhiều người nước ngoài nhận thấy. 
sức mạnh và quyền lực của tuổi trẻ đã được đề cao quá 
mức ỏ nước My Thường thì người ta phat tìm một 
khách sạn thật đất tiền để có thể án tối trong yên tình. 
Tiếng ẩn và luật pháp 

Mặc cho sự ồn ÿ xâm nhập. nhìn chung luật 
pháp bảo vệ cho sự bình yên. Mỗi một khu vực cộng 
đồng có riêng một điều lệ về tiếng ổn, quy định đọ lớn 
của tiếng ôn vào một số thời điểm trong ngày và ban 
đêm. Nếu hàng xóm của bạn liên tục quấy nhiêu bạn 
bởi những cuộc liên hoan ẩm ÿ, thì bạn có thể gọi cảnh 
sát đến san thiệp, và nhiều người đà làm như vậy ( với 


một anh bạn người En Sanvado thì điều này thật là 
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khủng khiếp vì anh ta không thẻ tưởng tượng được là 
người ta có thể làm một việc như vậy đối với hàng 
xóm). Lái xe đi ngoài phố mà vặn to máy cátsét stereo 
lấp ỏ ô tô là bất. hợp pháp ở nhiền thành phố, mặc dù 
cảnh sát luôn phải bận tâm đến nhiều vấn đẻ khác. 


Nếu bạn có hàng xóm luôn làm phiền bạn vì vô 
tuyến và máy stereo của họ, bạn không phải ngại 
ngùng mà đề nghị họ vận nhỏ lại. Mọi lài để nghị vặn 


nhỏ nhạc trong các tiệm án nhìn chung đều có hiệu lực. 


Ở mọt số khu vực ngoại thành người ta đã cấm 
không cho dùng máy quét lá vì âm thanh quá ồn eủa nó 
khuấy động nhừng ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn đứng 
xa khu ở mọt chút, bạn sẻ thấy rò bạn có thể làm gì để 
#ìu gHY được sự vẻn tình của khu vực. Tiếng lích tích 
cua kếo xén có bảng tay sẻ đẻ chịu hơn nhiều so với 
tiếng gào của mut máy xén cỏ chạy bàng ga. 

Nhà hát. Phòng hoà nhạc. Nhà thờ 

Ở nhiều nước trên thế giới, khán gia nói 
chuyên riêng trong rạp không gây phật ý, nhưng ở MÈ 
thì khỏng như vậy. Ở đây, mọi lời nói dù là rất khẻ đều 
bị coi là quá đáng. kể cả trong phần dạo đầu. Mọi tiếng 
động như : tiếng sọt soạt mở gói kẹo, tiếng ho liên tục 


_tbạu sẻ phải ra ngoài nếu bạn không kìm được), tiếng 
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tục khục vận các khớp xương, nhai kẹo cao su, gò đập 
chân, tiếng xủng xoảng của đồ trang sức, v.v., tất cả 
đều không được chấp nhận. Cảm giác chung của khán 
giả là: " Tôi cũng phải trả tiền vé bằng anh, tôi không 
làm phiển anh, vậy quyền gì mà anh cản trở sự thưởng 
thức nghệ thuật của tôi?”. 


Những quy định ở các rạp chiếu phim đỡ 
nghiêm ngặt hơn, tuy vậy những câu trao đổi bình luận 
không được quá một lời thì thầm: " Tôi sẽ nói sau”. 
Những tiếng động sột soạt mở giấy gói kẹo, gói bánh, 
sẽ lập tức nhận được những cái nhìn khó chịu. 

Hút thuốc 


Việc hút thuốc ngày nay đà rất lỗi thời ở nước 
Alỹ. Ngay khi người ta chứng mính được răng khói 
thuốc lá của người hút rất có hại cho những người xung 
quanh (hút thuốc gián tiếp), thì những người không hút 
thuốc đã bắt đầu đấu tranh. Ngày nay người ta đà ra 
lènh cấm quảng cáo thuốc lá trên vô tuyến và đài phát 
thanh. Hút thuốc bị cấm trên tất cả các chuyến bay nọi 
địa ở Mỹ. Ö nhiều vùng , người ta đã quy định cấm hút 
thuốc lá ở những nơi công cộng. Một số công ty không 
cho phép hút thuốc, nhiều công ty khác có những 
chương trình khuyến khích nhân viên bỏ thuốc. 
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Người hút thuốc sẻ thấy ngượngnghịn khi rút 
thuốc ra hút . Nói chung, trước con mắt mọi người thì 
anh ta là một người đã cố găng bỏ thuốc nhưng thất 
bại: bằng việc hút thuốc anh ta đã để lọ một điểm yếu 
trong tính cách của minh. Tuy vậy, nếu bạn cứ muốn . 
hút thuốc thì điều đầu tiên là bạn phải biết chắc được 
rằng bạn đang ở nơi cho phép hút thuốc. Đừng bao giờ 
châm thuốc trong thang máy ( điểu đó là vì phạm quy 
định chống hoả hoạn). Nếu bạn ở nhà một người khác 
hay ở văn phòng. trước khi rút thuốc lá ra bạn nên 
hồi: ” Tôi có được phép hút thuốc không?” Nếu không 
có ai phan đối. chủ nhà của bạn sẻ đưa gạt tàn cho bạn. 
(Tuy nhiên, nến có sản gạt tàn ở quanh đó, bạn có thể 
hiểu là ở đây được phép hút thuốc). Alọi số người thực 
tế đã lo quá xa, đạt một chiếc biểu bảng đồng nhỏ trên 


bàn cà phé với đồng chữ “Xân làm ơn không hút thuốc”, 


Nếu nhu cầu liút thuốc của bạn quá lớn, bạn 
lúc nào cũng có thẻ rời phòng ra phố hút thuốc. Những 
người không hút thuốc thường dành nhiều thời gian 


tiếp khách gia đình ở ngoài vườn. 
Hút tấu có phân được chấp nhận hơn hút thuốc 


lá. nhưng người hút tâu vẫn phải xmn phép trước khi 


chám lửa. Xì gà thì hoàn toàn không được phép hút 
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trong nhà, trữ khi chỉ có một mình bạn và chủ nhà 
cùng hút. 
Lái xe 

Giấy phép lái xe quốc tế có sản ở các vản 
phòng của Hiệp hội ô tô Mỹ ( A.A.A), là một loại giấy tờ 
tất nên có, nhưng không hoàn toàn là bắt buộc đối với 
khách du lịch. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ thích xem loại 
giấy phép lái xe quốc tế này hơn loại giấy phép bằng 
tiếng nước ngoài (ví dụ như tiếng Ẩ Râp), và các công 
ty cho thuê xe cũng vậy. Bạn sẻ phải có giấy phép lái 
xe của Mỹ sau một nám sống ö đáy; mà để có nó thường 
phải qua được cả bài thị viết và bài thi thực hành. Kể 
cả khi bạn không ö đáy lâu, bạn cũng nên kiếm một 
cuốn sách vẻ lnật lệ giao thông tại Văn phòng xe mô tò 


nhà nước. 


Luật giao thông ö đây rất nghiêm. Alặc dù 
đúng là ở một số đường cao tếc có biển đề ãã dặm/giờ, 
bạn vẫn có thể đi với tốc đọ 6ã đặnư/giờ, nhưng bạn 
đừng mong dùng câu ” Mọi người đều làm thế” để lập 
luận chống chế trước toà. Bạn phải dừng lại hoàn toàn 
trưtớế đèn đó và đấu hiện đừng kế cä khi không có ô tô 
nào trước mát (chiếc ð tô mà bạn không nhìn thấy rất 


có thể là ô tô của cảnh sát). 
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Nếu mọt xe cảnh sát muốn chặn bạn lại, anh 
ta sẽ lái theo bạn và bật đèn trên mui xe. Kể cả khi bạn 
không biết vì lý đo gì thì bạn cũng cứ đừng lại. Bạn nên 
ngồi yên trong xe, với giấy phép lái xe và giấy chứng 
nhận xe sản sàng. Cũng có khi bạn phải trình cả giấy 
bảo hiểm ô tô của bạn nữa. 


Những quy định về chễ đồ xe cũng rất sát sao 
và tiền phạt có thể rất cao. Đặc biệt là bạn sẽ rất nản 
khi thấy ô tô của mình bị kéo đi và chỉ có thể nhận lại 
được với mọt số tiền phạt đáng kể. Bạn sẽ phải tìm 
hiểu xem những ký hiệu, màn sác khác nhau của các 
biển báo ở những khu vực khác nhau có nghìa gì. 
Không bao giờ đỗ xe trước một vòi nước phòng chữa 
cháy hoặc tại điểm đỗ xe buýt. Ö nhiều bang, bạn có thể 
rẻ phải khi có đèn đô, luật giao thông cho phép điều đó. 


Đừng bao giờ bạnvó ý định đút lót cảnh sát. Sự 
gợi ý này sẻ không được chấp nhận. Rất may là tình 
trạng tha hoá của cảnh sát rất thấp. Tốt hơn là bạn 
hãy cỏ thuyết phục họ răng vì bạn là người nước ngoài 
nên nhầm lân. Nếu bạn thấy là mình bị xử không công 
bằng. bạn có thể đến toà án giao thông và lý giat trường 


hợp của mình. 
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NHỮNG MỐI NGUY HIẾM 
Tội ác 
Rất ít người đến nước Mỹ mà không thấy 
những hành động tội phạm ở đây. Nó phổ biến đến mức 
nhiều người nước ngoài đã phải ngạc nhiên khi thấy 
không phải đằng sau mỗi gốc cây nào cũng có kẻ cướp. 
Mặc dù tỷ lệ tội ác thực sự khá cao, đã làm cho tất cả 
chúng tôi lo,ngại, nhưng một điều rất lạ là khách du 
lịch không gập phải những nguy hiểm đó. 


_Hàng nám, có hơn 20.000 kẻ giết người ở nước 
Mỹ. Điều đó có nghĩa là một công dân của nước này có 
khoang mọt trong số 12.000 cơ hội bị vấp phải trong 
một năm.Nhưng thực tế thì phần lớn những vụ giết 
người thường xảy ra ở những khu rất nghèo hoặc 
những vùng hay có tội phạm. Trừ khi bạn buôn lậu ma 


túy, còn khả năng bạn có thể bị giết là rất ít. 


Tuy vậy, ít vẫn tôi tệ hơn là không. Bản than 
cá nhán tôi chưa hề biết đến một nạn nhân của vụ giết 
người nào, nhưng khi ở nhà tôi vẫn rất cẩn thận cài 
then cửa ngoài, và luôn thận trọng khi đi trong những 
khu vực nhất định. Có những quận ở nhiều thành phố 
mà tôi sẻ không dại gì đặt chân tới trong bất kỳ hoàn 


cảnh nào. 
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Có một vấn để rất thực tế can phái lứa ý, Đó là 
gần như tất cả mọi người mà tôi biết đều đã bị mất cấp 
lúc này hay lúc khác. Hậu quả chang lấy gì làm bay ho 
là chúng tôi sẻ đen phải mang những chùm chìa khoá 
rất nặng, phải khóa bên trong hay bên ngoài. bất kể đi 
đến đâu. Mất mật khoản sức lực và tiền bạc chỉ cho việc 
bảo vẹ mình. bảo vẻ đồ đạc và con cái mình, tất cả chỉ 


là đê bao vẻ sự an Toàu của cuộc sông công dắn. 


Rất nhiều người trong số chúng tót mở tóc được 
đồn sống ở một tỉnh nhỏ của nước Mỹ. nơi mọi cánh 


cửa đều không bao giờ phải khoá. 
Nguyên nhân văn đề 


Phần lớn các !ọi ác đều liên quan đến mìa túy, 
3w đụng ma túy ngày này frở nên rất phố biến. Những 
người sử dụng ma túy 'hường là những thanh niên bất 
miân trong các gia đình trung lưu. nhưng phần lớn họ là 
những ng:rtới nzhieo, phải ngồi Xent Trên võ tuyến truyền 
hình những sự thành công rực rở của những người 
khác. Người ta sử đụng ma túy nhiền nhất là ở những 
Khu vic có nhiều tội ác. d các gia đình không ön định, 
“thất nghiệp. trong đám thanh niên võ vụng. Ma túy và 
môi trường nghiện hút làm tan hết mọi án án hối hàn 


về đạo đức và những :¿1 ác tàn bạo. 
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Vấn đề tọi ác càng trở nẻn trầm trọng hơn bởi 
hàng triệu khẩu súng được bán nhan nhản kháp đất 
nước. Một thực tế đáng sửng sốt là gần như bất cứ ai 
cũng có thể vào một cửa hàng và mua một khẩu súng 


lục, hoặc một khẩn súng máy bán tự động. 


Hiến pháp Mỹ có đoạn ghi rò cho phép "Quyền 
mang vũ khí" đã làm cho tô chức súng trường quốc gia 
kháng kháng rằng mọi hạn chế về viẹc bán súng là trái 
với liên pháp. Thực tế thì những ông cha sáng lập nước 
của chúng tôi đà từng chống lại những tên bạo chúa và 
nếu như họ còn sống. thì chác hản cũng sẻ cho rằng việc 
bán súng tự do là điểu phi lý như nhiều người nước 


ngoài vận nhìn nhận. 
!ể phòng 


Người nước ngoài hien nhiên sẽ đệ trở thành 
nạn nhan của toi ác hơn người bạn xử. bởi vì họ đang ö 
vùng đất lạ. Họ sẻ ít thấy được những rác rối, phiển 
toát, ít có sự để phong như người có tỉnh cách luôn nghi 
ugờ. Ho sẽ dừng lai ở nơi rà đáng LÝ phải đi mau chân 
hơn. và nhìn ngang định chóp các !òa nhà Khi đáng lẽ 
phát nhàn vào các loi cửa ra vào. San đầy là mọt số điều 


cần đe phong : 
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- Luôn tỏ ra khôn ngoan. Khi bạn đang ở trên 
đường phố, đừng bao giờ rơi vào trạng thái quá thú vị, 
sav mê mà không nhận biết được mọi việc xung quanh 
mình. Nhừng người trông tác phong có vẻ lớ ngớ sẽ dễ 
trở thành mục tiêu ngon lành nhất của bọn tội phạm. 


Ở các thành phố Mỳ, những khu vực có an ninh 
tổi và tốt có thể năm lẫn lận nên rất dễ gây nguy hiểm 
cho người đi bộ. Nếu bạn là khách du lịch thì nên nhờ 
mọt ai đó chỉ cho bạn biết khu vực nào nên tránh lui 
tới. Nếu bạn tình cờ thấy minh đang ở một nơi không 
cảm thấy thoải mái lám thì bạn hảy rời đi ngay nếu cần 


thiết thì gọi tác - xi cho nhanh. 


- Nêu có người xin bạn tiền bằng cách đe dọa 
thì bạn hãy bỏ đi ngay. Sẻ hoàn toàn không có vấn đề 
gì neu bạn cho tiên người ân mày, nhưng sẻ có mọt sô 
loại người muốn cả ví của bạn chứ không phải chỉ mọt 
phân tư số tiền và họ sẻ cướp giật của bạn nếu bạn mỏ 
VÍ ra. 

- Đừng bao giờ rồi ví xách tay của bạn. Bạn lúc 
nào cũng phái cảm thấy có nó khi ở những nơi công 
cọng. Rể ca ỏ trong tiệm án, bạn phải để nó ở một nơi 


sao cho không ai có thể. rạch được. 
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- Ví của nam giới tốt nhất là để ở trong một túi 
có khoá hoặc nắp. Nếu không có thì để ở túi quần trước 
hoặc túi trong áo vét là tốt nhất. Luôn đề phòng những 
ai cứ xô đấy chen lấn bạn trong đám đông. (Đôi khi anh 
ta chỉ đánh lạc hướng để cho đồng bọn móc ví của bạn). 


- Đừng mang theo nhiều tiền mặt hơn là số bạn 
cần. Gần như mọi sự mua bán đều có thể sử đụng thẻ 
tín dụng và séc du lịch. Người Nhật, do không quen trả 
tiền án bằng thẻ tín dụng nên thường mang theo rất 
nhiều tiền mại và họ bị bọn kẻ cấp cho là những mục 
tiêu hấp đẫn. 


- Luôn luôn phải khoá xe ô tô. Cho đồ đạc vào 
cốp xe tốt hơn là để lọ trên ghế ngồi. Nếu xe của bạn có 
nhiền đồ thì phải cẩn thận khi đề xe. Vào khách sạn 
hay quán trọ bạn nên mang theo mình túi xách. Ở một 
số khu vực thậm chí bạn không nên để đồ ở cốp xe. Hơn 
thế nữa, một số người ở Niu Oöe còn để biển đán vào 
cửa 6 tô là : "Kẻ cấp, đừng bận tâm! Radio đã bị án cắp 
rồi”. 

- Không nên đeo đồ trang sức đắt tiền ở những 
khu vực không an toàn. Thậm chí ngay trên các đường 
phố Niu Oác thì một đây chuyển vàng là sự cám dỗ bọn 
tọi phạm. 
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- Ở khách sạn, bạn nen để đổ quý có giá trị 
trong két và khoá lại. 


- Đừng bao giờ rời mát khỏi hành lý ở sân bay. 
Sán bay là nơi nói tiếng có nhiều kẻ cáp và người nước 


ngoài sẽ là nạn nhân đầu tiên. ˆ 


- Đừng đi công viên vào ban đêm, trừ khi có 


một. sự kiện hay hoạt động nào điền ra tại đó. 


- Nếu có kẻ nào đó "trấn lột” bạn (tức là đe dọa 
sẽ làm hai bạn nếu bạn không chịu đưa tiền) thì bạn 
hãy đưa tiển cho hán. Thà bạn mất tiền còn hơn bị 


nguy hiểm đến tính mạng. 


- Luôn luôn nhớ khoá cửa buồng khách sạn, 
can hộ, hoặc nhà ở của mình. Không được mỏ cửa cho 
tới khi bạn biết rò ai đang ở bên ngoài Nhiều nơi có lễ 


nhòm và bạn có thể nhìn qua đó để kiểm tra. 


- Nêu bạn mỏ cửa số. hãy kiểm tra cẩn thân để 
đam bảo không tạo lối vào cho kẻ đột nhập. Đóng cửa 


số trước Khi ra ngoài. 


- Cầm san chìa khoá trước khi vào khu nhà 
mình. Nếu bạn vào một khu căn hộ có khoá, đừng cho 
phép bất kỳ ai không quen biết cùng vào với bạn. Nếu 


bạn vào tiền sảnh của khu nhà mình và có cảm giác là 
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có người đi theo mình, hãy quay ngay ra phố đi tiếp cho 
tời khi không thấy người đó thì mới quay hại. 


- Nếu bạn bị cướp. hãy gọi cảnh sát. Ö nhiều 
khu vực , số điện thoại khẩn cấp cho cảnh sát là 911. 


Bạn không phải trả tiền gọi cảnh sát . 


Sự phòng ngừa tội ác này sau một thời gian sẽ 
trở thành bản chất tự nhiên thứ hai của bạn và chăng 
bao lâu bạn thậm chí sẽ không nhận thấy được là mình 


đà trở nên cẩn thận như thế nào. 
Ma tuý 


Ma tuý bất hợp pháp từ lâu đã là một vấn để 
trong số những người nghèo ở Mỹ. Hêrôm ( làm từ cây 
thuốc phiện, nhập từ châu Á và Mỹ Latinh) đà làm cho 
hàng loạt người trở thành nghiện ngập ma tuý và gây 
tội ác trong nhiều nám nay. Marijuana từ lâu đã có mặt 
ở các khu vực ngay trong lòng thành phố. nhưng phải 
đến những nám 1960 thì sinh viên đại học mới nghiện 
hút marguana một cách rộng rài Từ đó đến nay 
marUuana được sử dụng rộng khấp ở nước Mỹ. 

Marijana làm từ một loài cây rất. dê trồng, nó 
thường làm chơ người sử dụng cảm thấy đê mê, lâng 
lãng, lần lỏn, không tỉnh táo và trở nên thụ động chứ. 
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không hung dừ. Đối với những người đã quá say, thì có 
nhiều vấn đề rất bê bối, quần áo không giặt, bỏ bê mọi 
cuộc hẹn. Việc dùng loại thuốc này đặc biệt có hại đối 
với những thanh niên trẻ tuổi đang trưởng thành. Đó 
- là một loại thuốc nguy hiểm đối với người công nhân 
đang cần phải tỉnh táo để làm việc. Rất may là không 
phải ai cũng thích marijuana. Khi hút thuốc này, một 
số người cảm thấy bị hoang tưởng, hay có cảm giác kỳ 
quặc một. cách khó chịu. 


Côcain trở nên phổ biến vào những năm 1970 
khi người ta nhầm tưởng là sẽ không tÌụ. nghiện nó 
được. Thuốc này được dùng rộng rài trong số những 
thanh niên có học hành, có sự nghiệp ở thành phó, vì _ 
ngoài việc tạo ra mọt cảm giác sảng khoái , NÓ còn làm 
người dùng cảm thấy rất sáng tạo và năng nề. Tuy 
nhiên, tác dụng chỉ kéo dài mọt thời gian ngắn. Loại 
này đất tiền, và những người ngIiện bị hậu quả của 
một số phản ứng phụ khóng dễ chịu. Các bệnh viện 


ngày nay luôn đông kín người đến cai nghiện. 


Côcaim làm từ lá của cáy cöca. chu yết trồng ä 
Nam AIy. Nó có thể được lọc thành tỉnh thê mạnh. một 
chát mà khi hút vào sẻ ngấm rát nhanh Nghiện tình 
thê cócain sẻ là điểu tuyệt youg nhát trong & whừững 
11- SVHM 
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loại nghiện hút . Trẻ sơ sinh có mẹ nghiện côcam hay 
tình thể côcain thường có nhiều vấn đề, có thể có những : 


dị tật vĩnh viên. 


Amphetamin là chất kích thích tổng hợp , CÓ 
tên là " tốc độ”. Loại thuốc này làm kích thích năng lực 
rất mạnh. Người dùng thuốc này có thể thức vài ngày 
liển. sau đó là kéo theo sự trì trệ, suy nhược và thậm - 
chí cả chứng loạn thần kinh. Những thứ thuốc này làm 
người ta suy nhược rất mau và gây nên những hành vì 
kỳ dị. 


LSD ( bạch phiến) cũng là một loại ma túy 
tổng hợp tạo ra những ảo giác và làm rối loạn suy nghì. 
Hãy từ chối 
Mỗi một quan chức khi được bầu chọn hoặc 

được chỉ định đều luôn ý thức được nạn ma tuý khủng 
khiếp ö nước Mỹ. Sự cứu chữa gần như bát lực. Hiện 
nay đang có những chương trình giáo dục tre em không 
dùng ma tuý. chương trình cai nghiện cho những người 
nghiện ma tuý. và những nỗ lực của liên bang nhằm 
ngân chặn ma tuý trước khi chúng vào được thành phố.‹ 

Rỏ ràng là chưa có biện pháp nào trong số này thật si 


có hiệu qua. 
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Tuy có nhiều ma tuý Đán cả ở trong trường học, 
bạn cũng không nên quá Ìo lắng rằng con cái của bạn 
sẽ rơi vào ảnh hưởng của số bạn bè xấu và cũng bắt 
đầu nghiện hút. Mặc dù điều này có thể xây ra, nhưng 
nếu chúng đà trưởng thành và được dạy đồ chu đáo, 
chúng sẽ ít có khả náng trở thành người nghiện hút 
thường xuyên. 


Nượu 


Thứ ma tuý được dùng thường xuyẻn nhất và 
lại hợp pháp - đó là rượu. Những người định cư đầu tiên 
của nước Mỹ là những con ma rượu, và đất nước này 
đà từ láu là một nước nống nhiều rượu. Gần đây lượng 
tiên thụ rượu đã giảm, song rượu vân là nguyên nhân 
của khoảng hơn một nửa các vụ gây án và chác chấn 
đà gây ra nhiền đau khổ và bất hạnh. Nhiều gia đình 


có người nghiện rượu đà bỏ rơi con cái và mất việc làm 


Những người nghiện rượu khó có thể bỏ rượu 
mà không cần có sự giúp đơ. Có một tổ chức luôn sẵn 
sàng giúp đỡ họ là ” Tổ chức hững người nghiên rượu 
vỏ danh" (A.A.). mật tổ chịu -hế giới của những người 
nghiện rượu. Nhiều người nghiện tham gia tổ chức này 
đà cố “áng cai được và sống điển độ bảng cách thường 


xuyên gặp gở và giúp đỡ lần nhau. Ö hầu hết các cuốn 
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danh bạ điện thoại trên kháp đất nước đều thấy có 
danh sách ghi tên những người tham gia vào hội A.A.. 
Ngoài ra còn có nhiều chương trình điều trị đặc biệt cho 


những người nghiện rượu. 


Trong mấy năm qua, dư luận xả hội đã lên 
tiếng phản đối những người lái xe trống rượu, và mọi 
người trở nên cần thận hơn trước Kia trong vấn đề lái 
xe và uống rượu. Luật xử phạt lái xe say rượu khá 
nghiêm ngặt: Ở nhiều bang, bạn đương nhiên sẽ bị tước 
bằng lái xe nếu bị buộc tội. Nến bạn gáy tổn thất , bạn 


có thể bị vào tù trong một thời gian dài. 


Nếu bạn bị cảnh sát bắt dừng lại và bị buộc 
tội là lái xe ẩu vì uống rượn, thì bạn sẻ phải làm xét 
nghiệm về nồng độ rượu trong máu, hoc đương nhiên 
bạn sẽ bị kết tội. Việc xét nghiệm bao gôm hơi thớ, thứ 


máu và thử nước tiểu. 
Dịch vụ y tế 


Ở nước Mỹ không có chương trình chăm sóc 
sức khoẻ quốc gia, và vì vậy giá dịch vụ y tế rất cao. Vì 
thế bạn phải mua bảo hiểm sức khoẻ tư nhân. Tiền bảo 
hiểm cũng nhiều, nhưng nếu không có nó , ốm đau sẽ có 
thể làm bạn điêu đứng về tài chính. Giá một phòng 
bệnh tư ở một bệnh viện Niu Oóc có thể lên đến 900 
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đôla mọt ngày. Thực tế, nếu bạn ti:óng có bảo hiểm, có 
thể bạn không được nhận vào bệnh: viện ( trừ khi tình 
trạng bệnh của bạn đang đe dọa mạng sống và khi đó 
thì bệnh viện gần nhất. phải nhận bạn), và bạn sẽ phải 
đến bệnh viện công lúc nào cũng quá đông đúc. Ö đó bạn 
vấn phải trả tiền, trừ khi bạn không thể xoay xở. được 
tiền bằng bất kỳ giá nào, 


Bạn phải trả tiền cho mỗi một dịch vụ y tế 
rieng lẻ, từ phức tạp đến đơn giản : cho chiếu điện, các 
xét nghiệm, các buổi thăm của nhân viên y tế ; ngoài 
hoá đơn bệnh viện, có thể bạn phải trả tiền cho bác sĩ 
phâu thuát, bác sĩ gây mê, y tá riêng, bác sĩ hướng dẫn 
tập thỏ chữa bệnh. dược gì và những người mà bạn hầu 
như không biết được là họ đã có mật ở đó. Mãi khi bác 
sĩ ngó vào phòng của bạn và gật đầu chào, thì rất cé thể 
là bạn sẽ chuẩn bị phải trả tiển cho một việc gì đó mà 
mình không ngờ tới. 


Mua báo hiểm 


Nếu bạn làm việc cho một công ty nào đó ỏ Mỹ 
thì rất có khả nắng làengười chủ của bạn sẻ mua cho 
bạn một thẻ bảo hiểm y tế, nhưng nêu nhớ rằng những 
chừnh sách bảo hiểm này ít khi trang trái đủ cho tất cả 


mọt chị phí y tế. Nếu bạn không có bảo hiểm của nhân 
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viên làm thuê, thì bạn sẻ phải làm bảo hiểm ngáu hạn, 
và thường thì công ty du lịch của bạn sẽ giúp bạn có 
được bảo hiểm ngắn hạn đó. Các trường đại học thường 
có kế hoạch chăm sóc sức khoe cho sinh viên (bao hiểm 


ngắn hạn). 


Người nghèo không bản là hoàn toàn không có 
by vọng bảo biểm y tế. Chăm sóc y tế là một chương 
trình quốc gia, nó bảo đảm chỉ phí y tế cho người già và 
người tàn tật. Nhiều bang có kế hoạch trang trải các chỉ 
phí y tế cho những người nghèo khổ, bần cùng. Thường 
thì những người không may mắn là những người làm 
các công việc không nằm trong diện cung cấp bảo hiểm 
v tế. Khi cần sự chăm sóc y tế dài hạn thì gần như 
tất cả mọi người đều không có may mắn, trừ những 
người thật giàn có, vì theo như chính sách bảo hiểm thì 


ehi phí cho dịch vụ y tế tại nhà là rất hạn chế . 
Chất lượng dịch vụ y tế 


Ở mức độ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao thì 
dịch vụ y tế ở Mỹ là tuyệt hảo, và nhiều người ở kháp 
nơi trên thế giới đã phải đến đây để được thực hiện 
những ca mổ đặc biệt và được hưởng phương pháp điền 
trị ung thư tiên tiến . Còn ở đa số các bệnh viện thì 


việc chăm sóc bệnh nhân thường ở trên mức trung 
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"bình, mặc dù các v tá hiỏn vô cùng bận rộn và ít Khi ở 
béa giường bệnh của bạn. Cùng như ở nhiều nước khác, 
nết có gia đình hoặc bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ nhừng 
việc vặt cho bạn trong lúc ấm đau thì sẽ rất tốt . Nhưng 
bạn sẻ thấy các phòng bệnh ở những bệnh viện Mỹ rất 
mm lặng. Người ta quan niệm là người ốm cần phải được 
nghỉ ngơi, và để nghỉ ngơi hoàn toàn thì họ phải được ở 
mọt mình. Vì vậy. ít khi có cảnh khách đến tham vây 
quanh giường bệnh đông đúc. Bạn bè đến thám thường 
mang theo hoa, nhưng chỉ thăm trong một khoảng thời 
gian rất ngắn. Một cách khác thay thế cho việc đến 
thám là gửi bưu thiếp chúc người bệnh chóng bình phục 
hoặc thuê một nhấn viên bán hoa chuẩn bị hoa và 


chuyển vào bệnh viện cho người bệnh. 


Có thể bạn sẽ thấy rằng, với mệt cân bẹnh đơn 
giản bạn đã được điều trị với kỹ thuật cao và kỷ lưỡng 
hơn nhiều so với việc điều trị ở đất nước của bạn. Điều 
này mọt phần là vì bác sỉ có thể sẽ bị kiện nếu họ 
không xem xét một cách cẩn thận mọi khả ưỡững diễn 
biến của một căn bệnh. Bạn có thể từ chối điều trị nếu 
bạn không muốn, Hay nếu bạn thấy một xét nghiệm 
hoặc điều trị nào có vẻ không thích hợp với mình, thì: 
bạn hãy nót với bác sĩ những cách làm khác mà bạn 
muốn. 
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Bác sì hiện đại của Mỹ đòi hỏi không được phép 
vò đoán hoặc cỏ thái đo ông chủ đối với bệnh nhân và 
luòn vui ve, sản sàng thảo luận với bệnh nhân về vấn 
để của họ. Còn đối với bệnh nhân. họ sẻ rất thích nếu 
biết được tình trạng bệnh tật của mình diễn biến ra 
sao. Vì hiện nay không có tình trạng thiếu bác sì nữa. 
nen bệnh nhân có thể từ chối mọt bác sì nào đó nếu 


ngưới bác sì nay nói nảng thiếu tế nhị hay thô bạo. 


Rất ít bác sĩ chỉ đản điều trị bệnh nhân bàng 
điện thoại. Cho dù bạn có ôm nặng đến đáu. bạn vẫn 
phat đếu phòng khám của họ. trừ trường hợp bạn đang 
ö bệnh viện. Xiột điều mà ai cũng nhận ra là ỏ tgav 
thế giới của các chuyên gia này. vấn rất có thể không 


có người chịn trách nhiệm về trường hợp của bạn, 


Nêu bạn định ở lại nước À[Í$ trong rnột thời 
gian tương đổi đài thì ngay khi mới đến. bạn nên xin 
đảng Ký với một bác sĩ. net không phải là một bác sì 
chuyên khoa gia đình, thì e' '!:Š là mọt bác sĩ làm việc 
tại một bệnh viện nào đó. Nếu có điều gì không hay xây 
ta. bạn sẽ phải được một bác sĩ nhận bạn vào bệnh 
viện. Hơn nữa, nhiều loại thưốc có hiệu hịc như thuốc 
kháng sinh chăng hạn. phải do bác sĩ chỉ định. Cho 


nên. sớm hay muộn bạn cũng phải cần đến một bác sì. 
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Nếu bạn không được bạn bè giới thiệu giúp thì các tổ 
chức v tế địa phương sẽ rất vui lòng giới thiệu cho bạn 
mọt số bác sỉ đáng tin cậy. 

Miệc lựa chọn các cách chữa bệnh khác 


Ngày nay có một bọ phận đân chúng càng ngày 
càng nghi ngơ y học hiện đại, một nền y học mà dường 
như đã không liên hệ được với bản chất con người và 
với những sức mạnh tỉnh thân của con người. Đôi khi 
việc điển trị lại còn làm cho bệnh tật trầm trọng thêm, 
và đáng lè nên đẻ cho mọi cái tiến triển như tự nhiên 
thì cả bác sỉ lân bệnh nhân đều hy vọng vào sự giúp đỡ 
của x học. Điều này đà dẫn đến mọt thế hệ dân chúng 


quá phụ thuộc vào thuốc, 


Để phan ứng lại. người ta bất đầu chuyển sang 
tự châm sóc mình ( bằng cách án kiêng, tập thể dục 
v.V.) Và quay sang lựa chọn những lương y thực hành 
chữa bệnh như: lương y châm cứu, bấm huyệt, điện 
chám, những nhà dinh dưỡng học. thầy thuốc đông y 
Trung Quốc, và những người chữa bệnh khác . Những 
cách chữa bệnh đán tộc lâu đời có tiếng ngày nay lại 
được thịnh hành trong số nhừng người tân tiến. Hầu 
biết những cách chữa bệnh kể trên có ưu điểm là nếu 


nó Không có tác dụng thì cũng tương đối vô hại. Tuy 
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vậy, không nên cho rắng những cách chữa bệnh này là 
hợp pháp thì người ta có thể tin là chúng chừa khỏi 
bệnh được. Ở những cách chữa bệnh này, có nguyên tác 
nghiêm ngặt là "caveatemptor” (tiếng Tatinh, có nghìa 
là "Hày để người mua tự dè chừng”) và trong thực tế 


luôn đúng như vậy, cho dù bác sĩ điều trị của bạn là ai. 
Bệnh AIDS 


Hội chứng mất khả năng miều dịch (viết tất là 
AIDS) đã phát triển đến mức thành nạn dịch ỏ một số 
vùng của nước Mỹ. Đó là một căn bệnh thảm thê, làm 
ngà gục rất nhiều người trẻ tuổi và tài năng. Phần lớn 
những người mắc bệnh thường là những người đàn ông 
đồng tính luyến ái hoặc những người nghiện ma tuý 


dùng chung kim tiêm. 


Bạn không phải lo lắng bị nhiễm bệnh này, trừ 
khi: 


a) Bạn có quan hệ tình dục với những người 
nhiềm virút HIV; 


bì Bạn tiêm chích bằng những kim tiêm bẩn; 


©› Bạn nhiễm máu có virút HIV khi truyền 


máu. 
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Việc cung cấp máu thường được xét nghiệm để 
phát hiện virút HIV, nhưng xét nghiệm thường không 
hoàn toàn chính xác được, cho nên tốt nhất là bạn 
không nên truyền máu trừ khi thật cần thiết. 


Nêu bạn thấy phải nhất thiết có quan hệ tình 
dục với một người có thể mang viưút HIV, bạn nên 
dùng bao cao su. Tuy vậy. bao cao su có thể vẫn không 
an toàn tuyệt đối. Những người nghiện ma tuý và đồng 
tính luyến ái là những người dẻ mác bệnh nhất. Nhưng 
tình đục khác giới không có aghia là miễn dịch. Thời kỳ 
tự do tình ái bừa bãi ở nước XIỹ không còn nữa. 

Khách du lịch đứng đán cũng cần phải bảo vệ 
mình để tránh mọt số bệnh hoa liễu như nấm, giang 
mai, lậu, những loại bệnh chàng hay ho gì khi phải 
mang về nhà. 

Không nên đi lại với những người hành nghề 
mại dâm, cả nam lăn nừ lhác với một số tỉnh của 
bang Nêvađa, ở nước My. nghề mại dâm là bất hợp 
pháp . Vì những người hành nghề này không bị kiểm 
soát và kiểm tra bệnh tật, rất nhiều người trong số họ 
nghiện ma tuý. Hơn nữa, cuộc gặp gử với họ còn có thể 
bị kết thúc bằng việc bạn bị đánh hoặc bị cướp . Thế 
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giới tình dục bất hợp pháp không có chỗ cho những 
người nghiệp dư. 
Kiện tụng 

Việc lôi hàng xóm, bác sĩ, vợ hoặc chồng, chủ 
nhà, và thủ trưởng của mình ra toà làm cho nhiều dân 
nhập cư ở đất nước này phải kinh ngạc. Người Mỹ 
chúng tôi là một dân tộc thích kiện tụng, chúng tôi 
thích tim rằng cần phải có một tổ chức có trách nhiệm 
cho mọi sự kiện trong cuộc sống. 

Mọi người kiện nhau vì những vết thương khi 
phá cửa đột nhập vào nhà, thua trong cuộc thị chính 
tả, bị phạt, bị mất hứng thú khi bị thương. mệt mỏi về 
tinh thần, bị ngáng chân trên via hè, bị nghẹn ở tiệm 
- ăn. Một loạt những vụ kiện nghe rất kỳ quặc này đem 
lại sự vui vẻ lớn và đôi khi là cả mọt phần thưởng 
xứng đáng. 


Lô) một chừng mưíc nào đó, cách kiện tụng này 
đem lại nhừng chuyến biến tốt, ví dụ như nó tạo ra 
những thông lệ tốt và những địa điểm an toàn bơn; 
nhưng ở một chừng mực lớn hơn, nó làm cho tiền bảo 
hiểm tăng cao và tiêu tốn nhiều công sức cho dịch vử. 
Nhiều thành phố bị phá sản khi phải chịu trách nhiệm 


cho mọi sự rủi ro, mất mát của cải công cộng. Nhiều 


8 
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trường học bị mất sân chơi vì họ không đủ tiền mua bảo 
hiểm tai nạn. Một số nhà thờ không dám che chở cho 
nhừng người vô gia cư vì họ thiếu những bảo hiểm cần 
thiết, 

Mặc dù tình hình đã xấu đến nht vậy, nhưng 
một số người nước ngoài còn nghĩ phóng đại hơn thế 
nữa. Bhông phải là không có bác sĩ bị tước giấy phép 
hành nghề vì đã để xảy ra tai nạn. Ở nhiều bang, luật 
“Người làm phúc” cấm kiện bác sĩ vì những vụ việc như: 
vậy. Các gia đình vấn tiệp tục tham gia những chuyến 
đi cấm trại của trẻ em. Thường thường nếu bạn của 
bạn bị ngà từ trên tường nhà bạn xuống và có ý định 
kiện bạn thì anh ta sẽ phải tìm hiểu xem bạn đã có bảo 
hiểm chưa, và như thế vụ kiện sẽ được tiến hành trôi 
chảy mà không làm cho bạn bị thiệt hại gì Tuy nhiên, 
nếu một ai đó bị gảy chân vì ngả xuống hố ở cổng trước 
nhà bạn, thì bạn hãy nên sửa lại cổng. 


Nếu chính bạn muốn đi kiện, thì phải đảm bảo 
rằng đó sẽ phải là một sự việc đáng kiện và phải 
tháng kiện, được thêm một khoản tiền nào đó. Thát 
không bò công ra toà nếu hạn không thấy có cơ họi thực 
tế được thêm tiền. Phần lân kết cục điến biến của các 


vụ kiện nằm trong tay của luật sư. Các vụ kiện thường 
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kéo dài hàng nám, và bạn sẻ phải trải qua những lúc 
không dễ chịu gì Có khi cả bai bèn cuối cùng đều thua 
cuộc theo cách này hoặc cách khác . 
Vô gia cư 

Nhiều người nhập cư ngày nay không còn cho 
rằng các đường phố nước Mỹ đều đát vàng nữa, nhưng 
họ không thể ngồ rằng lại có thể nhìn thấy người vô gia 
cư ngủ ngoài đường phố. Đất nước này vẫn là một đất 
nước giàu nhất thế giới Nhưng có đến hàng trăm 
người ngủ ngoài đường phố trong những thành phố lớn 
nước Myỳ. Hàng nghìn người khác ngủ qua đêm trong 
những nơi cư trú tạm bợ mà không biết ngày mai mình 
sẽ ngủ ở đầu. 

Vấn để nhà cửa ở nước Mỳ rất nan giải. Trong 
20 năm qua. rất ít nhà rẻ tiền được xây dựng, giá thuê 
nhà và giá nhà tảng chóng mặt. Nhừng nhà trước kia 
giá rẻ nay trở nên rất đát . Đó thực sự là một cuộc chiến 
vất và hơn trước kia rất nhiều để một gia đình khá 
thành đạt có thể mua được mọt căn nhà; đối với các 
gia đình không thành đạt lấm thì đó là điển không thé 
thực hiện được. 


Một bó phận những người sống ở ngoài đường 
phố không thể tự lo Hẹu được cho ban thân. Nhưng số 
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người không có nhà ngày càng táng lại là nhĩtng gia 
đình hoặc những bà mẹ một mình nuôi con. Một số gia 
đình trong số này thường vừa mới gặp phải điều không 
may, số khác vướng vào nhừng sự nan giải của nghiện 
hút, rượu, hoặc không ổn định về thần kính. Rò ràng là 
có sự lỏng lẻo về quan hệ gia đình, nến không thì nhiều 
người trong số họ đâ có thể ở nhờ tại nhà họ hàng của 
họ. Có cả trẻ em sống ngoài đường phố vì chúng đà bỏ 
nhà ra đi hoặc bị đuổi khỏi nhà. 


Người nước ngoài thấy tình trạng vô gia cư này 
thật khó hiển vì ở nước họ, dù nghèo đến đâu mọi 
người vân có một chỗ để ở, kể cả ở chung cùng người 
khác. Ö đáy. cả chính phủ và các tổ chức từ thiện xã hội 
rất cố gáng cung cấp chỗ ở cho mọi người, nhưng không 
bao giờ có đủ tiền để giải quyết hết được. Tình trạng vô 
gia cư hiện nay là môi nan giải cho nước Mỹ, và là mọt 


điều làm tất cả chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ. 


Chương VII 
CHÚA VÀ ĐẤT NƯỚC 


Wow HANV HANE 
6u MẸT úp HEEE? 


KIEN fBUƠNIS 
WELEVE. 


Tình cảm với mẹ , Chúa và Cờ -bất kỳ một nhà 
chính trị nào của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hy vọng 
được bầu làm Tổng thống đều phải coi trọng ba thần 
tượng thiêng liêng này một cách nghiêm túc. Trong kiu 
đó hầu hết người nước ngoài thường dễ đàng hiểu được 
sự thờ phụng đối với mẹ, thái độ đối với tôn giáo vẫn 
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còn mơ hồ đối với nhiều người, và thái độ đối với quốc 
kỳ thì còn là điều huyền bí. : 
Chúng tôi tin ở Chúa. 

Quan điểm của người Mỹ đối với vấn đề tôn giáo 
còn rất mâu thuẫn. Chúng tôi tôn trọng sự tách biệt 
giữa nhà thờ và nhà nước (việc thờ phụng tại nhà thờ là 
tuỷ theo sự lựa chọn của mọi người), và một số người 
đám tự nhận một cách công khai là không theo một 
tín ngưỡng nào. 

Toà án tối cao chú ý sát sao đến vấn đề tôn giáo. 
Không được phép cầu kinh trong các trường học, (nhờ có 
một gi5Ết định gần đây của toà án) cũng không được 
phép cầu kinh lúc bát đầu trận đấu bóng. Tôn giáo được 
xem là một vấn đề mang tính chất cá nhân, giữa các cá 
nhân, giữa lương tâm của người đó với nhà thờ của họ. 
Tuy nhiên, có một cảm giác chung là những người đàng 
hoàng đều tin ở Chúa và nhiều tiên chuẩn về đạo lý 
xuất phát từ tôn giáo. Các nhà chính trị thường xuyên 
kháng định với cử tri của mình về lòng tin và sự trung 
thành của họ đối với Chúa. Vị Tổng thống nào cũng đều 
bất đầu nhiệm kỳ của mình bằng một thông điệp gửi 
toàn liên bang về sự thỉnh cầu của mình đâng lên 
Chúa, và khi được hỏi ông ta sẽ làm gì trong một cuộc 
khủng hoảng nào đó, Phó Tổng thống của chúng tôi nói 
rằng việc đầu tiên ô ông thực hiện sẽ là cầu nguyện. 


12- SVHM 
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Trên mật tất ca các động tiên đức của chúng TỎI 
đều có dòng chừ “Chúng tỏi tin ö Chúa”, bồi cảm kết 
nguyên trung thành đốt với quốc ký Reu gọi chúng tôi : 
"Dưới Chúa. chỉ có mọt đân tộc” Cứ cho la một SỐ 
những điều mang tính tôn giáo nay xuất phát tir xu 
hướng có tính chất tôn giáo của nược ÀÍÿ từ buổi sơ khai 
truyền lại. Nhưng sự tôn sùng mang tính chất tôn giáo 
vẫn là nét nối bật trong suốt quá trình lịch SỊY Của 
chúng tôi. Tín ngưởng luôn kẻt hợp vỏi chủ nghĩa lạc 
quan, lòng trung thành và niềm tin là công lý luôn luôn 
ngự trị và chiến tháng, nếu không ở thế giới này, thì sẻ 
là ở thế giới bên kia. 

Đa số Cơ đâc giáo 

Chính Chúa Ritô được bầu hết mọi người luôn 
tâm niệm khi người ta cần cầu khẩn. Ở Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ, 85“ đân chúng theo Đạo Cø đốc, 2% là người 
theo Dạo Do thái, 1 là các đạo khác - Dạo Phật. các 
tôn giáo phương Đông khác nhau. Đạo Hồi, v.v.. và 9% 
tự cho là vô thần. Những ngày nghi lễ tôn giáo quôc gia 
duy nhất là những ngày nghỉ lê Đạo Thiên chúa. úy 
nhiên. những ông chủ phải tôn trọng các yêu cầu ve tòn 
giáo của bất kỳ ai và cho phép họ nghỉ khi tôn giáo đó 
yêu cầu. Cứ bốn người ÀÏÿ. thì có ba người tư nhận là 
tin ở Chúa. Cứ mười người thì có bỏn người đi nhà thở 
đều đặn. Mặt khác, những người nước ngoài không 
hình dung được rằng môi một người dân My bình 
thường đều gấn bó sâu sác với tôn giáo cua mình. 
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Chúng tôi cÌi tròng đợi các nhà lành đạo của chúng tôi 
có một niềm tin nhất định ỏ Chúa, chứ không cần họ coi 
trung tôn giáo hơn là các ván chơi gôn của họ. 
Chủ nghĩa giáo phái 

Đa số (57%) người Mỹ theo Đạo Tin lành, vì 
những người theo Đạo Tĩn lành không có cở quan thẩm 
quyền trung ương, nên có hàng trắm các giáo phái khác 
nhau. Tất eä đền trung thành triệt để với cùng một 
Chúa và kinh thánh. nhưng thể hiện theo những cách 
khác nhau. Một số nhà thờ thường tổ chức các buổi cầu 
nguyện rất trang nghiêm, trong khi đó những nhà thờ 
khác thường gán với việc thể hiện tình cảm nhiền hơn. 
Thỏug thường thì chính những buổi lễ cầu nguyện 
trang nghiêm tnhừng người theo nhà thờ Tân giáo, 
Giáo đoàn, Giáo hội trưởng lao) là của tầng lớp trên. 
Nhiều nhà buôn đang phát đạt đà chuyển từ giáo phái 
Baptit sang nhà thờ Tán giáo Rhi họ di chuyển đến một 
nơi có những người hàng xóm láng giềng khá gìa hơn. 


Những người theo Đạo Cơ đốc còn lại là những 
người Thiên chúa giáo (28Z!. một nhóm chủ yếm là 
người Ailen, người ltalia và người nhập cư từ Nam Mỹ. 
Những người Thiên chứa giáo đã biết được sự phân 
biệt và thậm chí (chưa chứng mình nổi) đã bị nghi rằng 
bọ phân chia lòng trung thành của mình giữa Giáo 
hoàng La Mà và đất nước của mình. Cho mãi đến trước 
khi Giôn Ph. Kennơdi được bần làm Tổng thống, nhiều 
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người còn tin rằng không một người theo Thiên Chúa 
giáo La Mà nào lại có thể đắc cử chức tổng thống. 

Ngoài những tôn giáo đà được xác lập ra, còn có 
vô vàn các giáo phái khác. Hầu hết các giáo phái đều 
phụ thuộc vào đức tín và uy tín của vị giáo chủ và 
không để người đó tổn tại lâu. Một người Anh mà tôi 
biết, gợi ý rằng cách để trở nên giàu có ở nước Mỹ là hãy 
bắt đầu theo một tôn giáo nào đó. Các giáo phái đòi hỏi 
có một sự cam kết trung thành hết lòng của những 
người theo giáo phái đó, và những vụ bê bối thường nảy 
sinh trong nội bộ các giáo phái. 

Những người đứng đầu Đạo Phật và Đạo Hinđu 
khác nhau đã thu hút được một con số đáng kể những 
người theo đạo mình trong những nám gần đây, một số 
những nhà lãnh đạo này là những sứ giả có học thức từ 
phương Đông đến, còn những người khác thường đạt 
được quyền lực và sự giàu sang nhờ có sự học tập và nỗ 
lực của bản thân. 


“Con chiên được tái sinh ” 


"Những con chiên Đạo Cơ đốc được tái smh” vẫn 
là điều gây ngạc nhiên nhất trong các giáo phái tòn 
giáo ngày nay. 

Cách đây không lâu, các nhà trí thức cho rằng 
giờ đây khoa học đã giải thích được hầu hết các hiện 
tượng thì niềm tin vào Chúa có thể không còn kéo dài 
lâu nữa. Họ rất sai lầm. Thay vào đó , hàng triệu ngướt 
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đã họi nhập vào các nhóm theo : -:+ trào lưu chính 
thống đa dạng . Nhừng người này được công chúng 
mệnh danh là "những con chiên được tái sinh" bởi vì họ 
tin rằng cuộc đời của họ lại bát đầu như mới khi họ tận 
tâm theo Chúa Giêxu. Họ coi kinh thánh là hoàn toàn 
đứng, mặc cho những mâu thuẫn của nó. 


Đácuyn hay Adam 


Kjnh thánh nói rằng Chúa tạo ra thế giới cùng 
với người đàn ông và người đàn bà đầu tiên (Ađam và 
Eva) trong vòng sáu ngày. Vào ngày thứ bảy, Người 
nghĩ ngơi, đó là tý đo tại sao Chủ nhật được coi là một 
ngày nghĩ của những người theo Đạo Cơ đốc. Nếu điều 
này là đúng thì học thuyết về tiến hoá như đã được Sác 
lơ Đácuyn (Charles Darwin) miêu tả nhất định phải 
sai Nhừng người theo các giáo phái chính thống nói 
như vậy. Những người theo thuyết tiến hoá thì cho 
rằng con người đã tiến hoá qua hàng triệu năm. 


Việc chứng minh có tính thuyết phục mạnh là ở 
phía Đácnyn, nhưng còn có những người vân kháng 
khăng tin rằng kinh thánh về thực chất vẫn là đúng : 
thực tế còn có nhiều quốc gia mà ở đó giáo viên vẫn còn 
buộc phải dạy cả hai khía cạnh. Về vấn đề này nhiều 
người theo các giáo phái chính thống đã không cho cơn 
cái mình học ở các trường công toàn bộ mà đăng ký cho 
chúng học ở các trường Đạo Cơ đốc. 
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Nhừng ngươi theo các giáo phái chính thống 
không phải ai cũng có học vấn cao, và họ mạnh nhất ỏ 
niền Nam. Dường như sự trưởng thành của họ xuất 
phát từ nguyện vọng đang cám đỗ họ trong khung cảnh 
rắc rối của cuộc sống hiện đại là quay trở về với mội xả 
hội đơn giản hơn. Công chúng có thể thấy các giáo sì 
của các giáo phái chính thống trên nhiều kênh truyền 
hình khác nhau, và người xem tùy chọn kênh mà mình 
thích. Tuy nhiên, chớ có mắc sai lầm mà nghi răng các 
vị cố đạo này đại diện cho luồng tư tưởng chính. 


Nao thai 


Một vấn đề lớn khác dẫn đến sự chia rẽ về mát 
tôn giáo là việc nạo thai. Ngày nay, ở hầu hết các bang, 
bất kỳ một phụ nừ nào có nguyện vọng đều có thể nạo 
thai, nhưng có một phong trào rất mạnh (có tên gọi là 
“Quyền được sống”) coi nạo thai là bất hợp pháp. Chiến 
dịch chống nạo thai về nguồn gốc là đo tín ngưỡng, cho 
rằng cuộc sống của con người là thiêng liêng, và bát 
đầu bằng quan niệm của những người theo đạo, nhưng 
nhiều phụ nữ lại cho răng cái cốt lõi thực sự ở đây là 
tham vọng bát phụ pữ làm công cụ và mang thai. 


Nhà thờ Đạo Thiên Chúa coi các phương pháp 
tránh thai cũng như nạo thai là vô đạo đức. Tuy nhiên, 
phụ nữ theo Đạo Thiên Chúa vẫn thực hiện những biện 
pháp hạn chế sinh đề phổ biến như các phụ nữ Mỹ khác 
thường làm. 
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Các giá trị Ôø đốc giáo thường nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc trợ giúp người nghèo và 1ìgỜời 
không may mấn. Nhiều người đói khô vẫn được các cơ 
sở cđủa nhà thờ nuôi, và một số những tổ chức từ thiện 
lớn nhất của đất nước đều đo một nhóm nhà thờ nào đó 
điều hành. Các bệnh viện, những người vô gia cư, các 
công xưởng dành cho người tàn tật. các trường học, các 
trung tâm trẻ vị thành niên, và biết bao nhiên nhừng 
dự án khác đeu được nha thờ hoặc giáo đường Do Thái 
tài trợ, mạc du họ thường hoạt động không có mục đích 
tón giáo rò rang nào, 


Đại bò phân dân MĨỹ làm công đức cho các hội từ 
thiện về hẻ: thảy mọi việc. từ việc cứu rừng cho đến các 
công trình nghiên cứu v học. Một số người thậm: chí còn 
đóng góp bằng cách trích ra từ các tấn séc thanh Toán 
của họ. 

Quốc kỳ 

nước Mỹ, sau tôn giáo là chủ nghĩa yêu nước. 
Những người yêu nước thê hiện tình yêu nước Mỹ và 
yêu tự do của mình thông qua việc tôn trọng lá cờ. Các 
nhà chính trị thể hiện lòng tôn kính lớn lao của mình 
qua việc yêu quốc kỳ. Trong quá trình bầu cử năm 
1988, Hạ nghị viện mới được bầu đã chứng minh lòng 
yêu nước của mình bảng cách sáng nào cũng chào cờ. 
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Một vài thành viên Hạ nghị viện lúc đó đà cả gan bỏ 
phiếu phản đối việc làm ngu ngốc này. 


Những công dân của những nước khác cũng tôn 
kính quốc kỳ của họ, nhưng cung cách quá nhiệt thành 
mà người Mỹ vẫn thể hiện đã làm cho người nước ngoài 
phải ngạc nhiên. Ở nhiều nước, nếu bạn cứ một mực cho 
rằng đất nước của quý bạn là tốt nhất trên thế giới thì 
bạn sẽ bị coi là người theo chủ nghìa sôvanh, chẳng hay 
ho gì. Nhưng chủ nghĩa Mỹ cho rằng nước Mỹ là một 
dân tộc đặc biệt mà Chúa đà lựa chọn. 


Các sự kiện thể thao chuyên nghiệp bát đầu 
bằng việc hát quốc ca (ỏ đó các cầu thủ bỏ mũ ra và một 
số người đặt bàn tay lên trái tim của mình), và lá quốc 
kỳ phấp phới bay trên tất cả các ván phòng Chính. phủ. 
Mặc dù Toà án tối cao đà chủ trương rằng quyền đốt cờ 
cũng được bảo vệ, vấn có những bộ luật (hầu hết chưa 
có hiệu lực) quy định về việc mang cờ vào sau khi trời 
tối, không được quàng cờ vào người, và không dẫm đạp 
lên cờ. 

Nhiều trường bất để - agày học của mình bằng 
việc tất cả sinh viên đứng dậy, hướng mát lên lá cờ và 
đặt bàn tay trên ngực cùng hô vang : "Tôi nguyện trung 
thành với quốc kỳ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và với 
nước cộng hoà mà lá cờ là đại điện, là một dân tộc theo 
Chúa, không chia rè. tự do và công lý cho mọi người”. 


Chương VIII 
GIÁO DỤC 


Bằng việc học qua hệ thống trường công của 
chúng tôi mà phần lớn những gia đình từ kháp nơi trên 
thế giới nhập cư vào Mỹ đần dần nhận thức rõ là mình 
đà Mỹ hoá hoàn toàn, ghi nhận những giá trị Mỹ, văn 
hoá Mỹ và truyền thống đân tộc Mỹ. Nếu không có sự 
thâm nhập về mặt giáo đục này, thì người ta vẫn còn 
nghị ngại rằng liệu cuộc thử nghiệm của người Mỹ đã 
có hiệu quả hay chưa. 
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Các trường công của My cung cấp một nến giáo 
dục miên phì cho tất ca trẻ em. từ nấm tuổi đen 18 tuổi, 
tức là từ mâu giáo đến hết lớp 12. Vì từng bang trong 
tổng số 50 bang đều có các trường và các yêu câu của 
mỗi nhà trường khác nhan trên toàn liên bang, nen 
không có kỳ kiểm tra toàn liên bang đối với học sinh. 
Ở hầu hết các bang, việc đi học là bát buộc cho đến 16 
tuổi. 


Quy chế về giáo dục phổ thông 


Mục dích của hệ thống trường học ÄJý là cung 
cấp cho mọi thanh thiến niên một nên giáo dục đại 
cương. Đây không phải là mục tiêu mang tính tham 
vọng quá mức. Người ta chỉ cần một số ít sinh viên trỏ 
thành những trí thức hay các học giả. Số còn lại chúng 
tôi hy vọng sẻ có thê đọc, viết, suy nghì đúng đấn được, 
và giải quyết được những vấn đề thường nhật của cuộc 
sửng. Trong việc bất nhịp được với nguyên tác đân chủ. 
thường không có những bước ngoặt tuyệt đối. tức là một 
kỳ thi quyết định nào đó để phân biệt được những trò 
giỏi và đốt. Về mặt lý thuyết, bất kỳ học sinh nào hoàn 
thành chương trình phố thông đều có cơ sở để học đại 
học. : 


Những vấn đề tổn tại 
Hiện nay, các trường của chúng tôi đều là 


nguyên nhân của một nỗi buồn sâu sắc, bởi vì nhiều 
công dân trẻ của chúng tôi, mặc dù đự học đều đán suốt 
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13 năm liên tục vân vô cùng đốt nát. Một số họ báy giờ 
vẫn không biết tiêu bang Alaska ở đâu, Đạo luật về các 
quyền công dân là gì, nội chiến xảy ra bao giờ, hoặc 
Thômat Giépphơsơn là ai ÄXiót trong những bạn hữu 
của tôi. hiệu trưởng một trường tt đặc biệt, đã chán 
nàn phát hiện ra ràng, không có mội học sinh lớp tám nào 
của ông biết được chu vi trái đất là gì. 


Cứ bốn học sinh thị có một em khóng tốt nghiệp 
nôi trung học và quá nhiều học sinh chỉ có thế đọc được 
thôi, còn gần như không biết gì về thế giới. Trong một 
cuộc khao sát vẻ toán và các kỷ náng khoa học của học 
sinh ở sáu quốc gia gân đáy. bọc sinh Mỹ đạt điểm gần 
đội số về toán, và hầu như là loại bét về khoa học. 


Rô ràng là phần lớn học sinh của chúng tôi đều 
có ít thực tế và năng lực tư duy kém so với yêu cầu. Có 
phải đáy chỉ là lỗi của các nhà trường hay có cả sự thiếu 
trách nhiệm của các bậc phụ huynh? Võ tuyến, ma tuý, 
gia đình tan vớ, v.v. đều đáng trách cả. Đó đang là đề 
tài của cuộc tranh luận lớn. 


Mối quan tâm về hệ thống giáo đục gần như lúc 
nào cũng nổi cộm xét trên phương điện các nhu cầu 
quốc gia. Liệu thế hệ tới sẽ có thể điền hành được công 
việc nhà nước cháng ? Liện họ có thể có đủ khả năng 
tiếp thu, làm việc và cạnh tranh nổi với người Nhật và 
người Nga không ? 


` 
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Giáo dục chi phục vụ cho lợi ích giáo dục mà 
thôi, chỉ thuần tuý vì yêu kiến thức thôi thì sẽ chăng có 
được một sự thúc ép là bao nhiêu. Cñng như mọi mặt 
khác ở Mỹ, giáo dục phải sáp xếp sao cho đúng hướng 
thực tiền. 


Triết học về giáo đục 


Trong vòng 50 nám qua, các trường phổ thông 
của chúng tôi đã hoạt động theo học thuyết của Giôn 
Đeunäy (John Dewey 18ã9 - 19ã2), nhà giáo dục đồng 
thời là nhà ván Mỹ. Đeuây cho răng, công việc của nhà 
trường là thúc đẩy sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ 
đang lớn chứ không phải là rót thông tìn vào đầu chúng 
vì đứa trẻ chưa được chuẩn bị để tiếp thu những thông 
tin ấy. Theo hệ thông của Đeuây, đứa tre trở thành 
một nhân tế tích cực trong việc giáo dục bản thân mình 
hơn là một nhân tế tiếp thu thu động các sự ksiện. 

Hậu quả là các trường phổ thông Mỹ đếu rất 
nhiệt tình đạy "nhừng kỹ năng đời sống” như tư duy 
lôgk, phân tích, giải những bài toán sáng tạo. Nội đang 
thực sự của các bài học trỏ thành yếu tố thứ hai đối với 
cả quá trình mà đáng ra phải đào tạo cho trẻ có thể giải 
quyết , xử lý cuộc sống với mọi tình huống có thể xảy 
ra, bao gồm cả những kiến thức chưa biết về tương lai 
Cá thầy lân trò đều coi việc ghi nhớ thuần tuý là không 
sáng tạo và là cái gì đó dung tục. 
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Ngoài dạy "những kỹ náng đời sống" ra, các 
trường còn được giao nhiệm vụ giải quyết hàng lô 
những vấn đề xa hội đang phát triển . Chủ nghìa sắc 
tọc. hiện tượng có thai ở tuổi vị thành niên, nghiện 
rượu, sử dụng ma tuý, lái xe ẩu và tự tử chỉ là một số 
trong tất cả các vấn đề xã hội hiện đại đà từng xuất 
hiện trong chương trình học ở nhà trường. Việc làm này 
đà đóng góp vào sự nhận thức ở mức độ cao về xã hội 
trong giới trẻ Rlÿ. 

Cơ cấu nhà trường 

Khi được nám tui, trẻ em bất đầu học mẫu giáo 
lớn, nơi chúng chỉ tập trung vào việc chuẩn bị sẵn sàng 
cho những môn học nặng nề hơn của các lớp trên bằng 
cách hát các bài hát, vẽ tranh, học để biết treo áo khoác 
và nhận diện các con số và các chữ cái Lớp một đến lớp 
nám hoặc sáu là trường tiển học. Ở đây người ta dạy 
đọc, viết và số học, song song với dạy ở các cấp độ khác 
nhau về nghệ thuật, thể đục thể thao, các môn học về 
xã hội và khoa học. Chương trình thường mở rộng ở 
trường cấp hai (từ lớp nám đến lớp tám hoặc từ lớp năm 
đến lớp bấy và tám), và phổ thông trung học (theo 
truyền thống bát đầu từ lớp chín) Nhà trường đưa ra 
các khoá học gồm các môn mà học sinh tha hồ lựa 
chọn, kể cả những môn học không có tính học thuật 
chút nào như : sửa chữa ô tô, đánh máy, làm nhà và 
nghẻ thuật. 
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Những học sinÌ: ö lớp đân tiên của trường trung 
học gọi là học sinh lớp nhất, tức là lớp chín, học sinh lớp 
mười gọi là học sinh đẻ nhị: học sinh lớp mười một gọi là 
dự bị tú tài : còn học sinh lớp 12 gọi là học sinh bậc tú 
tài. (Những thuật ngữ này lại lập lại khi lên đại học. 
khi sinh viên năm thứ nhất gọi là sinh viên lớp nhất, 
nám thứ hai gọi Ìà dự bị cứ nhân, v.v.). 

Đời sống học sinh 

Đối với học sinh, sự khác biệt đáng lưu ý nhất 
giữa trường tiêu học và các cấp học cao hơn là học sinh 
ở cấp cao hơn bất đầu "thay đối lớp học”. Điển này có 
nghìa là đáng lẽ đành cá ngày học ö trong một lớp học, 
thì họ chuyểu lớp để bọc các thầy cô giáo khác. Việc này 
đà dành cho chúng ba hoạc bốn phút giữa các giờ học 
trên cac hành lang giữa các giang đường, nơi theo 
truyền thống thường diễn ra rất nhiền hoạt động giao 
tiếp xà hội quan trọng. lọc siúh nàu cũng có hộc tủ 
rèng đính tren tường dọc các lối đi, nơi mà họ thường 
tụ tạp. 


Nói chứng. xã họi không coi trọng việc học tập 
của học sinh lắm. Chúng có quá nhiều thời gian rỗi rải . 
Do đó, chúng thường được khuyên khích lấp chỗ trống 
bằng những hoạt dọng ngoại khoá như thể thao, câu lạc 
bộ các kiểu, ăn nống thịnh soạn, các trò chơi trình thám 
mà chúng cho là sẽ khác sáu nhừng phẩm chất của 
ngươi lành đao, tĩnh thản thể thao, năng lực tổ chức, 
v.v.. Những học sinh nào khong tham gia vào những 
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hoạt đọng như vậy hoặc có công việc làm sau giờ học thì 
lại có nhiều cơ họi "đi chơi lang thang”, nghe nhạc trẻ 
em và xem vô tuyến. 


so với các đân tộc khác. học sinh My không có 
nhiều bài tập ở nhà. Các công trình nghiên cứu cũng 
cho thấy răng các phụ huynh Äly ít có nguyện vọng cho 
con cái mình thành đạt hơn so với các nước khác. (Về 
mặt lịch sử mà nói, mối quan hệ tương hỗ giữa thành 
công ở nhà trường M$€ và thành công trong cuộc sống 
sat nàv không có là mấy ! Nhiều phụ huynh học sinh 
có thể nói : "Cháu không đơn thuần là mọt học giả”, và họ 
bằng lòng với việc con frai của mình được có mặt trong 
đội bơi lội và không dùng ma tuý. Một số học sinh vẫn 
chọn việc hoc tập chăm chỉ. vì những bế do của chính 
ban thân chúng, do chúng luôn tâm niệm một điền 
ràng. con đường tiến tới giàu có là phải qua trường đại 
học kinh đoanh Havớt. 


Phươug pháp thi dua được các trường phổ thông 
MIỳ coi là rất hữu hiện. Học sinh được đưa ra đọ sức với 
nhau bằng rất nhiều cách : thảo luận ở trong lớp học, 
thì chính tả , đọc sách theo nhóm hay làm các bài kiểm 
tra. Môi lớp đều phải trình ra mọt bảng phán loại học 
sinh rành mạch từ A đến F (giáo viên thường phán loại 
Ä = giỏi ; B = tốt ; C = trung bình ; D = kém ; và F = 
trượt). Giáo viên nào cho toàn loại Á hết sẽ bị coi là 
quá dẻ dài. Do đó học sinh hiểu rằng họ đang ganh đua 
để đạt bằng được một trong số các điểm cao nhất. 
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Học sinh ngoại quốc đôi khi không hiểu rằng 
chép bài thi của người khác hay từ sách ra đều bị coi là 
sai trái và là vấn để nghiêm trọng. Việc chứng tỏ rằng 
bạn đã tự làm bài và thể hiện kiến thức của bản thân 
mới là điều quan trọng ö đây. Điều đó còn quan trọng 
hơn là giúp đỡ bạn của bạn thi đỗ, mà người đó theo 
chúng tôi thì không xứng đáng đô nếu không đưa ra 
được các cân giải đáp của chính bản thân mình. Nỗ lực 
của cả nhóm thường không giúp ta nhận biết rò được nỗ 
lực của bản thân mỗi cá nhân, và học sinh Mỹ cũng 
không học theo từng nhóm như nhiều học sinh châu Á 
vẫn làm. Nhiều học sinh châu Á ở Mỹ coi thói quen học 
nhóm là một đóng góp lớn cho những thành công học 
tập tại trường của họ. 

Những luông gió thay đổi đã từng thối đến 

Tình hình giáo dục phổ thông hiện thời tốt hơn 
cuộc cải cách hai mười năm về trước. Tiến bộ của những 
năm 60 là đã thành công trong việc thảo ra các chương 
trình phổ thông nhạy bén hơn với những khác biệt về 
văn hoá của những học sinh không phải là người da 
trắng, trong đó đa số là Cơ đốc giáo . Hầu hết những 
sách giáo khoa cũ đã bị bài bố vì quá khêu gợi về giới 
tính và phân biệt chúng tộc. Trong vòng 20 năm qua, 
người ta đã từng có những nỗ lực kết hợp các hệ thống 
giáo dục phổ thông để học sinh người da đen, người gốc 
Mỹ Latinh (Hispanic), người cháu Á v.v. hoà nhập với 
các nhóm học sinh khác. Thuật ngữ ` đưa đi băng xe 
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buýt” dùng để chỉ việc đưa đón học sinh đi học bàng xe 
buýt từ một khu đân cư lân cận này tới một khu khác 
để cân bằng các nhóm chủng tộc. 


Không may thay, nhiều người da trắng lại phản 
ứng về việc đưa đón bàng xe buýt bằng cách chuyển ra 
các thị trấn ngoại thành hoặc gửi con em họ đến các 
trường tư. Ngày nay, nhiều trường ở thành phố không 
còn nhiều học sinh da tráng để bồ sung cho việc hoà 
nhập chủng tộc này nữa. 


Những ý tưởng của chương trình cải eách nãm 
1960 còn bao gồm cả việc tiến tới "gắn giáo dục với thực 
tiễn ". Để phát huy khả náng sáng tạo của học sinh, 
người fa đòi hỏi học sinh nhớ một cách máy móc ít hơn. 
Một luồng gió dân chủ hoá mạnh mè đã thổi vào nhà 
trường. và môn học vẻ các quyền của học sinh đả được 
coi trọng. Luật về trang phục đã được ban bố, những 
môn học theo yêu cau cũ được loại bổ bớt. Lời lề của 
thây không còn là luät pháp nữa. Nếu một học sinh 
theo đuổi những sở thích riêng đà được suy nghỉ kỹ 
càng, thì họ sẽ được đáp ứng bằng một nền giáo dục 
thực sự. 


Hiện nay hiếng gió ấy đang thổi theo đường 
hướng khác. Tư tưởng của cuộc cải cách hồi đó nghe có 
vẻ đáng ngưỡng mộ, nhĩng cho đến nay vẫn chưa gặt 
hái được thành quả gì đối với những học sinh tự giác 
cũng như những học sinh luôn phải được khuyến khích. 
Thay vào đó, khi học sinh đạt điểm thấp hơn, thì tình 
13- SVHM 
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trạng không tôn kính thầy táng lên. Ky luật đã trở 
thành vấn để nghiêm trọng ở nhiều trường, còn bản 
thân học sinh thì có xu hướng tìm đến với ma tuý hơn 
là hướng tới tri thức. 


Cách khắc phục 


Ở nơi nào hệ thống trường phổ thông của chúng 
tôi hoạt động có hiện quả, thì ở đó học sinh của những 
gia đình nghèo nhất được cung cấp phương tiện, được 
tạo điều kiện để vươn lên trong xã hội. Nhưng hiện nay 
hệ thống này không hoạt động tốt như trước đây nữa. 
Vì vậy một số nhà lý luận đã thử giải thích nguyên do 
của vấn đề này. , 


Một trong sô họ là E.D. Hitsch, tác giả của cuốn 
sách bán chạy nhất : "Biết chữ mang tính ván hoá” 
tCultural Literacy). Ông kết luận rằng dân tộc chúng 
tôi đang lâm nguy bởi vì học sinh của chúng tôi hiện 
nay không còn được đạy những điều đã liên kết người 
Mỹ lại với nhau. Hơn thế nữa, ông thừa nhận là người 
ta không thể biết chữ mà không có kiến thức. Theo ông, 
việc đọc, viết và tư duy phụ thuộc vào phạm vị thông 
tin cụ thể rộng lớn. Cuốn sách của Hisch nền một 
danh sách gồm 5000 tên , câu, ngày tháng và các khái 
niệm mà ông coi là thiết yếu cho học thuyết. " biết chữ 
mang tính vấn hoá” ở nước Mỹ. Danh mục này, mặc dù 
còn tranh cài, nhưng chắc rằng sẽ cung cấp đầy đủ 
thông tin cho bất kỳ người ngoại quốc nào. 


GIÁO ĐỤC 195 
Tôn kính thầy giáo 

Dạy học không phải là một nghề có địa vị cao ở 
Mỹ. Điều này thể hiện rò qua thang lương. Thang 
lương của giáo viên kém hơn so với các ngành nghề 
chuyên nghiệp khác. Ở nước khác giáo viên có thể nghèo 
những được kính trọng. Còn ở Mỹ thì hiếm khi như vậy. 
Hơn thể nữa, từ xưa đến nay, theo truyền thống, đạy 
học vẫn là lình vực dành cho phụ nữ, nam giới không 
thích làm việc đó. Còn có một thực tế nữa là nhiều giáo 
viên chưa được đào tạo tốt, thường là chỉ được đào tạo 
về phương pháp giảng đạy nhiều hơn là về một lình vực 
học vấn cụ thể nào đó. 


Giáo viên thường bị đối xử tổi tệ trong cũng như 
ngoài trường học. Họ bị coi như là nhừng người lính 
chân đất, thường xuyên phải thi hành hàng loạt mệnh 
lệnh từ bau giám hiệu, các nhà chính trị, các vị hiệu 
trưởng và phụ huynh học sinh. llằng nám ở những 
trường kém nhất, giáo viên còn bị thương do chính học 
sinh gây nên. Các quyền của học sinh vẫn được coi là 
trên hết, còn giáo viên thì phải luôn sẵn sàng lý giải 
mọi hành động của chúng trong tất cả mọi việc. 

Nhiều người nước ngoài đã hơi đơn giản hoá vấn 
đề bằng kết luận rằng : do không có hình thức trừng 
phạt về thể xác (hình thức này là bất hợp pháp ở nhiều 
bang) t.ong nhà trường nên đà nảy sinh ra tất cả các 
vấn đề. Tuy nhiên một số ít người Mỹ vẫn tán thành 
quan điểm này. Đối với người đân Mỹ, việc trừng phạt 


196 SỐC VĂN HOÁ MỸ 


về thể xác là khóng đúng đán , làm cho người có sức 
mạnh dê lạm dụng nó. 


Việc lựa chọn trường 


Tất cả những điều nói trên không có nghĩa là 
mọi trường học đều thiếu kỷ luật. Mạc dù có những 
trường rất lộn xọn, nhưng cũng có những trường học 
đúng thực với giá trị của nó, không hề có nguy cơ nào, 
không có những vấn đề kỷ luật đáng lưu ý và từ những 
trường đó có học sinh đoạt giải cao nhất. tại các kỳ thị 
quốc gia. Các trường học cung cấp một danh mục đa 
đang các chương trình học và tách những liọc sinh có xu 
hướng phát triển lên đại học ra khỏi nhóm các học sinh 
sẽ học nghề. Ó nhiều trường, ngay cả khi trình độ trung 
bình còn thấp thì vẫn có cả chương trình giáo đục tối ưu 
cho tất cả những học sinh nào muốn nắm bất cơ bội. "Ở 
đây bạn có thể học được rất nhiều. nến bạn chịu khó 
nghề” - một học siah dự thính người Thụy Diển của 


trường trung học ngoại thành nói như vậy. 


Tuy nhiên, nếu bạn cứ ấn con bạn vào học 
trường địa phương, thì bạn không thể yên tâm được là 
mọi việc sẻ tốt đẹp. Tốt hơn là phải tìm hiểu kỹ càng 
trước khi quyết định sinh sống ở đâu. Nhiều người AÍÿ 
coi yếu tố trường sở tại tốt là một trong những tiêu ch 
của việc chọn nơi ở cạnh đó. 


Các trường tốt thường nằm ỏ những khu vực 
dân cư tốt. Nhưng rải rác vẫn có những trường tốt ở 
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những nơi khác. Những vùng phụ e¿:: kém phát triển ở 
các thành phố lớn có thể có cái gọi là trường "nam 
châm”, thường tập trung vào những môn học đặc biệt 
và thu hút học sinh kháp thành phố. Một số thành phố 
lớn củng còn có ít nhất một trường trung học chọn lọc 
đòi hỏi kết quả học tập cao và có kỳ thi tuyển vào 
trường. Những trường này thường có kỷ luật cao và có 
ty tín như bất kỳ trường tr nào. 


Theo luật pháp, nhà trường phải cung cấp một 
nền giáo dục toàn diện cho tất cả học sinh, ngay cả 
uhững học sinh không thê thực hiện được chức nắng 
của mình trong lớp học. Kết quả là nước tôi đà có vô 
vàn các chương trình cho học sinh tàn tật các loại, học 
sinh chậ¡u¿ :rếp thu, và cả trẻ em bị bệnh thần kinh 
nữa. 

Đối phó với hệ thống 

Nói chung, nếu bạn đang sống ở mọt thị trấn 
nhỏ chỉ có mọt trường, thì bạn khó có thể hy vọng là 
một trường mới nừa được thành lập. Địa chỉ nơi ở của 
bạn quyết định việc con bạn sẽ học trường nào, nhưng 
việc chuyển trường cũng thường xay ra. Có lẽ cách duy 
nhát để biết chọn trường nào là nói chuyện với các phụ 
huynh khác. Nếu chỉ dựa vào quảng cáo thì bạn sẽ khó 
mà biết được trường A là trường tốt và trường B là 
_ trường tổi. Rất có thể trường C là trường rất tốt nếu 
bạn có thể hoà nhập vào một chương trình náng khiếu 
(một chương trình dạy theo tiến độ nhanh), hoặc cách 


198 | SỐC VĂN HOÁ MỸ 


khác tốt hơn là bạn đi chọn trường ở bất kỷ nơi nào 
khác. Bạn có thể tìm hiểu những điều này bảng cách 
chuyện trò với những người cùng đến hiệu giặt tự động 
ở địa phương. 


Bạu cũng có thể phát hiện ra răng bạn có một cơ 
hội tốt lọt được vào trường E nếu bạn xuất thân từ một 
nhóm dân tộc nhất định, hay là nếu bạn thực sự tha 
thiết muốn vào trường D, bạn phải xếp hàng từ sáng 
sớm tình mơ vào một ngày nhất định nào đấy. 


Hoặc là chuyển đi 


Nếu bạn không muốn ở trong thành phố, bạn có 
thể làm theo nhiều người Mỹ (thuộc tất cả mọi màu da) 
chuyển ra các vùng ngoại ô. Nhừng vùng ngoại ô xinh 
đẹp và khá an toàn có nhừng trường đồng đều nhau. 
Hoặc có một phương án khác là học trường tư. Hiện nay 
cứ L1 hợc sinh thì có một em chọn trường tư. Trường tự 
là Joại trường mà các phụ huynh phải trả tiền học cho 
nhà trường; trường công thì đo nhà nước tài trợ bằng 
thuế). 


Việc len được chân vào những trường nổi tiếng 
là sự cạnh tranh rất cao. những thành phố lớn, trường 
tư phục vụ mọi yêu cầu và đối tượng :ừ những học sinh 
có náng khiếu đến trẻ em tàn tật đang ở độ tuổi học 
hành. Còn có những trường mang tính chất tôn giáo và 
những trường chuyên sâu những môn triết lý có tính 
giáo dục. Nhưng vẫn có một số khá lớn những người 


GIÁO DỤC : 199” 


dân thành thị muốn gửi con mình vào các trường công, 
bởi vì bọ muốn con mình có được vốn kinh nghiệm 
phong phú về mật xã hội của một trường công nào đó. 


Cuối cùng, còn có trường nội trú, chủ yếu dành 
cho học sinh từ lớp chín đến lớp mười hai. Một số trường 
nội trú ở vùng New England cũ cho đến nay đã dạy dô 
nhiều thế hệ của nhiều gia đình. Phấn khỏi thay, trong 
những năm gần đây các trường "trưởng giả” này đã có 
những nỗ lực đáng kể tuyển học sinh từ các thành phân 
khác nhau. Người nước ngoài có thể dễ dàng cho con 
mình thi tuyển vào theo ý muốn. 


Các chỉ phí cho một trường tư có thể từ 2.000 
đôla một năm đối với một trường Thiên chúa giáo (và 
bạn không nhất thiết phải là một người theo Đạo Thiên 
chúa mới có thể đến học trường kiểu này), tởi 18.000 
đôla một năm đối với trường nội trú. Ở thành phố đất đồ 
của tôi, tiền học cho một trường tứ trung bình vào 
khoảng 6.000 đôla một năm. Gần như tất cả các trường 
tư thục đều có một số suất học bổng, và những trường 
lâu đời nhất đều có nhừng khoản tiền học bổng đủ mức 
rộng rãi để có thể tiếp nhận bất kỷ học sinh nào đủ tiêu 
chuẩn, không tính đến khả năng sẻ tốn kém là bao 
nhiêu. l 
Các trường đại học 


Hơn một nửa số học sinh tốt nghiệp trung học 
. tiếp tục vào học một trường đại học nào đó, vì thế 
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không có gì là đặc biệt về ngành giáo dục đại học. Theo 
thông kê mới nhất. đà có 3.331 trường đại học ở Hợp 
chủng quốc Hoa Kỷ. Con số này bao gồm tất cả các loại: 

từ trường cao đẳng hai năm với vài trăm sinh viên tới 
các trường đại học quốc gia (một trường đại học có cả 
chương trình đại học bốn nám và chương trình cấp 
bằng cao đăng cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường 
khác nhau), với khoảng 35.000 sinh viên mỗi trường. 


Gần như tất cả các trường cao đáng đều thu học 
phí. Các trường đại học quốc gia rẻ hơn nhiều so với các 
trường đại học tư, nơi mà tổng chi phí bao gồm tiền ở và 
tiền học vào khoảng 18.000 đôla trong một năm. Những 
sinh viên con các gia đình thiêu thốn có thể được cấp 
học bổng. 


Tuy có quá nhiều trường đại học, hằng nã vẫn 
xuất hiện sự cáng thăng khi cáe học sinh tú tài chờ đợi 
xem liệu có trường đại học nào Hmià lọ lựa chọu sẽ chấp 
nhận họ ? 

Các tiêu chỉ tiếp nhận bao gồm kết qua học tập 
trong trường trung học. gi: rhiện về mặt cá nhân. 
thành tích ngoài xã hội , và điểm thi. Những bài thị 
gồm các bài thị quốc gia gọi là SÁT (kiểm tra trình độ 
học vấn), trong đó kiểm tra cả toán học lân các kỷ năng 
trình bày bằng lời. và những bài thi về trình độ kiến 
thức đả đạt được. bao gồm cả kiểm tra kiến thức về các 
môn học đặc biệt nào đó. Các trường đại học tư cúng 
làm v hệt nhịt vậy. Mặc dù quan trọng, nhưng những 
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bài thị này không gây nên bất kỳ một sự lo láng ghê 
£gớm nào như những kỳ thi lớn của các quốc gia khác. 


Nền giáo đục hiện nay chỉ có một số ít cd sở học 
vấn cao có bề dày lịch sử nằm trong nhiều eơ sở giáo 
dục. Tuy nhiên tại hầu hết các trường phổ thông, đã có 
một nền giáo dục tuyệt vời thực sự Cũng có khả nắng 
là bạn vào học tại một trong những trường "tốt nhất" 
và tốt nghiệp với một trình độ học vấn mờ nhạt. Các 
tiên chuẩn để hoàn thành một khoá học có thể không 
đòi hỏi cao như những tiêu chuẩn vào trương, và sinh 
viên có rất nhiều thời gian cho "lên hoan". Một số 
trường nổi tiếng về những chuyện như : việc say rượu 
thường xuyên hoặc những cuộc trượt bảng giỏi. Người 
ta thừa nhận ràng những trường này không phải là 
những trường điển hình. 


Mác dù có sự theo đuổi những thú vui hiển 
nhiều là Không chín chấn như vậy, những trong 15 nñãm 
qua các trường đại học ngày càng ít quan tâm đến đời 
sống mọi mật của sinh viên. Hầu hết các trường đại học 
làm rất ít để điển chỉnh cuộc sống sinh hoạt của sinh 
viên,mà họ chú ý nhiều hơn đến việc sa thải những ai 
nợ quá nhiều môn học và giúp đỡ sinh viên khó khán. 
Thầy giáo không bận tâm đến đời sống của sinh viên. 
Phụ huynh nào muốn giám sát con mình thì họ phải 
tìm một trường đại học theo Đạo Thiên Chúa. 


Một sinh viên Tandania đến Mỹ để học tại 
Trường đại học Cộng đồng Côning nói rằng, anh ta sẽ 
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chẳng bao giờ quên việc đáng ký học ngày đầu tiên : 
“Thật là kinh khủng, môn nào cũng đóng. Trước đáy tôi 
chả bao giờ phải lựa chọn khoá học theo ngành. Việc 
này sẽ chẳng bao giờ xảy ra ở châu Phi”. Các trường đại 
học Mỹ yêu cầu sinh viên phải qua các khoá học cơ bản 
nhất định (các trường khác nhau có những yêu cầu 
khác nhau), nhưng ngoài những khoá học bát buộc 
này, sinh viên được tự do theo đuổi những sở thích 
riêng của họ. Nhưng về tổng thể thì gần như trường 
nào cũng có một danh mục đầy ấp các khoá học, các 
môn học từ các mối quan hệ xã hội cho đến lĩnh vực vật 
lý hạt nhân. 


Trường đào tạo cử nhân hoàn chỉnh 


Ngoài những sinh hoạt đoàn thể, chương trình 
học ngoại khoá và các đội bóng ra, còn có một cấp độ 
giáo dục cao hơn mà trường đại học Mỹ rất thành công. 
Sự thành công đó nằm trong các trường đào bạo cử 
nhân hoàn chỉnh, trong đó hệ thống học vấn Mỹ được 
phát huy đến mức cao nhất, những đòi bỏi về trí tuệ và 
khả náng phân tích tó vị trí xứng đáng. 


Sinh viên nào nghiêm túc muốn vươn lên trình 
độ cao đều được đào tạo tốt như ở bất kỳ trường đại học 
có tuy tín nào trên thế giới. Các giáo sư từ kháp nơi trên 
thế giới đều tìm đến các trường đại học Mỹ, phần nhiều 
vì niềm say mê trì thức hơn là vì nhừng bậc lương hậu 
hình. Các giáo viên dạy ở các trường đại học được tôn 
kính hơn nhiều so với giáo viên phổ thông. Điều này 
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được phan ánh trong mức thu nhập cũng như mức tự do 
và tự quản công việc giảng dạy của họ. Số sinh viên 
nước ngoài hiện nay cHiếm số lượng lớn trong các 
trường đào tạo cử nhan của Mỹ, và số lượng này ngày 
càng táng, đặc biệt là về các môn khoa học. 


Phòng học 


Ở Mỹ, phòng học cho sinh viên là rất lý tưởng . 
Các giáo viên muốn mọi học sinh đến thích thú khi vào 
lớp học, chú ý lắng nghe và thấy hấp dẫn. Thông 
thường, giờ học bát đầu dưới dạng các câu hỏi, và sinh 
viên đôi khi được phân loại theo ruức đọ tham gia trong 
lớp học. Sinh viên nước ngoài thưởng ngạc nhiên là 
thầy giáo chỉ muốn nghe điều sinh viên nghỉ và cái mà 
sinh viên không hiểu. Thầy giáo Mỹ hoan nghẽnh ý 
kiến phản bác của học sinh. 


Tuy nhiên, ö hầu hết các lớp bọc. văn có hiện 
tượng một siuh viên nói quá nhiều làm cho các sinh 
viên khác thấy chán. Bạn muốn hoà nhập với hệ thống 
học đường cua My thì không nen làm như sinh viên 
này. 

Việc cấp bằng ở Mỹ 

Cách đây một thê kỷ. rất ít nghề nghiệp yêu cần 
cần phải có bàng. Bác sĩ. luật sư, kê toán... đều thông 
qua thực hành. Ngày nay, người nào muốn đi vào các 
nh vực học vấn này đều cần một số năm đào tạo nhất 
định trong trường đại học. Thậm trí nhiều nghề dịch 
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vụ như : thâm mỹ, thợ điện, thợ ống nước, đều phải 
được đào tạo chu đáo và số lượng học viên lại rất hạn 
chế. 


Mãi đến Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nhà 
kính doanh thành đạt cũng chỉ được học hành chút ít. 
Giờ đây hầu hết các nhà quản lý có triển vọng đều cần 
bảng đại học, và những ai có bằng thạc sĩ quản lý kinh 
doanh- MBA (Master of Business Administration) đều 
được xã hội cân đến và trọng vọng nhất. Bằng cấp do 
các trường có uy tín cấp thường quyết định lương khởi 
điểm cao. Nhà giáo và những người làm công tác xà hội, 
ngoài việc có bàng cử nhăn. còn phải học một khoá 
huấn luyện chuyên ngành: . 


Còn đây là xu hướng mà Giêm Phônlâu (Jame 
Fallows),mọt trong những nhà quan sát về xà hội tỉnh 
táo nhất của chúng tôi vân chủ trương. Trong cuốn sách 
"[lãy giống người MS hơn” của mình, ông chủ rằng: ở 
mức đọ cao nhất. M$ là mọt đất nước chấp nhận một 
cách rộng rài nhá: những ai có thể hoàn thành công 
việc được giao hiẹn thời ö mức tốt nhất. bất kể trước 
đây người đó đã từng có những bàng chứng đáng tìn 
cậy nào hay không. Ông tin ràng. bằng cấp có tác dụng 
rất ít để chứng mình người ta có nâng cao được các kỹ 
nảng của mình ngày một tĩnh xảo hơn hay không. Băng 
cáp giúp cho con người chiếm được những vị trí nhất 
định trong xả hội và đứng ving ö đó. Điều này tạo ra sự 
phát triển không lành mạnh cho đất nước, Khi người ta 
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chỉ nhìn nhận con người theo bảng cấp chứ khỏng cần 
có khả nãng học thuật thực sự và cũng chảng cần phải 
học thêm để nâng cao trình đọ của mình. Hơn thế nữa, 
vì mỗi một người chỉ có một thời tuổi trẻ để chuẩn bị, 
chương trình dào tạo đài thường hạn chế rất lớn tính 
linh hoạt của con người Phônlâu đẻ xuất là chúng tôi 
nên thay đổi hệ thống đào tạo của mình để khuyến 
khích những nhà giáo có tài và những bác sỉ có nắng 
khiếu thay cho việc đào tạo đồng loạt như hiện nay. 
Cho đến báy giờ, ông vẫn đúng trong vấn đề này, và 
ông cũng vẫn cho rằng bằng cấp qua là quan trọng và 
đối với nhiều nh vực :›gười ta nên cố phấn đấu để có 
được bàng cấp. 


Về việc giáo dục đất với người lớn tuổi 
Sau khi phàn nàn về nhiều mái của lối sống Mỹ, 
một phụ nữ Hồng Kông 10 tnổi đã kết luận : "Nhưng có 


cồn nơi nào tiên thể giới ở tuổi tỏi lại có thể đến trường 
và có được bằng cấp về một công việc có lợi cho xã hội 
ngoài nước ÀIv? Ö đây chúng tôi có thể thay đổi toàn bậ 
cuộc đời của mình. bất đầu một nghề hoàn toàn mới và 
làm được việc mà chúng tôi tÌifc sự muốn làm”, 


Vì thể. ít nhất đối với số người này, những yêu 
cầu đào tạo là khỏng hạn chế. Và đối với hàng triệu 
người khác cũng vậy. Giáo dục đổi với người lớn là con 
đường dẫn họ tới mọt nghề nghiệp tới. hoặc mọt thế 
mới quan mới. Các trường ö ÄXÍy nói chung đều khuyến 
khích những người lớn tuổi muốn thay đổi cuc đời, và 
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ngoài nhừng lớp chính quy, còn có những lớp học buổi 
tốt dạy những chương trình đặc biệt. Ngày nay có rất 
nhiều người d tuổi nghỉ hưu đang đi học ở các trường 
đại học, đến mức hiện tượng này không còn gây sự chú 
ý nữa. 


Một người mới đến Mỹ khó có thể có ngay được 
cái vẻ thần thiện bề ngoài theo kiểu Mỹ. Nếu chỉ quan 
sát những nụ cười và cách noi chuyện của họ thì mọi 
người Mỹ đều không có gì khác nhau. Những người 
nước ngoài (từ những nơi mà người ta không xử sự với 
nhau như bạn bè nến họ không thực sự là bạn của 
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nhau ) khi mới đến cớ thể đều phấn khỏi thấy mình 
được mọi người quan tâm nhiệt tình và họ hình dung 
rằng mình có ngay được những người bạn tốt. Một 
người phụ nữ Ấn Độ nói Những biểu hiện đó chảng có 
ý nghia gì hết". "Thông thường người Mỹ đầu tiên mà 
chúng tôi ngồi nói chuyện là ở cơ quan tuyển mộ, bà ta 
rất tốt, và chúng tôi cho rằng chúng tôi đà có được một 
người bạn mới tuyệt vời. Rồi sau đó chúng tôi hiểu ra 
rằng, biểu hiện đó chỉ để gây thiện cảm thôi, và chúng 
tôi chả bao giờ biết thêm gì về bà ta nữa. Chúng tôi bị 
nhầm lần". 


Điều này không có nghìa là tất cả mọi người Xÿ 
thường làm bạn thất vọng. Nhiều người nước ngoài cho 
đến nay đà thấy được là người Mỹ không những thân ái 
mà còn trung thực và hay giúp đờ. Tuy nhiên, do lối 
sống Mỹ quá năng động nên đã làm cho từ "bạn” kém 


sâu sắc hơn bất kỷ nơi nào khác. 
+ 


Ä nhiều nước. hầu hết tình bạn được hình 
thành từ ngày còn đi hớ phổ thông với nhau, và sau đó 
thật khó có thể kết bạn được nữa. 


Hiếm có người MỸ nào lại tỉnh tại ở mi một 
chỗ, và các bạn học phổ thông thường không còn liên hệ 
với nhau. Những người bạn mới sẽ xuất hiện trong các 
giai đoạn mới của cuộc sống. Cũng có khi tình bạn cũ 
vẫn được duy trì và người ta lại có thêm những người 
bạn mới phù hợp với những thay đổi trong cuộc sống, 
chăng hạn bạn ở trường đại học, bạn công tác . bạn 
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cùng cáu lạc bó, hàng xóm mới, bạn bè cùng sơ thích, 
bạn chơi thể thao, bạn có con cùng lứa tuổi, v.v.. 


Các luật lệ 


Một Khi tôi đa có một người bạn, tôi sẽ phải cần 
thận để không đựa dẫm vào anh ta hay chị ta. Chúng 
tôi luôn lo ngại rằng mình có thể "gây phiền hà " cho ai 
đó. Sự lo lãng này có cả trong quan hệ giữa những bạn 
bè tốt với nhan. Một người phụ nữ nói : "Người Ailen 
thường sống trong các túi tiền của nhau". "Nhưng ở đây 
hoàn toàn khác. Bạn phải giữ một khoảng cách với bạn 
bè”. 


Tôi thường rất ngạt yêu cầu bạn bè giúp đỡ. Một 
trong những điển hấp lân của tôi với tư cách là một 
người bạn là ở chỏ tôi khong đòi hỏi gì ở bạn mình. Nếu 
tôi là người hay đòi hỏi. những người bạn tương lai sủa 
tôi sẽ có thể quay Ìưng lại voi tôi. Việc có thể bị người 
khác nhờ vả làm cho người ta sơ. Chúng tôi thích có bạn 
bè mà chúng tôi có thể tin cậy được. Và trong quan hệ 
với nhau chúng tôi luôn cố gắng cư xử sao cho những 
yêu cầu của họ bớt đi, hợp tình hợp lý hơn. 


Bản thân chúng tôi cũng không mong muốn 
phải mang ơn bất kỳ một ai. Chúng tôi thích thu xếp 
mọi việc trên nguyên tấc đói bên cùng có lợi, bởi vì sự 
thu xếp đó giữ cho các quan hệ tháng bằng. Tuân này 
tôi lấy xe đưa bạn tôi ra sản bay thì tuần tới bạn tôi 
đưa tôi đi đâu đó bằng xe của cô ta. Mọt người phụ nữ 
14- SVHM 
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Trung Quốc kể là bà ta đã cố gắng gia nhập mọt tổ hợp 
tác giữ trẻ. nhưng bà ta thấy hệ thống tính toán quá 
phức tạp tđể đâm bảo chấc chán là khống có ngưỡi nào 
làm việc nhiều hơn người nào), đến mức đã làm bà ta 
phát chán. 


Cuối cùng là trong tình bạn, người ta cũng bất 
đầu thực hiện những dịch vụ nhỏ như vay tiền để mua 
mọt bộ đồ, gọi điện thoại nhờ tìm mọt thòng tin thiết 
yêu, nhưng không ai chờ đợi một sự hy sinh thực sự. Dù 
một người bạn thân của tôi có cân một ngời trông con 
giúp đến mấy đi nữa, bà ấy cũng chang bao giờ dám 
yêu câu tôi bỏ một ngày làm việc để trông con hộ bà.Đôi 
khi tôi cũng cảm thấy khá xử khi một tgười bạu ngoại 
quốc giúp tỏi những việc đáng kể như : đưa tỏi đi xa 
bằng xe riêng. hay bà ta đi xe điên ngắm ra tận sán 
bay đón tôi Người Mỹ chúng tôi Không quen làm những 
việc như vậy và tôi thấy khó đáp ứng lai. 


Đốt với những người Mỳ trung bình, cảm giác 
phải chịu ơn ai đó thực sự là mọt nổi đau vẻ thể xác. 
- Khi mọt người láng giềng muốn để nhờ cái gì đó vào tủ 
đá của tôi tvới tôi fhì việc đó không phiển hà gì) vì tủ đá 
của bà bị hỏng, bà ta không thể yên tâm được cho đến 
khi nào bà ta chiên đãi được tôi một bữa tối đác biệt 
thịnh soạn. Tôi đà tìm thấy và cứu được con chó của 
người hàng xóm. và bà ta đã mua tặng tôi mỏt chiếc 
bánh gatô.Điểm chính ở đây là hầu hết chúng ta đều 
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nhán đạo, muốn được giúp đỡ người khác và không để ý 
tới sự trả ơn của người khác. 


Rhông phải ngâu nhiên mà người duy nhất ở 
kìùn nhà chúng tôi mượn dụng cụ làm vườn của hàng 
xóm lại là người sinh ra ở Tơrinidat. Chúng tôi vu lòng 
cho mướn, nhưng những người hàng xóm khác của 
chúng tôi thì thà mua dụng cụ riêng của họ còn hơn, 
ngay cả khi việc đó tiêu tốn một khoản tiền lớn cho một 
thứ mà họ chỉ sử đụng mỗi năm có một lần. 

Ở những thị trấn nhỏ, nơi mà mọi người biết rò 
về nhan thì mọi cái lại khác. Còn ở các vùng nông thôn, 
thì hầu hết mọi người đều không có tiền để mua đầy đủ 
công cụ mà họ thường dùng một nám chỉ có một lần, và 
thế là nhiều quan hệ xã hội nảy sinh theo hình thức 
mượn và trả. Ở các thành phố, tính độc lập đã định 
hình từ lâu, và điều quan trọng ở đây là người ÀÍy thà 
bổ tiểu ra để có độ 


xi khác. 
Những người bạn tốt nhất 


ÖB- Đ. TÀ>.. Bo... NA V1. .-^ — Van e c HS AC suớn 
lạ CÚI nổi ¡á Cài VAO IitiUiE VIỆC Ãâ 


Những người bạn trì ký là một phạm trù đặc 
biệt và trong quan hệ với nhau người ta không cần giừ 
kẽ. Nhưng ở đây cái khả náng cho và nhận ít hay 
nhiều, nhất thiết cũng phải ngang nhau. Đây là một lý 
do làm cho chúng tôi khó có thể có những người bạn tốt 
qua hế ngăn cách về kimh tế. Nếu bạn đưa tôi đến một 
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biệt thự ở Tây Ban Nha bàng máy bay, thì liệu tôi có 
thể đáp lại sự giúp đồ đó của bạn như thế nào ? 
Nhiêng tư 

"Ö Malaixia các bạn không phải thuê người giúp 
việc lúc cân "- một người bạn của tôi nói nhữ vậy. 
"Chúng tôi cÌi cần nhãc rằng chúng tôi sắp có một bìta 
tiệc, thế là mọi người đến giúp đỡ”. Còn ở Mỹ, lý do mà 
tôi không đếu vào buổi sáng để giúp giải quyết công 
việc hoàn tất là đo tôi không muốn can thiệp vào việc 
riêng của người tô chức bừa tiệc. Người ta không thích 
có người ngoài gia đình ở trong nhà mình trước khi 
khách khứa đến; họ không muốn có người nhìn vào tủ 
đựng tách chén của họ và nghe họ bàn bạc về việc mua 
bao nhiêu chai rượu vang. 


Hơn thế nữa, nến tỏi cứ kháng kháng đòi giúp 
đỡ họ, thì có vẻ như là tôi muốn ám chỉ rang họ không 
có khả nâng tự thu xếp lấy. Ngay cả khi tôi có một 
người bạn tháu thực sự đi nữa, tôi cũng có cách quanh 
có để khỏi làm cho bạn tôi thấy bất tiện bằng sự có mặt 
và sự giúp đơ của mình. Một trong những cách thể hiện 
lòng tốt của tôi đối với bạn là cứ coi như là bạn tôi có 
thể xoay xở tốt mọi việc mà không cần có tôi. 


Nếu bạn tôi bị bệnh, tôi sẻ làm một món án 
ngon cho bạn, mang đến tận nhà bạn. Tôi có thể nói cho 
bạn tôi biết là món án này còn thừa sau khi cả nhà tôi 
đã ăn rồi (thực tế thì tôi đã đi chợ, và nấu một cách đặc 
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biệt dành cho bạn), và rảng tòi tírh cơ đi ngang qua 
đáy và mang vào. Bạn tôi có tÈ:- nghi ngờ sự thật, 
nhưng lại đánh giá cao tôi vì đã coi trọng tình cảm của 
người bạn nuình. 
Phiểền phức lớn 

Tất cả sự tế nhị này cũng rất khác nghiệt. đối với 
ai đang thực sự trong hoàn cảnh rác rốt. Dán chúng Mỹ 
được bảo vệ mọi mật chống lại tai hoạ, nhưng khi có 
chuyện phức tạp xay ra như bị ốm lâu trong gia đình. 
thì bạn sẻ hiểu ra ràng bạn bè cũng không làm được gì 
nhiều lắm. Một gia đình có chuyện không may có thể 
rất tuyệt vọng và chấp nhậu bất kỳ một sự giúp đỡ nào. 
Nhưng bạn bè của họ hiểm khi biết được sẽ phải giúp 
đồ ra sac Txưoài ra. họ cũng không có thói quen hy sinh 
quá nhiền thời gian cho người khác. 


Trong khi mọt vài người Mỹ nói là họ được bạn 
bè giúp đỡ nhiều thì một người đàn ông Nhật cho tôi 
biết rằng ở Mỹ anh ta cảm thấy rất cô đơn khi anh ta 
sắp sửa ly hôn. Không hề có ai chia sẻ nỗi đau khổ cùng 
anh ta ở đây như mọi người vẫn thường làm trên đất 
Nhật. Những người bạn Mỹ thì lại không muốn xúc 
phạm bạn mình bằng cách cho rằng người bạn đó đang 
khó khán. Thực tế bất kỳ một người Mỹ nào cũng đều 
cảm thấy phiển lòng khi có quá nhiều sự chú ý, quan 
tâm từ bên ngoài Ngay cả khi chúng tôi đau khổ, 
chúng tôi vẫn thích chỉ có một. mình. 
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Một số người ngoại quốc thấy rằng người Mỹ 
thích giúp đỡ nhau thông qua tổ chức hơn. Trong cơn : 
khủng hoảng bệnh AIDS, thông qua các tổ chức, nhiền 
người đà xung phong giúp đỡ người bị bệnh. Người có 
bệnh cảm thấy thoải mái khi yêu cầu một tổ chức nào 
đó giúp đỡ hơn là nhờ bạn bè mình. Vì yêu câu của 
người bệnh là chính đáng, và người tình nguyện giúp 
thấy thông qua con đường tổ chức giúp bạn mình là 
tiện lợi hơn. Người bệnh đó có thể phản đối : "Ôi ' Xin 
làm ơn thôi đi, các bạn đà làm quá nhiều cho tôi rồi”. 

Nhừng sự phản đối tương tự là xuất phát từ 
tính tự trọng của người nhận sự giúp đủ. Nếu một người 
nào đỏ sản lòng làm một cái gì đó cho bạn, thì bạn có 
thể hiểu là anh ta thực sự tha thiết muốn làm việc đó. 
Vì chúng tôi không cảm thấy phải có trách nhiệm với 
người khác, nên chúng tôi không bao giờ lại đưa ra cái 
gì mà chúng tôi không muốn. Và nếu sự giúp đơ bị từ 
chốt, thì chúng tôi cũng chấp nhận sự từ chối đó. 


Tôi không muốn làm cho bạn đọc tin răng họ sẽ 
không tìm được những người bạn sản lòng giúp đỡ ở 
đây. Nhiều người ở Mỹ không sống theo các quy tác đã 
được nêu ở đây, và vẫu có rất nhiều những tấm lòng tốt 
luôn sẵn sàng giúp đö người khác. Đối với những người 
theo Đạo Thiên chúa , thì eø được coi là tấm lòng nhiệt 
thành của tôn giáo họ, vậy hãy để họ làm việc đó bằng 
mợi cách. 


BẠN BE: 215 
Văn mình 


Hầu hết người nước ngoài nhận thấy răng người 
My thường hay nói những câu đệm như : "Xin làm ơn..., 
"Gám ơn?” và "Bạn được hoan nghênh”. 


Một người Trung Quốc nhận xét : “Thật là đạo 
đức giả! Thực ra trong lòng họ có muốn nói thế' đâu!" 
Đúng là những câu ấy không hoàn toàn có ý như vậy. 
những nêu ra một nhận xét như trên có nghĩa là bạn 
Khẳng định rằng bạn Rhâng trông chờ người khác làm 
mọt điểu gì đó cho bạn. Bạn sẽ tô ra thô lỗ nếu bạn 
không cám ơn, ngay eäa với một việc nhỏ như là nhận lại 
tiền lẻ ở cửa hàng. 

Hàng xóm láng giềng 

Người nước ngoài mới chuyển vào sống trong 
một còng đồng người Mỹ nào đó, và nhận thấy rằng 
tình cảm nủa những ng lắng giểng à đây thường chỉ 
dừng lại ở câu chào "HelÔlo” thôi, thì nhiều khi sẻ thấy 
thất vọng. Ở nhiều nước, hàng xóm thường có quan hệ 
thân tình hơn. Còn ở Mỹ thì gần nhĩ hoàn toàn ngược 
lại. 

Từ những ngày đầu lịch sử nước Mỹ, các nhóm 
gần nhau về huyết thống đã từng sống bên cạnh nhau. 
Nhưng việc sống gần nhau không có nghìa là họ thích 
nhau. Khi một người Xcốtlen căm cọc quây khu định cư 
của mình ở miền Tây nước Mỹ, anh ta chăng cần biết là 
ai sẻ đến ở tiếp theo. Có thể là một người Đức, cứữữg có 


216 SỐC VĂN HOÁ MỸ 


th là mọt người Nauy. mọt người Do Thái hay một 
người nào đó không thuọc dân tộc òng ta. Quả là người 
ta có cần nhau khi sống ö một miền hoang đà, phưng 
họ rất nghĩ ky nhau. 


Chúng tôi rất thận trọng trong việc tiếp xúc với 
người hàng xóm cho đếu khi nào chúng tôi tìm hiểu 
được họ là người như thế pào. Người hàng xóm luôn là 
nôi khó chịu lớn nhất so với bất kỷ ai khác, Đáy là 
những người có thê ghé vào chỗ chúng tôi bất cứ lúc 
nào, bình luận về việc chúng tôi đến hoặc đi. làm những 
việc nhàm chán với con cái cúng tôi. Ai đó có thể phản 
đối ràng đây cũng có thể là mọt người lúc nào cũng sản 
lòng giúp đở chúng tôi. nhưng sự giúp đơ đó chúng tôi 
lại cho là Không cần thiết. 


Mọt lý do mà người ta di chuyển †ừ các thị trấn 
nhỏ đến các thành phố lớn là để tránh xa những người 
hÀAng xóa Ổn ho để đa ch te TRA2 T.-v1- T. 22 
laHš AðïH GỦ áỡ, ỐC Nước sô f7öng NHIH1g Cân: tiệt 
lập yên tình hơn. Tất nhiên. cái giá phải trả là sự tách 
biệt cô đơn hoàn toàn. 


Những cộng đồng gần nhau về nghề nghiệp thì 
gần gũi nhau hơn. Trong (.. doanh trại quân đội. hay 
trong khủ nội trú ỏ các trường đai học. chúng tỏi thấy 
từng nhóm một sản sàng tiếp nhận những người mới 
đến hoà nhập với mình. Một yến tố ngăn cách hàng 
xóm láng giềng là những cư đán sống trong cùng một 
khu gồm những cán nhà kể cận nhau có rất ít điểm 
chung. Công nhân nhà máy thường đành ngày cuối 
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tuần xem the thao tren vỏ tuyến có thể sống sát vách 
với mọi nữ thi sì mà vào thời gian rảnh rôi hay ngồi 
thêu hoặc ngắm cảnh. Còn ở phía vách bên kia lại có 
thể có mọt nhà lập chương trình niáy tính đang sống d 
một. thể giới hoàn toàn khác. 


Cách thiết Rế nhà ỏ và sử dụng gara ô tô riêng 
biệt cũng hạn chế tình hàng xóm láng giềng. Có thể 
bạn sống ngay cạnh một ai đó nhưng đơn giản là chả 
bao giờ gặp anh ta. lụ các vùng ngoại ô. trước đây người 
ta thường dừng lại để trò chuyện khi họ về nhà vào các 
buôi tối. Giờ đầy, các cửa gara đều mở tự động . người 
ta chỉ việc nhanh chóng lướt xe vào gara và mất hút. để 
lại phía san cái vậy tav mà thôi. Vườn tược cũng làm 
người ta xích lại gần nhau, uhng vào những buổi tối 
mùa hè dài đàng đặc người ta lại hay ở trong nhà xem 
chương trình "Các eô gái vàng” hơn là làm việc ngoài 
vườn, 


Như mọi người đều biết. ở Mỹ có nhiều người cô 
đơn. Một người Braxin nói với töi ràng bà ta cho là 
người XĨ xem vô tuyến quá nhiều vì họ cô đơn. và "họ 
không có hàng xóm để chuyện trò”, 

ĐI chuyền liên tục 

Một số người láng giêng thực tế chỉ là những 

người bạn chốc lát, và bạn cũng rất có thể là niột trong 


số đó, Như vẫn thường xảy ra là các bạn hay hàng xóm 
của bạn vì mọt lý đo nào đấy sáp sửa di chuyển đi nơi 
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- khác, thế là bạn sẽ lại phải bất tay lại từ đầu kết bạn 
với ai đó. Cứ nám người Mỹ, thì có hai người di chuyển 
năm năm một. lần . 

Tình cãm cộng đồng của một con người thường 
không xuất phát từ nơi mà người đó đang ở. Cộng đồng 
của một số người là nơi làm việc, hay cộng đồng của họ 
được tạo dựng bởi một nhóm người có những sở thích 
tương tự nhau. Sự tách biệt của các hộ gia đình môi lúc 
một tăng lên do khoảng cách ngày càng xa giữa nơi 
người ta ở và nơi làm việc. Thể là cộng đồng có vấn đề 
bởi vì người ta kêu ca quá nhiều là họ có ít thời gian còn 
lại dành cho các hoạt động cộng đồng. 

Gặp gỡ và chào hỏi 

Giới thiệu Giới thiệu nhau là viẹc làm bình 
thường và không có ý nghìa nhiều lắm (không giống 
như các nước khác, giới thiệu tức là lập một mỗi quan 
hệ). Giới thiệu hai người với nhau thì lịch sự hơn là 
không. và nó cũng 'không đát thành vấn đề bát buộc. 
Nếu bạn đang đi cùng với một người bạn và gặp một 
người khác, bạn cần nói : "Anh Ranpho Seốt , đây là 
Maicơn Phan". 


Tên người được giới thiện tại buổi gặp quan 
trọng hơn (trong trường hợp này là : Ranphơ và 
Maicơn), nhưng luật lệ làm quen này không làm cho 
bạn bận tâm lắm. Địa vị lại càng không thành vấn đề ä 
đây. Trừ phí đang có công việc chứ thường thì không 
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cần đưa danh thiếp ra. Khi được giới thiện, bạn chỉ cần 
đáp lại bằng một nụ cười và nói : "Được gặp anh thật là 
thú vị” hay "Anh khoẻ chứ ? là đủ. (Đáp lại la : "Tôi 
khoe. Xin cám ơn anh, chị”). Nếu bạn đã ngỗi rối, còn 
người khác đang đứng, bạn nên đứng lên, trừ phi bạn là 
nữ được người ta giới thiện với một người là nam giới 
Sau đó. bạn có thể đàm đạo hoặc ngồi im cũng không 
sao. 


Bất tay. Ö những cuộc gặp gg vì công việc, người 
lớn tuổi hơn chào hỏi nhau một cách xã giao. thì thường 
hay bát tay. Nhừng người thường xuyên gập nhau 
thông thường là không bát tay. Nam giới bát tay nhan 
nhiều hơn nữ. 

Nếu hai đôi được người ta giới thiệu tại buổi lên 
hoan, thì bên nam bất tay nhau. còn bền nữ có thể 
không. Khi gặp người lạ tôi thường bất tay họ, đo tôi 
naiốu tạo không khí thân mật, để chịn. Còn khí khung 
cảnh thật sự là thoải mái thì không cần thiết phải làm 
việc này. Bát tay nhau khi rời buổi liên hoan hoàn toàn 
tuỳ ý. Ehông ai cho bạn là tho lỗ nến bạn không bát 
tay, nhưng nếu ai thích bát tay mọt người xa lạ thì với 
điều kiện là người kia phải sản sàng đáp ứng. 

Nhớ nắm: tay người khác thật chật (nhưng đừng 
có nám chặt đến mức làm gày xương người ta!) và nâng 
tay lên xuống vài lần. Việc giơ tay ra một cách thụ 
động. buộc người nào đó phải bất tay. thường để lại 
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mọt ấn tượng xáu Người ta cho rằng bạn ngạo mạn 
bay lười biếng. 


Hôn xã giao Một hình thức chào hỏi phổ biến 
thay cho bất tay là hôn xà giao. Để làm việc này, người 
ta ngả đầu ra phía trước và áp má của mình vào má 
người khác. đồng thời làm một cái hôn giả. Một tay 
thường giơ ra giả ôm, trừ phì tay quá ngắn không vòng 
được qua hứng hay qua vai. Trong khi nuyốn gáy thêm 
sự nồng nhiệt, cánh tay này luôn luôn đỡ để tránh hai 
thán hình khỏi sát vào nhau. Hoặc, mọt tay vỗ vào lưng 
người kia de kháng định ràng điều đang điện ra không 
hề maug Ý gì vẻ viẹc tiếp ®úc giới tính. Hai người 
thường tránh áp sát thân thể vào nhau. Bạn chỉ làm 
Việc nãv trên mọt má thôi. kiêu hôn này môi ngày một 
phổ biển và tĩnh tế hơn , và thậm chí người ta thực hiện 
nó ca khi làm quen trong công việc, Cái hón có ý nghìa 
ít thối. Nữ với nữ làm việc đó. Nam với nừ cũng vậy. 
Nam với nam thì không, mà họ chỉ bát tay là đủ, 


Quan hệ nan gió Vô vào lưng chỉ được chấp 
nhận giữa nam giới với nhau. Sở hay bóp vai nhau cũng 
vậy. Nhưng chì những cầu thủ chơi bóng trong giờ phút 
khai hoàn thang lợi thì mới được giang tay ra ôm chát 
lấy nhau. The hệ trước thường làm như vậy khi họ biểu 
lộ tình cam đạn ông với nhau Đối với thế hệ mới, việc 
öm nhau ruợt cách tr giác vân có, nhưng hầu hết nam 
giúi đếu hạn chế tiếp xúc về thể xác cùng giới như 
quảng tav ôm vai nhau. 


HẠN HE, : 221 
Tôi gọi bạn là gi ? 

Mới chỉ trong vòng hai mươi năm lại đây thôi, 
cách gọi nhau bằng tên đầu đà gần như trõ thành quy 
tác ở nước Mỹ. Nếu Ralf gập Àlike thông qua Dan, tất 
cả bọn họ ngay tức khác gọi nhau bằng tên đầu (tên đặt 
theo ước lệ). Về mặt xa giao. chỉ trong những bối cảnh 
trang trọng nhất, hoặc khi một thanh niên đang nói 
chuyện, xưng hô với một. người nào đó nhiều tuổi hơn 
nhiều mới cần một chút chân chừ trước khr gọi tên đầu 
của người đó. 

Tên đầu là tên người ta đát cho. Hần hết trẻ em 
còn có tên đệm nữa. Tên cnối là họ và kế thừa của cha. 
Cách đây 30 nám, phụ nữ Mỹ phổ biến lấy họ của 
chồng san khi cưới, đôi khi còn grữ họ trước đây làm tên 
đệm. Một phụ nữ nào đó có thể là Harrter Beecher (họ 
của bố bà ta) Stowe (họ của chồng bà ) Ai cũng biết bà 
ấy là bà AXrs (chức đanh chỉ Một ñgười phụ nữ đã có 
chồng) Stowe, và mọi lá thư gưi đến đến được đề : Gửi 
Bà Stowe (To Mrs Calrin Stowe). Chóong của bà vẫn 
mài! là ông Calvin Stlpwe- Mr Calvin Stowe. 


Thời đại đà đổi thay và phong trào phụ nữ đà 
làm cho phụ nừ không muốn đổi tên của mình chỉ vì 
phục vụ cho một đức ông chồng. Như vậy, hrn nay tôi 
vẫn là Esther Wanning,mạc dù đà xây dựng gia đình. 
Đôi khi người ta vẫn gọi tôi là bà Lipsey (họ của chồng 
tôi), nhưng người ta gọi tôi là bà Wannmg thì khöng 
được bởi vì gọi như vậy làm tôi trỏ thành Mrs - bà của 
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một ai đó có tên là Wanning, mà tôi thì lại không phải 


vay. 


Điển ấy cho phép tôi có hai chức đanh : Miss - 
cò, là chức đanh thông thường gọi một phụ nữ chưa 
chồng bất kỳ. hay một cô gái. nhưng lại phù hợp với 
một phụ nữ có chồng còn giữ lại tên họ của riêng muình 
(như cô Elirabets Taylor, hay một cô nào khác - được 
phát ám là mĩs - một chức danh chỉ nữ giới ngược với 
ông- Mr, và không chỉ tình trạng hôn nhân nào. Cô - 
Ms được sử dụng phế biến trên báo chí và trong các lá 
thư kinh doanh. nhưng lại ít được dùng khi nói Do 
những phức tạp này. và do thực tế là có quá nhiều phụ 
nữ đã ‡x đị và đi bước nữa, làm cho việc gọi bàng tên 
được đặt của hợ- tên đầu dễ dàng hơn. Điền này chỉ còn 
lạ vấn đề là gọi nhau bằng tên đặt là một điều suồng 
sả mà khỏóng phải mọi người đều thích. Đặc biệt, một 
người lớn tuổi bơn. có thể thích người cùng làm việc gọi 
bà ta là bà Stevens hơn là chỉ gọt Mary. 


Bạn bẻ của bn thương muốn bạn dùng tên đặt 
của họ. Nhưng trong các tình huống khác, bạn có thể có 
nghi ngờ nào đấy là liệu mọt cái tên đầu- tên được đật- 

có:thích hợp hay không Ÿ ? Thế là bát đầu bàng cách 
xung hô (ví dụ như : ông Smits - Mr Smi(s) và đợi cho 
phía bên kia vênu cầu bạn gọi anh ta là Fred. Nếu có aI 
đó gọi bạn bảng tên đặt thì bạn hoàn toàn tự do sử 
dụng tén đặt của anh ta hay bà ta bất kỷ lúc nào (trừ 
phi bạn quá trẻ hoặc đang nói chuyện với một giáo sư, 
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mà gán như lúc nào người ta cũng gọi ông ta là "Tiến 
sì... Thậm chí ngay cả trẻ con cũng thường gọi người 
lớn tuổi bằng tên đạt của họ là điều làm cho mọi người 
ngạc nhiên. Tuy nhiên, thầy, cô giáo đều được người ta 
gọi mọi cách trang trọng, trừ phi chính các thầy cò giáo 
cứ đòi gọi họ khác đi. 


Trong các cơ quan, gần như hầu hết mọi người 
hiện nay đều lấy tên được đặt làm cơ sở để gọi. kế cả 
thu trưởng điều hành. Nhưng nếu sự suồng sâ trong 
khoanh khác làm bạn không thoải mát, thì cứ đùng tên 
theo cách riêng của bạn. Tôi rất thích khi được người ta 
gọi là cô Wanning (ÁXĨiss Vanning). 


àm đạo 


Thật khó khái quát việc đàm đạo ở Mỹ. Nước 
AI chúng tôi có đây đủ các kiểu người nói chuyện. 
Người thích nói chuyện phiếm, người lầm ly, người hay 
nói thảng, trực tính, người hay giữ kẽ... Họ chuyện trò 
thường kém sinh động so với người ở các nước Mỹ 
Latinh. nơi mọi người cùng nói chuyện thoải mái với 
nhau. @ AI, khi có người nào đó nói chuyện, thì mọi 
người nên láng nghe, dù người nói chuyện có tẻ nhạt 
đến mấy đi nữa. Nhưng ở nhiều nước khác, mọi người 
thường nói chuyện một cách quá cần thận và giữ ý hơn 
nước chúng tôi, 


Để bắt đầu. bạn có thể nói về chuyện công ăn 
việc làm. Ở nhiền nước hình như người ta không hỏi 
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_ "Ông làm gi # Ö đây cũng vây , chúng tôi thường không 
hỏi mọt cách trực tiếp như thế. Nhưng nếu không có gì 
để nói về công việc. thì bạn có thê thử hỏi: “Anh thường 
làm gì lúc rảnh rồi ?”. 


Nói chung, chúng tôi không phải là một đán tộc 
trầm lạng. hay đè đật kín đáo. Một số nhà quan sát đã 
thấy rang chúng tôi: được tự do thoải mái hơn Igười 
châu Á trong việc thảo luận về tình cảm và thê hiện 
mọi cảm xúc, nhưng lại hay. giữ kẻ về những vấn đề có 
thực. Các bạn có thể hỏi về chồng và vợ. con cái, hoàn 
cảnh xuất thân, vẻ chỗ ở, các sơ thích. các thói quen. 
Luân thường đạo lý là một chủ đề có thể gây hứng thú, 
và người My thường tìm hiển về Tổ tiên của những 
người khác. 


Một cọc đàm đạo mang tínhchấtcá nhân có thể 
điển ra sau cuộc làm quen ngắn ngủi, nhưng việc đó 
không có ngiủa là một tình bạn lâu đài đà được thiết 
lập. Người My có thể hình thành các mối quan hệ rất 
nhanh. nhưng củng thường chỉ dừng lại ö đó. Chúng tôi 
thường gặp những người mới mà chúng tôi sẽ chăng 
bao giờ gáp lại nữa. Do đó chúng tôi không cần bận tâm 
là việc suống sả thân mạt của chúng tôi có thể sẽ gáy 
phiền phức gì. Nhiều chuyến bay thường mang tiếng là 
làm chơ hành khách buồn ngủ bằng những cầu chuyện 
nhàm chán vì không có người lưởng ng. 


Khi một số người Mỳ lưu tâm đến bất kỳ cầu hỏ? 
nào bạn có thê đạt ra. đặc biệt nếu họ đang nghiên cứu 
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về giao lưu ván hoá, thì các bạn có thế thấy họ rất tinh 
tẻ trong việc đặt các câu hỏi với bạn. Một người bạn 
Trung Quốc của tôi nói : "Dân Mỹ không quan tâm đến 
người khác. Họ không hỏi han gì người ta cả”, 


Một người bạn Trung Quốc khác của tôi lại nói : 
”ÔÖ không phải như thế ! Người Mỹ tìm hiểu sự việc 
bằng cách đặt vấn đề loanh quanh hơn đấy thôi!", 


Chúng tôi sợ xâm phạm đến chuyện riêng tư của 
người khác, và chúng tôi cũng biết là người nước ngoài 
không quen tìm hiểu cá nhân. Vì thế, một số người Mỹ 

_ có thể nói chuyện phiếm về những việc nhỏ nhặt vô hại 
bởi vì họ không muốn lao vào nhừng lĩnh vực sâu hơn, 
nhưng lại làm bạn phấn khởi tham gia vào câu chuyện. 
Nhữừng người khác thì thường cương quyết chỉ nói về 
những chủ đề mang tính hời hợt và an toàn cho đến khi 
nào hết chuyện thì thôi. Ltũng có những người nói nhiều 
về các đề tài quan trọng không mang tính cá nhân mà 
họ yêu thích. 

Chúng tôi có rất ít những nghĩ thức gợi chuyện. 
Ngay ca khi đang tham gia vào một cuộc đàm đạo nhỏ, 
các bạn vần phải nghĩ ra cách riêng của mình. 


Những đề tài an toàn và không an toàn 


Người Mỹ thường không bàn luận về để tài tôn 
giáo, nó được coi là một vấn đề mang tính cá nhân. Là 
một người mới đến đất nước chúng tôi, chác chấn là bạn 
có thể hỏi về các tập tục tôn giáo, nhưng người Mỳ gặp 
15- SVHM 
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nhau ở các buổi liên hoan thì không tìm hiểu về nhừng 
tập tục của nhau. 


Chỉ những người có quan điểm nhất trí với nhau 
mới bàn luận về chính trị, còn khi quan điểm chính trị 
khác xa nhau thì người ta hay né tránh. Nói chung, 
chúng tôi không thích tranh luận. Không giống như 
người Pháp vốn thích đấu khẩu, người Mỹ chúng tôi 
thường hay cảm thấy bị xúc phạm khi có sự bất đồng. 
Nếu nổ ra tranh luận, chúng tôi cố găng làm dịu đi 
hoặc kết thúc luôn. 


Cách tốt nhất để tránh tranh câi là quay trỏ lại 
những đề tài vô hại. Có rất nhiều đề tài về vấn để sở 
thích. Bạn có thích bộ phim ấy không? Bạn thấy món 
ăn ở quấn äo mới mở thế nào? Bạn có thích nước 
Mêehicô không? Böạn thích thời tiết thế nào ? Thông qua 
thảo luận những điền đôi bên đền thích và không thích. 
chúng tói nhận biết được liệu đây có phải là người hợp 
với chúng tòi không. Xã hội ÀIl€ phân biệt mọi người 
theo sở thích cũng như bất kỳ cái gì khác. 


Những lời khen ngợi thường tương tự như sau : 
"Bọ váy xinh biết nhường nào!... Tôi thích đôi hoa tai 
của bạn!... Chiếc cravát đẹp thế!" (nhưng không được 
hỏi "Anh mua cái đó hết bao nhiêu tiển?"). Chúng tôi 
khen ngợi liên tục, thậm chí với cả bạn thán và gia đình 
Người nhận lời khen nên chấp nhận mọt cách biết ơn, 
bằng cách tỏ ra rất hài lòng và nói : "Ó, cám ơn”. Lời để 
vào vấn để đang nói thường kéo dài cuộc chuyện trò. 
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Hảu hết những người các bạn gặp thường phấn 
khởi muôn nghe về đất nước của bạn và nhưng ấn 
tượng của bạn về nước Mẹ. Bạn có thể thang thần nói 
với họ . Những nám gần đầy. chúng tôi đã quen với việc 
bị phê phán. Tuy nhiên, chúng tôi thường tế nhị xen 
những bình luận tích cực với tiêu cực (” Các bến xe buýt 
đền kinh khủng, và tôi ghét món ăn ấy thế. nhưng về 
con người thì lại phải nói là họ rất thân :hicn). 


Có hai chủ đề thường đưa câu chuyện đến chỗ 
kết thúc : Đó là tuôi tác và tiền bạc. Chỉ khi nào bạn là 
người mơi đến bạn mới có thể mong biện hộ cho sự khờ 
đại về những cấm ky này. Nếu bạn cứ kháng khăng 
muốn biết tHổi người nào đó. tốt nhất là hày hạ thấp 
giọng xuống và hỏi : "Nếu tôi hỏi tuổi anh. chị thì anh, 

"mg có phật ý không ạ ? RE: đồng thời phải tự đáp lại 
-aw bang câu : "Trời ơi ` ?zang anh, chị trẻ hơn thế 
hiểu '°, Tất cả moi người \Iv lớn tuổi đều nutến được 
cưi là còn trẻ. 


Thu nhập là một vấn đề rất riêng tư và trong 
khi chúng tôi có thể mất rất nhiều thời gian phân vân 
khong biết một người kiếm được bao nhiêu tiền cho việc 
gì. chúng tôi thường không nói +. tiểu này. Thói quen 
này được hình thành bởi một thuc tế hiển nhiên là 
chúng tôi biết rất rò mọi người đều được trả lương thực 
tế theo đúng khả năng của mình. và chúng tôi không 
muôn nói việc đó cho mọi người biết. Hỏi về thì nhập là 
tối ky. 
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Chúng tôi cũng không hỏi xem người khác mua 
cái gì hết bao nhiêu tiền, trừ phi chúng tôi có lý do thật 
xác đáng cần phải hỏi (ví dụ : “Tôi đang định mua một 
chiếc xe ô tô mới giống như của bà. Liệu bà có thể cho 
tôi biết cái xe của bà đang dùng giá bao nhiêu tiền được 
không ạ ?ˆ). Người nào mua được với giá rất hời thường 
sản sàng nói tới giá cả. Nếu không, họ rất ghét bị ai 
biết họ mua đắt. 

Các bạn cũng đừng nên tìm hiểu về thành phần 
giai cấp xuất thân của người khác. Bạn chớ có hỏi : "Ba 
bạn kiếm sống bằng nghề gì ?”. Để hỏi người nào đó học 
đại học ở đáu, bạn cần gợi ý bàng cách : “Này, cậu đã 
chèo thuyển trên sông Sacld. Cận đến Havớt phải 
không ?". 


Trong nhiều nền ván hoá, quan hệ giới tính 
thường được đề cập một cách kín đáo. Hầu hết các câu 
hỏi trực tiếp đều cấm ky, và rất có thể người ta trở nẻn 
vô cùng khó chịu nếu bạn quá thăng thán trong việc 
trình bày tiểu sử tình ái của bạn. Ngược lại, chúng tôi 
không đem những vấn để quan hệ nam nữ ra nói 
chuyện. Tuy nhiên, tôi viết theo quan điểm của phụ nữ 
Mỹ. Tôi hiểu rằng nam giới luôn tìm cách chính phục 
phụ nữ. Còn nữ thì thường thao luận các phương pháp 
hạn chế sinh đẻ với các bạn thân. 

Các bạn đừng có tìm hiển xu hướng sinh lý của 
ai. ” Bạn có máu không đấy?" là một câu hỏi bị cấm. 
Khi nào hết chuyện thì có thể bàn luận về thể thao và 
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trẻ con. Nếu bạn là nam giới thì :..ơng lai của các đột 
bóng đá, bóng chày sẽ là chủ đề t:anh luận tuyệt vời tại 
các cuộc hiên hoan, tiệc tùng. 

Sự vô ý và cách xử sự lịch thiệp 

Người Mỹ rất thẳng thán, điều đó có thể làm cho 
những người có những nguồn gốc ván hoá khác cảm 
thấy không thoải mát. 

Ổ Mỹ, nếu như người hàng xóm thấy cáy táo 
của bạn vươn sang vườn nhà anh ta, anh ta sẽ nói với 
bạn ngay. Nếu các bạn cứ bao Niu Oóc là thu đô của 
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thì ngay tức khác bạn sẽ biết, 
là bạn sai (thủ đô là Oasinhtơn D.C). Một giám thị thấy 
bạn đan, ¡aác rất nhiều lỗi, ông ta sẻ cho bạn biết 
ngay. 


Sư vô ý cũng thường do cách sử dụng ngôn ngữ 
thiến tế nhị gây nên Ngaài những cân "Xin làm an”, 
"Xin mời", "Cám ơn!”, một người biết ăn nói tế nhị 
thường thể hiện ý tứ của mình một cách lịch sự như: 
"Nếu tôi mượn tấm bản đồ của ônghà thì ông/ bà có vui 
lòng không ạ ?°. Bạn chớ có nói : "Cho tôi mượn tấm 
bản đồ!” Viên giám thị nói với học sinh vị phạm quy 
định : “Có lẻ anh/ chị phải cẩn thận hơn!". Khi nói với 
một người làm tính cộng ràng hai cộng hai bằng nám là 
sai, thì bạn nhắc người đó : "Tôi nghĩ rằng bà hơi nhầm 
đấy!". Ý nghia vẫn rõ ràng, nhưng đùng ngôn ngữ tế 
nhị một chút là biểu thị sự tôn trọng đối với tình cảm 
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của người khác. "Tôi không nghỉ ông/bà hoàn toàn đúng 
về việc đó” nghe đề chịu hơn là : "Không, ông/ bà sai 
rồi!” 


Phê bình 


Bạn bè thường không trực tiếp phê bình nhau, 
và những người ” không quan tâm đến công việc của 
chính mình" đều bị coi thường. Thậm chí khi bố mẹ 
không bằng lòng với cách cư xử của con cái đã lớn của 
mình thì họ có thể vẫn lựa chọn cách không nói gì cả 
còn hơn là làm cho con cái mình khó chịu Bố mẹ 
thường thở đài và thốt lên :” Chúng phải sống cuộc đời 
riêng của chúng và việc mắc những sai lầm là chuyện 
bình thường”. Tâm lý học nói chung đều nói là hành vi 
của eou người xuất phát từ những đọng cơ vô ý thức và 
sáu xa. và người ta khỏng thể thay đổi cho đến khi nào 
bọ hiển được tại sao họ lại hành động như họ đà làm. Vì 
te, theo lý thuyết này, chỉ có nhà chữa bệnh chuyên 
nghiệp mới có thể giúp được họ. Nếu bạn đưa ra mọt lời 
khuyên mà người ta không cần thì bạn chỉ làm cho 
người ta bực mình và buền thêm mà thôi. 

Phong cách nói chuyện 

Người Mỹ thường ngưỡng mộ những người suy 
nghì nhanh và luôn có cái mới để trao đổi. Trong quan 
hệ bạn bè với nhau, người ta thường có xu hướng vui vẻ 
là chính. Chính sự lém linh liến thoáng này làm cho 
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những người ở mọt số nền văn hoá khác không tin 
người Mỹ, và cho là người X1ÿ không chân thành. 


Mát khác. có những ngươi như người Pháp 
chảng hạn. lại thấy người Mỹ là những người nói 
chuyện buôn tẻ. Hãy hỏi thử người XÍÿ một câu xem, 
bạn sẻ nhân được tniọt câu trả lời dài dàng dặc. Nói 
chuyên đối với chúng tôi không phải để làm cho lòng 
mình nhẹ phôm đi. mà là để trao đổi thông tin, và 
chúng tỏi cho rằng bạn có thê thu thập được tất cả các 
số liện mà bạn cân. ÔÖ môi số nước, người ta thường lấy 
ý kiến của mọt người bạn tin cậy của núnh làm thöòng 
tin. Chúng tôi thì không. chúng tôi cần những dữ kiện 
để có thể cán e# vào đó mà tự quyết định, Như hầu hết 
các nhà quan sát về văn hoá đã lưu ý : người ÀIÿ thích 
các con số thống kê. 


Chúng tôi không thích sự im lạng. Liệu mọi - 
ngiềi trong nhóm Không còn gì để uái chiáng ` Alột 
khoảng vên lặng đây lo lắng thường dịu đi cho đến khi 
có ai đó neu ra mọt để tài mới mẻ nào đó. Đối với một 
nhóm thanh niên cuối buổi chơi bập bênh không còn sôi 
nổi nữa, thì bất kỷ một chủ để nào cũng có thể gây 
hứng thú. Đà sao thì cũng không phải mọi người Mỹ 
đều là những người nói chuyện dễ thương. Một số 
thanh niên trẻ sau này, đặc biệt là sau nhiều nám ngôi 
im lạng trước võ tuyến, đường như đà không phát triển 
được nắng lực vẻ khẩu ngữ. Nhừng thanh niên này bị 
coi là những người có khuyết tật đáng buồn. 
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Nói về mình 

So với mòt vài dân tộc, người Mỹ chúng tôi có 
thể là những người hay ba hoa, và chúng tôi không cho 
răng việc nêu ra tung tích của mình một cách thắng 
thấn là có gì không hay. Tuy nhiên, những người nói 
chuyện đứng đắn không ngại ngần trong những lời 
nhận xét, bình luận của minh : 


“Công ty đã chọn mình đi sang Trung Quốc công 
tác, như vậy họ sẽ có một thời gian được yên tĩnh trong 
cơ quan”. 


Hoặc : "Đó là cú sút vào gôn may mắn thôi. Tôi 
là một người chơi gôn thực sự tôi. Về việc này, chấc là 
anh khóng bằng lòng" 


Gọi điện thoại 


Việc gọi điện thoại cho đến nay đà thay thế cho 
viẹc tham xà giao ở nước ÄÏy, trong khi đó việc ghe vào 
thăm ai mà không được mài là một việc làm xấu. Bạn 
có thể hỏi thăm ai, gần nh hất kỳ lúc nào, qua điện 
thoại thì rất tốt. Tuy nhiên. ban chớ có đánh thức IgHồi 
ta dậy bàng cú điện thoại của mình. Nếu bạn không 
biết được giờ giấc sinh hoạt của ai đó, thì tốt bơn hết 
bạn nên gọi điện vào buổi tối, sau chín giờ và vào buối 
sáng trước tám giờ (những ngày cuối tuần thì gọi muộn 
hơn). Khi gọi điện thoại, nên mào đầu bằng câu thăm 
dò : "Ông/ bà có bận không?” thì tế nhị hơn. Nếu bạn 
không hỏi thảm như vậy, thì người được gọi sẻ không 
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muốn nói chuyện khi chuông điện thoại reo vào một lúc 
không thuận tiện nào đó. Trong trường hợp như vậy, họ 
chỉ cần đáp lại là bạn hãy Bọi lại sau vậy. Đại bộ phận 
dân chúng Mỹ hiện nay đền có máy điện thoại tự trả 
lời. Còn bạn chớ có ngần ngại để lại lời nhắn nhủ nào 
đó, và nhớ nói lại số điện thoại của bạn thật rõ và chậm 
trong máy. Nếu bạn nhận được điều nhấn thì nên cố 
gắng gọi đáp lại trong vòng 24 tiếng. Nếu có người nào 
đó gọt điện cho bạn trong khi bạn đang tiếp một người 
khác trong nhà hoặc đi đâu cùng ai đó, thì không nên 
nót chuyện điện thoại nữa mà thu Xếp gọi lại vào một 
thời điểm thuận lợi cho cả đôi bên, Dối với các cuộc điện 
thoại đường đài cũng phai gtừ thông lệ này. 


Nói chung. mọi người chỉ gợi điện khi có việc gì 
cần. Tôi chi gọi cho các bạn thán khi tôi thấy cô đơn hay 
đang bận tâm suy nghĩ về việc gì đó. Tuy nhiên, tôi eó 
thể vẫn thường nghì ra một vài lý do ("Tôi phân vân 
không biết bà/ông đà biết tới một cửa hàng án tốt như 
vậy chưa?”) để nhấc ống nghe lên, nếu tôi đamg có tâm 
trạng nuốn nói chuyện. Từ đó đảm bảo có một cuộc nói 
chuyên rất lâu và thú vị mà không liên quan gì đến cửa 
hàng ăn đó. 


Chương X 
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 


Giải trí 

Một số người Mỹ luôn có những sinh hoạt xả hội 
vô cùng bận rộn, còn một sở người khác sống trong Sự 
biệt lập thực sự. Một số người dành hầu hết thời gian 
cho gia đình mình; còn một số người khác thì đành cho 
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mọi người, trừ gia đình mình. Một số người thích liên 
hoan tiệc tùng, còn một số thì không. 
Các giai cấp xà hội ở đây có tính quyết định. 
Tầng lớp trên giải trí thám viếng và đi du lịch rất 
nhiều vì lý do có nhiền thời gian và tiền bạc hơn hầu 
hết đân chứng Mỹ. Tầng lớp dưới vì ít có điều kiến hơn, 
lại thiểu chỏ cho những bữa tiệc lớn, nên có xu hướng 
hạn chế việc giao thiệp của mình, họ chỉ tổ chức những 
bừa án khuya tại nhà thờ hay cùng với ga đình mình. 
Chính tầng lớp trung lưu (hầu hết đán My đều thuộc 
tầng lớp này) mới bị đan đầu vì giả trí Để phục vụ họ 
mà các tạp chí đang tải không biết bao nhiên ban tin về 
đồ án dùng trong các bữa trệc, về các dịch vu. trang trí 
và các danh lam tháng cảnh. Những bản tín đó chỉ làm 
cho nỏi lò lắng của tầng lớp trung hưu táng lén vì họ sợ 
trở thành các khỏ chu. 


Chúng tôi có cả¡n tưởng ràng. muột cHọc sỗöùg đây 
đủ bao hàm nhiều bừa tiếc lớn. Sự khá gia của nước My 
đã tạo cho một số lớn dân chúng ÄXf$ thời gian ránh rỏi, 
tiền bạc và nhà cửa rộng rải đề mời người khác đến nhà 
họ tiêu khiến. Nhưng việc đó cũng không đến mọt cách 
tự nhiên đối với nhiều người trong chúng tỏi. Vui chơi 
giải trí, ngoài vấn đề có nhiều việc phải làm, vận chưa 
được thực sự thoái mái . 

Các tạp chí đa chỉ dân cho chúng tôi rằng "một 
bữa cơm tối thán mật * đòi hỏi phải chuẩn bị tương đối 
kỹ lương: Những món an trang nhã, rượu vang đặc biệt, 
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bố trí sáp xếp, hoa, và một căn nhà sạch sẻ. Chỉ để ngồi 
chơi và nói chuyện thì như thế này là đủ lắm việc rồi, 
nến bạn không có nhiều người phục vụ. 

Một số người thích nấu nướng, nhưng nhiều 
người lại chăng biết nấu gì để phục vụ cho các bữa tiệc. 
Chúng tôi ở thế bất lợi, bởi vì các món ân mà người ta 
mang đến cho chúng tôi liên tục (thịt bò nướng, thịt gà 
rán; đều không bỏ và cũng chảng thịnh soạn. Vì thế 
chúng tôi phải lần mò trong các cuốn sách hướng dẫn 
nấu nướng và tự lập lấy thực đơn, mua sám tại các chợ 
đạc sản và vất vả làm theo những công thức đã m sản. 
Việc thu xếp mời khách cũng khó vì nhiều người có kế 
hoạch riêng cho những buổi tối thứ bảy của mình (thời 
gian thích hợp nhất dành cho một bừa tiệc), do đó 
chúng tôi phải có lịch trước đó hàng ruấy tuần. 

Tại sao lại có một bữa tiệc hên hoan 

Dù sao thì chúng tôi vấn phải vui chơi giải trí. 
Đó là một nhu cầu của tầng lớp trung lưu, và những 
người không làm viec đó đều cảm thấy áy náy. “Chúng 
tôi phải làm nhữ vậy cho xong !ˆ. Một bừa liên hoan có 
thể được tỏ chức để chào mừng nhân dịp nào đấy (sinh 
nhật, đám cưới ngày tốt nghiệp đại học, hoặc chào 
mừng một vị khách), nhưng nó thường diễn ra không 
phải vì lý do nào khác ngoài "cho vu”. 

Cách đây hai thập ký, các bà vợ đi cùng làm 
táng thêm vị trí của ông chồng. Ngày nay nhiều bà vợ 
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quan tâm đến công việc của họ bơn. Những bữa tiệc của 
công ty thường dien ra ở các cửa hàng ản. Những buổi 
họp mặt về công chuyện có một thuận kñ là người ta 
thực hiện được cái mà người ta thực sự thích nhất : Đó 
là công việc. Nhưng ngoài công việc ra. vẫn còn có 
nhiều lý đo khác để tổ chức hên hoan. 


Nếu chäng có gì khác nữa, thì người ta thường 
muốn khoe nhà cửa của mình. Sau khi đà dành nhiều 
thời gian và tiền bạc để trang trí nhà cửa, nhiều người 
Mỹ rất sung sướng có được người đến dự và chiếm 
ngương thành quả của m'aäh (bạn hày nhớ cố gáng tìm 
một điều gì đó thú vị để nói về ngôi nhà của người chủ 
khi bạn đến thảm và dự tiệc) Sau cùng là chúng tôi 
không thích bất kỷ ai tự nhiên ghé thám nhà mình 
tmột phần là bởi vì chúng tôi không muốn bị người khác 
bất gáp ngói nhà bừa bọn của mình). Cho nén chúng tôi 
luôn có phòng khách rong rãi. 

Một lý do nữa để tổ chức hén hoan là các ga 
đình người ÄXiÿ chúng tôi ở cách xa nhan, tình cảm 
cũng xa cách. Một buổi tụ hội bạn bè là một cố gắng 
lấp chỗ trống do việc xa cách người thân gây nên. 
Không ai muốn bị cô độc trong cuộc sống. Chúng tôi có 
thể không muốn bạn bè chiếm quá nhiều thời glan của 
mình, nhưng chúng tôi thực sự muốn có họ. Đó là một 
biện pháp thành công, và các cuộc bên hoan là mọt cách 
rất hừu hiệu để giữ liên lạc với những người quen biết ö 
rải rác đó đây. Và tất nhiên, những buổi liên hoan này 


238 SỐC VAN HOÁ MỸ 


là các món nợ vẻ niáf xã giao phải đến đáp nếu người ta 
còn tiếp tục đuy trì cuộc sống xã hội của mình. 
Khách khứa 

Những người từ xa đến thám có thể ngạc nhiên 
là tại mớt buổi liên hoan, khách khứa đều đồng nhất về 
mọi mát : khóng có các bà mẹ già. chú bác tập tễnh hay 
bọn trẻ con. Người ta thường hay có quan hệ xà họi với 
những nhóm người cùng lứa tnỏi với họ. Nếu bạn thấy 
ngược lại. thì có le là bạn đã tình cở có mật ở một bừa 
liên hoan gia đình nào đó. hoặc bạn vừa mới đến khu 
vực thôn que. 


Tuv nhiên. sự đồng nhất về tuổi tác không nhất 
tùtế: hỗ trợ cho chuyên trò. Người ÄIy đì khấp nơi và 
thav đổi cong việc làm quá nhiền. nhiều người trong số 
họ không thuộc về bất ký mọt giới xã hội đặc biệt nào, 
và những người bạn khác nhau của họ thường là không 
biết nhau. Tronz thực tế. ban thân chủ tiệc cũng chỉ 
biết khách của rng mình. 


Nhừng cuộc liên hoan khác bao gồm toàn 
những người cùng cơ quan. Vào những dịp này, không 
khí chung thường không thoai mái do mọi người đều có 
cảm giác răng thảo luận công việc tại bừa tiệc là không 
thích hợp. nhưng nói chuyện về thời tiết và những việc 
đại loại như vậy với những người quen hài... ngày thì 
không tư nhiên chút nào. Cuối cùng. công việc thường 
tháng thế. và rồi mọi người cũng được thư dăn. 
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Alạc dù có nhừng bữa tiệc nhi vậy, nhưng người 
ta vân coi việc chiên đãi các bạn đồng nghiệp là không 
cần thiết. Nhừng người hàng ngày chia tay nhau tại cơ 
quan có thể chẳng bao giờ đến nhà nhau. Một người 
Án Độ tâm sự : "Khi lần đầu tiên tôi đến Mỹ, tôi bị xúc 
phạm ghê gớm vì những người mà tôi đã gặp ở nơi làm 
việc không mời tôi đến nhà họ. Sau này, tôi lại thấy 
sung sướng vì tôi muốn có thời gian đành riêng cho 
mình". Dù tốt hay xấu, cuộc sống bận rộn của chúng tôi 
có xu hướng chỉ tập trung ở tại nhà mình thôi. Nếu bạn 
đã phận lời mời đến dự Hên hoan, thì bạn nhất định 
phải đến. Nếu có điền gì đó bất thình lình cần trỏ, bạn 
hãy gợi điện thoại xin lỗi càng sớm: càng tốt. Người ta 
phải làm việc vất va mới tổ chức được bữa liên hoan. 
Bạn phải nhớ rảng chính chủ nhà, chứ không phải 
người giúp việc , đã dành cả ngày nấn nướng, dọn dẹp 
nên nếnt bạn không có mặt, họ sẽ rất lấy làm phật ý, 
kho chịu. Hơn thê nữa, những vị khách khác có thể đả 
được mời chủ yếu là để gặp bạn. 

Bữa tiệc hên hoan 

» 

Ở Mỹ. người ta có thể mời kh/:h qna điện 
thoại Bạn không cần tr¿ lài "đồng ý" hay "không " 
ngay lúc đó. (“Tôi sẽ phải ho ¡ai nhà tôi và xem xem có 
chắc là chúng tôi rối rải hay không" là câu trả lời 
chuẩn), sau đó nên trả lời lại càng sớm càng tốt. Nếu 
bạn đà có gia thất. có thể chồng hoặc vợ được mời, 
nhưng con cái bạn thì không. Nếu bạn đang sống với 
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một người "có ý nghìa”, thông thường người đó cũng 
được mời. nhưng có báo cho người mời bạn biết rằng 
người đó đang hiện diện hay không là tuỳ bạn. Bạn 
không nên xuất hiện cùng với một người khách mà 
người ta không trông đợi, dù bừa tiệc đó có thân mật 
đến mấy đi nữa. 


Trang phục cho bữa tiệc thì không thể biết trước 
được, và không chỉ người nước ngoài sửng sốt vì cung 
cách ăn mặc ở đây. Cái khó là hiện nay còn tồn tại rất 
ít thông lệ. 

Một người mặc áo sơmi trắng thát cravát đi làm 
hàng ngày có thể đứng ở cửa chào bạn trong bộ quần áo 
bò. Tuy nhiên. nếu bừa tiệc có cả những người kinh 
doanh, thì mặc comple là thích hợp. Trong nội bộ bạn 
bè, việc án mặc kém phần trang trọng hơn. Còn tại một 
buổi họp mật của tầng lớp trung lưu, bạn có thể thấy 
những quÝ€ ông Không đeo cravát mà mặc niững chiếc 
áo bay lịch sự. Hầu hết việc ăn mặc dường như là để 
cho chủ nhà vừa lòng là chính. Tuy vậy, những người 
lớn tuổi nên mặc comple và bộ váy đến nhà bạn mình. 


Phụ nữ thường án mặc đẹp hơn nam giới, có lẽ 
là bởi vì họ có ít cơ hội để mặc những bộ váy đẹp và 
mốt. Phụ nừ thường mặc một chiếc váy và bên ngoài 
thêm một áo khoác. lê) Mỹ mặc váy trang nhã hơn, và 
trịnh trọng hơn quần. Nếu bạn còn phân vân nên mặc 
gì, thì đơn giản là hày hỏi người chủ trì bữa tiệc “Mặc 
váy được chứ?”). 
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Lễ nghi 


Bạn không cần bước vào cửa đúng thời gian bạn 
được mời. mà nên đến trong phạm vi muộn hơn từ 10 
đến 20 phút. Nếu bạn trẻ quá. người ehủ trì thường lo 
lắng. Thức án cho bữa tiệc ÄIÿ thường sẵn sàng ở miột 
thời điểm nhất định, trong khi chờ đợi. có thể được làm 
nóng lại hoặc làm lạnh đi. Tại một số nhà, bạn có thể 
đến bất kỳ lúc nào vì thưởng có mọt tiệc đứng kéo dài 
một giờ đồng hồ trước khi bừa chính bát đầu. Tuy 
nhiên, vì bạn khó có thể biết nhà nào như vậy, nên nến 
bạn sẽ đến muộn nửa tiếng. bạn nên gọi điện thoại báo 
cho chủ nhà, Dù bạn có việc gì đi nữa, cũng đừng đến 
sớm. ` 


Theo luật cũ, bừa tiệc chính được phục vụ 4ã 
phút sau giờ nười. và hiện nay vẫn là quy tấc tốt, Theo 
pùong tục. người ta tÏt'C tIỜI FƯỢN ngay san khi họ đến. 
xXeHồi di Hói : "Ông: thà uống gì Hảo”, DĐạn hỏi lại: 

“Bạn có loại đồ uống gì nào ?”. Đối với người chủ trì, 
thoả mãn mọi yêu cầu của từng người cũng không cần 
thiết. Họ có thể mời via phải thôi. như rượu vang, bìa. 
Một số người muốn thoả mản khẩu vị của mọi người, 
còn một số lại muốn đành cho khách Sử nø0n niiệng 
trong bữa tiệc chính. 


Tại bàn ăn 
Nếu bữa tiệc hơi trang trọng một chút, người ta 


tướng dẫn khách đến bàn an. Nên thư thả một lát hãy 
16- SVHM 
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cầm ghế ngồi, mà hỏi người chủ trì xem ông ta/ bà ta 
muốn mình ngồi đâu. Nến bà chủ là người tháo vát. bà 
ta đã phải tính toán chỗ ngồi trước, nên xếp nam ngôi 
xen với nữ. Cũng có phong tục đang phai mờ dần là ghế 
danh đự đành cho một người đàn ông ở bên phải người 
chủ trì là nữ, và người nữ bên phải người chủ trì là 
nam. Nếu người chủ trì nói : 'Ö bạn có thể ngôi bất kỷ 
chỗ nào", trong trường hợp đó, bạn tự thu xếp lấy chỗ 
ngồi bên cạnh người mà bạn thích nói chuyện. Trong 
bất kỳ trường hợp nào phụ nữ, hoặc nam giới không 
được ngồi túm tụm lại một chỗ. 


Một số gia đình thường nói những lời bóng bấy 
trước khi án, đó là lài cảm ơn Chúa cho ân (như :"Thura 
đức Chúa,hày ban cho chúng con được sử dụng những 
món ản này , và chúng con nguyện bầu hạ Chúa. 
Amen'"). Khi chủ đang nói câu đó thì các bạn hãy cúi 
đầu xuống (lúc bấy øiờ nếu có người bát đầu án là tối 
ky). Sau đó mọi người cùng nói “Amen'". Bạn có thể bát 
đầu bằng món súp hay không là tùy. tiếp theo là những 
món chính (cá, thịt v.v...) cùng với rau. Mión sa- -lát có 
thể án trước hoặc sau các món chính. An tráng miệng 
và uống cà-phê vào cuối bừa. 

Người châu Á đôi khi rời bàn án vẫn còn đói vì 
họ cho răng từ chối món đầu tiên mà bọ được mới là 
lịch sự. lộ) Mỹ. nếu bạn nói không muốn ãn nữa, người 
chủ trì thường tin bạn và sẽ không mới bạn thêm. Khi 
người chủ trì mời thêm. họ muốn khách của mình nói 
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ngay : "Vâng, xin làm ơn cho thêm, ngon lắm!". Họ 
cũng muốn khách ăn hết mọi thứ trên đìa. Nếu bạn 
không làm được thì bạn phải giải thích là thức án ngon 
như thế này mà bạn no quá không ăn hết được. Việc nói 
chuyện tại bừa tiệc thường được chấm dứt khi có lời 
thốt lên : "Thức ăn ngon biết chừng nào!". Chúng tôi 
muốn mọi người đều thưởng thức xem thức ăn đà được 
làm có ngon hay không. Phạm vi đàm đạo có thể rất 
rọng. Duy trì cho cân chuyện luôn rôm rả là quan trọng 
và nỗ lực của mỗi người được đánh giá cao. Không có gì 
tôi te hơn là tại bừa tiệc mọi người ăn trong sự im lặng 
để sợ. Hày nhớ nói chuyện cho đều với cả nam lần nữ. 
Phụ nữ Mỹ được giáo dục và đọc nhiều như nam giới, họ 
sẻ phật ý khi bị coi là người nói chuyện không ngang 
hàng. 


Chưa tay 


Ha 


Chớ có ra về 1i£äy saii oửữa tiệc, làn) nữ Vậy sẽ 
tỏ ra là bạn không thể đợi thêm được nữa. Bạn phải đợi 
cho thời gian chuyện trò dịn đi, và rồi bạn cáo lỗi ra về. 
Ví dụ. bạn bông nhiên nhìn đồng hồ và nói : "Lạy Chúa, 
nhìn đồng hồ đây này, chúng tôi thực sự phải về rồi", 
hoặc TÔI! quá giờ ngủ rồi. Ngày mai có trận gôn sớm". 
Hạn nên làm việc này trước khi chủ nhà buồn ngủ, và 
nhìn bạn một cách phật ý. Ở lại quá muộn cũng tôi tệ 
như đến +uá sớm và ra về quá sớm. Người chủ tiệc còn 
phai dọn dẹp. Nếu bạn” không ra về trước 11 giờ đêm, họ 
sẻ không hài lòng, và nhiều buổi hên hoan kết thúc sớm 
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hơn. Người chủ trì có thể phản đổi mạnh mê khi bạn ra 
về và nài bạn ở thêm mọt lúc. hảy chiều theo Ý chủ nhà 
nhưng chỉ khi nào bạn muốn vạy. Trước khi chia tay, 

hày chúc mọi người khách mọt đếm tốt lành đồng thời 
bày tỏ niềm vui của mình được gạp họ. 


Phong cách đẹp nhất là ngày hôm sau gọi điện 
thoại và cám ơn thêm cho bừa tiẹc vui hôm trước. Nếu 
bạn mmiến. ghỉ máy chữ cám øn tthạm chí là gửt mọt 
bưu ảnh) cũng hay nhĩ gọi điện thoại vậy . hoặc thậm 
chí còn tốt hơn vì bạn mát mọt chút thời øian . còn 
người chủ thì không. 


Một số người có the còn thích mời bạn liên tục 
đến ăn tiệc mà không cản có sự đãi lại Nhưng thường 
tÌì bạn nên đáp lại lòng hieu khách ấy. trước khi bạn 
được mời lại. Đây là việc làm thuận tien vì nếu bạn 
không còn muốn tiếp tục mỏi quan hệ. thì đơn gian là 
bán RHÔjE đến uữa Rhi đưụt miời. Tủúšy uhin, nẻ tà bạn 
muốn đáp lại theo cách khác. bạn có the gửi hoa, hoặc 
mời họ ra hiệu hay đi rạp hát. 


Tiệc dứng 

Kiểu tiệc uống này cách đây Kkhóng lâu còn chưa 
phổ biến, nhưng hiện nay được áp dụng rọng rải. Tiệc 
đứng quả là rất tiện lợi cho việc tạo dựng các quan hẹ 
xã hội vì nó giúp cho người chủ trì chiêu đải mọt số lớn 


khách trong khoảng thời gian ngăn. Vì theo thể thức 
đứng nên bạn có thể mời càng nhiều khách càng tốt 
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jùng là trong giấy 
mời có ghi cả thời gian bát đầu và két thúc, ví đụ nám 


miễn là vữa với cân nhà của bạn. Tỉ 


giờ đến bay gið tối. Trong tlrựe tế, trừ phi người chủ trì 
với đi xem hát. moi bữa tiệc năm giờ đến bảy giờ có thể 
tiếp tục ít nhất la đến tám giờ. Nhưng khách nên đến 
lúc sáu giờ ba mươi phút. Tiệc đứng yeu cần ân mắc 
lịch sự hơn, có lẽ là bỏi vì tiệc đứng còn tồn tại chủ vếu 
trong giới những người "hoài cô”. Trong mọt số bữa tiệc 
đứng thường có một † khoai tây rắn. trái ôn để nhấm 
nháp. Cùng có những bữa tiệc bày biện thịnh soạn đủ 
cho một bữa án tối ngon miệng. Tại bàn tiệc đứng, bạn 
tự phục vụ lấy. chớ có đợi chủ mời. 


Hiện ðáx người ta Không cõi trọng lam việc tô 
chức Hệc ášág quá Thịnh soạn tàu mè số Với trước. vì 
người XÍỸ không còn trống rượn mang tính chát phó 
trương nh trước đây nữa. Tuy nhiền, neu bạn chiêu 
đân tiê- đứng, thì bạn phai chuận bị sân rươn ngôn đất 
tiên trữ phí bạn bị phản đối về mặt tỏn giáo hay đạo 
đúc doi với rượu, trong trường hợp đó tốt hơn hết bạn 
nen 1ö chức tiệc trà). nhì rượu gin. buôn, scối, và 
votea kem theo những đồ uống đùng để pha thêm (nước 
khoáng. sóođa. chanh øa và nhiều đá! Thực ra. hầu hết 
khách khứa đều thích rượu vang, bia, nước hoa quả và 
nước sỏđa hơn. Xión rượu pân (rươun mạnh pha với nước 
ấm và chanh) mà tôi đà có lần chiêu đài được mọi 
ugrrởi đặc biệt ta chuộng. 
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Bạn cũng nên biết ràng, nếu ai đó uống quá 
nhiều ở nhà bạn và bị tai nạn xe cộ trên đường về nhà. 
bạn có thể phải chịu trách nhiệm. Nếu có vị khách nào 
bị say (và chắc là không phải vì bạn bất buộc họ uống), 
thì không cho phép họ lái xe, hoặc là gtử họ ở lại, hoặc 
tự bạn lái xe đưa họ về nhà, nhờ ai đó đưa họ về hay 
thuê bắcX] v.V.. 

Tiệc góp 

Loại tiệc mà người đến dự có gì thì mang theo 
đến góp vui này khá phổ biến trong nhừng nám gần 
đây. Nguồn gốc của nó là từ nhà thờ, khi một số người 
tập trung cùng án bừa ăn khuya thân mật, môi gia 
đình mang theo một món. Tiệc góp ngày nay đã thành 
trào lưu xà hội, và bạn được mời mang phần đóng góp 
của mình bằng bất kỳ thứ gì cũng được. Một buổi họp 
mặt như vậy rất thân mật và bạn không cần phải báo 
trước là liệu bạn có đự hay Rhông nhữ một số bừa tiệc 
đã nói (trừ đám cưới). 

Một số tiệc góp quá giản đơn, bình đị đến mức 
giấy mời thường là một tờ sao chụp gửi cho bất kỷ ai 
mà người đứng ra tổ chức biết và giấy mời đó không 
yêu cần trả lời Nhưng thông thường vân có đòng chữ 
cái : RSVP (có nghĩa là : xin làm ơn trả lời), và mỗi khi 
nhận được RSVP, bạn nên trả lời càng sớm càng tốt. 
Người ta cũng có thể hướng dẫn bạn mang món án nào 
đến đóng góp. nhưng nếu không hướng dẫn thì là vì lịch 
sự mà thôi. Nếu bạn báo trước là bạn định đem theo 
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món gì đến cũng hay. Một số người đến mang theo một 
hoặc hai chai rượu vang, nhưng nến mọi người đều làm 
như vậy thì hiển nhiên là không hay. Ï 


Ngoài việc mang một món án mà không có ai ản 
cả. hạn chế của tiệc góp còn ở chỗ là không đoán trước 
được các món ấn sẻ là gì. Hầu hết tiệc góp có quá nhiều 
thức án (món ăn của bạn chỉ cần đủ một xuất cho bốn 
người ấn), nhưng tôi đã đến dự một vài bừa tiệc góp 
mà trên bàn ăn chăng có gì hoặc chỉ có một số món 
salát tổng hợp trộn đâm mà thôi. Tuy nhiên, một số tiệc 
góp khác lại eó quá nhiều nhừng món án ngon tuyệt 
VờI. 

Tiệc zóp dẻ dài về thời gian đến và chia tay hơn 
nhiều sơ với các bửữa tiệc chiên đãi. Thông thường, việc 
án uống điển ra suốt buổi tiệc, cho nên sgay sả khi bạn 


đến muộn. món án của bạn vẫn được dàng hết, Xét theo 


Khía cai án tông mà nói, uên mang đến một món gì 
đó đơn giản thì hơn. Bạn có thể đếm đĩa, đìa hiện có, 
những nêu bạn mang món súp đến thì phải mang theo 
ca bát đĩa nữa. Tính bình dán của tiệc góp cũng liên 
quan đến án mặc. Hiếm có tiệc góp nào yêu cầu phải 
mặc comple. 


Một số người nước ngoài còn thác mắc về ý 
nghĩa của tiệc góp, một người Hoa nói : “Tại sao mời 
người ta đến ăn tiệc lại còn bảo phải mang theo thức án 
?”. Tiệc góp là do nhừng người xà giao thực sự đề xuất, 
do họ không muốn dành mấy ngày nấu nướng cho cả 
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một đám đóng. Họ thường nói rang mục đích của buổi 
liên hoan không phải là án uống mà là hội tt bạn bè. 


Bữa ăn nửa buổi sáng chủ nhật 


Bữa an nửa buổi thường diễn ra vào buổi sáng 
chủ nhật kết hợp hai bừa điểm tám và bừa ản trưa, 
được tổ chức vào khoảng từ mười giờ sáng đến hai giờ 
chiếu. Thức ăn lập lại bữa trước là bừa điểm tám, thông 
thường có nước hoa quả, qua tươi. bánh rnỳ vòng và 
trứng, hoạc món gì khác. Rượu sâmpanh hay` rượu 
Bloody Mlarxs (nước: cốt cà chua pha với rượu vốtca! 
1lrường có trong thực đơn. 


Có thẻ mác bình thường hay cầu kỳ một chút, 
Đó là buổi sáng chủ nhật (thơi gian đành chớ việc đi 
nhà thơ), vì thế bạn can án mặc cho đẹp. Nhưng mức đọ 
ấu mạc phụ thuộc tẩo địa điểm di an và những người 
Rhác tại đó. Mạc một sở đồ thẻ thao hấp dân cũng có 
thể được. 


$ 


Liên hoan sau bửa cơm tỏi 


Bữa liên hoan này thiờnng điển ra mọt cách rất 
thoải mái. .\n mặc lịch sĩ hay xuễnh xoàng, đến sớm 
hay muộn đếu được hết. Buôi lien hoan có thể kéo đài 
đến khuya mới thực sự vui nhọn và đóng đúc. mở nhạc 
tơ và khiêu vũ. Nhất định phái có đồ trống, thức án có 
thể ít thôi hoặc nhiều cũng được. Trước khi về nhớ tưn 
chủ nhà để cám ơn, 
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Tiệc mừng sinh nhật 


Trừ phi ngày sinh của ai thực sự có ý nghĩa, còn 
bất kỳ sinh nhật nào của người lớn như mừng 21, 40, 
50 và 7ð tuôi thông thường là cáo từ, không tổ chức liên 
hoan và Không cần có một sự công nhận đặc biệt ; còn 
các nam khác đều tổ chức. Bạn có thể đem đến tặng 
một món quà nhỏ, nhưng không cần thiết thành lệ như 
VAYV. 


Tuy nhiên, đến dự sinh nhật trẻ nhỏ, bạn phải 
mang theo quà, Về giá cả các món quà thì hoàn toàn 
thoai mát. Alột túi bóng bay rẻ tiền có thể để cạnh các 
món quà Khác. Những một chiếc õ tö điều khiển từ xa 
thì lại quá hậu hình. Bố mẹ trẻ thường thoả thuận 
ngâm không mở quà sinh nhật của con. May mắn thay. 
trẻ em ÄTÿ không yêu bố me chúng theo giá trị của món 
qua. 


Cũng có nơi một số các ông bỏ bà mẹ thường hay 
cố găng tô chức to hơn những người Khác trong việc đạt 
tiệc cho con cái. Gòn có những sia định thuê cả hể, ngựa 
con, các nhà ao thuật, các chủ khách sạn phục vụ tận 
nơi. hoặc cũng có người đưa con cái ra những câu lạc bọ 
trẻ em. rạp hát. v.v.. Tất ea các hình thức này đều tốt 
cả (miền là làm người khác phai để ý¡ Trẻ em cực Kỳ 
hạnh phúc chơi những trò chơi liền hoan sinh nhật 
truyền thống: rước đuôi con lừa, làm thành hình mạng 
nhện. chơi bịt mất bất đê, v.v., tiếp theo là án kem và 
bánh. Ở đây có cả ảnh hưởng của văn hoá Mỹ La-tinh 
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qua biên giới phía Nam. Bạn cũng có thể góp bất kỳ trò 
chơi nào từ nền ván hoá của bạn, nó càng tạo nên ấn 
tượng đáng nhớ ở cuối buổi liên hoan. Nhưng nếu ỏ Mỹ 
mà bạn tổ chức liên hoan sinh nhật y hệt như bạn v2: 
làm ở nước bạn thì sẽ còn gây ấn tượng mạnh mẻ hơn. 
Nếu bạn có ý định làm theo kiểu Mỹ, nhừng cửa hàng 
bán bưu ảnh hoặc bán thuốc thường bán một cuốn sách 
nhỏ hướng đẫn cho bạn cách thức tổ chức sinh nhật cho 
con. 


Xem thể thao 


Thể thao lôi cuốn nhiều đân ông Mỹ. Điền này 
không nhất thiết có nghĩa là họ có tham gia chơi thê 
thao. Phần lớn là họ ngồi xem nhừng đọi quốc gia thì 
đấu trên vô tuyến. Có nhiều người hãm mọ môn bóng 
chày, bóng đá, bóng rổ, khúc côn cầu, gôn, và quần vợt. 
Điều đó có nghĩa là phần lớn ngày nghỉ cuối trần bọ 
đều ngồi trước vô tuyến. Nếu họ có tuổi quan hè xã hội. 
có bạn cùng sở thích, họ có thể cùng xem với nhau. Còn 
có những người hâm mộ the thao là nữ nữa. nhưng 
không có nhiều phụ nữ được rỗi rải như nam giới để 
dành cả ngày nghỉ cuối tuần xem thể thao. 


Môn bóng chày là môn thể thao được hâm mộ 
nhất ở Mỹ. Những người thích môn thể thao này gần 
như có thu nhập như nhau và thuộc đủ các nhóm sắc 
tộc. Hầu như mỗi thành phố chính đều có một đội, và vì 
mỗi đội chơi 162 trận một nãm, nên việc theo đòi môn 
bóng chày rất mất thời gian. Mùa bóng này kéo dài từ 
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mùa xuân sang mùa hè, và ln đến đĩnh cao vào mùa 
thu, khi diễn ra thi đấu tranh cứp thế giới Vào thời 
gian này, hai đội đần đầu thi đấu với nhau Đại giành 
cúp ca đợt là dội đứng đầu thấng cả bốn trận Mặc dù 
gọi là "cúp thể giới”. nhưng chỉ có Canada là nước thứ 
hai tham gia. 

Bóng đá, được tổ chức thí đấu vào mùa thu và 
mìùa đông, cũng có một vị trí quan trong ở Hoa Kẹ. Các 
bạn chớ có nhầm lắn với môn bóng đá thông dụng trên 
kháp thể giới. Bóng đá Mỹ (quả bóng hình bầu dục ) rất 
ít đá mà chạy theo bóng nhiều hơn và chèn xô đẩy 
nhau ngà Thương tích nghiêm trọng là bình thường 
trong món bóng đá Mỹ. Môi đội chỉ chơi l6 trận trong 
suốt mùa bóng hàng nám. và những trận đấu này diễn 
ra vào các ngày chủ nhật và các buổi tối thứ hai. 

Trận tranh “Cúp chủ nhát siên hạng ~ là trận 
đấu cuung Rết vào tháng Giêng. Khi đó thường có cảnh 
mọt nữa nước đán mát vào vỏ tuyến Nếu đội địa 
phương không lọt vào chung kết _ thì niềm đam mê 
nguột lạnh han đi Ban bê tập trung trước chiếc võ 
tuyến lớn nhất. Mọt số lượng lớn bía được tiêu thụ, và 
những địa đây thức án được phát cho mọi người Thức 
án gồm đủ các loại dễ án : bánh mỳ. khoai tây rán, thịt 
nguọi, bánh rán nóng. salát tổng hợp. Vì thế người ta 
CỨ ọp vào, án và xem cùng một lúc. 

Nhừng đội bóng chuyên nghiệp, bao gồm cả 
những đội bóng chày và các đội khúc côn cầu trên báng, 
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được lập ra đe phục vụ lợi nhuận của các ông chủ. và 
tất nhiên là phục vụ cho ca hệ thống vô tuyến nữa. 
Người ta dành nhiều thời gian giữa các trận đấu để 
quảng cáo. Môn bóng đá thông thường ngày càng trở 
nên quan trong đói với học sinh ở Hoa lỳ, nhưng không 
phô biến ở cấp đo quốc gia. Đối với mọt số người lớn. 
việc chơi bóng đá là của nhữug người nhập cư là chính. 
llọ chơi rất say me. nhưng khong hể có sự họ trợ tài 
chính chủ ven nào. Những người thích theo đôi bóng đá 
quốc tế đếut là nhưng người có đủ Kha nàng mua địa về 
tình và giàn angten lưới khóng lô để bát các buổi 
truyen hình trực tiếp Trên toàn the giới. 


Thể thao giữa các trường dại học cũng thường 
được tường Thuật trên võ tuyen khi không còn hình 
Thúc the thao nào Khác. Lố Noóen và những ngày nghĩ 
tết nam ni đều được đành chớ những trấn đân bong 
đá ÁXIÍš gia các trường đai học. Những trường đái học 
lồn thường tnyen mộ những cau thủ có Khả năng từ các 
trưởng trung học, eo những đọi hon liôn gưành cúp. 


Mọt so người bín thường tiếp tục chơi món bóng 
chạy san Khi học xong trung học và cá đạt học trunz 
những đọi bóng không chuyen do các thành phố. thị 
trần và các công fv đơ dân. Mặc dù các trận đâu chủ 
ven nham phúc vì mục địch giải trí. nhưng người nước 
pngoặt có thê ngạc nhiên về việc người ta coi trọng các 
tran đản ấv như thể nào. Người My chỉ quan tàm đến 
chien thàng- 
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Những môn thể thao tích cực 


Không phải người đàn ông Mỳ nào cũng sản bắn 
và câu cá, nhưng ở ÄMIš nhiền người chơi các món này 
hơn các đân tộc khác trên thể giới. Chúng tôi vẫn còn 
những vùng hoang dà mẻnh mông và những con suối 
nước rất trong. Và cách đây không lâu. việc sản bản và 
ăn trống đã trỏ nên gắn bó mật thiết với nhau. Hiện 
nay vẫn còn có những gia đình thôn quẻ sống dựa vào 
việc tích trừ những con nai để làm thức án dự trừ cho 
mùa đỏng. Tuy nhiên, hầu hết việc sán bán hiện nay là 
một hình thức thể thao. mạt cơ họi để sản lùng ngoài 
trời những sinh vật sống trong đầm lây. bụi râm. trong 
các con suôi hay rừng cấy. 


Cau eá là môn phô biến đối với một bọ phận ín 
dân chúng Mỹ, và khong giống như ở nước Anh. việc 
bán súng và phóng lao khong phái là môn chơi đặc biệt 


của tầng lớp trên. Những người ở táng lũp tiên 
phóng ngựa đến các khu vic sản báu riêng của họ. còn 
các gia đình với hàng giá súng cùng nhau quây quần 
quanh đống củi sưởi ấm thì thông thường lại Không 


phải là những người giàu có. 


Những người giàu hiện nay đã điều chính lại cái 
bản năng hay chém giết của họ, và giải trí bằng cách 
chơi quần vợt, chơi gôn hoặc tới những câu lạc bộ đặc 
biệt ở nông thôn, Tuy nhiên, quần vợt và chơi gôn 
không phải chỉ dành cho những người nhiều tiền. Các 
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bài on và sản chơi quần vợi công cộng dành cho tất cả 
mọi người thường là rất rẻ hoặc là không mất tiền. 

Đua thuyến buổm, thuyền gắn máy, lướt ván, 
tàu lượn, trượt tuyết, trượt bang, đua xe trên tuyết, leo 
núi. lướt ván kéo, đi bộ, v.v, là những môn thể thao 
chơi theo mùa. giúp dân chúng Mỹ luyện tập ngoài trời. 
Nhiềễn người thấy cần phải có những thiết bị tốt nhất 
và mới nhất cho tùng môn chơi. 

Văn hoá cao 


Mẹt người đàn ông Nhật Bản nói : "Du gây ấn 
tượng mạnh nhất đối với tối về nước Mỹ khi tôi lần đầu 
tiên đến đây là tình đục vã tiền”. Ý ông muốn nỏi là 
người My coi trọng ca hai, có quá nhiền hình anh mang 
tính kích đực trong quang cáo và sư khao khát đồng 
tiền. 

(it a khmng cảnh chưa được thanh lan này, các 
bạn chớ có mong chờ thấy được mọt nền văn hoá cao. 
Nhưng thực ra nước Mỹ cũng rạng rỡ trong nhiều 
ngành nghệ thuật. Tuy nhiên. giữa nẻn ván hoá cao 
í nhạc cô điển. vũ ba lẽ, nhạc kịch, nghệ thuật bảo tàng) 
và ván hoá quấn chúng (phím ảnh. vô tuyến, nhạc phổ 
thong. nghệ thuật khách sạn? vẫn còn mọt khoảng cách 
lớn Ty lè công chúng thưởng thức được các " 'êu báu 
tàng. nha hát ca vũ kh, nhạc giao hưởng. nhạc thính 
phòng và các đoàn ca múa còn thấp. 
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Tuy nhiên, các môn nghệ thuật đều phát triển 
và náng lực biểu điễn của diễn viên rất cao. Hầu hết sự 
hô trợ về tài chính là của các cá nhân, các tổ chức chứ 
không phải là của chính phủ . Các loại hình nghệ thuật 
cổ điền đang ngày càng phát triển rộng rải nhờ có sự 
đầu tư nhiều hơn cho nghệ thuật của một số lớn những 
người mới giàu có lên ở nước Mỹ. Trong thập kỷ qua 
nhiều thành phố ở miền Nam và miền Tây được coi là 
những vùng ván hoá kém phát triển. Ngày nay ở đó đã 
phát triển nhừng trường nghệ thuật ở đỉnh cao. Những 
dân nhập cư gần đầy cũng có đóng góp lớn vào ngnền 
tài năng của nước ÀÏÿ. 


Các ngày lễ 


Môi ngày nghỉ lễ có hương vị riêng của nó, 
nhưng hấu hết các ngày lễ đều dấy lên trong lòng mỗi 
người một sự phấn chấn vì họ không phải đi học hoặc đi 
Tàn MT sổ syơày TẢ RIC.. VÀ TỔ PT, J. /N 2_— 1X Z6 ~„ Ly 
tải. t ;1ii CŨ HịaAy 1C L1NUCl| Vi ICC 1Œ Uậi \ 111L lai CÚ it LHIï 1) 


đợi lớn nhất. 
Những ngày lễ chính 


Lễ Nôen. "Đây là mùa vui vẻ ”, một hà! hát 
Nöen có câu đó. Ngày 2ã tháng 12 là ngày chào mừng 
sự ra đời của Chúa Giêxu và :a ngày nghỉ lớn nhất 
trong năm. Những biểu hiện của ngày lễ này vượt xa so 
với ý nghĩa nguồn gốc của nó trước đây, và hầu hết 
những sinh hoạt lễ hội liên quan rất ít tới tôn giáo. 
Thực ra. việc chào mừng ngày này đối với những người 
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' vô thần chính là việc chào đón tiết Đóng Chí (21-12), 
khi đó ngày bát đầu dài hơn. 


Chính ngày lễ Nôen đã tập hợp được mọi người 
từ kháp mọi nơi về với gia đình mình, và mỗi gia đình 
đều có những nghỉ lễ Nôen riêng. Mặc đà người Do Thái 
và những tín đồ của các tôn giáo khác có thể không 
thích. nhưng hầu hết các gia đình đều có cây thông 
Nôen được trang hoàng lộng lấy, còn người dân thì nấu 
nướng hoặc mua những thức ăn đác biệt cho mùa Nöen; 

các món an Nôeu, bánh putding, bánh loa qua. Mọi 
người đều muốn được làm chủ gia đình vào tiết Nôen, vì 
đó là thơi gian duy nhất trong nấm gia đình được tụ 
họi. Đó cứng là thời gian đan khô nhất đối với những 
người cô đơn. 


XeÌlu thức chính của lề Nôen là táng quà cho 
nhau. Các món qnà đó tượng trưng cho “Thiện chí đối 
với củn ñgườc đà Chúa vận cầu Khẩn. làng điãn ñgười 
. ta đều lên tiếng phản đối chủ nghìa thtfØng miại xâu xa 
lợi dụng ngày le Nôen, những chả có gì làm lu mờ nhiệt 
tình tạng qmà của mọi người. Vì là một dân tọc của 
những người tiêu thụ. nên ngày lề đã tập trung mọi 
người quanh việc mua sám quần áo, quà cáp. 


Góp tiền công đức, tiền từ thiên là đỉnh cao của 
lễ Nôen. Chúa Giêxu đà nói Người được Chúa ban 
phúc là người nghèo”. và vì thế đó là lúc mà mọi người 
cam thấy cần làm trong sáng cuc sống của mình bằng 
cách làn: nhiều việc công đức, Người ta không sao tính 
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hết được các bữa tiệc thịnh soạn đành cho người nghèo ˆ 
và người vô gia cư vào dịp lễ Nôen. Các tổ chức từ thiện 
thì cố găng nhắc nhỏ mọi người cần có trách nhiệm và 
có lòng từ thiện quanh năm. 


Tổ chức vui chơi Nôen 


Vào thời gian lễ Nôen người ta tổ chức khá 
nhiều những bữa tiệc tùng, liên hoan vui vẻ. Vì lễ Nôen 
diễn ra trước năm mới một tuần, nên tỉnh thần ngày lễ 
cũng chảng hề mai một đi sau lễ Nôen. Các bữa tiệc 
Nôen có thể được tổ chức vào bất cứ lúc nào từ ngày 12 
tháng 12 đến ngày 29 tháng 12. Phổ biến là "nhà nào 
cũng mở tung cửa" sẵn sàng đón khách. N gười ta còn tổ 
chức tiệc vào đêm Nôen và cả ngày hôm sau. 


Truyền thống của các gia đình rất khác nhau. 
Một số người mở quà vao lúc giao thừa, còn một số đợi 
đến sáng hôm sau. Vào đêm Giáng sinh, có nhiều buổi 
hành lẽ ở nhà thờ (lễ chung phổ biến vào 11 giờ đêm). 
Suốt mùa Giáng sinh. kháp nơi hát bài thánh ca Nôen 
và những bài hát ưa thích mà hầu hết dân Mỹ đều 
thuộc. Những ban nhạc đặc biệt chơi nhạc Nôen và bài 
"Chúa Cứu thế” của Hanđe ở khấp nơi. 


Thông thường bừa tiệc lớn đón mọi người trong 
gia đình vào bất cứ lúc nào từ một đến bảy giờ vào ngày 
Nôen. Vì bạn là người nước ngoài, mọi người đều 
thương bạn nếu bạn xa gia đình, nên bạn sẻ được mời 
đến một trong những bữa tiệc này, Bạn có thể mang 
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theo một chai rượu vang, chai sâmpanh, hoa hoạc một 
cây cảnh. 


Đêm giao thừa năm mới 


Lịch của Mỹ chọn ngày 1 tháng 1 là ngày đầu 
tiên của năm mới. Lễ chào mừng được tổ chức vào buổi 
tối ngày 31 tháng 12. Bữa tiệc là dạ hội, và bạn phải 
uống sâmpanh và hôn mọi người lúc nửa đêm. Một số 
người vẫn muốn đi ngủ lúc 11 giờ đêm và bát đầu năm 
mới của mình bằng việc nghỉ ngơi thực sự, nhưng thanh 
niên và những người lãng mạn cảm thấy ràng chính 
đêm nay trong số biết bao nhiêu đêm mới là có ý nghĩa, 
họ thường hẹn hò gặp nhau và thích được yêu nhau. 
Ngày đầu tiên của năm mới người ta thường tụ hội tại 
các nhà hát để vố chức chúc mừng, nhưng lễ chào mừng 
đó chỉ điễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó 
họ cùng uống với nhan một chút và môi người biểu thị 
một" cách t0 trðng lòng du) yết tâm tãin mới của rủinh 


(như chữa thuốc lá hoặc làm sút cân). 


Một tuần lễ trước lễ Giáng sinh và năm mới là 
thời gian người ta không yêu cầu mọi người làm việc 
chung nhiều và nghiêm túc, mà là thời gian thư dân - 
cho cả chuỗi ngày vui. Những người bạn cùng công tác 
không thể về nhà được vì xa quá thì đi trượt tuyết trên 
núi hoặc đến các bể bơi vùng nhiệt đới. 
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Ngày thứ năm thứ tư của tháng 11, người Mỹ tổ 
chức lẻ Tạ ơn và nhớ lại cuộc hội ngô hán hoan giữa 
người da đồ và những người hành hương vào nám 1621. 
Nêu như người da đó không kết bạn với những người 
hành hương suốt mùa đông năm ấy, thì chấc là những 
người hành hương đã chết đói hết. Dể công nhận sự liên 
minh nhân đạo này (bỏ qua sự đồ máu sau đó) và thành 
công của việc định cư của họ ở Máy Phianøơ, người Mỹ tổ 
chức lễ mừng thu hoạch . 


Àlọt con gà tây to (gà tây rừng là món än ngon 
của người da đỏ! là món thiết yêu cho lễ Tạ ơn. Quanh 
con gà tây, bạn có thể thấy người ta nhồi đủ các vị ngon 
vào trong đó : nước sốt của cây man việt quất, khoai 
tay, bí đỏ, bí hương, và thịt ngủ gia vị Dù muốn hay 
không, người hành hương phải thưởng thức các món ăn 
này và những món này còn là đặc sẵn của toàn bộ vùng 
New England dùng để chiêu đãi mọi người tại tiệc lễ Tạ 
ơn. 

Cũng như ngày lễ Giáng sinh, ở một số nơi việc 
đi chơi là quan trọng. Một số công ty kinh doanh đóng 
cửa vào ngày lễ Tạ ơn và một ngày thứ năm bất kỳ. 
Còn ngày hôm sau, thứ sáu, họ cho mọi người có thể đi 
rất xa để về xum họp với gia đình Tuy nhiên, ngoài 
việc chúc nhau "Ngày lễ tạ ơn hạnh phúc”, lễ Tạ ơn 
không có nhiều nghi lễ như lễ Giáng sinh. Ngoài một, 
bữa tiệc ra không cần có quà cáp và sự chào mừng nào 
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khác. Đó là ngày nghỉ lễ hào phóng và nhiều gia đình 
mời mọc, chào đón những ai không có gia đình hoặc 
những người thân cận. 

Những ngày nghỉ lễ nhỏ 


Ý nghĩa của những ngày nghỉ lễ nhỏ là nó cho 
phép dân chúng được nghỉ cuối tuần dài hơn. Nhiều 
người tổ chức vào một ngày cụ thể nhất định, còn để 
cho tiện trên toàn liên bang vào một ngày thứ hai bất 
kỳ. Ở một số nơi, người ta tổ chức diễu hành, nhưng 
cách chào mừng duy nhất đối với hầu hết mọi người là 
được ngủ muộn. Nhưng không phải ai cũng quy định 
như thế. Vào nhiền ngày nghỉ lễ này, người công nhân 
bình thường vân làm việc, như ngân hàng, trường 
học, các cơ quan nhà nước đều đóng cửa. Các cửa hàng 
thường mở cửa và bán được lượng hàng lón. 


Nghĩ lễ năm mới : mùng 1 tháng Giêng dương lịch 


Ngày ky mệm luật sư Älatn Luthơ lnh: 16 
tháng 1 là ngày sinh của vị lãnh tụ vì đại đấu tranh cho 
quyển con người. Từ cấp thành phố đến bang, mức độ 
co1 trọng ngày này có khác nhau. Thường chi là ngày 
nghỉ lễ của trường học và cơ quan nhà nước, còn hầu 
hết các cơ sở kinh doanh đều mở cửa. 

Ngày nghỉ lễ mừng sinh nhật tông thông là các 
ngày sinh của Abraham LIncôn (12 tháng 3 ) và 
G1oócgid Oasinhtơn (20 tháng 2). Hai ngày này được 
kết hợp làm một ngày tiện lợi nhất là ngày thứ hai giữa 


- ĐỜI SÔNG XÃ HỘI 261 


tháng hai, cho phép ngày nghỉ cuế. tuần đài hơn vào 
giữa mùa đông Về mặt lý t::yết Tổng thống 
Phranhkln Rudơven cũng được tính vào dịp này „ 
nhưng có ít người công nhận. 


Ngày lễ thánh Valentin: Thánh Valentin là vị 
thánh đơ đầu cho những người yèu nhau. Vào ngày 14 
tháng 2 người ta tặng nhau bưu ảnh, kẹo và hoa cho 
những người được yêu. Trẻ em thường tặng bưu ảnh 
cho bất. kỳ ai chúng biết. Đây không phải là ngày nghỉ 
chính thức. 


Lê Phục sinh : là ngày lễ Đạo Thiên Chúa chào 
mừng Chúa Giêxu sống lại từ còi chết. Trẻ em tô màu 
những quả trứng và đi tìm những quả trứng đó, đồng 
thời chúc * :aường nhận được nhừng con thổ nặn bằng 
sôcôla hay hàng rổ kẹo hoặc đồ-chơi. Ngày lễ này rơi 
vào một chủ nhật nào đó vào khoảng cuối tháng ba và 
đầu tháng tử. Lễ Thục sinh báo hiệu miệt năùa xuân bắt 


đầu. 


Ngày lỆ mừng mẹ : vào chủ nhật thứ hai của 
tháng 5 là ngày lễ tổ lòng tôn kính mẹ bằng cách tặng 
bưu anh, hoa , và các bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng. 


Ngày lễ tưởng niệm : vào hôm thứ hai cuối cùng 
của tháng ð. Ngày lễ này tưởng nhớ những người Mỹ đã 
hy sinh trong chiến tranh bàng cách tổ chức một ngày 
đi chơi dã ngoại hay đi cấm trại. 
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Ngày lê mừng bố: vào ngày chủ nhật thứ ba 
của tháng 6. Nó không quan trọng bằng ngày lễ chào 
mừng mẹ, nhưng vẫn ïà một địp gửi các bưu ảnh lớn 
lần thứ năm trong nám. 

Lễ mùng bốn tháng báy : ngày 4 tháng 7 nám 
1776 là ngày ký Tuyên ngôn đọc lập còn gọi là Ngày độc 
lập. Đây cũng là một dịp nữa để nghỉ ngơi, để đi chơi dã 

ngoại. Việc chào mừng chính là bắn pháo hoa. Việc bắn 
pháo hoa của tư nhân là bất hợp pháp, nhưng vẫn có 
nhiều người tự làm. 


Ngày lễ lao động : vơi vào thứ hai đầu tiên của 
tháng 9. Đây là mật cơ hội đi dã ngoại cuối cùng của 
mùa hè. Nó là ngày nghĩ đanh dự đốt với công nhân. 
Nam học mới thường bắt đầu sau ngày lễ này một hoặc 
hai ngày. 

Ngày lẻ tưởng nhớ Cölông : ngày 12 tháng 10 
nám 1499 là ngày Côlông đổ bệ lên thế giới mới. 

Lễ đêm trước ngày lẻ các thánh : ngày 31 tháng 
10. Tối hôm đỏ, trẻ em mặc y phục đẹp và ra ngoài chơi 
trò "Tiếp đãi hay chơi bẩn”. Có nghĩa là nếu bạn không 
tiếp đón khi chúng gò cửa. chúng sẽ chơi trò bần đối với 
bạn (như viết bẩn trên cửa số bằng xà phòng). Bạn hãy 
để đành một ít kẹo ( gói lại và chìa ra mời. Bạn có thể 
không cần bo lắng gì về các trò xấu đó của trẻ. Hiện nay 
chính bố mẹ lại lo vì có một ® người xấu đưa cho trẻ 
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em thức ân dễ bị ngộ đọc. Vì lý do này các bậc phụ 
huynh thường giám sát chúng rất sát sao. 


Ngày lễ cựn chiến bính : ngày 11 tháng 11, ngày 
lễ biểu dương những người đâ phục vụ đất nước trong 
các lực lượng vĩ trang. 


Những dịp đặc biệt 
ÄMừng trẻ sở sinh 


Theo phong tục, một người bạn đứng ra tổ chức 
bữa tiệc cho bà mẹ sắp sinh con. Theo truyền thống thì 
chỉ mời phụ nữ, và mỗi người tặng đứa trẻ tương lai 
mọt món quà thật đẹp. Buối liên hoan, theo thông lệ, 
bát đầu bằng đồ uống giải khát và chuyện trò thân. 
mật, tiếp theo la mở qua. Các bà ngồi thành vòng tròn, 
và bà mẹ tương lai ruở một món quà trong tiếng xuýt 
xoa vui mừng của mọi người : quà gồm sách cho trẻ ein, 
mũi hộ đồ thmn nhà, đề chải, chán, và hất kỳ cái gì mà 


trẻ thơ cần. Quà làm băng tay được đặc biệt trân trọng. 


Không có một phong tục đặc biệt nào khác quy 
định việc đến thăm trẻ sơ sinh, Nhừng bạn tốt có thể 
thu xếp ghé thảm sau khi trẻ ra đời được một tuần hoặc 
hơn. Chi cần mang quà theo nếu như hôm tắm cho trẻ 
bạn chưa tặng gì Vì mới lầm mẹ lên họ rất bận và ít có 
thời gian nấu nướng. Họ rất biết ơn nếu bạn mang theo 
thức gì để ăn tối. 
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_ bề đất tên : là buổi lễ hôm đứa trẻ được đặt tên 
và nhận vào nhà thờ, thông thường được tổ chức trong 
một khoảng thời gian nhất định của buổi lễ nhà thờ 
sáng hôm chủ nhật. Nấu bạn được ai mời thì bạn hãy 
làm theo điều mọi người vẫn làm, và đừng có phật ý vì 
bạn không được mời vì thông thường chỉ có họ hàng mới 
được mời. 

Sinh nhật 

Trừ những buổi liên hoan, lễ sinh nhật trẻ em 
hầu hết được tổ chức trong nội bộ gia đình. Thông 
thường mỗi thành viên trong gia đình tặng một món 
quà cho người có ngày sinh nhật. Trẻ em thì vẫn dựa 
vào ngày sinh nhật và ngày Nôen là những dịp chúng 
có thể nhận được những món quà lớn mà chúng muốn 
như xe đạp mới chẳng hạn. 


__ Tiệc mừng của gia đình gồm một bừa án tối đặc 
biệt, kết thúc bằng món kem và bánh. Đối với trẻ mỗi 
cây nến trên bánh tượng trưng cho một nám tuổi và 
mọi người đều hát bài " Chúc ngày lễ sinh nhật hạnh 
phúc”, khi bánh được mang ra, nến được thắp sáng, 
người đại diện danh dự chuc và cố gắng thổi các cây 
nến tắt cùng một lúc, 


LỄ cưới 
Lễ cưới truyền thống của Mỹ bị xáo động trong 


những nãm sáu mươi và đâ xuất hiện các hình thức mới 
rất phong phú. Việc các đôi kết hôn viết Ya nhừng lời 
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thể riêng của mình và những vấn đề cá nhân ngày càng 
trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều phong tục cũ vẫn 
còn, song hình thức đã cách tân. Một số đôi vẫn tổ chức 
theo nghỉ lễ truyền thống. Điều quan trọng nhất cần 
biết về các lễ cưới là bạn phải đến đúng giờ. Đây là dịp 
các khách khứa nên xuất hiện trước chủ nhân. Nếu bạn 
đến sau khi cô dâu đã bước xuống lối đi vào nhà thờ là 
một điều mắc cö nhất. Vì các lễ cưới đều bắt đầu đúng 
giờ và thường rất ngắn, nên bạn có thể bỏ lỡ phần chính 
của buổi lẻ vì đến muộn. 

Lê kết hôn ỏ nhà thờ theo kiểu cổ điển 

Ehi cô gái Mỹ mơ đến ngày cưới của mình, cô có 
thể thấy mình đang đi xuống lối vào nhà thờ, dựa vào 
cánh tay bố mình, và rực rỡ trong bộ đồ cưới dài màu 
trắng. 

Là khách, bạn sẽ ngồi vào ghế đã dành riêng 
trong nhà thờ. Khi nhạc cưới bắt đầu , thì các thành 
viên chính của đám cưới xuất hiện, toàn bộ giáo đoàn 
đứng lên. Người hướng dẫn, cô dâu, phù dâu và các cô 
gái ôm hoa dẫn đầu đoàn người. Cô dâu, bố cô đâu đứng 
lui lại. Chú rể là người án mặc đẹp nhất, cùng với mục 
sư nhẹ nhàng đi vào vị trí của mình ở đằng trước. 


Ông mục sư bắt đầu : "Thưa các vị, chúng ta tập 
trung ở đây với nhau để cùng cô dâu và chú rể làm lễ 
thành hôn”. Sau lời khai mạc của ông, chú rể đi vào vị 
trí của cha (lễ cải biên hiện đại bỏ bớt đi cái thể thức là 
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cô dâu là một thứ của cải được cha trao cho anh chồng 
mới. Hai người trao nhân cho nhau và đeo vào ngón 
tay thứ tư của bàn tay trái,và những câu hỏi mang tính 
chất nghĩ thức được đặt ra: "Ông (bà) lấy người này làm: 

vợ tchồng) chứ ? Để luôn có nhau, để náng nữ, để yêu 
nhau và chãm sóc nhau trong lúc ốm đau, khi khoẻ 
mạnh và cho đến khi chết không rời nhau chứ?”. 


Vào lúc này, nhiều người đến dự bát đầu khóc 
và rút khán tay ra Đức giám mục kết luận bằng câu : 
"Báy gið tôi xin công bố hai người đà thành chồng 
thành vợ”. Ban nhạc bắt đầu tấu bài "Hành khúc dẫn 
cưới" của Menđdenxơn, và đôi vợ chồng nhẹ nhàng hạnh 
phúc tiến đến lõi ra cùng đoàn dẫn cưới đi theo sau. 


Giáo đoàn chia ra, hoà vào đám họ hàng trên 
đường ra, và tất cả đi đến nơi tiếp khách. 
Các hình thức cái biên 

Những điều mô (4 ö trên là buổi lễ điển hình của 
người theo Đạo Tĩn lành. Buổi lễ cưới của người Do 
Thái thì khác chút í. Còn đại bộ phận những người 
theo đạo Thiên Chúa thì lễ cưới kéo dài hơn nhiều. 
Những thể thức tiến hành tương tự có thể diễn ra ở 
ngoài vườn, ở nhà, và ở khách sạn. Thông thường một 
viên chánh án làm chủ toa, loại bỏ yếu tố tôn giáo. 


Lễ cưới đơn giản nhất được tổ chức ở toà thị 
chính : đôi trai gái và một số người làm chứng đứng 
trước ông chánh án và làm lễ thành hôn. 
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Tiếp khách . Bừa tiệc cưới rất tốn kém. Các ông 
chủ khách sạn kiếm được khoản tiền lớn nhất, sau đó là 
việc chì tiên tại phòng đón khách : sâmpanh, hoa, chụp 
ảnh, nhạc, khăn án được In sẵn và biết bao nhiêu thứ 
không thể đếm xuể. Một số gia đình mác nợ trong nhiều 
năm mới trả hết được số tiền dành cho đám cưới của 
con gái mình, Ngày nay thanh niên Mỹ có xu hướng kết 
hôn muộn hơn so với trước đây và thường thì các cặp 
nam nữ thanh niên tự lo về tài chính và thu xếp lấy lễ 
cưới của mình. 

Tuy nhiên, cũng không có gì là không đàng 
hoàng cả đối với một tiệc cưới tổ chức tại nhà bằng các 
món ăn do họ hàng cung cấp. Có nhiền người còn coi 
bữa tiệc cưới tổ chức tại khu vườn nhỏ ở nhà còn thịnh 
soạn hơn là ở khách sạn, nơi họ luôn bị những nhà 
nhiếp ảnh cứ như ông chủ hướng dẫn họ. 

Nếu nhủ có một thể thức đang thịnh hành, thì 
bạn phải thực hiện đầy đủ mọi nghỉ lễ, Bạn hôn cô dâu 
(nếu bạn quen) và nói rằng cô đâu trông đẹp lắm, rồi 
bạn bát tay chú rể và bảo chú rể rằng anh ta là người 
may mắn. Bạn nói với mẹ cô dâu là bạn cảm động biết 
chừng nào tại lễ cưới này, và bạn nên nói đùa cho vui 
với bố cô dâu về việc từ nay ông không phải chỉ tiêu gì 
cho con gái của mình nữa. 

Sau khi bạn đã làm xong nghĩa vụ của mình, 
bạn có thể uống sâmpanh, đi khắp phòng cưới và hoà 
nhập vào lễ hội . Nghi thức tiếp theo bát đầu bằng ăn 
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uống rồi chuyển sang khiêu vũ. Khi ban nhạc nổi lên, 
theo nghi lễ, cô dâu và chú rể khiêu vũ đầu tiên một 
mình. tiếp theo đến bố mẹ hai bên. Sau khi các bậc phụ 
huynh đã khiêu vũ rồi, số khách còn lại có thể cùng 
khiêu vũ. Khi có tiếng loan báo là cô dâu và chú rễ sắp 
sưa cát bánh gatô, mọi người kéo đến cạnh bàn để xem 
việc hợp tác đầu tiên của cặp vợ chồng mới cưới. Bạn 
phái án ít nhất là một miếng bánh để lấy may mắn. 


Nói cho đúng, bạn cũng không nên ở lại lâu 
trước khi đôi vợ chồng mới cưới kết thúc buổi tiệc, mặc 
dù xem ra hình như họ chăng đi đâu, bạn cũng không 
cần đợi Sau đó là từ trên ban công hay thang gác cô 
dâu tung hoa cho một người phụ nữ chưa chồng, cô ta 
có thể là người tiếp theo tổ chức lễ cưới, và chia tay mọi 
người, khoác tay chú rể đưới cơu mưa gạo (một loại gạo 
ngon). Ngày nay, nhiều đôi thích thưởng thức bừa tiệc 
cưới của mình đến phút chót. 

Quả cưới Tĩàeo phong tục thì người ta trưng bày 
tất cả quà cướt tại nơi đón tiếp khách, nhưng hần hết 
mọi người không thích phô trương. Bạn có thể mang 
quà đến đám cưới nhưng hầu hết các cặp vợ chồng sắp 
cưới đều muốn bạn gửi quà qua bưu điện đến địa chỉ 
của họ. 

Về lý thuyết, món quà có thể được gửi đến sau 
một năm cũng được mặc dù hầu hết mọi người đều 
không đợi được lâu đến thế. Ở Mỹ người ta không hay 
tặng tiên như ở nhiều nước khác, mặc dù điều đó vẫn 
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_ thường được hoan nghênh nhất. Nếu bạn không chắc 
chắn, bạn có thể tìm hiển họ hàng xem đổi trai gái ấy 
muốn gì. Nếu đôi trai gái đã có một ngôi nhà chất đầy 
máy nướng bánh mỳ, đồ sứ, thì có le họ không thích gì 
khác hơn là được tạng tiền Nhưng có thể bạn thấy việc 
tặng tiền (trao bằng séc) không tiện lắm Món quà cưới 
truyền thống hậu hĩnh là một dụng cụ gia đình nào đó, 
có thể là bất kỳ thứ gì từ =ái chảo rán cho đến hộ đèn 
chùm pha lê. 

Mật số cô dâu thường đáng ký nguyện vọng của 
mình ở cửa hàng nổi t£ng gần nơi ở Sau khi tìm ra 
được nơi cô đâu đã đăng ký mua hàng. bạn chỉ cần đến 
đó và chọn vật gì hợp với phạm vì túi tiền của bạn. Việc 
mua bán tại các cửa hàng nổi tiếng như vậy nói chung 
có thuận lợi là cặp vợ chồng dễ dàng trả lại món qnà 
của bạn cho cửa hàng nếu họ không thích hoặc nến có 
những món quà trùng nhan. 


Giá của món quà không nhất thiết phụ thuộc 
vào mĩfc độ thịnh soạn, sang trọng cua tiệc cưới Nhưng 
thông thường người ta không thể không cảm thấy rằng 
món quà ấy ít nhất cũng trị giá đủ trang trải cho chi 
phí xuất án tiệc của mình. Những yếu tố quyết định 
thực sự về giá của món quà là tnỳ ý thích và thiện chí 
cửa bạn đối với cặp vợ chồng trẻ. Một món quà được 
chọn kỳ lưỡng với giá rẻ đều làm cho những người tử tế 
phấn khỏi. Nếu nguồn tài chính của bạn hạn hẹp mà 
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bạn lại chi nhiều tiền thì sẽ làm cho đôi trai gái mới 
cưới buồn thêm. 


Nếu bạn được mời và không thể đến dự được, 
bạn không có nghĩa vụ phải gửi quà, cho dù bạn muốn 
vậy (bạn phải gửi thư bày tỏ sự đáng tiếc càng sớm 
càng tốt). Còn nếu bạn nhận được giấy báo hy sau tiệc 
cưới, việc gửi quà cũng là hoàn toàn tuỳ ý. 

Ngay sau khi gửi quà, bạn sẽ nhận được thư 
cám ơn nêu rô những lý do cụ thể tại sao họ lại thích 
món quà của bạn. Việc không có thư là điều không thể 
tha thứ được. 


ám tang 


Đám tang cũng thường diễn ra dưới nhiền hình 
thức. Thông thường, nó được tổ chức tại nhà thờ, hay 
tại gia đình có tang. Bạn nên mặc lễ phục trang nghiêm 
(như eamnle đen rùng cravát màu thẩm đối với nam và 
bộ váy hoặc compÌe nghiêm trang đối với nữ), và đến dự 
với vẻ mặt trang nghiêm. 

Người hướng dẫn sẽ đưa bạn đến chỗ ngồi. Lễ 
truy điệu chỉ có thể diễn ra nửa tiếng hoặc một tiếng 
đồng hồ. Hiện nay nhiều đám tang có cả diễn văn chia 
buồn của bạn bè, nhưng nếu bạn không được chỉ định 
trước, bạn chớ có phát biểu mặc dù người ta có cho bạn 
cơ hội đi nfta. 
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Các đám tang của Mỹ đôi khi vẫn đề quan tài hỏ 
mặt để tạo điểu kiện cho mợi người đến dự lần lượt di 
qua và tỏ lòng thương kính đối với người qua đời. Ỏ Mỹ 
bạn có thể thấy người chết thay đổi lạ kỳ trung quan 
tài, có lẻ đây là việc làm eủa những chuyên gia chăm 
sóc thi hài, họ làm cho mạ: người quá cố trông rang rũ 
đến mức bạn không thể nhạ.. ra được. 


Trong thời gian tang lễ, bạn có thể khóc sụt sùi 
nhưng chớ có khóc to. Trừ khi bạn là người ruật thịt, 
còn thì không được thu hút sự chú ý của ai vào bản 
thân bạn, và nổi đan đớn của bạn. 

Bạn còn có thể có cơ hội để chào các thành viên 
trong gia quyên sau lễ tang, ở đó bạn có thể bày tô nỗi 
đau thương của bạn đối với người quá cố. Đôi khi bạn 
còn có dịp đến gia đình có tang vào buổi tối trước khi cử 
hành tang lễ để chia buôn, an ủi gia đình. Sau khi làm 
lễ nhà thờ xong còn có buổi lẻ :›suy thể bền huyệt. Buổi 
lễ này chỉ có gia đình và bạn lx- than thiết. Trừ khi bạn 
được mời đặc biệt, nến không bai, a‹ ị về nhà ngay sau 
lễ nhà thờ, 

Sau đó còn có buổi tiếp đón hay buổi tưởng 
niệm, cũng có thể chỉ có mặt những người khách được 
mời đặc biệt. Buổi tưởng niệm này biến thành cuộc liên 
hoan rất vui. Nhưng bạn nên cố gắng thực hiện vai trò 
của mình, nói chuyện nhiều về người quá cố và làm 
sống lại những nét độc đáo của người đó. Đôi khi người 
ta thật khó kể hết những nỗi buồn nhân địp một số bạn 
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bè và họ hàng xa cách lâu nay lại tụ họp với nhau, và 
nhiều người bày tỏ những lời tự oán trách mình. 


Tang lễ không phải là dịp người ta đóng góp tiền 
bạc cho gia đình có tang. Bạn bè và họ hàng có thể gửi 
hoa hoặc vòng hoa để viếng tại nơi tang lễ. Thông 
thường gia đình yêu cầu mọi người đóng góp một khoản 
nhỏ cho một tổ chức từ thiện nhất định thay cho tiển 
phúng viếng. 


Nếu có ai đó mà bạn quen qua đời, mà bạn 
không có điều kiện tới viếng thì bạn cũng nên viết thư 
hay bưu thiếp tới chia buồn. Ngay cả khi bạn đến dự 
tang lễ thì một lá thư chia buồn với các thành viên gia 
đình, nhác lại nỗi thương tiếc của bạn cũng Ìà một việc 
làm chu đáo. 

'UM có tang 

Nấn có ai đó trong gia đình của bạn mất trong 
khi đang ở nước Mỹ, bạn hãy hết sức lưu ý đến việc tổ 
chức tang lễ, vì nó thường tốn rất nhiều tiền cho những 
dịch vụ không cần thiết. Mác dù bây giờ không phải là 
lúc người ta quan tâm tới vấn đề tài chính, nhưng có lẽ 
là người thân yêu của bạn chác cũng không muốn bạn 
phải khánh kiệt vì chi tiêu tốn kém. Do đó, bạn phải, 
nghĩ kỳ về việc có thật cần thiết sám một chiếc quan tài 
có viền khung bằng gỗ đắt tiền hay không. 
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Tiệc chiêu đãi 

Tất cả các loại cấu lạc bộ và các tổ chức quần 
chúng đều tìm được cớ để tổ chức chiêu đãi. Vì thế 
không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có mặt tại một cuộc 
chiều đải nào đấy. Tiệc chiêu đãi thường được tổ chức ở 
nhà hàng, nhưng kết cục nó cũng chỉ tương tự như một 
bữa án tối ở cửa bàng ăn mà thôi. Tại buổi chiêu đãi, 
bạn phụ thuộc vào sự điều khiển của người khác và 
hãy làm điều người ta hướng dẫn bạn. 


Một tiệc đứng kéo dài một giờ đồng hồ thường 
được tổ chức trước bữa án. Việc đó tạo điều kiện cho mọi 
ugười tập trung đông đủ. "Quầy rượu không có chủ chỉ" 
có nghìa là bạn tự trả tiền cho đồ nống của bạn. "Quâầy 
rượu mở” tức là bạn uốig không mất tiền. Nến bạn 
Không dư buổi tiệc đứng, có thể bạn sẽ không bị lỡ, 
nhưng nên đến đúng giờ đề dùng bừa cơm tối. Quản lý 
hiện án tùu xếp sao cho cuộc chiêu đãi bát đầu đúng 
giờ. Nhừng chiếc bàn tròn rộng xếp gần kín phòng 
chiêu đãi. Chỗ ngồi của bạn tại nơi nào đó có thể đã 
được quy định rò bằng chiếc thẻ ghi chỗ ngôi (bạn phải 
tự tìm lấy), hoác bạn phải tự tìm lấy chỗ ngồi cfo mình. 
Nếu bạn không quen ai, bạn nên liếc mặt nhìn thật 
nhanh xung quanh xem có ai trông quen hay hợp với 
mình hay không, rồi đến luôn bàn đó và hỏi xem có ghế 
nào trống không. Bạn nên nói chuyện với người ngồi 
cùng bàn. 
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Đôi Khi những người ngồi cùng bàn cùng nhau 
đặt mua những chai rượu, và từng người một trả tiền 
cho phần mình. Bạn cúng sẽ không được chọn thức ắn, 
và cũng không trông mong ai phục vụ cả. Bữa tiệc được 
tổ chức theo từng nhóm sao cho mọi người đều thấy 
thoải mái và tiện lợi Người phục vụ có khả náng sắp 
thức án ra và đọn đi rất nhanh, và vì thế, bạn không 
nên án quá lâu xuất ăn của mình. Việc phát biểu ý kiến 
thường bắt đầu ngay sau khi cà phê được phục vụ. 
Không ai được khua thìa thành tiếng vào ly cà phê. 
Diễn giả ở tiệc chiêu đãi, nói chung, buộc phải nói theo 
thời gian quy định nghiêm ngặt, nhưng thời gian để 
mọi người làm quen nhau có thể vẫn tiếp tục sau khi 
buổi họp mặt chính thức kết thúc. 


Nếu bạn là khách danh dự, bạn sẽ có thể ngồi ở 
bàn đầu và không phải trả tiền cho đồ uống của bạn. 
Nếu bạn phát biểu và mọi người hoan hô. bạn chớ hoan 
hô đáp lại, như vậy, có lẽ bạn vỗ tay hoan hô chính 
mình ! Hãy làm sao cho lịch sự, chỉ mỉm cười thôi và 

^ hs La ^ 
gật đầu chấp nhận. 


Quà tặng 


Trừ một vài dịp đặc biệt. còn nói chung, người 
Mỹ không phải là người hay táng quà lớn. Mặc dù một 
nhà buôn có thể phân phát những mẫu hàng, không lấy 
tiền, nhưng không nhất thiết phải trao đổi quà cáp giữa 
người được nhận quà. Thực tế, nến một nhà kinh doanh 
Mỹ tặng một món quà được gói ghém rất đẹp, mà món 
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quà đó không có nhân hiệu kinh doanh của công ty thì 
người nhận sẽ không thể lý giải được lý do của việc tặng 
quà, trừ phì vật đó quý giá. Như vậy ý đồ ở đây xem ra 
có tính chất hối lộ. Ngay cả khi món quà không đất 
tiền, nó cũng bị coi là một trò ngu dốt. 


Ngày nay, người Mỹ đã biết được vài điều về 
việc tặng quà của các nước khác. Và khi một nhà kinh 
đoanh Mỹ sang Tôkiô, ông ta thường mang quà theo 
đầy đủ. Giữa người Mỹ với nhau chúng tôi thấy không 
cần tặng quà cho nhau. Quà cáp thường gán bó mối 
quan hệ đang nảy nở giữa các bạn hàng kinh doanh. 
Nhưng vì người Mỹ chúng tôi không cần mối quan hệ 
hừu nghị để làm kinh doanh, nên chúng tôi cũng không 
cân quà. Thay vào đó, chúng tôi có các hợp đồng được 
luật pháp bảo hộ. 


Thậm chỉ bạn hè có thể chả bao giờ táng quà cho 
nhau . Khi tôi đi nước ugoài, tôi cố gắng chỉ mang về 
một số vật lưu niệm cho bạn thân, nhưng vẫn cảm thấy 
nhẹ nhóm, thánh thơi. Đôi khi tôi có thể mua một cuốn 
sách cho người bạn, nhưng tôi ít khi nhớ ngày sinh 
nhật bạn tôi, và có ít người ở bên ngoài gia đình tôi nhớ 
ngày sinh nhật của tôi Nến có ai đó tặng quà tôi quá 
thường xuyên, thì tòi thấy mệt mỏ lám. tôi cảm thấy 
một gánh nặng là phải đáp lại. Chúng tôi cho rằng nên 
đành thời gian làm những việc xứng đáng thay vì 
phung nhí nó cho những việc làm vô ích như vậy. Ngoài 
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ra, như.đại bộ phận dân chúng Mỹ, tôi cũng đã có quá 
nhiều thứ trong nhà rồi. 


Tuy nhiên, một món quà của người nước ngoài, 
là một thứ gì đó đặc trưng cho nền văn hoá của nước 
họ, thì nó có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì 
mà người Mỹ có thể tặng tôi và như vậy chả có gì là sai 
cả, ngoại trừ các quan chức chính phủ là những người 
bị luật pháp cấm nghiêm ngặt. Nếu bạn thích thì cứ 
việc tặng một món quà tượng trưng nào đó, nhỏ thôi, 
cho người bạn cá nhân hay bạn kinh doanh. Nhưng hÙ 
Mỹ bạn chớ có mếch lòng nếu bạn không đượ: :áng lại 
vật gì. 

Nhận quả 


Người ta thường mở quà ngay tức khác trước 
mặt người tậng quà (trừ các trường hợp như : qùa 
Nôen, qnà sinh nhật, quà cưới, như đã nên ở trên). Việc 
bày tỏ niềm vui của mình một cách thăng thần khi 
nhận được món quà nào đó là rất tế nhị và chu đáo. 
Bạn nén bày tỏ lòng cảm kích của mình thất nhiệt 
thành, rồi sau đó quay sang vấn đề chính. 


Người tặng quà sẽ đặc biệt cảm thấy bài lòng 
nếu bạn nhấn mạnh là món quà tỏ rõ được sự nhạy 
cảm của người cho quà và hợp với sở thích của bạn 
(Làm sao bạn lại biết được cái âu đựng đường cũ của 
tôi bị vờ và tôi sưu tập đồ sứ Scốt?”, "Mâu đơn là loài 
hoa ưa thích của tôi!” ), nhưng cũng không nên tiếp tục 
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nói quá nhiều về việc người tặng quà đáng lẽ không 
nên tốn công sức như vậy để mua --:à v.v.. 
Làm khách 

Làm khách, bạn có thể muốn mang một chai 
rượn vang hoặc bó hoa tới bừa tiệc, những tập tục này ở 
môi tầng lớp xà hội một khác nhau, nên tốt hơn hết là 
bạn đừng mang gì. Ỏ những nhà sang trọng hơn, hoa có 
thể đã được họ bầy lộng lẫy. cho nên nến ta mang hoa 
tới, người chủ lại phải ngó nghiêng tìm chô, kiếm chậu 
hoặc lọ cám l-aa. Không ai để tâm đến việc bạn mang 
một chai rưọu vang rất ngon đến. và người chủ cũng 
không có nghĩa vụ phải phục vụ rượu tối hôm đó. Nhà 
chủ càng giàu. càng lớn, thì càng không cần tặng quà. 
Tóm lại bạo xuất hiện ở Nhà trắng thì không cần 
mang tùeo mẹt chai rượu. Mặc dù không bất buộc 
nhưng nó cũng thành phong tục là nên mang theo một 
cái gì đó nếu bạn là khách ngủ qua đêm ở nhà ai đó. Dó 
là những thú đại loại như rượn, một phong phomát. 
ngon, một chút quà cho trẻ, tức là một vật nhỏ tổ rõ suy 
nghỉ của bạn và không cần gói hoặc khi về rồi bạn gửi 
qua đến sau cũng được. 
Quả rmrưừng Nóen 

Nôen là địp người ta tạng quà phổ biến nhất ỏ 
Mỹ. Trẻ em ở nhiều gia đình Mỹ chỉ nhận được quà vào 
sinh nhật của chúng. Nhưng vào địp đó, quà tặng 
thường có số lượng lớn. Một số người tặng quà cho tất 
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cả họ hàng mình, những người khác thì chỉ tặng quà 
cho những người thân thuộc trong gia đình. Trẻ em vừa 
phải tạng quà và vừa được tặng quà. 


Một số bạn bè tặng quà cho nhau. Còn số khác 
thì không. Một số người, đáng lẽ tặng quà cho bạa thì 
lại tặng cho con cái của bạn. Tôi hay chuẩn bị một ít 
quà dự trừ tập trung cho ngày Nôen như : nến, bánh 
hoa qua - được đóng gói treo dưới cây Nôen. Nếu ai bất 
thình lình tặng quà tôi, thì tôi cũng có cái gì tặng họ. 

Lễ Nôen cũng là địp giải quyết , trả ơn những ai 
đã từng chu đáo giúp đơ mình trong năm. Người ta 
cũng còn cần một ít tiền để ngoài cửa nhằm cho những 
người đi qua đường, người gác cổng, cô trông trẻ, người 
đọn vệ sinh, người bưu tá,v.v., và cho bất kỳ ai phục vụ 
bạn thường xuyên. Bạn có thể tặng vật nhỏ nào đấy 
(không phải là tiền) cho thầy giáo của bạn hoặc cho 
những người có liên quan đến con bạn. 


Trong suốt ngày lẽ, lượng tiêu thụ rượu khá lớn. 
Quà Nôen thường được tập trung bán tại một đường 
phố một chiều dành cho người đến mua quà. Nếu một 
công ty nào đó hỗ trợ bạn trong kinh doanh, bạn cần 
tặng quà cho họ. Họ không cần tặng lại bạn. Họ hỗ trợ 
bạn làm án là đủ rồi. 


Trong phạm vi công ty ,các ông chủ có thể phân 
phát quà cho những người cộng sự. Nhiều công ty phát 
thưởng Nôen cho tất cả nhân viên. Cô thư ký làm việc 
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tính cực thường được thưởng món quà hậu hình. Nếu 
người thư ký mà đặc biệt quý mến ông chủ của mình 
thì người đó có thể tặng quà ông chủ. Không nhất thiết 
bạn phải tạng quà cho tất câ người làm cóng. Một số 
ngành có trò chơi rút thám, một chiếc mũ được luân 
chuyển vòng quanh trong đó có tên mọi người, bạn rút 
phải phiếu có tên ai thì bạn tặng quà cho người đó. 


Chương XI 
PHỤ NỮ MỸ 


MiD WDULD BÉ 
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Ä VỀ cunlnltl6oei-10 ị 

Người phụ nữ Mỹ được giải phóng đến mức nào? 
Theo lý thuyết thì bọ bình đãng với nam giới về mọi 
mặt. Nhiều người nước r~-ài cho ràng phụ nừ Mỹ 
sướng nhất thế giới Nhưng trên thực tế, một số công 
trình nghiên cứu đã chỉ ra răng, dù họ có thông mình 
đến mấy đi nữa họ cũng không được coi trọng bằng nam 
giới. Hơn nữa, người ta chỉ trả cho phụ nữ trung bình 
70 xu tương ứng với một đôla mà đàn ông được trả, 
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trong Khi đó họ vần phải làm hầu hết các công việc nội 
trợ. 


Tuy nhiên, với tư cách là một quốc gia, chúng tôi 
vân cam kết ủng hộ quyền của phụ nữ. Những câu nói 
đùa về nữ là phái yếu. bay bướm hay là những người lái 
xe tối , là tiên xài phóng túng,v.v., đều bị xà hội cho là 
vô vị. Trong thực tế 20 nám qua đã có nhiều phong trào 
dấy lên mạnh mẽ đòi bình đảng nam nữ. Hầu hết các 
ông chủ không đề bạt phụ nữ đều bị kiện . Mục quảng 

o ” Cần người giúp việc" ở trên các đầu báo đều chia 
làm hai cột: nam-nừ. Công việc bàn giấy dành cho phụ 
nử, còn cöng việc quản lý đành cho nam. Ngày nay 
người phụ nữ nào cũng có nguyện vọng làm bất cứ việc 
gì và theo bất cứ chương trình đào tạo nào. Nữ bác Sĩ, 
uữ luật sư và nữ kỹ sư khá phổ biến so với hai thập kỹ 
trước đây, 

Thực ra vẫn chưa có nhiều phụ nữ nắm vị trí 
cao như như nam giới . Người ta thấy rất hiếm phụ nữ 
làm trong văn phòng điều hành công ty. Hiện nay cũng 
chưa có tổng thống Mỹ là nữ. mặc dù Đảng Dân chủ đã 
có một nữ làm phó chủ tịch vào năm 1988. 

Không phải chỉ riêng việc phân biệt đó kìm hàm 
phụ nữ. Phụ nữ còn bị coi là người có trách nhiệm chính 
đối với con cái và sự tận tụy cua họ đốt với các công việc 
mất nhiều sức lực này đã làm cho họ khó có thể trỏ 
thành một bà mẹ hoàn hảo chứ chưa nói đến các chức 
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năng khác. Trong số phụ nữ nấm quyền điểu hành thì 
có 52% là chưa chồng. 


Người phụ nữ siêu đẳng 


Danh biệu "Người phụ nừ siêu đẳng" là chỉ sự 
nỗ lực của một phụ nữ đã thực hiện được một cách hoàn 
hảo các chức náng của một người lao động, một người 
vợ và người mẹ. Một người mẹ làm việc được trả lương 
hậu hĩnh có thể thuê những người thương yêu trẻ chăm 
sóc trẻ thay mình, nhưng bà ta vẫn cảm thấy có lôi là 
đã đành ít thời gian cho con cái. Tóm lại, thông thường 
không ai có thể trở thành người phụ nữ siêu đẳng được, 
mặc dù nhiều người cũng đã nô lực hết mình. 


Thậm chí người phụ nữ làm việc bình thường 
vẫn có thể sống một cuộc đời sống động. Bà ta đậy sớm, 
tiễn con đến trường rồi vội và đi làm. Nhiều người đi 
làm xa còn mang theo con và để lại con ở trường trên 
đường đi Về đến nhà, bà đón con, rồi làm những việc 
không tên, nấu cơm tối, giám sát việc chơi bời và làm 
bài tập của trẻ, cho trẻ đi ngủ, bản thân lại chuẩn bị 
cho công việc ngày hôm sau. 


Người phụ nữ trung niên còn cảm thấy có nghĩa 
vụ duy trì phong độ trẻ trung và hấp dẫn của mình. 
Việc đó mất. hàng tiếng đồng hồ . Phụ nữ Mỹ hình như 
(hay chí ít vẫn cảm thấy) kém tự tin hơn bạn cùng giới 
với mình ở nước khác. Họ phải dành một khoảng thời 
gian rất lớn thời con gái của mình để hấp dẫn nam giới. 
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Những cổ gáng của họ làm cho họ ít tự nhiên hơn mức 
độ mà đáng nhè họ có thể có được. Bà Eva Hôpman đã 
viết vẻ thời gian và nỗ lực mà một cô gái phải dành cho 
vai trò phụ nữ của mình. Bản thân bà, khi còn là cô 
"Pole” không bao giờ cho là phải làm gì đặc biệt để tỏ rõ 
nữ tính của mình. Phụ nữ Mỹ hi¿n đại không nghỉ như 
vậy, một phần là do ảnh hưởng của những quảng cáo 
thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức, v.v., 


Khi phong trào giải phóng phụ nữ lên cao vào 
những nám 1970, phụ nữ đều hy vọng là những phẩm 
chất tốt của mình sẽ thay đổi cuộc sống theo hướng tốt 
đẹp hơn: việc kinh doanh sẽ ít tính cạnh tranh hơn và 
người ta quan tâm hơn tới các giá trị nhân đạo, nam 
giới sẽ phấn khởi nhận phần việc của mình trong việc 
chăm sóc con cái, và phụ nữ không cần phải vật lên để 
trở thành Marilyn Monroe nữa. Nhưng ngược lại, phụ 
nữ vẫn còn phải rèn đúc mình thành một khuôn mẫu 
sao cho hợp với cái vẫn còn được xem là "thế EMỗii của 
đàn ông”. Các bạn chỉ cần nhìn tháy hàng đoàn phụ nữ 
ra khỏi nhà đi làm trong bỏ quần áo xanh sẫm (thực ra 
là họ mặc váy cùng áo trắng và khăn quàng cỏ) là hiểu 
được rằng họ đà hoàn toàn thích nghi với cuộc sống 
công nghiệp hiện đại. 


Đàn ông ngoại quốc và phụ nữ Mỹ 


Đối với người nước ngoài, phụ nữ Mỹ đường như 
là cực kỳ tự đo. Thực tế là nếu có Bewtš dân ông Mỹ nào 
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đó giúp việc gia dình thì điều đó sẽ làm cho người ngoại 
quöc sửng sôi. Nhưng nam giới gấp quần áo, dọn 
giường không phải là người mất tính đàn ông . Khi một 
người đàn ông Mỹ chọn vợ, anh ta thường tìm một 
người bạn có cùng chung sở thích, nói chuyện hấp dân, 
có khả náng kiếm tiền Ảnh ta ít khi mong vợ mình 
bình đẳng với mình về mọi khía cạnh và coi việc lau 
nhà là thấp hèn. 

Nếu bạn là nam giới từ nước khác đến „ nơi đó 
phu nữ vấn không tham gia vào các lĩnh vực của nam 
giới „ thì bạn vẫn cần phải cố gáng đối xử với phụ nữ LŨ 
đáy một cách bình đăng. Điều này có nghìa là bạn đừng 
có hỏi phụ nữ trong nhà về con cái rồi quay về phía ông 
chông hỏi: "Còn anh nghĩ gì vẻ sáng kiến hòa bình của 
Nga ?'. Phụ nữ Mỹ cũng pghì về những vấn đề này. 

Nhất thiết bạn chớ có huýt sáo trêu phụ nữ hay 
nên những nhận xét thô thiển về phạ nữ và đừng cố 
tình dụ đỏ họ lên giường với mình. 

Những phụ nữ đi du lịch một mình, án một 
mình ô cửa hàng, làm bất cứ việc gì một mình, họ đều 
có thể hải lòng khi có người đi cùng với mình nhưng 
không cho phép họ đi xa hơn. 

Hiện nay có rất nhiều phụ nữ Mỹ thích sống 
độc thân. Một phụ nữ độc thân không có nghĩa vụ phải 
ở nhà. trông nom bố mẹ già và con cái của những thành 
viên trong gia đình. Thay vào đó, họ có thể có nghề 
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nghiệp tuyệt vời cùng với một cuộc sống thú vị và may 
mắn hơn các ban bè đà lấy chồng. Mọt trong những bất 
lợi của việc ở vậy là quan niệm của mọi người cho rằng 
người đàn bà ấy chác là người chiến bại Nhưng thực tế 
không phải như vậy. 


Chương XĨI 
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thường ä Mỹ, thuộc dạng trung lưu ở một khu ngoại ô. 
Nếu tính đến sự khác nhau giữa những người Mỹ, thì 
nhà ở của họ trên kháp đất nước hầu như chăng có 
điểm gì khác nhau cả. 

Chúng tôi đến đó bằng xe con. d‹ chăng có 
phương tiện nào khác. Sở đì không có xe buýt đi qua 
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phố này là bởi vì ở đầy người ta không cần tới nó. Hầu 
hết các gia đình ở khu vực này đều có hai xe con, và trẻ 
em được đưa đi học bằng xe buýt của trường. 

Căn nhà chúng tôi tới thám là ngôi nhà một 
tầng , giống như ở nông thôn và nó được xây dựng từ 
những năm 60. Chúng tôi đỗ xe ngay trước cửa, bước ra 
và khóa xe lại Giờ đang là buổi trưa, không có dấu 
hiệu gì chứng tổ có người ở nhà . Chẳng có ai qua lại 
trên phố. Không có cửa hàng, quán ăn hay quán bar 
gần đó để có thể đi bộ tới được. Nếu có người hàng xóm 
nào đang ở trong sán trước nhà họ, thì chúng tôi đã 
nhìn thấy vì chỉ có vài thanh hàng rào bao quanh sân. 
Chì có vài bụi cây phần ngán nhà này với nhà khác. 


Chúng tôi bước theo lối đi ở trước nhà. Hai bên 
là những luống cỏ xanh được chủ nhà luôn chăm chút 
vào cuối tuần. Luống cỏ của gia đình này là một phần 
của thám có vì đại trải rộng kháp nước Mỹ, được trồng 
trên sa mạc, vùng núi, bờ biển. Nó thể hiện sự thành 
công của con người trên những vùng hoang dã. Có xanh 
mượt như nhung là một trong những loài cây khó trồng 
và cần đến bàn tay chám sóc của con người nhiâ» nhất 
Nó cần được trồng, bón phân, tưới nước và cắt tỉa 
thường xuyên. Con người ta được đánh giá qua luống 
có nhà mình. Hàng xóm của uạn có thể chẳng biết gì về 
bạn, nhưng anh ta sẻ lưu ý tới tình trạng luống cô của 
- bạn. 


.” 
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Chúng tôi bấm nút chuông bén cưa và nghe 
tiếng kêu đỉnh đong ở bên trong. Ai đó rất nhanh nhẹn 
ra mỏ cửa. Đó là người chủ nhà của chúng tỏi. Thường 
thì anh ta và vợ sẽ ở chỗ làm việc. Nhưng hôm nay là 
ngày đặc biệt. Vào ngày bình thường anh ta mất một 
tiếng đi từ nhà đến nơi làm việc băng xe con và tàu 
điện. Còn vợ anh thì làm việc ở khu ngoại ô gần đó và 
chị tự lái xe đi làm. 


Chị ra tận cửa để đón chúng tôi. Chị nói: "Đừng 
đứng đó nữa, mời các bạn vào phòng khách”. Chúng tôi 
đi đọc theo bức tường màu be, đưới sàn trải thảm, dần 
vào phòng khách, một cán phòng được trang trí sơ sài 
với hai chiếc đi-váng và vài cái ghế tựa màu trắng. 

Chủ nhà nói: " Xin mời ngồi, hãy nghỉ một lát 
cho đơ mệt!". Trên tường treo những bức anh màu lớn 
của bọn trẻ trong những chiếc khung bạc, cùng với vài 


lớn : "Nghệ thuật Vaticáng". Ngoài ra không còn quyển 
sách nào nữa trong phòng. Trên bàn còn vài quyển tạp 
chí : Time Magazine, National Geographic và TV 
Guide. Một chiếc tủ tường lớn đựng một chiếc vô tuyến 
màu, đầu máy video và một máy stereo. 


Tấm rèm cửa sổ phía trước nhà luôn được kéo 
kín vì chủ nhà không muốn người đi qua nhà nhìn 
được vào trong phòng khách. Tuy vậy, ánh sáng vần lọt 
được vào phòng qua cửa sổ rộng bên cạnh. 
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Chúng tôi uống cà-phê được pha bằng một ấm 
đun cà phê điện. Bà chủ lấy vài chiếc báhh khoai tây 
tầm sôcôla trong tủ lạnh ra và làm tan bảng bằng cách 
đun trong lò vị sóng trong một phút. Điện được cung 
cấp rất tốt và ổn định, rất biếm khi thiếu điện. Bạn 
không nhìn thấy cọt điện ngoài đường vì đường dây 
được chôn dưới đất. 


Nếu mất điện, hàng loạt các vật dụng ngừng 
hoạt động : tủ lạnh, tủ đá. bếp vì sóng, đài gắn đồng hồ, 
vỏ tuyến, máy stereo, chuông, động cơ mở cửa gara, 
máy rửa bát, máy giật quần áo, máy chế biến thức ăn, 
bàn chải đánh ráng, máy điều hòa nhiệt độ. Riêng máy 
báo động phòng chống trộm cáp chạy bằng ấcquti nạp 
điện. vì vậy kẻ trộm khêng thể ngất năng lượng chạy 
máy bằng cách cắt đường đây điện vào nhà. 


Điều hòa không khí 

Vào những ngày trời nắng. gia đình này đóng 
các cửa sô và cửa ra vào và bật máy điều hòa nhiệt độ 
trung tâm. luỏng khóng khí lạnh sẻ hưn thòng kháp 
ngôi nhà. Những cán nhà kém hiện đại hơn có máy điều 
hòa đặt ở cửa số chỉ có thẻ làm lạnh từng phòng một. 
Alột số cản nhà cú và khu tập thể không có đủ hệ thống 
dây điện để chạy các máy điều hòa nhiệt độ và một Vài 
người đại Khái không thích tiếng ồn và cái lạnh nhân 
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tạo của máy điều hòa. Vào mùa hè, các cửa số mở có 
màn che để ngán ruổi, muỗi. 


Vào mùa đông, -hệ thống lò sưởi hơi nước trong 
nhà được bạt lên để tạo hơi ấm như nhau giữa các 
"phòng trong nhà. Ở các vùng lạnh, các cửa số bảo vệ 
được đóng xuống để cách ly với bên ngoài. Lò sưởi được 
đặt dưới tầng hầm, các lô tỏa khí ở môi phòng phân 
phối hơi nóng. Các thành viên gia đình thường ở trong 
phòng riêng của mình chứ không tập trung sưởi ấm 
trước lò sưởi. 


Tham quan căn nhà 


Người ¡óc ngoài lấy làm lạ là người Mỹ giới 
thiệu cho hịa biết tái cả các phòng trong nhà. Xlột người 
phụ nữ äilen sói : "Chàng có gì khó hiểu khi một gia 
đình không maốu ñäguời ngoài vào xem các phòng, điển 
đó có nghĩa là ng:;:ö¡ ngoài sẽ biết khá rỏ về cản nhà củ3 
họ". Nhưng chủ nhà lại pnmör chúng tôi tò mò xem tất 
cả mọi thứ, và họ có vẻ tư hào về sử rọng rái của cản 
nhà, cách trang tri phòng ngủ, và về. kieu giấy dán 
tường, vẻ nhà tấm. 


Phòng án nồi liển với phòng khách. Chúng tôi đi 
qua phòng ăn để xem căn bếp: uó rộng, thoáng khí và 
sạch bóng. Tất cả các đồ dùng đều màu kem rất hài hòa 
và trông còn mới. Chiếc tủ lạnh cao gần hai mét, tự 
động ngừng đóng băng, làm đá và nước lạnh. Cán bèp 
có cửa băng kính thêng ra sân sau. Ở đó có chỗ chơi đùa 
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dưới làm cấy, nơi bọn trẻ thường tụ tập khi còn bé. Căn 
nhà không có bề bơi. Đây không phải là Hôliút. 

Phía bên kia của cán nhà có ba buồng ngủ. Hai 
buông cho hai đứa trẻ và một buồng cho bố mẹ, không 
có buồng cho khách hay phòng học. Nhưng khách có thể 
ugủ trên một trong hai chiếc đi văng ở phòng khách, nó 
có thể ngả thành giường . 


Phòng của trẻ đầy các loại đô chơi, có một cái 
bàn, một phòng có máy tính cá nhân còn phòng kia có 
máy stereo. đồ chơi hình các con vật làm bằng vải nhồi 
bông, trên tường treo những bức ảnh của các ngôi sao 
nhạc rốc, một giá đựng đầy sách. Phòng của đứa con lớn 
có máy diện thoại riêng. Cả căn nhà có bốn máy điện 
thoại: hai chiếc trong hai phòng ngủ, một chiếc trong 
bếp, còn một cái đặt ở hành lang. 


Phòng ngủ của hai vợ chồng rộng với giường ngủ 
lớn và có phòng tấm riêng. Một. phòng tắm nữa ở ngoài 
hành lang. Môi phòng tắm đều có bồn rửa, nhà vệ sinh, 
bồn tắm với vòi hoa sen. Nhà tắm được ốp gạch men, 
trên móc treo những chiếc khăn mát trông rất hài hòa. 
Nếu đây là một cán nhà kiểu mới hơn và sang trọng 
hơn, thì sẽ có thêm nhiều buồng tắm, trong đó sẽ có cả 
một bồn tắm nước nóng và .Jaeuni Ì, 


4.Jacuni là một bổn tám to, có nước cuộn lên . 
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Trên sàn nhà tám không có lô thoát nước. Vì 
vậy người tắm cố không làm bán nước từ bền ra ngoài. 
Có mọt tấm thảm chùi chân được để bên bồn tắm. Bạn 
sẽ đạt nó lên trên sàn nhà tắm. Bạn cho nước vào bổn, 
bước vào kỳ cọ và sẽ cảm thấy thoải mái 5au đó bạn 
bước ra khỏi bổn, nhẹ nhàng đứng lên thảm cho khô . 
Khi bạn dùng vòi hoa sen, bạn phải kéo rèm milông, 
đuôi rèm phải ở bên trong bồn để nước không bắn ra 
ngoài. Khi tấm song bạn nhớ vặn vòi nước lại. 


Không phải cho cả cuộc đời 


Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ thoải mái khi nghỉ 
ngơi trong căn nhà yên tính và rệng rãi này. Nó 
không có gì đặc biệt và đã được xây dựng theo một 
kiểu thiết kế mà theo đó hàng ngàn ngôi nhà trên 
khắp đất nước này đã được xây. Không cần.tốn công 
làm cho ngôi nhà hòa hợp với khung cảnh và khí hậu 

xung quanh. Các bức tường khong day nhưng chac 
chấn . các cửa ra vào mở vào bên trong. Không có đường 
nét cầu kỳ và những trang trí phụ. Các phòng vệ sinh 
nhỏ, trần nhà thấp. Trong nhà không có lò sưởi. Đối 
với người châu Âu thì những cán nhà ngoại ô này được 
xây dựng không lấy gì làm chấc chắn. Nhưng những 
người chủ cán nhà không nghì là sẻ sống ở đây suốt 
đời. Họ hoàn toàn không muốn con cái mình lớn lên và 
ở mãi một chỗ. Một khi người ta có ý định thay đổi chỗ ỏ 
thì người ta quan tâm nhiều hơn tới những gì có thể 
làm tảng giá bán của ngồi nhà hơn nhừng thứ mà bản 
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thân họ thích. Bên trong nhà khö:.¿ có chỗ kín đáo hay 
bí mật nào, cũng không hề có dấu biện của sự cũ nát. 
Tất cả đồ đạc đều mới. Ehông có bảo vật của đòng họ, 
và chàng có gì toát lên tính cách của chủ nhà mặc đầu 
sở thích của họ cũng rất phong phú. Cán nhà gọn gàng 
đến mức không thể nhận thấy đấu hiệu gì về ý thích 
của họ, 


Người Mỹ là những người tiêu thụ chứ không 
phải là những người thu gom. Vậy điều gì sẽ xảy ra với 
những đồ vật mà họ không cần đến? Vào ngày thứ bảy 
hoặc chủ nhật, lái xe một vòng quanh vùng, bạn sẽ 
thấy người fa bày bán đồ ở những gara. Các gia đình ở 
đây ghi giá bán trên các đề thừa của họ đặt trước gara. 
Tất cả r.i thứ, kể từ những đôi giầy đến chiếc đi- 
văng cũ, được bày trong một bầu không khí của ngày 
hội. Nếu bạn muốn mặc cả thì đây là một cơ hội tốt. 
Còn nến bạn muốn tiết kiệm trong việc mua sắm thì 
bạn tìm hiểu những cửa hàng chuyên bán đồ cũ. Một số 
người đem đồ cũ của mình đến cửa hàng cho không. 


Nếu bạn sấp chuyển đến đây ở thì bạn phải làm 
quen với việc lái xe. Ö đây thậm chí phải lái xe tới các 
cửa hàng mỗi khi muốn rnua một chai sữa Rất hiếm 
khi bạn nghe thấy giọng nói của người qua đường , và 
họa hoằn lắm mới có người tạt qua nhà bạn chơi. 
Nhưng cũng chính vào lúc đó bạn sẽ thấy là mình bắt 
đầu dần dần thấy thích cảnh sống tách biệt này, hệt 
như những người đã sống ỏ đây từ trước. 
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Người giúp việc trong gia đình 
Rất hiếm khi chúng tôi dùng từ "người hấu”, 
một từ làm xấu đi ý niệm của chúng tôi về sự dân chủ. 
Họ là những người quét dọn, quản gia, bảo mâu hay 


đầu bếp, Nhừng từ mà chúng iót dùng là hàm ý về mọt 
công việc đác biệt, chứ không phai việc phục tùng. 


Mặc dù trước đây thường có rất nhiều những 
người mới nhập cư hay phụ nữ da đen làm công việc 
nhà cho những gia đình khác, nhưng phụ nữ Mỹ vẫn 
hay phàn nàn về vấn đề giúp việc trong một thời gian 
đài. Trong thời kỳ xảy ra Chiến tranh thế giới thứ hai, 
những người giúp việc nhà đã tới những xưởng máy để 
làm việc, và sau đó họ không còn muốn trở lại làm việc 
trong gia đình của những người đàn bà khác. Điền này 
cing để hiểu vì họ bị trả tiền công thấp. chủ nhà đôi khi 
kho tính, lại không có trợ cấp về sau. 


Ngày nay hầu hết các gia đình đã quen với việc 
tự làm lấy các công việc nhà. Vì những người lớn 
thường xuyên phải đi làm xa, nên họ thuê người đến 
một vài lần trong tuần làm công việc quét dọn chung. 
Chỉ mọt số nhà giàu vẫn còn thuê đầu bếp, người làm 
vườn và quản gia tới làm việc hàng ngày. Vậy là nhiều 
gia đình đã tìm được cách đơ đần cho bà chủ. Bữa sáng 
thường gọn nhẹ và cũng không có ai về án trưa. Buổi 
tối các gia đình Mỹ bay dùng món pÍtsơ hoc mua về 
một vài món án Trung Quốc đã làm săn. Có rất nhiều 
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các dịch vụ đê tiết kiệm thời gian, từ những thợ ống 
nước tới làm việc vào các buổi tối đến những quyển 
+:¡:i¡ nhe hàng hóa giúp bạn lựa chọn và đặt hàng qua 
bưu điện Quần áo thường được may bảng loại sợi nhanh 
khó và thường được gửi đến các hiệu giặt là. Người Mỹ 
rat thính các loại máy giúp con người tiết kiệm thời 
gian. Chỉ tiết kiệm được một chút xíu thời gian thôi 
cũng là quí lãm rồi. Máy điện thoại bấm số, thức ăn 
được làm sản bảng máy vi sóng, hệ thống nước tự động, 
điện thoại trên xe con, hệ thông hút bụi trung tâm, 
máy cat tia tự đọng. tất ea những thứ đó gây cho người 
Mỹ ảo trưởng là mọt ngày nào đó họ có thể điều khiển 
được thời gian. 


Tuy  nhiên,nhiêu công việc chưa thể nhờ đến 
máy móc được. Thời gian cuối tuần điển linh eủa một 
gia đình ch khó bao gồm việc đi chợ. qwtet dọn, sửa 
chữa các đỏ vật trong nhà. tất cả mọi cö sáng là để 
chuân bị cho một tuần tất bật tiếp theo. Rất ít người 
giao thiệp rộng, ngoài những lý do được nói đến ở 
chương IX và X, còn một lý do nữa là họ thiếu thời gian. 


Chương XII 


KINH DOANH ỞỎ MỸ 


n lÌ 
L7/415Ắ% cẩn 


II lề, 
JÚ HÌ|LCEZ2I 
.” 


~Z“————— „+ 


Năm 1927, Tổng thống Canvin Culitgiơ (Calvin 
Coolidge) nói :" Ở Mỹ, công việc là công việc". Ngày nay 
câu nói đó càng trở nên đúng hơn. Trong tất cả các hoạt _ 
động của một người, công việc là quan trọng nhất. Ở các 
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nước khác , việc bà bị ốm, anh em họ hàng gặp rắc rối 
có thể là một lý do hợp lý để nghỉ việc. Ở Mỹ thì không 
thể, công việc được đặt lên trên tất cả các yếu tố khác 
trong cuộc sống, 


Người nước ngoài nói chung đều cho rằng sở đi 
có quan niệm đó là vì đồng đô la là thống soái Người 
Mỹ làm việc điên cuồng tới mức niềm say mề kiếm tiền 
không hề ngượng ngùng được đặt cao hơn tất cả các 
tình cảm khác. Điều đó phần nào đúng, nhưng vẫn có 
nhiều giá trị khác cao hơn đồng tiền chi phối người Mỹ. 


Giá trị của lao động 


Niềm tin vào sự tiến bộ, ý thức được nguồn tài 
nguyên vô tận, tầm quan trọng của những kết quả thực 
tế, đã kích thích lòng nhiệt tình của người Mỹ khi thực 
hiện những công việc mới. Một người Mỹ tự tạo chân 
dung cho mình báng hành động, vì vậy ngay cả sự giàu 
có cũng không lấn át được đức tính cần cù lao động của 
ho. 


Làm việc tốt. chám chỉ là những đức tính được 
đánh giá cao. Những ai không có những phẩm chất đó 
sẽ không được những người ngang hàng kính nể và 
không thể vươn được tới những địa vị cao. Ai muốn 
được người khác tôn trọng thì phải làm việc siêng năng. 
Một người trông có thể rất hào nhoáng nhưng cũng 
không phải vì thế mà họ tắc trách trong công việc. Lòng 
tự trọng nằm trong kết quả công việc, và khi người ta 
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mát việc hay về hưu, họ thường trỏ nên chán nản, ngay 
cả trong trường hợp họ không phải lo nghì về tiền nong 
nữa. Một người càng thành công, thì người đó càng 
phải dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, công việc, chứ 
không phải cho gia đình. 


Ở những nước khác, tham vọng không có giới 
hạn có thể không được xã hội ủng hộ, nhưng ở Mỹ lại 
được đánh giá cao. Một người Ảnh có thể không thích 
người ta gọi mình là nhà kinh doanh đủ thứ, còn người 
Mỹ thì ngược lại. Ở nấc thang dưới của sự nghiệp, nơi 
người ta ăn nhừng món án đơn giản, nhận mức lương 
tối thiểu nhưng người ta vân làm việc rất tích cực, fuy 
vậy công việc không lấn át thời gian giải trí. Một người 
càng vươn lên cao thì công việc của anh ta sẽ càng 
chiếm nhiều thời gian và sức lực. 


Các hoạt động của công £y 


Công ty hoạt động với mục đích là kiếm lời cho 
ông chủ. Đó là những cá nhân hay cổ đông, một khi 
đầu tư vốn thì phải kiếm được lợi nhuận nhiều hơn 
mức có thể. Điều này không đơn giản vì các doanh 
nghiệp phải chống chọi với sự cạnh tranh gay gất,, phải 
giừ giá thấp và thị trường của mình. 

“Nếu người ta chỉ tập trung vào lợi nhuận không 
thôi thì sẽ dần đến những hành động nhân tâm. Các 
công ty Mỹ thường nhanh chóng thải những cái cũ và 
nhập những cái mới. Điển hình là họ chỉ lập những kế 
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hoạch ngán hạn và muốn thu ìợi nhuận nhanh. Từ 
những năm 80, khi Mỹ trở thành nước có số nợ lớn nhất 
thể giới, thì ngày càng có nhiều các công ty Mỹ rơi vào 
tình trạng khó khán. Các công ty do nhà nước quản lý 
thường có nhừng thay đổi lãnh đạo không lấy gì làm dễ 
chịu. Hầu hết các công ty đều ở trong tình trạng bất ổn, 
làm cho công nhân lo lắng. Sự đảm bảo công việc không 
phải là điểm đặc trưng trong đời sống lao động của 
người dân Mỹ. 


Ở những nước như Nhật Bản, thì phúc lợi xã hội 
là một phần trong nguyên tắc của công ty: các công ty 
có trách nhiệm trong việc chịn phí tổn cao hơn để giừ 
cho mọi người trong cong ty có công ăn việc làm và 
trong việc sử dụng hàng nội địa. Những chi phí phu 
được thanh toán bù vào, thông qua giá hàng tiêu dùng 
cao hơn. Quan điểm của Mỹ là công dân/ người tiêu 
dùng cũng là người lao động, được phục vu mot cách tốt 
nhất thông qua giá hàng tiêu dùng thấp 
nhất. Trong quá trình lao động, người công nhân có thể 
mất việc, nhưng người xứng đáng có thể tìm được các 
công việc khác. Vì vậy nền kinh tế được định hướng 
hoạt động một cách hiệu quả nhất, bởi một bàn tay vô 
hình, nhưng lại phải chịu nhiều sự biến đổi đột ngột. 


Thay đổi công việc 


Các công ty liên tục thay đổi cơ cấu, giảm biên 
chế và được bán đi hay mua lại, nên công nhân hay bị 
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thai hỏi Các ông chủ rất lấy làm tiếc phải làm như vậy, 
nhưng họ cảm thấy chăng có gì buộc họ phải tiếp tục 
tra lương cho những nhân viên không còn mang lại lợi 
nhuận cho họ nữa. 


'ẻ phía mình, các công nhân luôn tự đo trong 
việc cải thiện vị trí của họ bằng cách tìm các công việc 
mới và nhanh chóng chuyển việc nếu kiếm được công 
việc tốt hơn. Liệu sự trung thành với công ty có đủ làm 
cho nhân viên của nó không chạy theo một tương lai 
tươi sáng hơn không? Các đồng nghiệp của anh ta sẽ 
nghi là anh ta dỡ hơi: Vì sau cùng, nếu anh ta không tự 
nguyện chuyển việc, anh ta rồi cũng sẽ bị ép phải 
chuyển. 


Tuy nhiên cong nhân lao động chân tay hiện 
nay rất ít có cơ hội lựa chọn vì trong vài thập kỷ qua, 
nhiều công việc sản xuất mnất đi, và các công việc dịch 
xụ mới ra đồi, lương thấp hơu. Vào ngày 1 tháng ‡ nám 
1991. mức lương tối thiểu trên toàn bên bang là 1,3ã 
đồla/ngày. mọt số tiền làm cho đời sống người lao động 
tôi tệ hơn so với cách đây 20 nám. 

Những người điều hành 

Cuộc sống trên đỉnh cao rất khác cuộc sống đưới 
đáy, trừ mọt điểm là nó cũng không được đảm bảo. Các 
sai sót khong phai đề dàng được bỏ qua, ngay cả nhừng 
người làm công có thâm niên ở các cấp bậc cao nhất 
(giám đốc điều hành! cũng có thể bị thải hôi. Tuy nhiên, 
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các nhân viên cao cấp nhất thường ra đủ với khoản trợ 
cấp khá lớn; ngày nay số tiền này giảm xuống. nhưng 
vẫn bằng số lương vài tuần mà người công nhân bình 
thường hy vọng có được. Những người hên quan mật 
thiết với giám đốc điển hành bị đuổi việc cũng có thể 
mất việc làm. Điều này dẫn đến vấn đề rắc rốt là những 
người cùng phe cánh cố gắng liên hệ với nhau, gây chia 
rẻ trong nội bộ công ty. 


Trong các công ty lớn của Mỹ không hề có dân 
chủ. Các quyết định quan trọng do cấp cao nhất trong 
công ty đưa ra và thườn- là bí mật, đựa trẻn các dữ 
kiện và số liệu. Tổng giám đốc điểu hành chịu trách 
nhiệm hoàn toàn về các quyết định chủ chốt, trước khi 
đưa ra cuộc họp ban giám đốc . 

Vì chỉ hên quan đến một vài người nên một 
quyết định ở Mẹ được thông qua rất nhanh. Việc này có 
thể tốu nhiều thời gian hơn trong một hệ thống mà 
phai có ý kiến của mọt người trước khi quyết định. 

Nếu làm án thua lỗ. người điển khn công việc 
làm ăn có thể bị thải hỏi tđiểu này không xảy ra ở 
những nơi có sự quản lý chung). Người bị đuối việc cũng 
có thể là tổng giám đốc điển hành. 

Cuọc sống kinh doanh rất cảng thẳng. Rất ít các 
công tv chị đứng yên một chỗ và thn hoạcE thành quả 
của những tháng lợi trong quá khú. Nhữxe thay đổi 
diễn ra quá nhanh, tới mức sản phãm sau m›t thời gian 
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đa trủ nên lỗi thời Khoảng thời gian từ lúc giới thiện 
sản phẩm mới đến lúc thị trường chấp nhận vô cùng 
ngắn. Vào nám 1981, không mấy người biết đầu máy 
video là cái gì, vậy mà khoảng nam 1989, 66% các gia 
đình Mỹ đã sử dụng nó. Người điều hành phải cô gang 
làm cho công ty phát triển thịnh vượng trong thoi đại 
biến đổi nhanh như vậy, do đó họ không thể ngói thư 
dãn trên vị trí của mình được. 
Cuộc sống của các giám đốc điều hành 
Người điều hành (thường là một người đàn ông ) 
ở vị trí cao nhất. được đền bù một cách xứng đáng cho 
công việc vất vã của mình. Sự chênh lệch giữa mức 
lương cao nhất và thấp nhất ở Mỹ lớn hơn rất nhiều so 
với hầu hết các quốc gia phát triển khác. Tổng giám đốc 
điểu hành có thu nhập hàng triệu đôla một nắm (từ 
lương, lãi chứng khoán, thưởng) là không có g1 lạ. 
Trong thập kỷ vừa qua, lương của các giảm dốc diễn 
hành táng lên, nhưng thuế cho những người có mức thu 
nhập cao nhất lại giảm. Ngày nay, triệu phú ö Mỹ là 
rất bình thường — ` 


Sự thân ái không phải là đức tính bất buộc đối 
với người lãnh đạo. Rất nhiền giám đốc điều hành có 
tính tình nóng nảy đến mức trở thành truyền thuyết. 
Trách nhiệm của người điều bành không phai là lo cho 
lợi ích của nhân viên. Công việc chính của ông ta là 
chăm Ìo cho công ty. Sự thông thạo công việc kinh 
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doanh có thể dựa trên những hiểu biết sâu sắc về công 
ty và linh vực hoạt động kinh tế của mình. Vì vậy ông 
ta thường về nhà rất muộn cùng với cặp tài liệu đầy ắp. 
Ở cương vị cao và vinh quang của mình, người điều 
hành càng phải hy sinh nhiều hơn cho công việc. 

Giám đốc điều hành ở Mỹ phải có khả năng tiếp 
chuyện, đây là một loại công việc của ông ta. Nhưng 
ông ta có thể không phải là người có học thức cao. Khi 
vợ ông ta ngồi nghe một bản hòa tấu hay ôpera, thì bản 
thân ông ta hiểm khi có thời gian đành cho những thú 
vui đó. Những sách mà ông đọc chủ vếu là nhừng tài 
liệu có liên quan đến kinh doanh và quản lý (các công 
ty Mỹ luôn cố gắng theo kịp các phương pháp kinh 
doanh mới nhất ). Môn đánh gôn là môn thể thao mang 
lại cho ông ta sự giải trí và giao thiệp xã hội hữu ích. 


Gần đáy, các ông bất đầu tập thể dục hình thể 
để ngău chặu sự tấn công của tuổi già , và Không dùng 
rượu, bơ là những chất có thể làm hại cho các ông trong 
trạng thái cáng thăng. Nhưng cũng có những ông bỏ 
ngoài tại những nhấc nhỏ của bác sĩ. Ông th; h5 làm 
việc, ông biết là có những người trẻ hơn đang ở ngay 
bên cạnh mình. Mạc dù đói khi báo chí lại nói về một 
giám đốc bỏ cuộc, nhưng chàng mấy người trong số họ ` 
thực sự muốn về vườn. 


Tuy nhiền, họ cũng vẫn còn muốn tiếp tục tiến 
xa hơn nữa. Một cuộc sản lùng vươn tới chức vị đứng 
đầu một tập đoàn vấn còn tiếp diễn trong các công ty 
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đang cần người điều hành. Công cuộc phấn đấu vươn 
lên này là một "ngành công nghệ” đang trưởng thành. 
Nước Mỹ có niềm tin lớn lao vào tài nắng và nắng động 
của cá nhân, vì thế những nhà điều hành năng động và 
biến thắng đang được xã hội cần, đến mức các công ty 
vẫn thường xuyên càn quét vị trí quản lý của nhau 
bằng cách tuyển người với mức khoản đãi hậu hĩnh 
hơn. 


Cuộc sống của người làm công 


Một. kiến trúc sư người Achentina phàn nàn: "Ö 
Achentina tôi cũng làm việc vất vả . nhưng công việc 
không căng thăng và có tính ganh đua như ở Mỹ. Ỏ 
Achentina, bạn cảm thấy bạn là một thành viên trong 
một nhóm , giúp đỡ lần nhau, nhưng ở đây thì bạn thấy 
đơn đậc ”. 


Các nhân viên người ngoại quốc trong các công 
ty của Mỹ đôi khi cảm thấy thiêu những lời khích lệ, 
dường như chúng là không cần thiết ở đây. Nếu ai làm 
việc tốt người đó sẽ được để ý tới và được thưởng bằng 
việc táng lương và để bạt. Những người làm việc tối thì 
sẽ bị nhác nhỏ ngay. 


Sự cạnh tranh giúp người công nhân vươn lên, 
nhưng nó cũng làm cho họ rất lo lắng. Khi đạt được 
thành tích đáng kể , công ty sẻ thưởng cho nhân viên 
nào tích cực nhất, điều này tạo ra sự thì đua giữa các 
nhân viên. Vì có thưởng phạt đối với các nhân viên, nên 
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trong một nhóm làm việc, luôn có sự nô lực của Những 
cá nhân. 


Mặc dù căng thẳng, nhưng nhiều người nước 
ngoài rất hài lòng với không khí làm việc ở Mỹ, đặc biệt 
là những người có tham vọng. "Mỹ là nơi làm việc tốt. 
nhất", một phụ nữ Anh nói vậy. "Công việc vất vả tạo 
nên sự khích lệ, và tôi thấy công việc của tôi trở nên 
hấp dẫn và cổ vũ tôi nhiều hơn". Thậm chí nhiều người 
vốn hay phàn nàn về sự eo hẹp thời gian nơi làm việc 
cũng thừa nhận rằng, họ thấy buồn trong một bầu 
không khí được nghỉ ngơi nhiều. 

Tuyển người làm 
Việc tuyển người làm bổ sung là một quá trình 
lựa chọn kỹ lưỡng. Nếu ở cơ sở không có người làm một 
việc nào đó thì công ty nhờ quảng cáo trên báo hay nhờ 
cơ quan tuyển mộ tìm giúp và chờ người đến xin việc. 


Những thí sinh nào có lý lịch hứa hẹn nhất đều 
được mời đến phỏng vấn và có cơ hội để thể hiện phong 
cách, lòng nhiệt (:¡ah và ý kiến của mình. Đây không 
phải là lúc biêu :h;¡ sự khiêm tốn (mặc dù vậy đừng để 
người ta có cảm: tưởng thí sinh là người khoác lác). Có 
rất nhiều sách đưa ra.những lời khuyên giúp người tìm 
việc, và đối với những người mới đến nước Mỹ , khôn 
ngoan nhất là họ nên tham khảo các cuốn sách này. 
Theo luật pháp, những người nộp đơn xin việc là người 
thiểu số hay nữ giới đều được quan tâm như nhau. 

20- SVHM 
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Mác dù các mối quan hệ thân quen đếu không 
phải là điển tiên quyết để tìm được mọt việc làm tốt 
nhất, nhưng nến được một người có trách nhiệm cao 
giới thiện thì người xin việc vẫn có nhiều cơ hội hơn. 
Tuy nhiên, nói cho cùng thì không ai thuê bạn làm việc 
chỉ vì bạn là con ông nọ, cháu bà kia. Thậm chí nếu bạn 
được tuyển mộ vì quan hệ gần gũi, thì các yêu cầu về 
chuyên môn, nghiệp vụ và ứng xử của bạn cũng tối 
thiểu phải bằng những người cao điểm nhất cùng đến 
phỏng vấn với bạn. 


Mặc dù ý kiến của nhiều nhà báo thương mại 
cho là MBA (ban tổ chức cấp bằng về quan lý kinh 
doanh) đang làm hỏng nền kinh tế Mỹ băng những 
phương pháp lạnh lùng cứng nhắc và hẹp hồi, và mặc 
dù họ bị nhữn¿; nhà thầu khoán theo kiến cũ coi 
thường, nhưng những người được ban này cấp bằng vẫn 
được xã hói trấn trong và những ai tốt nghiệp những 
trường đầu đàn đều có mức lương khởi điểm rẤt cao. 


Chế độ chính sách.về nhân sự 


Các chế độ chính sách tuyên dụng của các công 
ty hầu như đã được quy định thành luật ngắn gọn và 
được thông báo cụ thể cho người dược tuyển mộ biết. 
Mạc dù một công ty có quyền thải hồi một nhân viên 
bất kỳ lúc nào, nhưng các điều luật của Mỹ gần đây bát 
các công ty phai lập hồ sơ cẩn thận về thủ tục và tiến 
trình dẫn tới việc sa thải. 
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Đối với các cơ quan nhà nược và cong ty tư nhân, 
gỡ làm việc, ngày nghỉ phép, giờ ngìi giải lao, chế độ 
hưu trí, nghỉ ốm và các quyền lợi khác được cụ thẻ hóa 
và kiểm soát một cách công bằng và chát ch. + ng 
pháp luật, mọt số yêu cần có thể được giảm nhị ong 
mọt khoang thời gian nào đó, nhưng nói chung nhân 
viên nào không đáp ứng được các tiêu chuân đà quy 
định thì cuối cùng sẽ bị sa thải. 


Các quan hệ trong cơ quan 


Hầu hết các phòng làm việc đến giản dị với 
phững câu nói đùa hóm hỉnh, những cái vỗ vai thân 
mật. Cửa phòng làm việc hiôn mở rộng. trừ khi đang có 
cuc họp. AXlác đù mọi người biết rất rõ al là ông chủ, 
nhưng những lời pha trò tế nhị cũng được sử dụng. 
Ngày nay sự tách biệt không được chú trọng như các xã 
hội có đăng cấp, có tôn ty trát tự. Đối với nhiền người. 
nơi Ìam việc trở thành dịa diểm sinh hoạt cộng dỏng 
mà hiện nay đang mất đần trong đời sống của dân 
thành thị Chính trong phòng làm việc. người ta trao 
đổi với nhau những công thức nấu án và về những thợ 
làm đầu có tiếng, và đó cũng là nơi người ta thường 
được nghe kể về các buổi hò hẹn của ai đó vào đêm hôm 
trước. Ho thường đưa nhau đi án trưa nhân ngày sinh 
nhật của ai đó. Những người còn trẻ và sống độc thân 
có thể nống rượu với nhau, thuê một cabin trượt tuyết 
chung rào mùa đông. và sắp đặt những buổi hò hẹn đi 
chơi với nhat. 
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Tuy nhiên, đó chí là một cong đồng quá đô thỏi. 
Chỉ có một số nhóm duy trì được sự gắn bó khá lâu. Các 
thành viên liên kết với nhau trong chốc lát. nhưng các 
mối quan hệ lại không bền và thường không sâu nặng. 
Người Mỹ rất hay có các mối quan hệ chóng vánh, gấn 
bó hôm nay và chia tay hôm sau. Sau cùng. trong tiến 
trình của một nghề nghiệp, có biết bao con đường đan 
chéo nhau đi qua, và không thể nào theo đuổi và đuy trì 
mối liên hệ với tất cả mọi người được. 


Những người quản lý thường không thích dính 
líu đến đời sống cá nhân của những người cộng sự của 
mình. Họ có thể tham gia vào một cuộc tán gẫu thân 
thiện nào đó về vấn đề cá nhân, nhưng họ không coi 
mình có trách nhiệm đối với đời sống tình cảm của bất 
kỳ ai. Đây không phải là sự thờ ơ đối với người khác, 
rà thường phản ánh sự tôn trọng đối với vấn đề riêng 
tư mà trong đời sống Mỹ thường được coi trọng hơn hết. 
Quan điểm của Mỹ là người lao động có quyền điều phốt 
cuộc sống cá nhân của mình sao cho nó phù hợp và 
không ảnh hưởng đến việc tiến hành công việc của cơ 
quan. Miặc dù có sự tách biệt giữa công việc và cuộc 
sống, nhiều người lao động vẫn để ảnh vợ, chẳng và con 
cái mình trên bàn làm việc của họ, một việc làm mà 
một số người ngoại quốc thấy là kỳ cục. 
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Tôn trọng quyền chủ độn~ đề xướng sắng 
kiến 
Ở hầu hết các cơ quan, tôn ty trật tự không cứng 
nhác. Các giám đốc đều khuyến khích các cộng sự có ý 
kiếu đóng góp, thậm chí cả những ý kiến mâu thuẫn với 
cấp tren. Việc để bạt cán bộ chẳng bao giờ theo thứ tự. 
Ngày mai bạn có thể phải báo cáo với người mà mới 
hôm qua anh ta còn phải báo cáo với bạn. Một công ty 
máy tính lớn ở Caliphoócnia vẫn tổ chức một khoá học 
cho các nhân viên sinh ra ở châu Á đến đây lập nghiệp, 
một khoá học mà ai cũng biết như là một "khoá đào tạo 
thô lỗ”. Ý đồ ở đây là dạy cho những ai từ những nước 
không có đối đầu đến Mỹ học để trở thành người thẳng 
thấn và ‹„ yết đoán đối với khách hàng, đối với cộng sự 
và đối voi các ông chủ của họ 


Các nền văn hoá phối hợp 


Theo cuốn sách "Hướng dân những người đi 
công tác kinh doanh ở Hợp chủng quốc Hoa Ky" (một 
cuốn sách vô giá về những thông tin cụ thể về một 
thành phố điển hình ) thì bầu không khí trong các 
phòng làm việc rất đa dạng, từ bờ Đông sang bờ Tây 
nước My. Thành phố Niu Oóc vẫn cuồng tín, còn nặng 
nề về áp lực và trang trọng hình thức hơn các nơi khác. 
Õ giữa miền Tây thì lại theo thông lệ và trật tự. Bờ 
biến phía Tây không theo lề thói nào. Nhưng bạn cũng 
có thể thấy được những ván phòng làm việc dễ chịu, 
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thoải mái ở Niu Oóc và những ván phòng làm việc theo 
nghỉ thức ở Lôt Angielét. Thậm chí giữa miền Tây 
Chicagô bạn vẫn còn gặp những văn phòng làm việc kỳ 
cục. 


Ngoài tục lệ địa phương, những công ty đặc biệt 
thường nổi tiếng về ” các nền váp hoá phối hợp” rát rò 
nét. Có những công ty tự hào về việc luôn tạo được một 
bầu không khí gia đình và lo cho nhân viên có được sự 
bảo đảm đặc biệt. Công ty máy tính IBM, thường là 
một đề tài đùa đơn dài vì việc qui định chế đọ chính 
sách đối với nhân viên, gần đây họ đã ban bành chế độ 
hưa trọn gói bất khả kháng thay vì sa thái nhán viên. 
Có nhiều công ty kinh đoanh các lên đoàn bóng ném và 
các đội bóng chày và vào những ngày nghỉ cuối tuần, 
con cái nhán viên tha hồ bơi trong bể bơi của công ty. 
Mót số công ty có € đỏ trao cho nhân viên việc tự quan 
rong rai.( Chúng tôi Không quan tâm tới điểu anh làm 
và anh tiến hành như thế nào. Chúng tôi chỉ quan tâm 
đến kết quả công việc”. Có những công ty đác biệt 
nhấn mạnh đến tính sáng tạo. còn những công ty khác 
lại nhấn mạnh tính kỷ luật, một số công ty ra hàng loạt 
những mệnh lệnh cứng nhấc., có những công ty lại có 
những điều kiện ràng buộc không thể chấp nhận được. 
Nhiều công ty tuy còn lệ thuộc vào những cuốn sách và 
những giáo trình về quản lý, nhưng vân thường xuyên 
nghỉ ra những phương pháp quản lý và tổ chức mới, 
ban hành nhừng cách thức điển hành công việc mới. 
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,LÀM KINH DOANH VỚI NGƯỜI MỸ 

Bám lấy trọng điểm 

Theo tất cả các báo cáo, sự khác nhau lớn nhất 
giữa việc làm ăn buên bán kinh doanh ở Hoa Kỷ và 
những nươc khác trên thế giới là ở chế người Mỹ thích 
bám vào điểm chính. Hầu hết các dân tộc trên thế giới 
đền không thương thuyết với người lạ. Vì thế , bước đầu 
của việc lam kinh doanh l: tìm hiểu người chào hàng 
của mình. đù việc đó có mãi nhiền thời gian thế nào đi 
nữa. Sau đó, họ mới có thê quyết định xem liệu những 
người này có phải là đối tượng họ muốn hợp tác hay 
không, 


Tất cả việc làm nay là sự bí hiểm đối với bất kỳ 
người Mỹ nào. Tại sao cứ phải ngồi với nhau đây đó 
đánh chén và uống hết tách cà phê này đến tách cà phê 
khác trong khi bạn có thể tiến hành làm án với nhau 
ngay. Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn biết liệu các bạn 
có thẻ hiện được sức niạnh của công ty bạn và các 
ngon lực của bạn hay không. Tại sao bạn không nói 
luôn với chúng tôi về điều đó thay cho việc kể chuyện về 
bình hoa từ thời Tân Thủy Hoàng? Và rồi chúng tôi có 
thể bàn ngay đến giá cä,lượng hàng, thời gian, ai thanh 
toán. Kết thúc satt vài ngày, khi mà người My nhận ra 
rằng mình và bạn hàng mới của mình chưa làm sáng tỏ 
được một khía cạnh có ý nghìa nào của việc làm án mà 
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: sười Mỹ đến để bàn bạc, thì anh ta sẽ bỏ đi ngay lập 
tức để khỏi mất thời gian vô ích. 

Điều đó không có nghĩa chúng tôi là những 
người máy. Chúng tôi đều có tính thần hữu hảo, và 
chúng tôi cũng muốn được người khác yêu thích. Chúng 
tôi cũng phấn khỏi được nói chuyện phiếm một ít cho 
thoải mái tại các buổi đầu gặp gỡ , thậm chí đôi khi tôi 
còn mời bạn cà phê, nếu như bình cà phê của công ty 
chúng tôi cách chỗ họp bàn không quá xa. Chúng tôi 
còn đưa bạn đi ăn trưa nữa. Nhưng chúng tôi lại muốn 
sự vui vẻ đó nhanh chóng qua đi để bắt đầu vào công 
việc chính và đi sầu vào vấn đề cụ thể. Chúng tôi cho 
rằng biết ai đó thật rõ để làm kinh doanh với họ là 
không cần thiết. Tóm lại, nếu chúng tôi cảm thấy 
chúng tôi không thích bạn sau khi đã tiến hành làm 
việc chút ít, chúng tôi bỏ ngay công ty bạn và thử một 
công ty khác. 


Một lý do khác làm chúng tôi muốn tiếp tục với 
công việc kinh doanh hiện có của mình là chính nó làm 
cho chúng tôi vui. Trong khi đó, những nhà kinh doanh 
ở các nước khác có thể đo thưa sự chán với công việc làm 
hiện tại mà thích nói chuyện về những việc khác hơn. 
Người Mỹ thì không. Chính những cuộc nói chuyện phù 
phiếm làm chúng tôi chán. Người Mỹ thực dụng thích 
một cuộc nói chuyện sẽ dẫn tới mục đích nào đấy. Một 
khi bị dính vào chuyện tào lao hàng giờ đồng hồ. chúng 
tôi cảm thấy giống như những con ngựa đua bị nhốt 
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trong chuồng vậy. Chúng tôi chỉ mong có cơ hội để thể 
hiện phẩm chất của mình, 
Tiếng đồng hồ tích tắc 

Trong đầu nhà kinh doanh Mỹ lúc nào cũng 
vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ, và họ cho rằng còn 
có nhiều thế giới khác để chinh phục. Tại sao họ phải 
mất nhiều thời giờ vào việc chuyện trò? Chúng tôi cảm 
thấy không cần thiết phải là những người bạn có cùng. 
tâm sự với nhau. Chúng tôi không đặt quan hệ trên sự 
tin cậy. Chúng tôi chỉ đặt quan hệ trên hợp đông chi 

tiết, tỷ mỷ mà các luật sư của chúng tôi thảo ra. 

Ngày giờ làm việc của người Mỹ thường rất 
chính xác. Nếu bạn sai hẹn 10 phút, bạn nên xin lỗi. 
Còn nếu bạn đến trễ nửa giờ thì bạn phải có lý do chính 
đáng. Khi bạn thấy bạn làm ăn người Mỹ của mình gõ 
ngón tay lên bàn, xem đồng hồ, thì hãy kết thúc cuộc 
họp bàn một cách nhanh chóng. Và chớ phật ý nếu 
người Mỹ tuyên bố là ông ta còn có cuộc họp khác, và 
mời bạn ra khỏi phòng làm việc của ông ta mà không có 
lê nghi gì hết, và ông ta phải đến đó đúng giờ. Điều đó 
không có nghĩa lä ông ta ít hứng thú đối với công việc 
làm ăn với bạn. 


Tiến hành tiếp xúc 
Cũng như bất kỳ nơi nào, khi bạn đang gắng 
sức lọt vào cửa nào, sự quen biết sẽ giúp bạn rất nhiều. 
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Nếu không thị việc đặt vấn để một cách hình thức là 
hoàn toàn có thế.chấp nhận được. Hãy tìm hiểu ai chịu 
trách nhiệm về lĩnh vực mà bạn đang quan tâm, và bạn 
hây viết một lá thư, bằng tiếng Anh, đánh máy cần 
thận, nói rò vị trí. chức đanh của bạn, ý đồ của bạn. 
Bạn có thể đề xuất việc thương thuyết ở cấp cao, thu 
xếp một cuộc tiếp xúc giữa chủ tịch công ty của bạn với 
chủ tịch công ty AIỹ. 


Nếu bạn không nhận được thư trả lời, bạn hãy 
viết tiếp một thư nữa, hoặc gọi điện thoại. Điều đó giúp 
ích cho việc trao đổi tin tức trước khi đến mọt cuộc họp, 
và như vậy người Mỹ có thể xem xét đề nghị của bạn, 
và bọ sẽ cử đúng người đúng việc. 


Nếu bạn muốn sang Mỹ để gập ai đó. bạn hày 
thu xếp làm sao cho có được giấy hẹn trước khi bạn đến. 
Người Mỹ luôn có một thời gian biểu lúc nào cũng kín 
và chát chẽ. và nếu bạn đến không hẹu trước. ti rất cỏ 
thể là người mà bạn cần gặp sẽ không có thời gian để 
tiếp bạn. 


Các cuộc họp 


Nhiều quyết định về kinh doanh được bàn bạc 
và thông qua tại các buổi họp, những cuộc họp đó có thể 
rất căng thắng. Những người có mặt cần phải có những 
ý kiến để bảo vệ quan điểm của mình. 

Đối với nhiều người nước ngoài, thì cách đặt vấn 
đề của người Mỹ thường là lạnh lùng và hợp lý. Chúng 
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tối thích để xuất mọt ván đề nào đó được căn cứ vào 
thực tế và các con số. Quan tâm chính của người Mỹ là 
giá cả, và chúng tôi lấy làm nực cười khi biết rằng ở 
một số nước, quan hệ lại quan trong hơn giá cả. 

Người Mỹ sẽ đánh giá cao nếu bạn đến mớt cuộc 
họp mang theo đầy đủ những con số thống kê thích hợp 
và trao cả mọt bộ hoàn chính bao gồm cả những số hiện 
chứng mình được rằng bạn đại diện cho một công ty lớn 
đến mức nào. Xlặc đù bạn có ít điều kiện sản có tại chỗ 
đe đặt vấn đề xa hơn, nhưng bát đâu ngay bảng việc 
bạn có thể tiên hành công việc ở mức nào cũng rất hay. 
Người Mỹ chấp nhận sụ ngạo ruạn. nhưng khoe khoang 
quá nhiều thì càng gãy thêm nghỉ ngữ. Xiọt thương gia 
Nhật Ban đã nói :” Làm kinh doanh ở đây hoàn toàn 
khác”: “Tôi trình bày. họ nêu cán hỏi và tôi bị chất 
vấn”. 

Chúng tỏi chỉ ủng họ việc bàn bạc nhanh chúng, 
thực biện trôi chảy. Đáy cũng là điều giải thích tại sao 
một số sở trường thành công nhất của chúng tônlại thất 
bại äö những nước mà người ta không tin cậy những 
người thích hội đàm chóng vánh. Sự nhún nhường được 
đánh giá cao hơn nhiều ở ngoài nước Mỹ. Còn ở đây thì 
điền quan trọng là phải thể hiện rò bạn là người cá khả 
nàng làm được việc và bạn hiểu cái người Mỹ cần. 


316 SÓC VĂN HOÁ MỸ 
Tính thẳng thắn 

Người Mỹ không ưa dài đòng văn tự. Những nhà 
kinh doanh Mỹ sẽ lấy làm bực mình khi thấy điều đó ö 
nước bạn "Vì cái gì mà người ta không bảo thẳng 
chúng tôi?ˆ.Chúng tôi thích cách đặt vấn đề thẳng thần 
và trung thực. Nếu bạn có thể làm được cái gì đó trong 
tháng Sáu thì bạn phải nói vào ngày cụ thể nào đó 
trong tháng Sáu, chứ không thể nói vào lúc nào đó 
trong tháng Sán. 

Những người ở vùng Viễn Đông có thể còn bị sốc 
bởi tính cục cần của người Mỹ khi thông báo nhừng tin 
không hay: "Xin lỗi nhưng chúng tôi đã được chào một 
giá hời hơn của công ty khác rồi”, hay: "Những áo khoác 
của ông may tôi lắm”. Dường như ở ngoài nước Mỹ, đặc 
biệt là ở châu Á, người ta đền coi trọng cảm giác hơn là 
su thực. Trong khi đó, chúng tôi quả là đang giúp các 
bạn vi chúng tôi thang thán, bộc trực. Báy gi các bạn 
hiệu tại sao lại không làm án được với chúng tôi rồi chứ, 
và bạn có thể suy nghĩ làm gì đó để điều chính. Còn 
chúng tôi thì muốn tiết kiệm thời gian cho các bạn, 
nhưng ở một số nước, người ta lại coi người Mỹ có trái 
tin lạnh lùng. 

Độ tin cậy đầy đủ 

Bạn có thể thấy quá trình đi đến các quyết định 
được thực hiện trôi chảy ở bất kỳ một công ty Mỹ nào so. 
vữi ö các nước khác trên thế giới Những quyết định 
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then chốt nhất định cần phải do ban điển hành thông 
qua. Còn những vấu để ít quan trọng hơn thì thường là 
do những chuyên gia luôn theo sát mọi việc trong công 
ty có đầy đủ thẩm quyền quyết định. 

Giải trí trong kính doanh 

Người Mỹ cũng vui chơi, giải trí một cách thoải 
mái Chứng tôi biểu được ý nghĩa của việc bẻ chiếc 
bánh mỳ làm đôi với bạn hàng của mình Hầu hết 
những cán bộ điều hành của chúng tôi đều có một tài 
khoản chỉ tiêu hận hình, ahmng rất ít người muốn tối 
nào cũng ăn ở ngoài cửa hàng. Nếu bạn thấy mình 
không được chiêu đãi sang trọng như ở nước khác, thì 
chỉ là bởi vì hầu hết người Mỳ đều thích món bíttết và 
salát trộn hơn là bừa cơm gồm năm món ở cửa hàng ăn 
kiểu Pháp nào đó. 

Chuyện trò không phải là sở thích của người 
Mỹ. Chúng tôi nghỉ rằng các bạn cũng sung sướng được 
nghỉ ngơi và tháo giày ra như khi được người ta dẫn đi 
chơi kháp thành phố vậy. Vì thế, đêm đi chơi của người 
M$ thường là không dài Người Mỹ cho rằng để đảm 
bảo sức khoẻ của mình, họ không được phép hy sinh 
Biấc ngủ. 

Nếu bạn cùng đi với vợ hoặc chồng, xin nhớ cho 
bạn kinh doanh người Mỹ biết để ông chồng hay bà vợ 
của bạn khỏi bị bỏ sót trong các kế hoạch giải trí ban 
đêm Nếu ông chồng (hoặc bà vợ) My không có mặt, có 
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ke là vì: a2 họ có công chuyện riêng; b) họ sống ở vùng 
ngoại ö xa xöi; c) họ không kiếm được người trông tre: 
dì họ phát ngấy vì các bữa tiệc. 
Ấn diểm tâm và ăn trưa 

Bạn có thể phải đối phó với tình hình là việc bàn 
bạc kinh doanh có thể diễn ra ngay trong bữa điểm tảm 
do người Mỹ có thói quen không muôn làng phi thời 
gian trong một ngày làm việc của mình, hoặc do họ 
phải đi giải quyết việc nọ việc kia ö những chỗ khác nên 
không Quạt, được bừa trưa theo thời gian biểu của 
mình. Nếu bạn thấy món thịt hun khói và trứng ốplết, 
làm bạn chán. bạn hày tự chọn lấy mọt chiếc bánh my 
vòng và ly ca phê. Cái ý chính của bừa án uáng trong 
kinh doanh là không ân sáng. 


Các bừa trưa thường không kéo đài quá một giờ 
đồng hỏ. Từ xưa đến nay người Àl$ không có truyền 
thống nghĩ ngơi giữa ngày lâu và uống rượu bia giữa 
trưa. Tại bừa điểm tâm hay bữa trưa, người Mỹ dành 
một phần thời gian nói ngay đến còng việc kinh doanh 
cần giải quyết tiếp Còn bữa tối thì thuần tuÝ nói 
chuyen xã giao. 


Ai mời thì người đó trả tiền. Nếu người Mỹ đài 
bạn bữa đấu. thì bạn đáp lại bừa tiếp theo. Cuốn sách 
“Hướng dân người đi công tác kinh doanl.” cũng cấp 
những 1w liệu tuyệt vời về các cưa hàng án ö các thành 
phó chính cua Mỹ. 
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Tên, địa vị và chức danh 


Ngày nay, hầu như mọi người đều dùng tên 
được đặt để xưng hô. Nếu bạn thích một kiều xưng hô 
nào khác, thì cứ việc đùng. Mọt người Nhật sau 123 nám 
sòng ở Hoa Kỷ, vẫn không thể quen được với việc người 
lạ gọi ông bằng tên được đặt, mà óng ta cứ xưng họ cha 
mình làm người Mỹ cứ tưởng đó là tên được đặt của 
ông. 


Chức đanh không thành vấn đề lắm trong kinh 
doanh. Biết được ai là chủ tịch công ty thì quan trọng. 
Nhìing bạn chớ có gọi ông ta là "Chủ tịch Oátsơn”. Nến 
bạn không dùng tên đật nào đó. thì hảy gọi là ông, bà, 
cô. 

Bạn cần phải biết ai là người quan trọng trong 
cuộc họp, nếtt không bạn sẻ nhầm một người lớn tuổi 
hơn trông có ve là kiệt xuất. rốt cuộc ông ta chỉ là kế 
toán, còn một thanh niên trông có vẻ ghê gơm nhưng lại 
là người điều hành chính. Hày cố gắng nghe cần thận 
khi người ta đọc lời giới thiệu từng người. Tất nhiên, 
ngay cả ở Mỹ, người ta vân coi trọng người chủ để các 
nhà quan sát có thể đễ dàng biết được ai quan trọng. 


Danh thiếp kinh doanh 


Danh thiếp đóng vai trò nhỏ trong kính doanh ở 
Hoa Kỳ, và có thể trao cho nhau vào cuối bnổi họp. 
Danh thiếp được dùng chủ yếu để trao đổi địa chỉ hoặc 
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sở điện thoại của nhau chứ không hề là cơ sở cho sự tin 
cậy. Hầu hết mọi người đều có danh thiếp. Tuy nhiên, 
bản thán bạn cũng nên có và im nó bằng tiếng Anh. 


Trang phục 


Về trang phục, trừ những trường hợp đặc biệt, 
còn tốt nhất là bạn nên mặc comple truyền thống. Các 
cửa hàng nổi tiếng thế giới chuyên bán loại mặt hàng 
này là: "Cửa hàng anh em nhà Bruc (Brooks Brothers) 
và cửa hàng Pôn Stuat (Paul Stuart). Các màu thích 
hợp là : màu lông chuột, hoặc màu xanh nước biển 
thắm được may rất khéo và giá phải cháng. Không nên 
mặc loại comple, y phục khác bằng sợi tổng hợp. Lối cắt 
may phải là cổ điển. Vải tuýtsi là được, đường kẻ trên 
vải phải rất hẹp, chỉ cần người ta nhận ra được có kẻ. 
Về mùa hè, comple bằng vải kaki bông xẻ tà là tốt 
nhất. Mặc dù vậy, nếu bạn ít có điều kiện mặc đúng 
mốt, bạn cúng có thẻ đến dự với bọ đỏ bàng vải kê sọc. 


Áo trong, tốt nhất là mặc áo sơ mi màu trắng 
hoặc màu xanh nhạt. Không cần là , cứ phơi để nhỏ 
nước cho khô đều có thể chấp nhận được. Áo sơmi có 
màu cùng với cổ áo màu trắng là xu hướng hiện nay. 
Cravát không được chọn màu đỏ tươi, và bất kỳ loại 
màu sáng nào. Mẫu cravát nên nhỏ, có chấm hay sọc 
mờ. Không được đeo đồ trang sức. Giày có mũi nhọn 
màu đeu hiện nay đang được những người ăn mặc theo 
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kiểu bảo thủ ưa chuộng. Nên dùng dây thát lưng màu 
đen. 


Nhữừng điều hướng dẫn này chỉ là những điểm 
xuất phái. Những nhà kinh doanh máy tính 
Caliphoócnia kinh doanh đầu lửa ở bang Tếchdat lại 
được phép án mặc hoàn toàn tự do thoải mái. và khi 
bạn biết bạn đang giao dịch với ai, bạn có thể điển 
chính cho phù hợp. Tuy nhiên, có những quần áo dự trừ 
sẽ làm cho bạn yên tâm, an toàn và đáng tin cậy ở bất 
kỷ nơi nào. 

Phụ nữ được phép màu mè hơn và đa dạng hơn. 
Một số nừ ở cương vị điểu hành coi thương comple, 
nhưng lại ưa mặc bộ đầm màu (thường được mặc kèm 
với áo khoác ngoài) Nhưng nếu bạn muốn hoàn toàn 
yên tâm, nền mặc bọ eomple có áo sơn đúng nốt mặc 
trong và quàng thêm mọt chiếc khán ở cổ. nhnt vậy bạn 
đến đâu cũng được. Mặc quầu trờa là tối Ky. ñ&ãy cả 
mặc quần của bộ comple không kêm theo áo cũng 
không được. Về mùa đông. đi ủng bốt là lé tưởng, còn 
mùa hè đày đa cao gót để bằng (khong phải để gói 
nhọn), đều được những phụ nữ phải đi lại nhiều ưa 
chung. 


Quà tặng 


Hãy quên ngay việc hối lộ và âu hỡi lộ trên đất 
ATš chúng tôi. Không hề có một ngành kinh doanh đáng 
trọng nào cần bỏi mỡ vào lòng bàn tay ai. AMiột người ATẻ 
21- SVHM 


322 Ă | SỐC VĂN HOÁ MỸ 


bất kỳ, có vị trí nhất định trong xà hội, nếu thấy rằng 
ai đó đà để lại cho mình-một chiếc cáp đầy tiền đều cảm 
thấy bị xúc phạm và họ đều tìm cách nộp chính phủ 
hoặc trả lại. 
Giờ làm việc 

Ngày làm việc tiêu chuẩn là từ chín giờ sáng 
đến nám giờ chiều. Tuy nhiên đốt với những người điều 
bành thì đó là giờ làm việc tối thiểu. Ở miền Tây nước 
Mỹ, giờ làm việc thường từ tám giờ sáng đến năm giờ 
chiều, và bất kỳ ai ở miền Tây làm việc nhiều với người 
ö miền Đông nước Mỹ đều phải làm việc sớm. Những 
nhà kinh doanh chứng khoán ở miền Tây làm việc lúc 
sáu giờ sáng (lúc ấy là chín giờ sáng tại thị trưởng 
chứng khoán Niu óc). 


Một số thành phố có vấn để về giao thông nên 
người ta thường khuyến khích chế độ làm việc linh hoạt 
t"Thời gian làm việc lính hoạt”). Tức là trong phạm vì 
1ámột công ty, ngời fa có thể làm từ bảy giờ đến ba giờ, 
eòn những người khác có thể từ mufời giờ đến sáu giờ 
chiêu. 

Người Mỳ cố gáng dành ngày nghỉ cuối tuân cho 
công việc nhà và gia đình. Tuy nhiên. bạn có thể được 
người ta mời đến nhà một ai đó đự bữa cơm tối, hoặc đi 
chơi xa. hoặc dự bữa án nửa buổi (bữa sáng và bữa trưa 
ket hợp làm mọt). 
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Một số người ở thành phố có nhà nghỉ cuôi tuần 

*.đ thôn que và thường rời khỏi nhà sớm vào các ngày 

thứ sáu để đến đó. Những vị khách đáng mến đều được 

người ta mời về đó chơi Nếu bạn có được hân bạnh ấy, 
thì san đó bạu hãy viết một lá thư cám ơn. 


Thời gian nghỉ trong năm 


Thời gian nghỉ phép của người Mỹ ngắn hơn 
nhiều so với châu Âu và nhiều nước châu Á. Thời gian 
được nghĩ táng lên theo thâm niên công tác. Hầu hết 
người lao động ở Mỹ mới chỉ đạt mức nghỉ hai tuần 
trong một năm. Tuy nhiên cũng có một số người được 
phép nghĩ mọt tháng. nhưng thường thì họ nghĩ một 
tuầu ở ndi này, còn một tuần ở nơi khác. Vì thường thì 
kẻ nghỉ hè của con cái là kỳ nghỉ phố biến nhất để mọi 
người kết hợp tô chức kỳ nghỉ phép. 


Liên lạc với nhan 

Người Mỳ nào cũng trả lời những lá thư mà họ 
nhán được. do vảy họ cũng muốn bạn bè trả lời thư của 
ho. Neu bạn không làm việc đó, bạn sẻ bị người ta cho 
la không đáng tin cậy. Vì thế, nếu bạn chưa trả lời ngay 
được thì tốt hơn hết bạn cũng cứ viết vài chữ để báo tin. 
Thư tư chì cần rất ngắn thôi. 

Điện thoại được sử dụng hết công suất ỏ Mỹ. Rất 
nhiều vấn đề ö nhiều nước khác người ta đồi hỏi phải 
gàp gö trực tiếp. thì ở My đều được giải quyết qua điện 
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thoại. Chúng tôi rất sung sướng được làm án với bất cứ 
ai không cần phải gặp mặt mà vẫn được việc. 


Thư ký 


Những nhân vật quan trọng đều có thư ký chăm 
lo thu xếp những cuọc hẹn gập. giải quyết thư từ giao 
dịch và giúp giữ bạn hàng cần gập. Nếu người thư ký 
mến bạn thì rất có lợi, và bạn nên biết tên của cô ta 
boặc anh ta. Mặc dù thư ký không ảnh hưởng đến 
những quyết định chính. nhưng cõ ta hoặc anh ta có thể 
giúp đỡ công việc của bạn bàng nhiều cách, chứ không 
phải chỉ làm một việc đơn thuần là nốt điện thoại cho 
bạn. 


Phụ nữ trong kính doanh 


Mặc dù ở Mỹ còn ít phụ nữ lọt vào phòng điều 
hành kinh doanh. phưng củng có những người khá 
uùanh nhạy leo lên bậc thang danh vọng. Trong số các 
quản trị nghiệp đoàn, có 36 là nữ, và khách nước 
ngoài đến Mỹ mà được gập mọt phụ nữ làm một công 
việc nào đó thì sẻ là cơ hội rất tốt. . 

Mật số người nước ngoài vẫn chưa quen hội đàm 
với phụ nữ, nhưng họ củng cố gắng hoà nhập với hoàn 
cảnh một cách nhanh chóng để làm việc với người bạn 
hàng có triển vọng của mình. Bạn không nên có thối 
quen cho rằng tất cả phụ nữ chi là thư kỹ mà thôi. 
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Cách cư xử đúng đán cũng đơn gian thỏi : Bạn 
hày đối xử với người phụ nừ đó giống như vẫn đối xử 
với một người đàn ông ở cương vị bà ta. Điền này không 
có nghìa là bạn không thể kín đáo giúp bà ta mặc chiếc 
áo khoác sau bừa án trưa công vụ, nhưng bạu nên đặt 
những câu hỏi như bạn đặt cho nam giới và cũng quan 
tâm y hệt như vậy đối với lời giải đáp của họ. 


Hãy để phụ nữ tự lấy séc ra thanh toán trong 
bất kỳ trường hợp nào khi người đàn ông ở cương vị bà 
ta thường làm. Ở nhà hàng cũng vậy, nếu bà ta mời 
bạn, bà ta hiểu danh mục các loại rượu. Bạn đừng có 
quá lo lắng về sự an toàn của bà ta. mọi người điển 
hành XIt là nữ đều đã quen với việc tự lái xe đi về nhà 
một mình và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. bạn chớ qua 
mặt bà ta nếu bạn không muốn công việc làm án của 
bạn tan vỡ. 


â ®.~ với phụ nã Tàn 
â đời với phu nữ, thật là cang thăng 


kiệt thực tế 
trong thế giới của đàn ông. Một trong những lý do là xã 
hội coi sự phấn đấu của người phụ nữ cũng quan trọng 
như vai trò làm mẹ vậy. Nên người phụ nữ đang công 
tác luôn cảm thấy hoặc là mình thiếu chu đáo với công 
việc hoặc với con cái mình. (Một người cha đang công 
tác có thể tiếc vì ông ta gặp con mình quá ít,nhưng anh 
ta không bị xà hội coi là người cha tối). Người phụ nữ 
Mỹ ở cương vị điều hành thường đánh giá cao việc bạn 
không gây khó khăn cho công việc của bà ta. Nếu làm 
việc với phụ nữ là điều mới đối với bạn, bạn có thể hài 
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lòng phát hiện ra rằng việc đó thú vị biết bao. Ö Mỹ 
nhiều phụ nữ vẫn nói rằng, để tiến lên cao, họ phải tài 
giỏi gấp hai lần nam giới. 


SỐC VĂN HOÁ_ 


Kinh nghiệm về sốc văn hoá của tôi sau một năm 
nghiên cứu ở Italia chưa có được là bao thì tôi đã phải 
vội trở về sớm hơn dự định vì quá nhớ nhà . Trước đó tôi 
chưa từng nghe đến khái niệm số: văn hoá. Tôi chỉ 
nhận thấy một điều là tôi rất buồn chán và muốn về 
nhà . 

Đó là 20 năm trước đây, còn bây giờ sốc văn hoá 
đã trỏ thành một lĩnh vực nghiên cứu chính thức. Ngày 
nay, người ta hiểu rằng, bất kể một người bình thường 
nào, nếu sống trong một nền văn hoá khác trong một 
khoảng thời gian tương đối đài, nhất định họ sẽ vấp 
phải những khó khăn. 


Xét cho cùng thì quan niệm về cách cư xử của 
chúng tôi đã được hình thành ngay từ những năm đầu 
của cuộc đời. Không ai giải thích cho chúng tôi biết rằng 
những tiêu chuẩn hành vi mà chúng tôi học chỉ ứng 
dụng được trong nền văn hoá riêng của chúng tôi, rằng 
ở bên kia biên giới, mọi việc đều diễn biến theo những 
cách khác. Chúng tôi đang được học những cách cư xử 
chuẩn mực. Và vì vậy, khi chúng tôi xuất hiện tại một 
nước khác thì mọi cách cư xử của những người dân ở đó 
đều trở nên ngang trái trước con mắt của chúhg tôi. 
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Một điển khó khán hơn nữa là chúng ta thường 
xuyên không phán biệt được những vấn đề ván hoá với 
những vấn đề cá nhân. Nếu một người Mỳ nhìn thấy 
bạn ở ngoài phố mà không dừng lại để nói chuyện. bạn 
có thể nghì là anh ta khiếm nhà. Nhưng thực tế thì 
không, chỉ đơn giản là anh ta đang vội, và anh ta hy 
vọng bạn sẽ hiểu được rằng việc đúng giờ là quan trọng 
như thế nào. Nhưng nếu bạn chưa được biết về những 
tiêu chuẩn giá trị của người Mỹ, bạn sẽ thấy khó định 
hướng được. Xung quanh bạn mọi người đang hành 
động theo những cách mà bạn không thể đoán trước 
được. Dường như có một cái gì đó rất không ổn ở đây, 
nhưng bạn không biết đó là cái gì. Giống như tôi, bạn 
có thể lại muốn về nhà. 


“Tuần trăng mật” 


Quá trình sốc văn hoá ngày nay được công nhận 
là rất có khả năng đoán trước được. Và người ta đà hệ 
thống hoá quá trình này thành bốn giai đoạn. Giai 
đoạn đầu tiên là giai đoạn "Tuần tráng mật”, rất quen 
thuộc đối với những người thích đi du lịch nhưng không 
bao giờ ở lâu một nơi đủ đê phát biện ra được những gì 
xây ra sau đó. Ở giai đoạn "Luần trăng mật", đất nước 
và con người ở nơi mà bạn tới dường như rất vui tươi, 
dễ chịu, tốt hơn cả khi ở nhà. Mọi việc đều rất khác lạ 
và hấp dân , con người thì thật tuyệt, các tập quán thật : 
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thú vị. Giat đoạn này kéo dài khoảng một hay hai 
tháng. 
“Lạc giữa biển khơi” 

Rồi thì bông hoa hồng rực rở bát đầu tàn. Lúc 
này trông ai cũng có ve ích kỷ, nông cạn, ng ngốc. 
xhừng tập quán và cách cư xử khác lạ đường như 
không còn thú vị nữa, bạn chi thấy chán ngắt. Bạn bắt 
đầu cảm thấy lúc nào cũng rất mệt mỏi Sốc văn hoá đà 
hình thành. Bạn thấy hoang mang. bối rối "Mình đang 
làm øì ở đáy thế này ?”. 

Sự phan ứng này trong giai đoạn hai không có gì 
là lạ. Vây quanh bạn là những con người thấm nhuân 
mọt nền ván hoá khác,còn bạn thì khỏng biết làm gì, kể 
từ những việc đơn giản nhất. Kẻ cả khi bạn nói được 
ngôn ngữ địa phương, bạn cũng không thể hiểu được 
các hành vi cw xử của mọi người Bạn không cám thây 
mình là mình khi ở giữa họ. Một cảm giác mất mát đè 
nặng lên bạn. Xét cho cùng thì bạn đã mất một phần 
tính cách của bạn, cái bản ngà mà nến ở nhà sẻ giúp 
bạn tự tru và làm chủ hoàn cảnh. 

Phản ứng tình cảm đối với sốc văn hoá có thể 
đến mức thái quá. Hoang mang, tuyệt vọng. lo lắng và 
bực bội, tất cả đều có thể xảy ra ở nhừng mức độ khác 
nhau. Bạn c thể còn trở nên ốm vếu về thể chất. 
Những việc rất nhỏ đườ» nhĩ eững "+: TÔ tonnh 
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.và cảm giác bị xúc phạm có thế làm bạn phát khóc lên 
được. 

Đến thời điểm này, nhiều người có ý định 
chuyển đi sống ở các khu vực riêng của những người 
nước ngoài. Vì có rất nhiều người nhập cư ở Mỹ, cho 
nên việc tìm bạn đồng hương không khó lắm. Những 
người bạn đồng hương này có thể sẽ là niềm an ủi lớn, 
nhưng đồng thời cũng là một sự hạn chế đối với bạn 
trong việc boà nhập với cuộc sống Mỹ. 

Nếu đồng bào của bạn lại củng cố thêm những 
tình cảm tiêu cực của bạn về người Mỹ, bạn càng khó có 
thể vượt qua được sốc văn hoá.Thay vì tự điều chỉnh, có 
thể bạn lại chuyển đến khu vực cộng đồng người nước 
ngoài, và người Mỹ sẽ suốt đời là kẻ xa lạ đối với bạn. 
Cảm giác về sốc ván hoá có thể nhẹ bớt, nhưng bạn vẫn 
cứ thấy không thoải mái và nhớ nhà. 


Tự điều chính 


Giải pháp vui vẻ hơn là chuyển sang giai đoạn 
ba. Những người bạn đồng hương của bạn khăng định 
với bạn rằng trước kia họ cũng có cảm giác như bạn bây 
giờ. Thay vì việc phân tích xem có cái gì sai trái ở người 
Mỹ, thì có lẽ bạn hãy tự nhắc nhở rằng từ "đúng hay 
"sai" là những thuật ngữ không có ý nghia trong các 
vấn đề thuộc về văn hoá. 
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Ngược lại, bạn cố gáng hiến xem điều gì đã thúc 
đây những người Mỹ hành động như vậy, điều đó có thể 
giúp bạn nhận ra được là trong số rất nhu điều bạn 
không thích lại có những điều mà bạn thích Hãy đi tìm 
người Mỹ và nhờ họ giải thích cho những điều bạn 
không hiểu. Họ sẽ rất săn lòng. 

Nếu bạn luôn cố gắng giữ cho đầu óc tĩnh táo, 
dành thời gian học hỏi về nước Mỹ, hoà nhập với người 
Mỹ, thì bạn sẽ thấy mọi cái tốt đẹp hơn Điểu quan 
trọng ở giai đoạn này là không nên buồn chán ở trong 
nhà, mà bạn phải đi ra ngoài và tìm kiếm những gì 
mình thích làm, như đi công viên, tìm hiểu thành phố, 
theo các lớp học, chơi bóng đá, hoặc đi thám các chợ đồ 
cũ Bạn phải luôn đuy trì việc học ngoại ngữ. 

Chấp nhận 

Trong vòng sáu tháng hoặc một năm kế từ khi 
bạn đến Mỹ, bạn sẻ chuyển tiếp đến giai đoạn bốn, đó 
là giai đoạn chấp nhận. Vào thời điểm này, bạn không 
còn nghì nhiều về những điển lạ lẫm của người Mỹ 
nữa. Bạn chấp nhận họ như những cá nhãn độc đáo. 

Bạn sẽ bắt đầu thấy thoải mái như ở nhà Bạn 
biết cách cư xử trong mọi tình huống. Bạn sẽ phát hiện 
ra rằng, làm một con người mang trong mình những 
đạc điểm của hai nền ván hoá là điều có thể được Bạn 
không chối bỏ văn hoá riêng của bạn, nhưng lối sống 
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Mỹ bát dâu ön định ö bạn. Bạn thấy lạc quan hướng về 
tương Ìat 


Bạn đã thực sự hoà nhập với cuộc sống Mỹ. 


NHỮNG CÂU HỎI KIỂM TRA VĂN HOÁ 


Sau đáy là một số tình huống mà khách nước 
ngoài thường hay vấp phải Bạn sẻ làm gì trong những 
tình huôỡng này 2 


Tình huống I 


Bạn là nam giới, làm việc cho một công ty lớn, và 
rất nhiều nhân viên cùng làm với bạn là nừ. Ở nước 
bạn ranh gu ngán cách giữa nam và pừữ rất nghiêm 
ngặt. Còn ở đáy bạn thực sự thấy thích quan hệ thoải 
mái giữa hai phái . Để thể biện mình thích được cùng 
làm việc với nữ gmỗi . bạn : 

A Thường hay động chạm vào họ, khoác vai 
hoặc nắm bàn tay hay cánh tay họ. 


B. Thường khen họ về kiểu tóc, quần áo hoặc 
những nụ cười xinh. 


C. Khen ngơi bạn đồng nghiệp nữ của bạn về 


việc làm tốt của họ. 
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Bình luận 

Mặc dù quan hệ giữa nam và nữ là rất thoải mái 
ỏ xà hội Mỹ, nhưng tình huống nơi làm việc thường 
không giống như tình huông nơi hẹn hò, và phụ nữ cần 
được cư xử như người làm chuyên món. Quá nhiều Á có 
thể dẫn bạn đến phiền toái. thậm chí bạn có thể bị gán 
tội gợi tình. Với B thì người ta sẽ thấy khó chịu, bực 
ˆ bội. Còn Ö sẻ làm vừa lòng tất cá mọi người. 

Tình huồng 2 

Bạn nutốn lắp điện thoại cho cân hộ mới của bạn 
ngay . Bạn cần phải : 

àÀ. Gọi điện thoại đến bưn điện và chấp nhận 
ngay ngày họ hẹn lắp đạt. 

B. Dếnu trực tiếp ván phòng của công ty và giải 
thích chủ họ là bạn cầu được ïáp điện (hoại càng nằanh 
càng tốt. 

C, Tìm một người thân quen công ty để người đó 
giúp đưa tên bạn vào đầu danh sách những người cần 
láp điện thoại. 

Bình luận 

A là tất ca những gì bạn cấn phải làm Hầu hết 
công việc làm án ở đây đếu được phục vụ ngay lập tức 
trên nguyên tác người đến trước phục vụ trước. Điện 
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thoại của bạn chắc chấn sẻ được lấp trong vòng mọt 


tuãn. 
Tình huống 3 

Một người bạn mời bạn đi án tối tại một tiệm ăn 
thú vị Bạn án ngon miệng, và cuối cùng người hầu bàu 
mang hoá đơn đến đặt ở giữa bàn. Bạn trông đợi người 
bạn của mình cầm hoá đơn thanh toán, nhưng người đó 
tại không làm như vậy. Bạn cứ đợi, cầu chuyện giao 
tiếp giữa hai người cứ rời rạc. châm chạp, và người bạn 
kia vẫn không cầm hoá đơn thanh toán. Bạn thấy mệt 
mỏi và bát đầu nghi có thể người bạn kia muốn bạn 
phải thanh toán. Bạn sẻ làm thế nào ? 

À. Nghiên răng và đợi thêm. 

B_ Cẩm hoá đơn và thanh toán. 

C. Cảu huá đón và nói. Môi người chúng La trả 
muót phần chứ 7”. 
Bình nàn 

C bà bành động hợp lý nhất. Bạn cũng có thể chỉ 
trả phản cưa bạn thôi 

Việc bạn đợi người bạn kia tra cũng có thể có lý, 
nhất là nếu người bạn đó chọn tiệm án. Khi mọi người 
để xuất đi án cùng nhan. thì không có ý sẽ trả cho 
nhau Nếu bạn của bạn lại là một khách hàng của bạn. 
anh ta sẻ hy vọng bạn là người trả tiền. Nhưng nếu bữa 
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ăn là ý kiến của anh ta đề xuất, thì anh ta không được 
trông đợi là bạn sẽ phải trả tiền. Bạn nên luôn nhớ 
mang theo tiền cho bữa ăn của mình khi đi ăn, trừ khi 
thật chắc chấn là sẽ có một. ai đó chịu trách nhiệm trả 
cho mình. 
Tình huống 4 

Ở căng-tin trường đại học, bạn làm quen được 
với một cô bạn người My, câu chuyện giữa hai người 
kéo đài và cởi mỏ. Bạn mới đến Mỹ và cô đơn. Bạn nghỉ, 
đây chấc đúng là một người bạn thực sự. Hai người trao 
đối số điện thoại cho nhau. nhưng người bạn đó không 
gọi điện cho bạn. Tuần tiếp theo, bạn gặp lại cô bạn đó 
cũng ở căng - tin. mặc dù cô ta mim cười và chào rất 
thản mật, nhưng đi qua bàn của bạn để đến ngồi với 
những người bạn khác . Bạn cảm thấy rất tự ái. Điều 
#ì đã xây ra ? 


AÀ. Cô bạn đó đà tìm hiểu, biết thêm nhiều về 
bạn và quyết định không tiếp tục chơi với bạn nữa. 


Ð. Cuộc nói chuyện hôm đó có thể rất thú vị đối 
với cô bạn đó, song nó không nhất thiết là có ý nghĩa 
lớn. Xiối quau hệ mà bai người nhanh chóng có được 
không làm cho cô ta phải nghì rằng bạn là một người 
đặc biệt. Và lại, một cuộc nói chuyện thán mật không 
buộc cô bạn đó phải có sự gần bó trong tương lai. 
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C. Co bạn đó có quá nhiều những cuộc nói 
chuyện thân mật như vậy nên đã quên mất cuộc nói 
chuyện hôm trước với bạn. 


Bình luận 


B là cán trả lời đúng hơn cả. Bạn phải xây dựng 
thêm những quan hệ gần gũi hơn nữa mới có thể trỏ 
thành một người đặc biệt đối với cô ta. Tại sao bạn)" 
không gọi điện thoại cho cô ta 7 Điều này cùng có thẻ 
chứng minh cho một tình bạn thực sự trong tương lai 
còn hiện tại thì chưa. C cũng rất có thể là một khả 
năng. 


Tình huống 5 


Một người bạn đang chơi nhà bạn thì có điện 
thoại reo. Đó là một người không phai thường xuyên nói 
chuyên qua điện thoại với bạn. bạn rất muốn biết tin 
tức của người bạn đó. Bạn sẽ xử sự thế nào ? 


A. Bỏ qua người bạn đang đến thám để có một 
cuọc nói chuyện kéo đài thú vị với người gọi điện thoại. 
Bạn xin lỗi sau khi bạn bồ máy xuống. 

B. Tỏ sự vui sướng khi được nghe người gọi điện 
thoại, sau đó giải thích răng bạn đang có khách và hỏi 
người bạn đó xem khi nào bạn có thể gọi lại. 

C. Bạn không nên trả lời điện thoại. 


Bình luận 
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B hay C là phù hợp. Việc trả lời điện thoại sẽ dễ 
dàng hơn nếu bạn có máy trả lời điện thoại Một người 
khách thực sự có mặt trong nhà mình môn phải được 
ưu tiên hơn người "ghé đến” bằng điện thoại. Do người 
Mỹ tính toán thời gian rất kỹ lương, họ sẽ rất phật ý 
trước sự việc thời gian đến viếng thám của họ lại bị trôi 
qua vô bổ vì phải chờ đợi bạn nói chuyện với một người 
khác. Kể cả khi có những người khác nữa ở xung quanh 
cùng nói chuyện, những người khách nói chung không 
thích bị đốt xử như những người phụ thuộc. 


Tình huống 6 


Bạn đến nước Mỹ vì công chuyên, bạn muốn liên 
hệ với công ty X Bạn làm thế nào ? 

A. Tìm hiểu xem ai là người phụ trách nh vực 
mà bạn quan tâm và viết thư cho người đố báo trước 
thời gian dự định viêng thám của bạn. Gợi ý những gì 
bạn có thể làm cho công ty X. Nếu thư phúc đáp là tích 
cực, hày thu xếp một cuộc hẹn chính thức trước khi bạn 
về nước. 


B. Đến văn phòng công ty trong thời gian bạn 
đang công tác tại Mỹ và đề nghị xin gặp chủ công ty. 


C. Gọi điện trước hai, ba ngày và hẹn ngày đến 
tham với bất kể ai ở đó. 
Định luận 
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A Bà cách tốt nhất. Vì người Mỹ rất không thích 
phí phạm thời gian, họ sẽ không có ý định gặp bạn trừ 
khi có được lý do chính đáng để tin rằng cuộc gặp là có 
ích. Đôi khi bạn có thể thứ cơ hội C, nhưng bạn sẽ có 
nhiền khả năng không may khi chỉ gặp một nhân vật 
bình thường nào đó. B là cách ít hy vọng nhất. Mặc dù 
có thể vì lịch sự, một nhân vật thứ yếu nào đấy có thể 
đồng ý tiếp bạn . Bạn sẽ bị nhìn nhận là rất ít quan 
trọng. 

Tình huống 7 

Bạn thuê mọt người vú nuôi Tuy bạn thấy lương 
của cô ta cũng khá cao, nhưng bạn cũng rất hài lòng vì 
có cô ta, vì cô ta rất biết điển và tin cậy được. Tuy 
nhiên, bạn thấy không vừa ý khi cô ta cứ gọi bạn bằng 
tên đầu Bạn không muốn xúc phạm đến tình cảm của 
cô ta, nhưng rnật khác lại raong runyến cô ta gọi bạn 
bằng bà Ayshi (Mrs Aysh?. Bạn có thể đề nghị cô ta gọi 
bạn như vậy không ” 

A_ Không. Cô ta cảm thấy bị lăng mạ trước lời đề 
nghị đó. Cô ta chưa bao gM gọi ai bằng chức tước từ khi 
còn ö trường học. 

B. Cá thể được, nhưng bạn phải đề nghị một cách 
khéo kéo. 

C. Có thể được, chỉ cần nói với cô ta rằng bạn 
thấy cô ta rất thố bạo khi gọi bạn bằng tên đần. 
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Bình luận 

B là điều đáng làm hơn cá Sự khéo kéo sẽ giúp 
bạn không làm tổn thương đến tình cảm. Bạn có thể 
đưa câu chuyện ra vào một lúc vui vẻ. khi bạn giúp cô 
ta việc gì đó hoặc bằng cách nào đó cư xử với người g1úp 
việc nọ để cho cô ta nhận ra rằng cá nhần bạn không hề 
có ý gì nặng nề với cô ta. 

Nếu người giúp việc là một phụ nữ đã trưởng 
thành, bạn cẩn thận gọi cô ta bằng bà Ebet chứ không 
phải là Rose. Bạn nên giải thích cho cô ta hay rằng, ở 
nước bạn, chỉ có những người quen biết nhau nhiều 
nắm mới gọi nhau bằng tên đầu, và trong khi bạn vẫn 
tôn trọng cô ta, bạn sẻ khỏng thể quen được với việc' 
mình bị một người mới quen biết gui tên đầu. Bạn có 
thể nói thêm rằng bạn biết đây không phải là tập quán 
ò Mỹ, rằng bạn cũng hiểu là cô ta không có ý định xấc 
xược hoặc thô lỗ. Nếu cô ta lại trẻ hơn bạn nhiều, bạn 
có thể gọi cô ta bằng tên đầu và giải thích rằng ở đất 
nước bạn người trẻ hơn luôn gọi người lớn tuổi hơn bàng 
tước danh của bọ. 
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NHỮNG LỜI KHUYÊN VĂN HOÁ THEO 
VAN TƯ A ĐEN Z 
(Của tiếng Anh) 

Mác cả : Có lẽ cơ hội gần như là duy nhất. để bạn 
có thể mặc cả ở Mỹ là khi bạn mua nhà và ô tô. 

Màu đen : Là màu của tang lê. 

Tyển tệ : Vì tất cả các loại tiền giấy của Mỹ đều 
có màu xanh lá cây và cùng khổ cho nên người nước 
ngoài dễ nhầm. Đồng penny, nickel, đime và quarter có 
giá trị lần lượt là 1cemt,5cerw,10cer và 25 cenf. Bạn sẽ 
phải xem xét kỹ để phân biệt đồng nào là đồng nào. 

Phong bì thư : Cách ghỉ địa chỉ 

Tên cua bạn 


Địa chỉ: nó bạn ở 


Tên người nhận 

Tên công £y 

Tên phố, số nhà 

Thành phố, bang, cốt khu vực 

Tên nước (nếu gửi ra ngoài nước Mỹ) 

Chữa cháy : Việc chữa cháy được trả tiền qua 
thuế, người gọi chữa cháy không phải trả tiền. Đối với 
cảnh sát cũng như vậy. 
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Các tầng nhà : Tầng trệt cuối c+1g của nhà được 
gọi là tầng một, lên gác đầu tiên được gọi là tầng hai, 


Vậy xe đi nhờ : Không nên làm như vậy vì không 
an toàn. Đồng thời bạn cũng đừng cho những người vẩy 
xe đi nhờ . 


Tĩnh nhữn nhặn - Nên thể hiện ở những nơi lạ, 
mới đến. Người ta không thay đô tắm trên bãi biển kể 
ca khi đã có khăn bông che. 

Tiền thuê nhà : Giá một căn hộ được quảng cáo 
là giá thuê của một tháng. Người thuê nhà phải chuyển 
tiểu séc trước ngày đầu của môi tháng. Vào lần thuê 
đầu,gần như ai cũng phải đặt cọc thêm một tháng tiền 
và phí đọn + (khoảng 100 đôla) . Cả hai khoản tiền sẽ 
được tra lại cho bạn khi bạn rời đi. 


Thuế bán : Là khoản phần trám được gộp trong 
giá các mật hàng được bán, số này được nhà nước hoặc 
chính quyền địa phương thu. Các mức có khác nhau, 
nhưng thường vào khoảng 6 - 8Z. Giá quảng cáo 
thường không cộng thêm vào giá thuế bán. 


Cao lông : Phần lớn các phụ nữ Mỹ đều cạo lông 
nách và lông ống chân. 

Giày đép : Bạn không bỏ gày dép ở ngoài khi 
bước vào một nhà nào đó. Nhưng không đẫm chân lên 
bất cứ đề đạc nào trong nhà. 
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Mua bán : Nếu có nhiều người cùng đợi raua 
hàng, họ sẽ xếp thành một hàng không có trật tự lắm, 
nhưng ai cũng biết vị trí của mình đang ở chỗ nào. Bạn 
phải biết được ai là người trước bạn và ai sau để biết 
được lúc nào đến lượt mình. Khi người bán hàng nói : 
"Ai tiếp theo nào ?", thì bạn không được chen lên khi 
chưa đến lượt. 

Hất xì hơi : Sẽ có ai đó nói "Chúa phù hộ cho 
bạn" (°Good bless you" hay tiếng Đức "Gesundheit”). Đó 
là theo tập quán cũ, người ta muốn chúc bạn giữ được 
sinh lực trong người. 


Tem ; Mua tem tại bưu điện, nơi luôn luôn có 
treo cũ Mỹ. Hòm thư thường màu xanh da trời. 


Giờ mở cửa các cửa bàng: Rất khác nhau. Một số 
cửa hàng bách hoá mở cửa từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối 
các ngày trong tuần; riêng ngày nghỉ cuối tuần đóng 
cửa vào 6 giờ 30 phút tối. Nhĩtng cửa hàng khác thường 
đóng cửa lúc 6 giờ 30 phút tối, trừ thứ năm mở cửa đến 
9 giờ tối Một số siêu thị mở cửa liên tục 24 giờ một 
ngày. Nhiều cửa hàng thuốc đóng cửa lúc 9 giờ tối,một 
số khác đóng cửa lúc 12 giờ đêm. Ở một số khu, các cửa 
hàng đều đóng cửa sớm. Một số cửa hàng đặc thù loại 
nhỏ có thể đóng cửa vào các ngày chủ nhật, đặc biệt 
nếu các cửa hàng này nằm ở những khu buôn bán. 
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Mê tín : Người Mỹ có rất nhiều điều mê tín, 
nhưng không nặng nề lắm. Những điều kiêng là : ở dưới 
thang, con số 13, mèo đen, gương vỡ. Thứ sáu rơi vào 
ngày 13 được coi là ngày rất không may mắn, một số 
người sẻ không đi máy bay vào ngày đó. 

lăng: Do ăn quá nhiều đường, người Mỹ rất hay 
hỏng ráng, nhưng rất may là chúng tôi có nhiều bác sĩ 
nha khoa tốt và chất fluoride pha vào nước máy làm 
giảm tỷ lệ hỏng răng. Một số lớn trẻ em Mỹ phải đi nắn 
lại răng bảng phương pháp bó răng, rất tốn kém cho 
các bậc cha mẹ. 

Thời gian : Nước Mỹ nội địa có bốn vùng giờ khác 
nhau. Bờ biến phía Đông nhanh hơn bờ biển phía Tây 
ba giờ. 

Tiển buốộc - boa : Ö các tiệm ăn, tiên buốc - boa 
phô biển là 15Z, tuy nhiên đổi với dạng phục vụ loại 
một ở những nơi sang trọng có thể là 20%. 


Người phục vụ đồ uống và các cô nhân viên tiếp 
cốc - tay thường được 10% tiền buốc - boa. 


Thợ làm đầu được từ 10% đến 20%. Người gội 
đầu thường được một đôla. 


Người trông coi quần áo được một đôla/ một áo 
khoác. 


Lát xe tắc - xi hy vọng khoảng 10% đến 15%. 
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Nhân viên khuân vác ở khách sạn : khoang một 
đôla cho một thứ hành lý mang tới phòng. 


Nhân viên dọn buồng : sau một vài ngày : 
khách sạn, hãy để lại khoảng 2 đôla. 


Nhân viên gác cổng : từ 50 cen‡ tới một đôÏla cÌ:c 
việc gọi tắc - XI. 

Nhân viên ở bãi đỗ xe : một đôla cho việc đem ‹ 
tô đến cho bạn. 


X: Ký hiệu cho một cái hôn, bạn có thể dùng, kh 
ký ở dưới thư. Cũng là ký hiệu mà thầy giáo đùn: - 
chi một câu trả lời sa. 

záp : Nên cố nén ngáp ở công sở, vì ngá. 
hiện sự chán chường, nhưng nếu bạn không nén 
thì hãy ngáp và che mồm lại. 
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